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PREEFACE - LỜI TỰA 


This book ƒorms the later portion oŸ Volume One, Part 
One, oƒ the Great Chronicle oŸ Buddhas, the síate Buddha 
Sasana Council's version, by the Most Venerable Mingun 
Sayadaw Bhaddanta Viciftasarãabhivarasda, Tipifakadhara, 
Dhanưnabhaudagarika, Agga Mahapandia, Adhidhaja 
MMaharafthaguu. 

Quyền sách nầy hình thành ở phần sau của Tập Một, 
Phần Một, thuộc bộ kinh Biên Niên Sử của Chư Phật, phiên 
bản Phật Giáo thuộc Hội Đồng Chính Phủ, do bởi Ngài Đại 
Trưởng Lão Mingun, Bhaddarta Victftasarabhivarmsa, 
Tam Tạng Thục Thủ (Bậc đm đương Tam Tạng, Thủ Quỹ 
Pháp Bảo (Bậc Thủ Quỹ Kho Tàng Pháp Bảo), Thượng Thủ 
Đại Trí Tuệ (Bậc Thông Thái tối cao), Giáo Thọ Sư Kỳ Thủ 
Quốc Gia (Bậc Thầy vĩ đại với Lá Cờ cao quý của Chánh 
Phú). 


Volume One, Part One oƒ the treatise was brought ouf on 
the Full-moon day oƒ Tazaungmon, 1352 M.E. (1Ÿ November 
1990) in time for the 79° birthday Venerable Ceremony øƒ 
the Venerable Sayadaw. lfe have successƒully endeavoured 
ío bring out this book in com=memoration oƒ the Venerable 
SayadawW 's 80” birthday Jubilee which is being celebrated by 
mernbers oƒ the Sangha and the laity alike in variOus cenfres 
all] over Myanmdr. 

Tập Một, Phần Một của giáo trình đã được xuất bản vào 
ngày Trăng tròn của Tháng Mười Một, Niên Lịch Miễn Điện 

-_ 1352 (Ngày Một Tháng Mười Một Năm 1990) vào thời gian 
cho Cuộc Lễ Tôn Kính Đán Sanh lần thứ bảy mươi chín của 
Ngài Đại Trưởng Lão. Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thành một 
cách viên mãn để xuất bản quyên sách nầy tronø ngày lễ kỷ 
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niệm Khánh Đản lần thứ tám mươi của Ngài Đại Trưởng Lão 
mà đã được tổ chức đo bởi các thành viên của Tăng Đoàn và 
cùng với các giáo dân trong các trung tâm khác nhau trên 
khắp cả nước Miến Điện. 


1his book deals with elaborate explanations oƒ various 
doctrinal points which arise in the earlier portion of Volume 
One, Part One which ends with the story oŸ the Hermit 
Sumedha, his refleciions on Perƒfections, and his €nfering a 
great ƒorest in the Himalayas with a srong determination to 
pracfise and ƒu]fil the Ten Perƒections. 

Quyên sách nầy đề cập đến những sự giải thích tường tận 
của các điểm dị biệt ở phần giáo lý mà đã phát sinh trong 
phần trước của Tập Một, Phần Một với sự việc kết thúc qua 
câu chuyện của Ân Sĩ Sumedha, những suy nghiệm của Ngài 
về các Pháp Toàn Thiện, và sự đi vào một khu rừng già trong 
dãy Hy Mã Lạp Sơn của Ngài với một sự quyết tâm mãnh 
liệt để tu tập và hoàn thành viên mãn mười Pháp Toàn Thiện. 


Tn particular i† gives an claboralte exposition on the Ten 
Perfeclion reaing cach of themn with meticulous 
thoroughness quoting the whole range oƒ authorities in the 
Tipifaka. The Ten Perƒfections are to be ƒulfilled by all those 
who work ƒor spiritual upljƒfment to all levels oƒ allainmenfs 
- Buddhahood, Pacceka Buddhahood or Arahatshipn. We 
hope this book will be ƒound particularly sefHl to those who 
are walking the Eighffold Noble Path but who have not had a 
Buddhist background. 

Đặc biệt quyền sách nầy mang lại một sự giải thích 
tường tận về Mười Pháp Toàn Thiện, luận giải từng mỗi 
Pháp với sự cặn kẽ tỷ mý, dẫn chứng kỹ lưỡng toàn bộ các 
thể loại cứ liệu ở trong 7z Tạng. Mười Pháp Toàn Thiện 
là phải được hoàn thành viên mãn do bởi tất cả những bậc 
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mà trau giỏi về mặt tâm linh cho việc nâng cao trình độ đến 
tất cả tầng cấp của sự thành đạt — Quả vị Phật, Quả vị Phật 
Độc Giác và Quả vị Vô Sinh. Chúng tôi hy vọng quyền sách 
nầy sẽ được tìm thấy một cách đặc biệt hữu ích đến cho 
những ai mà đang bước đi trên Con Đường Bát Chánh nhưng 
mà họ đã không có được một nền tảng kiến thức Phật Giáo. 


On this auspicious day oƒ the 80” birthday oƒ the 
Venerable Sayadaw, we are most rejoiced to be able fo 
honowr hữm with the English rendering oƒ the first volume oƒ 
his work on the Great Chronicle of Buddhas. 

Nhân ngày kiết tường của Lễ Đản Sanh lần thứ tám mươi 
của Ngài Đại Trưởng Lão nầy đây, chúng tôi rất lấy làm 
hoan hỷ để có thể tôn vinh Ngài với bản dịch thuật Anh Ngữ 
của Tập thứ nhất do Ngài đã biên soạn về bộ kinh Biên Niên 
Sử của Chư Phật. 


We would like to repeat here our wishes that have been 
expressed in our Foreword to the previous part oƒ this 
volume: 

“May the Venerable Sayadaw be blessed with long le 
and good health so that he may confinue on rendering 
invaluable services for the welfare and happiness oƒ all 
mankind. ” 

Chúng tôi muốn được lặp lại tại nơi đây lời cầu chúc của 
chúng tôi mà đã có được trình bầy trong Lời Mở Đầu ở phần 
trước của Tập nầy: 

“Ước mong Ngài Đại Trưởng Lão có được ân đức thiện 
phúc đề được sống lâu và sức khỏe tốt lành, ngõ hầu Ngài có 
thể tiếp tục cống hiến những sự phục vụ vô giá cho sự phúc 
lợi và sự an vui của tất cả nhân loại”. 
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DUKolay -. Ù Tin Lwin 
Dated, Yangon 
The 4“ Waxing oƒ Tazaungmon, 1353 M.E. 
The 10” November j99] 


Ông Ko Lay Ông Tin Lwin 

Ngày, Tháng, Năm, Yangon 

Ngày Thứ Tư thời nửa tiền nguyệt khuyết của Tháng 
Mười Một, Niên Lịch Miến Điện 1353. 

1Ngày Thứ Mười Tháng Mười Một Năm 1991 


son hệ dd s  “b 
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THE ANUDIPANI ON THE GREAT 
CHRONICLE OF BUDDHAS 
CHÚ MINH VỀ BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT 


FOREWORD 
LỜI MỞ ĐẦU 


The word ÁnudipanïT ¡is purely Pa], Án meaning 
'#urther” and DipanT “explanaion”, hence “ƒurther 
explanation” oƒwhat is not explicit in the original writing is 
caled Anudipam 4fier the Venerable Ledi Sayadaw had 
wriiten an exegetical work ParamatthadipanT on the Abhï- 
dhamưnattha Sangaha, he cormposed another work, entitled 
Anudiparm, to cxplai again what is vague in the 
ParamatthadIpdr.. 


Từ ngữ 4Anuđipanï thuần túy là Pãli Ngữ. .4nw có nghĩa 
là “thêm nữa” và Dipzrmĩ “sự chú giải”, do đó “sự chú giải 
thêm nữa (phụ chú giải)” về điều mà không được rõ ràng 
trong văn bản nguyên thủy, được gọi là Sự chú rmưnh (chú 
giải rõ ràng). Sau khi Ngài Đại Trưởng Lão Leđi đã viết ra 
một bộ chú giải Siêu Lý Chú Giải cho bộ kinh Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tj Pháp, Ngài đã biên soạn một văn bản khác 
nữa, có tựa đề Chú Minh, đề giải thích một lần nữa điều mà 
còn mơ hồ ở trong bộ kinh $iêw Lý Chú Giải. 


Simllar, an exposiory work wnder the tile oƒ 
AnudipanF on some works and passages oƒ the Great 
Chronicle which deserve elaboralion or explicalion ¡s 
written here separaftely as a supplememt. Had the expositions 
been included In the original work, readers womld find the 
textual expressions and their meanings all in conƒfusion. That 
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.would be a distraction for readers. Therefore ií is deemed 
neCessary lo compile comprehensive nofes on Im?ortant 
poinís and topics in the Text as a supplememt, Ánudipanï, for 
the benefìt oƒserious studenfs oƒthe Œreat Chronicle. 

Tương tự như vậy, một tác phẩm dưới tựa đề là Chứ 
Minh dùng đề giải thích về một số từ ngỡ và những câu văn 
của bộ kinh Biên Niên Sử quả là thích đáng cho sự giải thích 
cặn kế hoặc là sự giải nghĩa, đã được viết ra ở tại nơi đây 
một cách riêng biệt như là một sự bổ sung. Nếu như những 
sự giải thích cặn kế mà được bao hàm ở trong văn bản 
nguyên thủy, các độc giả sẽ tìm thấy những sự diễn tả đúng 
theo nguyên văn và các ý nghĩa của chúng, tất cả đều ở trong 
sự lẫn lộn. Điều đó sẽ là một sự rối trí cho các độc giả. Vì lẽ 
Ấy, đã thấy rằng cần phải biên soạn toàn diện các chú giải về 
những điểm quan trọng và các chủ đề trong Văn Bản như là 
một sự bế sung, Chú Mimh, vì sự phúc lợi cho các nhà 
nghiên cứu nghiêm túc của bộ kinh Biên Niên Sử. 


1t is hoped that by going throuph the AnHdipani, 
điìcul! subjects in the Chronicle would become more easily 
undersítandable and profound méanings 0ƒ some 1sages 
would become clearer. Therefore ¡l is suggested that qfier 
reading the Chronicle, readers study the Ánudipam with 
great( care. May they understand easily the deep qnd 
Important meanings that might otherwise remain unrevealed 
or overlooked. 

Hy vọng rằng, bằng cách thông qua bộ Chú Minh, các 
vấn đề khó hiểu trong bộ kinh Biên Niên Sử sẽ có thể trở nên 
hiểu biết dễ dàng hơn và các ý nghĩa thậm thâm về một số cổ 
phong sẽ trở nên rõ ràng hơn. Vì lẽ ấy, đã có đề nghị rằng 
sau khi đọc bộ kinh Biên Niên Sử, các độc giả nghiên cứu bộ 
Chứ Minh với sự đặc biệt cân trọng. Ước mong rằng người 
ta hiểu biết một cách dễ dàng các ý nghĩa thâm sâu và quan 


12 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol I s Part Ï s Anudipanï I 


trọng mà có thể còn nhiều điều khác nữa vẫn chưa được 
khám phá hay là đã bị bỏ qua. 


The Anudipan1 — Futher Explanations 
(a) Deñinition of Pärami (p. 109): 
Chú Minh — Phụ Chú Giải 
(a) Định nghĩa về Ba La Mật (trang 109) 


The set oƒten virtues including Dãna (Alms Giving), Sila 
(Morality), ete., is called Pärami, Perfections. 

A Bodhisafta (Future Buddha), being endowed with 
these ten virtues such as Dãng, Sila, efc. is kmown as a 
Parama or Extraordinary Personalit (On this basis, 
thereƒfore, the ejymology oƒ Pãrami is: Paramanam Bhãyo 
(State oƒ Extraordinary Personalities), which is derived from 
wo things: the knowledge oƒ those who see and know them 
as such and the saying 0ƒ those who see and know them that 
they really are. Án allernative elymology is Paramanam 
Kammam (work oƒ Extraordinary Personalities), hence their 
cowrse 0ƒ conduct, consisting oƒ Dãna, Sila, eíc. is called 
Pãram1. 

Một sự kết hợp về mười đức tính bao gồm Xử 7# (Sự 
Cho Ra), Trì Giới (Đức Hạnh), v.v. đã được gọi là các Pháp 
Ba La Một, các Pháp Toàn Thiện. 

Một Giác Hữu Tình (Bồ Tát — Phật Vị Lai), đã được hội 
túc duyên với mười đức tính nầy như là Xổ Tí, Trì Giới, 
v.v. thì được biết đến như là một bậc Cøø Quý. hay là bậc có 
Nhân Cách Phi Thường. Trên cơ sở nầy, vì thế, ngữ nguyên 
của các Pháp Ba La Mật là Đặc Tính Của Các Bậc Cao 
O„ý (Trạng thái của các bậc có nhân cách phi thường), mà đã 
được xuất nguyên do từ hai sự việc: tri kiến của những bậc 
mà được thấy và được biết các Pháp đó như vậy và việc nói 
của những bậc mà được thấy và được biết các Pháp đó như 
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. thực chúng đang là. Một ngữ nguyên khác được chọn là 
Hạnh Nghiệp Của Các Bậc Cao Quý (việc làm của các bậc 
có nhân cách phi thường), do đó phẩm cách của họ, bao gồm 
Xã Thí, Trì Giới, v.v. thì được gọi là các Pháp Ba La Mật. 


The order oƒ the Ten Perfeclions should be known by the 
/ollowing verse: 
Dãnam Silañ ca Nekkhammaim 
Pañiã Viriyena Pañcamaim 
Khanff Saccarn Adhifthãnaimn 
Mettˆupekkhä tỉ te dasa. 
Alms-Giving, Morality, Renunciation, 
Wisdom, Energy as the flfth, 
Forbearance, Truthƒulness, ÑResoluftion, 
Loving-Kindness and Equanimiiy 
All these make ten (Perƒections). 
Trình tự của mười Pháp Toàn Thiện nên được biết đến 
qua câu kệ sau đây: 
Xã Thí Trì Giới và Ly Dục 
Trí Tuệ Tinh Tấn là thứ năm 
Nhẫn Nại Chân Thật Chí Nguyện 


Từ Ái và Hành Xả 
Tắt cả những Pháp nầy làm thành mười 
Pháp Toàn Thiện 


[Each Perƒfection is oƒ three categories, namely Pãrqmi. 
(Ordinary Perƒfection), Ủpa Parami (Higher Perƒfection) and 
Paramattha PãramI (Highest Perfection). (For instance, 
Dãna ¡s oƒ three caferogies: (1) Dãna Pãrami (Ordinary 
Perƒection oƒ Alms Œiving), (2) Dãna Upapäramĩ (Higher 
Perfecion dƒ Aims Givng) and (3) Dãna Paramatha 
PăramT (Highest Perƒfection oŸ Alms Giving). so are Sửa 
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and eách oƒ the remaining. virtues]. Thus there are thir‡p 
kinds oƒ Perfection in its detailed enumeration. 

[Mỗi Pháp Toàn Thiện thì có ba thứ hạng, đó là Ba La 
Mật Thông Thường (Pháp Toàn Thiện Thông Thường), Ba 
La Mật Cao Thượng (Pháp Toàn Thiện Cao Thượng), và Ba 
La Mật Tôi Thượng (Pháp Toàn Thiện Tối Thượng). (Thí 
dụ, Xả 7 thì có ba thứ hạng: (1) Xả Thứ Ba La Mật Thông 
Thường (Pháp Toàn Thiện Thông Thường về Xả Thị), (2) 
Xãả Thí Ba La Mật Cao Thượng (Pháp Toàn Thiện Cao 
Thượng về Xả Th0, (3) Xả Thí Ba La Mật Tối T: hượng 
(Pháp Toàn Thiện Tối Thượng về Xá Thí). Trì Giới và từng - 
mỗi các đức tính còn lại thì cũng như vậy]. Như thế trong sự 
liệt kê chi tiết của Pháp Toàn Thiện thì có tất cả là ba mươi 
thể loại. 


Difference between Pãrami, Upapäramĩ and 
Paramattha Päramĩ 
Sự khác biệt giữa Các Pháp Ba La Mật Thông Thường, 
Các Pháp Ba La Mật Cao Thượng và 
Các Pháp Ba La Mật Tối Thượng 


With regard to these three calegories (1) properties such 
as one s own gold, silver, etc. and ƒamily members such as 
one s ownw children and we, (2) limbs big and small as 
one s own hands, legs, etc. and (3) one 's own le should be 
nofed first. Then reƒerring to Dãna (1) GỤ† oƒ properties is 
Đữna ParamT (2) GỰI oƒ limbs bịg and small ís Dãna 
Upapararw and (3) GI† oƒlife is Dũng Paramattha Pãra. 

Về ba thứ hạng nầy, (1) những tài sản tư hữu như là 
vàng, bạc của chính mình, v.v. và các thành viên trong gia 
đình như là con cái và người vợ của chính mình, (2) những 
chỉ phần thân thể lớn và nhỏ như là các bàn tay, các chân của 
chính mình, v.v. và (3) mạng sống của chính mình nên được 
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. chú ý trước tiên..Thế rồi đề cập đến việc Xá 7#, (1) hiến 
tặng những tài sản tư hữu là Xả Tứ Thông Thường, (2) hiến 
tặng các chi phần thân thể lớn và nhỏ là Xẻ Thí Cao 
Thượng, (3) hiến tặng thân mạng là Xá Tứ Tối T¡ hượng. 


Simllari (1) observance oƒ morality at the sacrifice oƒ 
properties (2) observance oƒmorality at the sacrifice oƒ limbs 
big and small and (3) observance oƒ morality at the sacrjlice 
0ƒ le are to be understood as Sila Pãramử, Sila Upa Pãramĩ 
and Sila Paramattha Pãramĩ, respectively. In the case oƒ 
the remaining eigh( Perfections, foo, the same way oŸ 
classification should be applied. 

Dj?erent views held by different commerntators may be 
looked up in the exposition oƒ the word “ko vibhago” in the 
Pakitttaka Nathã oƒ the Cariyäñ Pifaka Cormmneniary. 

Tương tự như vậy (1) hành trì giới đức với sự hy sinh tài 
sản tư hữu (2) hành trì giới đức với sự hy sinh những chi 
phần thân thể lớn và nhỏ và (3) hành trì giới đức với sự hy 
sinh sanh mạng, thì được hiểu biết như là Tzì Giới Ba La 
Mật Thông Thường, Trì Giới Ba La Mật Cao Thượng và 
Trì Giới Ba La Mật Tối Thượng một cách tương xứng. 
Trong trường hợp của tám Pháp Toàn Thiện còn lại, cũng 
vậy, nên được áp dụng cùng một phương thức trong việc 
phân loại. 

Những quan điểm khác biệt được nắm giữ do bởi nhiều 
nhà chú giải khác nhau có thể được tra cứu trong giải trình về 
từ ngữ “ko vibhago (phân chia từng hạng người)” trong 
phần Kệ Linh Tỉnh thuộc bộ Chú Giải Tiểu Nghĩa Kinh 
(thuộc Tiểu Bộ Kinh). 


(b) Adhinuttirmarata (p. 110) 
(b) Quyết Định Tử Vong (trang 110) 
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Voluntary passing away by self-determination is called 
Adhimuttimaraad. lt is the kind oƒ death that takes pÏace as 
Soon as one resolves “May death come tp fo me”. Such a 
death could happen only to Future Buddhas, not to others. 

Việc tự nguyện tử vong do bởi chính tự mình quyết định 
được gọi là Quyết Định Tứ Vong. Đó là thể loại của sự tử 
vong mà xây ra ngay khi một người quyết định “Xin cho sự 
chết đến với tôi”. Thế là một thọ mạng điệt chỉ có thể xây ra 
duy nhất đối với Chư Phật Vị Lai, mà không đến những 
người khác. 


When a Future Buddha ¡is reborn, sometime in a Deva or 
a Brahma world where the span 0ƒ ljƒe is extremely long, he 
¡s aware oƒ the fact that, living in a celestial world, he has no 
chance whalever to ƒMI and cưiivate Perfeclions, 
Sacrifices and Practices, and ƒeels such a lengthy ljJe in that 
celestial abode is boredom. Then ajier eniering his mansion, 
he shuts his eyes and no sooner has he resolwed, “May my 
lje-faculty cease to be,” then he experiences the impact oƒ 
death and passes away ƒfom that divine realm. Indeed hs 
resolulion materialises part) because he has liHe 
aitachmert to his body as he has particularly condifioned the 
continuity oƒ his body by allaining higher knowledge and 
part because hỉis resolulion based on K 226ố62 
compassion for beings ¡s intense and pure. 

Khi một vị Phật Vị Lai được tục sinh, đôi khi ở trong 
một Cõi Thiên Giới hay là một Cõi Phạm Thiên Giới mà nơi 
đó sự thọ mạng thì rất là lâu đài, vị ấy nhận thức được thực tế 
rằng, sự sống trong một Thiên Giới, vị ấy không có bất luận 
cơ hội nào đề hoàn thành và trau giồi các Pháp Toàn Thiện, 
những sự Hy Sinh (Xá Thj và những sự Tu Tập (Đức 
Hạnh), và cảm thây rõ thực một đời sống dài lê thê trong Cối 
Thiên Giới đó là sự buồn chán. Thế rồi sau khi đi vào Thiên 
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. Cung của mình, vị ấy nhắm đôi mắt của mình lại và tức thời 
vị ấy đã phát nguyện “Xin cho thọ mạng quyền của tôi được 
chấm đứt? bấy ĐiỜ VỊ Ấy trải nghiệm sự tác động mạnh mẽ 
của sự tử vong và rồi thọ mạng điệt từ nơi Cõi Thiên Giới 
đó. Quả thật vậy, sự chí nguyện của vị Ấy được thực hiện 
một phần vì lẽ vị ấy có rất ít sự dính mắc vào xác thân của 
mình vì vị ẫy đã đặc biệt tạo điều kiện sự thay đổi liên tục 
của thể xác của mình cho sự thành đạt tuệ trì cao hơn, và một 
phần vì lẽ sự chí nguyện của vị ấy đã dựa trên tấm lòng đại 
bi đối với chúng hữu tình là mãnh liệt và thuần tịnh. 


As he has confrol oŸ mìng, so has he conirol oŸ deed: 
accordingly, when he dđies such a volunfary death, he ¡s 
reborn in the human world as a prince, a Brahmin, eíc. so 
that he can ƒfMJlil any Perfectons he wishes to. That is why, 
though our Future Buddha Gotama had lived in many an 
existence in the Brahmma abode without losing his altainment 
of .Jhãng, he existed only for a short từnme in that Brahma 
world and đieđd volunmtariiy and passed ƒffom the Brahma 
existence imto the human existence and built up elemenfs oƒ 
Perƒections. 

Vì vị ấy đã có kiểm soát về tâm thức, đo vậy vị Ấy đã có 
kiểm soát về tác hành: một cách tương ứng, khi vị ấy thọ 
mạng diệt như là một sự tử vong tự nguyện, thì vị ấy được 
tục sinh ở trong Cõi Nhân Loại với tư cách là một vị thái tử, 
một vị bà la môn, v.v. nhằm để cho vị Ấy có thể hoàn thành 
bất luận Pháp Toàn Thiện nào mà vị ấy ước nguyện đến. Đó 
là lý do tại sao, cho dù vị Phật VỊ Lai GŒø#zzna của chúng ta 
đã có sinh sống trong rất nhiều kiếp sống ở trong Cối Phạm 
Thiên Giới mà không có sự hoại diệt việc chứng đắc về 
Thiền Na của mình, Ngài đã hiện hữu chỉ trong một thời gian 
ngăn ngủi ở trong Cới Phạm Thiên Giới đó và rồi đã tử vong 
một cách tự nguyện cùng với thọ mạng điệt tử kiếp sống 
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Phạm T: hiện Giới đề đi đến kiếp sống Nhân Loại và đã kiến 
tạo các yếu tố của những Pháp Toàn Thiện. 


(c) Kappa or eon 
(c) Kiếp hay là Thời Đại 


What is called (Kambh8) in Mụanmar is Kappa in PajÏi. 
Therƒfore it is said in the Text oƒ the Buddhavamasa: “Kappe 
ca safasahasse, caturo ca asankhiye” etc. The duration o!a 
Kapppa cannot be calculated by the number oƒ years. Ï† is 
kmown onhy by inference. Suppose there is q big granary 
which is one yojana each in length, breadth and height and 
which is full oƒ tiny mustard seeds. You throv out jUSf one 
seed each cenfury, then all the mustard seeds may have been 
thrown out, bu the period called appa may not haVe come 
y€í ío an end. (Trom this, it is to be inferred that the word 
Kappa in Pajli or the word Nambhã in Ä4yanmar ¡san 
extremely long portion oƒ time. But nowadays that the word 
Kambhãä exaclly méeans such a period is ƒorgoften, and the 
word is used in the sense oƒ the mass oƒ the earth as in the 
€XDr©SSiOfns “earth surƒace”, “the globe”, etc. 

Điều mà đã được gọi là Kambhã trong Miễn Ngữ là Kiếp 
ở trong Pä]i Ngữ. Vì thế nó đã được nói đến ở trong Văn Bản 
của Chúng Tộc Chư Phật: “bốn A4 Tă ðng Kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp” v.v. 

Khoảng thời gian của một Kzấp không thể nào được tính 
bằng con số của những năm tháng. Điều đó thì chỉ được biết 
bởi qua sự suy luận. Giả sử như có một kho thóc to lớn với 
một đo £uẩn ở mỗi chiều dài, chiều rộng và chiều cao, và ở 
nơi đó tràn đầy những hạt cây cải xanh (mù tạc). Bạn ném đi 
chỉ một hạt cải cho từng mỗi thế kỷ, thế rồi tất cả các hạt cải 
có thể đã được ném đi, tuy nhiên thời gian mà được gọi là 
Kiếp có thể vẫn chưa hết được. (Từ điều này, có thể được suy 
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. đoán rằng từ ngữ Kiếp trong Pã|i Ngữ hay là từ ngữ Kørmbhã 
ở trong Miễn Ngữ là một phần thời gian vô cùng lâu dài. 
Nhưng ngày nay thì từ ngữ Kørmbhã mang ý nghĩa một cách 
chính xác về một khoảng thời gian như thế thì đã bị lãng 
quên, và từ ngữ đã được dùng trong ý nghĩa về khối lượng 
của trái đất như là trong sự diễn tả “trên bề mặt trái đất”, 
“quả địa cầu”, V.V. 


Đivisions of Kappa 
Những sự phân loại về Kiếp 


1 should therefore be noted that Kambhã and Ñappa are 
the same. The Ñappa ís oƒsix divisions: 
(1) Mahã Kappa, 
(2) 1sankheyya Kappa, 
(3) -lntara Kappa, 
(4) Âyu Kappa, 
(5) Hãyana Kappa and 
__ (6) Vaddhana Kappa. 
Vì thế cần lưu ý rằng Kømbhã và Kiếp là như nhau. 
Kiếp thì được phân loại ra làm sáu: 
(1) Đại Kiếp, 
(2) A Tăng Kỳ Kiếp, 
(3) Trung Kiếp, 
(4) Tuổi Thọ Kiếp, 
(5) Giảm Dân Kiếp và 
(6) Gia Tăng Kiếp. 


One Mĩahã Kappa is made up oƒ ƒour Asankhepya 
Kappas, name]y: 
(4) the Kappa in the process 0ƒ dissolution (Saiwvuf‡a 


Kappa), 
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(b) the Nappa in the  state of ` đissolulion 
(SarmvaffatthäyT Kappa), 

(c) the Kappa in the process oƒ evoluion (Wivafa 
Xappa) and 

(j the Kappa im the state oƒ evoluflon (VivaffaffhäayT 

kappd). 

(That is to say, these four Asankheyya Kappas called 
S4?0vaffa Asaikheyya Xappa, SarmvaffatthäayT Asankhepya 
Kappa, Vivaffa Asankhepya Kappa and VivaffafthäayT 
Asankheyya Kappa make one Mahã Xappa). 

Một Đại Kiếp đã được tạo thành từ bốn .4 Tăng Kỳ Ki®p, 
đó là: 

(a) Kiếp trong quá trình của sự tiêu hoại (7?êu Hoại Kiến), 
(b) Kiếp trong tình trạng của sự tiêu hoại (Hoại Diệt Kiếp), 
(©) Kiáp trong quá trình của sự tiến triển (Hình Thành 

Kiến), 

(d) Xiấp trong tình trạng của sự tiến triển (7hành Trụ 

Kiếp). 

(Điều đó là để nói rằng, bốn 4 Tăng Kỳ Kiếp này đã 
được gọi là Tiêu Hoại 4 Tăng Kỳ Kiếp, Hoại Diệt A Tăng 
Kỳ Ki, Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp và Thành Trụ 4 
Tăng Kỳ Kiếp đã tạo thành một Đại Kiếp. 


Oƒ these ƒour Asaửkheyya Xappas, the Sarmvaffa Kappa 
¡s the period beginning ffom the ƒalling oƒthe great rain, thai 
heralds the dissolution oƒ Kappa till the extinction oƒ./lames 
ÿ the Kappa is to be dissolved by fire, or ti] the receding oƒ 
Jlooä ÿ the Kappa is to be dissolved by wafer, or tiÌ] the 
C@ssation oƒ storms iƒ the Kappa is to be dissolved by the air 
©elermeni. 

Trong bốn 44 Tăng Kỳ Niếp này, Tiêu Hoại Kiếp là mốc 
thời gian được bắt đầu từ sự trút xuống của cơn mưa thật to, 
điều đó báo trước sự tiêu hoại của Kiếp cho đến khi sự tiêu 
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-hủy bởi các ngọn-lửa nếu như Kiếp là bị tiêu hoại do bởi hóa 
tai (Hóa Kiếp), hoặc cho đến khi sự rút đi của các trận lũ lụt 
nếu như Kiếp là bị tiêu hoại bởi thủy tai (Thủy Kiếp), hoặc 
cho đến khi sự chấm đứt của các cơn vũ bão nếu như #iếp là 
bị tiêu hoại bởi nguyên tố gió (Phong Kiến). 


The SanaffatthäyT Kappa ¡s the period begimning om 
the momenf oƒ dissolution oƒ the world by fire, waler or the 
air element Hill the ƒalling oƒ the great rain, that heralds the 
evolution oƒa new world. : 

Hoại Diệt Kiếp là mốc thời gian được bắt đầu từ khoảnh 
khắc của sự tiêu hoại thế giới đo bởi lửa (hỏa tai), nước (thủy 
tai) hoặc nguyên tố gió (phong tai) cho đến khi sự trút xuống 
của cơn mưa thật to, điều đó báo trước sự tiến triển của một 
thế giới mới. 


The Vivaffa Kappa ¡is the period begiming ƒfơm the 
ƒfalling oƒ the great rain that heralds the evolution oƒ a new 
world till the appearance oƒ the sun,:the mmoon, and the siars 
and pianefs. | 

Hình Thành Kiếp là mốc thời gian được bắt đầu từ sự 
trút xuông của cơn mưa thật to, điêu đó báo trước sự tiên 
triển của một thế giới mới cho đến khi sự xuất hiện của mặt 
trời, mặt trăng và những ngôi sao cùng với các hành tĩnh. 


The VivatfaffhäyT Kappa ¡s the period beginning ƒom 
the appearance oƒ the sun, the moon and the stars and 
planets to the falling oƒ the great rain, that heralds the 
đissolution oƒ the worla. 


Thành Trụ Kiếp là mỗc thời gian được bắt đầu từ sự 
xuất hiện của mặt trời, mặt trăng, và những ngôi sao cùng 
với các hành tinh cho đến sự trút xuông của cơn mưa thật to, 


điêu đó báo trước sự tiêu hoại của thê giới. 
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Thus there are hwo kindg oƒ Kappa - đissolVing rain: one 
1s the greadt rain which /AllS in any Ñappa when iI ¡s nearing 
IS đissolullon either by re, or by Wafer or by the air 
element. First, there is a &reaf downpowur oƒrain all over the 
universe that is to be dissolved. Then taking advantage oƒ the 
/alling oƒ the rain, p€ople start cultivation. When there come 
2 piams bịg enough for cafle to ƒeed on, the rain 
complelely ceases to fall. ]! is the rain that heralds the 
đỉssolution ofa Kappa. 

Như thế có hai thể loại mưa của Hogi Kiếp: một là cơn 
mưa thật to mà nó trút xuống vào trong bất kỳ Kiếp nào khi 
nó đang sắp bị sự tiêu hoại là do bởi lửa, hoặc là do bởi 
nước, hay là do bởi nguyên tố gió. Trước tiên, có một trận 
mưa rất mãnh liệt như thác đổ khắp cả vũ trụ để mà sắp bị 
tiêu hoại. Sau đó lợi dụng vào sự trút xuống của cơn mưa, 
người dân bắt đầu sự trồng trọt. Khi các cây trồng mọc lên 
vừa đủ lớn để nuôi dưỡng gia súc, thì cơn mưa hoàn toàn 
chấm đứt hẳn. Đó là cơn mưa để báo trước sự tiêu hoại của 
một Xiếp. 


The other kind is also a &reat downpowr' bu! i† falls when 
a Xappa is fo be dissolved by wafer. Ï† is not an ordinary 
ra ƒall, but a very unwsual one, ƒor it has the power fo 
Simash even a rocky rmountain into Smithereens. 

Một thẻ loại khác thì cũng là một trận mưa rất mãnh liệt 
như thác đồ, tuy nhiên nó trút xuống khi một Kiếp mà sắp bị 
tiêu hoại do bởi nước (thủy tai). Nó không là một trận mưa 
xối trút bình thường, trái lại là một trận mưa rất khác thường, 
vì nó có mãnh lực để đập vỡ ngay cả một núi đá kiên cố ra 
thành những mảnh vụn. 


(An elaborate đescription oƒ the dissolution oŸa Kappa 
by Jre, wafer or the dir cleen† is given in the Chapter on 
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.the Pubbenivasinussaldl 4bluñlãa oƒ the Visuddhimagga 
translation. ) The above — memioned ƒour Asaikhepya 
Kappas are the same duration, which cannot be reckoned in 
terims oƒyears. Thai is why they are known as Asankhepya 
Keappas (Aeorns of Tnealculable Length). 

(Một sự miêu tả tỷ mỹ về sự tiêu hoại của một Kiếp do 
bởi lửa, nước hay là nguyên tố gió đã nêu ra ở trong Chương 
nói về Tức Mạng Tùy Niệm T hắẳng Trí của bản địch thuật 
Thanh Tịnh Đạo). Bốn A4 Tăng Kỳ Kiếp đã được đề cập ở 
trên là có khoảng thời gian bằng nhau, nhưng không thể nào 
đếm được về thời hạn của những năm. Đó là lý do tại sao 
chúng đã được biết đến như là những 4 Tăng Kỳ Kiếp 
(Những thời đại với chiều dài vô hạn lượng). 


These ƒour Asahkhepya Kappas constitue one Mahäã 
Kappa (Great Aeon) The Myammar word Kambhã ¡is 
(sometimes) used in the sense oƒ the Pali Mahã Kappa, the 
Myanmar language has no separate word ƒor Asawkheyya 
Kappa, but ií adopts Asankyepya Kap as a derivale from 
Paịi. 

Bốn 4 Tăng Kỳ Kiếp nầy làm thành một Đại Kiếp (Đại 
Niên Kỷ). Từ ngữ Miến Điện Kømbhä thì (đôi khi) đã được 
dùng trong ý nghĩa của Pa|i Ngữ là Đại Kiếp; ngôn ngữ Miễn 
Điện không có từ ngữ riêng biệt cho x4 Tăng X} Kiếp, tuy 
nhiên nó chấp nhận 4 Tăng Kỳ Kiếp như là một từ dẫn xuất 
từ nơi Pa]i Ngữ. 


Antara Kappa, eíc. 
Trung Kiếp, v.v. 


At the beginning oƒ the VivaffaffhãyT Asankheyya Kappa 
(.e aí the begimming oƒ the world) people live ƒor 
incalculable (Asahkheyya) years. As time goes on, they are 
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overcome by such mental đelilements as lobha (greed), 
osa (anger), efc. and consequently their ljƒe-span sradually 
đecreases until if becomwes only ten years. Sụuch a period oƒ 
đecrease is called Hãyana Kappa i0Ở Pa]i or Aeon oƒ 
decrease in \yanmdr. : 

Vào giai đoạn đầu của Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp 
(nghĩa là vào giai đoạn hình thành thế gian) con người sống 
với vô hạn lượng năm tuổi. Và rồi thời gian dần trôi đi, họ 
đã bị chế ngự bởi các pháp phiền não thuộc lãnh vực tình 
thần như là 7m (sự tham lam), ,S$âw (sự giận đỡ), v.v và vì 
thế sự thọ mạng của họ sút giảm dần dần cho đến chỉ còn 
mười năm tuổi thọ. Mốc thời Đian của sự tụt giảm như vậy 
được gọi là Giám Dần Kiếp trong Päli Ngữ hay là Thời Đại 
của Sự Sút Giảm Dần ở trong Miến Ngữ. 


Ón the confrary, owing to the occurrence and upl? oƒ 
sụch wholesome principles as sublime stafes Oƒ mind, namely 
MetIa (Loving Kindness), eíc. the le span oƒ generafions oƒ 
their descendenfs doubles up siep by step until ï† becomes 
Incalculable years. Such a period oƒ increase in !e-span 
/om ten years to incalculable years is called Vaddhana 
1appa in Pä]i or Aeon 0ƒ increase in \yanmar. (For 
Wurther details oƒ these †wo periods 0ƒ increase qnd decrease 
in the human lƒe span, see the Cakkavati Suffa of the 
Patlhika Vagga in the Dĩigha Nikãyd). 

Ngược lại, nhờ có sự chợt xuất hiện trong tâm trí và tăng 
trưởng về các nguyên lý thiện hảo như là những trạng thái 
của tâm siêu thăng, đó là 7? 4Á? (lòng lân ái), v.v. sự thọ 
mạng của các thế hệ hậu duệ của họ đần dần tăng lên gấp đôi 
cho đến khi thọ mạng trở thành vô hạn lượng năm. Như thế 
một thời kỳ của sự gia tăng về thọ mạng từ 10 năm tuổi 
cho tới vô hạn lượng năm tuổi thì được gọi là Giz Tăng 
Kiếp trong Päli Ngữ hay là Thời Đại của Sự Gia T. ðng ở 
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trong Miến Ngữ. (Để biết thêm chỉ tiết về hai thời kỳ của sự 
gia tăng và sự sút giảm dần nầy trong sự thọ mạng của nhân 
loại, thì xin xem bài Kinh Chuyển Luân Thánh Vương 
thuộc Phẩm PZ/hika trong Trường Bộ Kinh). 


Thus the lje-span oƒ human beings goes up and down 
between len years and incalculable years as they develop 
meritoriousness or are overcome by their demerilOriousness. 
A pair oƒ lije-span, an increasing one and a decreasing one, 
¿s called an Ánfara Kappd. 

Như thế sự thọ mạng của chúng nhân loại tăng lên và 
giảm xuống ở khoảng giữa thời gian mười năm tuổi và vô 
hạn lượng năm tuổi là bởi do họ tiến hóa các thiện công đức 
hay là đã bị chế ngự bởi các bất thiện hạnh của mình. Một 
đôi về sự thọ mạng, một là sự gia tăng và một là sự sút giảm 
dần, được gọi là Trung Kiếp. 


Three kinds of Antara Kappa 
Ba thể loại về Trung Kiếp 


At the beginning oƒ the world, when people s lje-span 
declines from incalculable years to ten years, a change oƒ` 
Kappa takes pliace. ]ƒ the decline is due to the particulariy 
overpowering síate oƒ greed, there occurs scarcify oƒ ƒood 
_and all evil persons perish during the last seven days oƒ the 
Kappa. Such a round oƒ time ¡is called Dubbhikkaniara 
kKappa or the Áeon 0ƒ Famine. 

Vào giai đoạn hình thành thế gian, khi sự thọ mạng của 
con người giảm dần từ vô hạn lượng năm tuổi đến mười tuổi 
thọ, một sự thay đổi về Kiếp xÂy Ta. Nếu sự giảm dần là bởi 
do tình trạng bị khống chế một cách đặc biệt mãnh liệt của 
lòng tham lam, thế là xây đến sự khan hiếm về lương thực và 
tất cả những con người xấu ác bị mạng vong trong thời gian 
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bảy ngày cuối cùng của ấp. Như thế chu kỳ nầy được gọi 
là Cơ Khốn Trung Kiếp hay là Thời Đại của Nạn Đói. 

JJ the decline is due to the particularlÿ overpowering 
síale oƒ bewilderment ther€ occurs an epidemic oƒ diseases 
and all evil persons perish đuring the last seven days Oƒ the 
Xappa. Such a round oƒ time is called Rogantara Kappa or 
the Áeon oƒ Diseases. 

Nếu sự giảm dần là bởi do tình trạng bị khống chế một 
cách đặc biệt mãnh liệt của sự hoang mang rối loạn, thế là 
xây đến sự truyền nhiễm của các dịch bệnh và tất cả những 
người xấu ác bị mạng vong trong thời gian của bẩy ngày cuối 
cùng của MZếp. Như thế chu kỳ nầy được gọi là Bệnh Hoạn 
Trung Kiếp hay là Thời Đại của Các Dịch Bệnh. 


the decline oƒ lje-span ¡is duc to the particularly 
OVGrDpoWering state oƒ hatred, there occur killings oƒ one 
anofher with arms and all evi] persons perish during the last 
seven days oƒ the Kappa. Such a round Oƒ từme is called 
\Safthartfara Kappa or the Áeon 0ƒ Weapons. 

Nếu như sự giảm đần của sự thọ mạng là do bởi tình 
trạng bị khống chế một cách đặc biệt mãnh liệt của lòng cừu 
hận, thế là xây đến các vụ sát hại bằng vũ khí đến với Tpười 
khác và tất cả những người xấu ác bị mạng vong trong thời 
gian của bẩy ngày cuối cùng của Kiếp. Như thế chu kỳ nầy 
được gọi là Sớ/ 7: hương Trung Niếp hay là Thời Đại của 
Các Bình Khí. 


(According to the Visuddhinagga - Mahatila, howe@ver, 
the Rogamtara Ñappa is brought about by the particulariy 
OV€rpoWering state oƒ greed, the Satthgntfara Xappa by the 
Particulalỳ overpowering state W#` hared and the 
Dubbhikkhanmtara Kappa by the particularly OV@r7DOW€Fing 
Síate 0ƒ bewilderiment, then perish evil Dpersows.) 
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(Theo như bộ Phụ Chú Giải Lớn của Thanh T; jnh Đạo, 
thì mặc dù vậy, Bệnh Hoạn Trung Kiếp đã được tạo ra là đo 
bởi tình trạng bị khống chế một cách đặc biệt mãnh liệt của 
lòng tham lam, Sđ Thương Trung Kiếp là do bởi tình trạng 
bị khống chế một cách đặc biệt mãnh liệt lòng cừu hận và Cơ 
Khốn Trung Kiếp là do bởi trình trạng bị khống chế một 
cách đặc biệt mãnh liệt của sự hoang mang rối loạn, thế rồi 
các người xấu ác mạng vong.) 


The naming oƒ each pair oƒ Ïjƒ@-spans — One iHCreasing 
and the other decreasing as Anfara Kappa may be explained 
thus: before dll is dissolved either by ƒìre, wafter or the đi” 
element at the end oƒ VivaffafthayT Asankheyya Kappa and 
whenever the lje-span becomes ten years, dÌl evil persons 
are perishedl with #amine, diseases or Weapons. Ïn 
accordance with this statement here ii reƒfers to the 
intermediate period oƒ decrease belween one period oƒ total 
destruction and another. 

Việc đặt tên từng mỗi đôi của sự thọ mạng — một là sự 
gia tăng và cái kia là sự sút giảm dần như là Trung Kiếp thì 
có thể được giải thích như sau: trước khi tất cả bị tiêu hoại 
bởi do hoặc là lửa, hoặc là nước hay là nguyên tố gió vào sự 
chấm đứt của Thành Trụ 4 Tăng Kỳ Kiấp và bất cứ khi nào 
sự thọ mạng trở thành mười tuổi thọ, thì tất cả các người xấu 
ác đã bị mạng vong vì nạn đói, các dịch bệnh hay là các binh 
khí. Nương theo sự trình bầy này, tại đây xin nói đến giai 
đoạn trung gian của sự giảm sút dần ở khoảng giữa của một 
giai đoạn của sự tiêu điệt hoàn toàn và một giai đoạn khác. 


Ajter the calamity that befalls during the final seven đays 
of. each Amfara Kappa, the name Nogantara Kappa; 
Safthamtara Kappa or Dubbhikkanfara Ñappa is given ío 
the period oŸ misƒfbortune that befalls beƒfore the ten }ears ` 
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ljƒe-span (not in the whole worid bul) im a limiled region 
such as a lown or a village; jƒ there apJÐears an epidemic oƒ 
điseases, we say there is Rogartara Kappa in that region; ¡ƒ 
there breaks out war, we say there is 9atthanfara Xappa in 
that region, j ther€ OCCMFS Sfarvalion we 4y there ïs 
Dubbhikkhantara Kappa in that region. Such q saVing is 
JuS† figurative because the regional incident is similar to the 
cosmic. When in prayers one mentions “three kappas” from 
which one wishes fo be Jïee, one usually refers to these three 
great đisasters. 

Sau khi tai họa mà xây ra trong thời gian bây ngày cuối 
cùng của từng mỗi Trưng Kiếp, thì tên gọi Bệnh Hoạn 
Trung Kiếp, Sát Thương Trung Niếp hay là Cơ Khốn 
Trung Kiếp đã được nêu ra cho giai đoạn của bất hạnh vận 
mà xây đến trước khi sự thọ mạng của mười tuổi thọ (nhưng 
không phải là trong toàn cả thế giới) trong một khu vực hạn 
chế như là một thị thành hay là một làng quê; nếu như có một 
sự truyền nhiễm của các dịch bệnh xuất hiện, thì chúng ta nói 
có Bệnh Hoạn Trung Kiếp trong khu vực đó; nếu như có 
chiến tranh nổ bùng ra, thì chúng ta nói có Sát Thương 
Trung Kiếp trong khu vực đó; nếu như có xẩy ra nạn đói, thì 
chúng ta nói có Cơ Khốn Trung Kiếp trong khu vực đó. Như 
thế một tiếng nói thì chỉ là một ân dụ vì lẽ sự cố trong khu 
vực thì tương tự đến cả vũ trụ. Khi trong những sự cầu 
nguyện người ta nhắc đến cả “bø Kiễn” mà từ đó người ta 
ưỚcC nguyện được thoát khỏi, người ta thường đề cập đến ba 
đại họa nầy. 


4i (he completion oƒ sixty four Ánfara Wappas (each 
Antara Kappa consisting oƒ a pair oƒ. Increasing and 
Đecreasing deons), a VivatfhatthãayT Asankhepya Kappa 
comes ío an end. Since there are no living beings (mm human 
and celestial realÌms) dưng the Saruvaffa Asankhepya 
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.Kappa SawwdffathayT sankhepya  Kappa, — and 

VivatfaftthãäyT Asankhepya kappa, these Kappas are noí 
reckoned in terms oƒ AÁntara Kappa consisting oƒ a set oƒ 
increasing and decreasing aeons. But it should be noted that 
each oƒ these Asalkheyya Kappas, lasting as long as sixÍÿ 
ƒour Aniara Kappas, are doƒ the same duraton as a 
VivaffafthäyT Asankheyya Kappa. 

Sau khi hoàn tất sáu mươi bốn 7rưwug Kiáp (từng mỗi 
Trung Kiếp gồm có một đôi của Gia Tăng Kiếp và Giảm 
Dần Kiếp), một Thành Trụ 4 Tăng Kỳ Kiếp đi đến một sự 
chấm dứt. Vì không có chúng hữu tình sinh sống (trong Cõi 
Nhân Loại và Cõi Thiên Giới) trong thời gian T7?êu Hoại 4 
Tăng Kỳ Kiếp, Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp và Thành Trụ 4A 
Tăng Kỳ Kiếp, những Kiấp nầy đã không được tính đếm 
trong thời hạn của Truwg Kiếp gồm có một bộ của Gia Tăng 
Kiếp và Giảm Dần Kiếp. Nhưng cần chú ý rằng từng mỗi 
của những A Tăng 1? Kiếp nầy, tồn tại một thời dài như sáu 
mươi bốn Trung Kiếp, là có cùng một khoảng thời gian như 
một Thành Trụ 4 Tăng Kỳ Kiếp. 


Ayu Kappa 
Tuổi Thọ Kiếp 


Ayu Kappa means a period which is reckoned in 
accordance with the span oƒ le (ÂyH) oƒ that period. ]ƒ the 
liƒe-span is one hundred, a cenfury is an Âyu Kappa; ƒƒ ii is 
one thousand, a millennium is an yu Ñappa. 

Tuổi Thọ Kiếp nghĩa là một giai đoạn mà đã được tính 
đếm phù hợp với sự thọ mạng (Tuổi Thọ) của giai đoạn đó. 
Nếu như sự thọ mạng là một trăm, một thế kỷ là một T; uỗi 
Thọ Kiếp; nêu như nó là một ngàn, một thiên niên kỷ là một 
Tuổi Thọ Kiấp. 
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When the Buddha said “Ảnanda, Ï have đeveloped the 
/our lidhipadas (bases oƒpsychic power). ]ƒ1 so desire Ï can 
live either a whole Kappa or a little more than a Ñappa”. 
The Kappa therein should be taken as an Áyu Ñappa, which 
is the đduration oŸ le oƒ people living in that period. ]t is 
explaned in the Alfthaka Nipãta oƒ the Ahgutiara 
Commemary that the Buddha made such a declarafion 
meang to say that he could live one hundred years or a 
lirtle more jƒ he so desired. 

Khi Đức Phật đã nói “Nầy Änanda, Ta đã phát triển Tứ 
Thần Túc (các nền tảng của năng lực tâm linh). Như thế nếu 
như Ta muốn thì Ta có thể sống hoặc là trọn cả một Kiếp hay 
là hơn một Kiếp một chút ít”. Kiếp ở tại nơi đó nên được 
dùng như là một Tuổi Thọ Kiếp, đó là khoảng thời gian tuổi 
thọ của con người đang sống trong giai đoạn đó. Trong bộ 
Chứ Giải Kinh Tập thuộc phần Chú Giải Tă ăng Chỉ Bộ Kinh 
đã có giải thích rằng Đức Phật đã đưa ra một lời tuyên bố 
như thế có chủ ý để nói rằng Ngài có thể sống một trăm năm 
hay là hơn một chút ít nếu như Ngài đã có muốn như thế. 


Mahasiva Thera, however, says, “The Äyu Kappa here 
¡s ío be taken as the Mahä Kappa called Bhaddaka.” (He 
Says so because he holds that the Kamna that causes rebirth 
the ƒnal existence of a Buddha has the power oƒ 
prolonging his lie-span for incalculable years and because 
f is mentioned in the PHỊ Texs that yupälaka 
Phalasamapatti, the fruition-attainmermt that conditions and 
conrols the ljƒ@e-sustadining memal proces called 
Ayusankhara, can ward Oƒƒ all is dangers.) But the Thera 's 
view ¡s not accepfed by corneHfafors. 

Trưởng Lão Mahãsiva, mặc dù vậy, có nói, “Tuổi T: họ 
Kiấp ở tại đây đã được dùng như là Đại Kiếp có tên gọi 
Hạnh Vận.” (Vị ấy nói như thế là vì vị ấy quan niệm rằng 
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Nghiệp đó là nguyên nhân của sự tái tục trong kiếp sống cuối 
cùng của một vị Phật có năng lực của việc kéo đài sự thọ 
mạng của Ngài cho đến vô hạn lượng năm và vì nó đã được 
đề cập đến trong các Văn Bán Pã|i rằng Bảo Mệnh Thiên 
Quả, sự chứng đắc Quả vị qua đó có điều kiện và kiểm soát 
quá trình Danh Mạng Quyên được gọi là Thọ Hành, có thể 
tránh khỏi tất cả các điều nguy hại của nó.) Tuy nhiên quan 
điểm của Trưởng Lão đã SEHE được chấp nhận bởi các nhà 
chú giải. 


The Sahghabhedakakkhandhaka oƒ the Vinaya Chỉa- 
vagga síafes: “He who causes a schis: Oƒ the Sangha ¡s 
reborn in Niraya, realms oƒ contiwuous suƒfering, and sujJers 
there ƒor a whole Kappa. "“That Kappa ¡s the lje-span oƒ 
Awfci, the lowest realm oƒconlinuous suffering”, explains the 
Comnemtary. The liƒe-span oƒ Avwĩci inmafes is equal ío one 
eightieth oƒ a MahãKappa according to the Terasakanda 
Tìika, a voluminous Sub-Commentary on the Vinaya. In the 
same work it is particularly mentioned that one eightieth oƒ` 
that đuration should be reckoned as an Ánfara Kappa (oƒ 
Avici inmates). 1t therefore ƒfollows that one MahãKappa !s 
madêe up oƒ eighty Antara Kappas according to the reckoning 
oƒ Ávĩci inmafes. 

Trong Chương Chia Rẽ Tăng Đoàn thuộc Tì Yêu Phẩm 
của Tựạng Luật trình bầy nêu rõ: “Vị nào gây ra sự chia rẽ 
của Tăng Đoàn thì bị tái tục trong Địa Ngực, là các cối giới 
của sự thọ khổ đau liên tục, và phải thọ khổ đau ở nơi đó trọn 
cả một Kiếp.” Bộ Chú Giải giải nghĩa “Kiếp đó là sự thọ 
mạng của 4 Tỳ địa ngục, cõi giới thấp nhất của sự thọ khổ 
liên tục”. Theo như bộ Phụ Chú Giải - Chương thứ mười 
ba, một bộ Phụ Chú Giải nhiều tập của Luật Tạng thì tuổi 
thọ của các tội nhân ở ⁄4 7} địa ngực thì bằng một phần tám 
mươi (1/80) của một Đại Niếp Trong cùng một bộ kinh, 
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điều được nói đến một cách đặc biệt đó là một phần tám 
mươi (1/80) của khoảng thời gian đó nên được tính đếm như 
là một 7rung Kiếp (của các tội nhân ở x4 T7} địø ngục). Bởi 
vậy, theo việc tính đếm của các tội nhân ở 4 Tỳ địa ngục, và 
dựa vào điều đó thì một Đại Kiếp đã được tạo thành do bởi 
tám mươi Trung Kiếp. 


1 may be clarjfied that as menfioned above one Mahã 
Kappa has four Asankheyya Kappas, and one Asankheyya 
Xappa has eighty four Antara Kappas. Therefore one Mahã 
Kappa ¡is cquivalen! to two bundred Jfiy six nfara Kapaps 
by human calculafiows. 

Như đã được nói đến ở phần trên thì có thể làm cho được 
dễ hiểu rằng một Đại Kiếp có được bốn A4 Tă ăng Kỳ Kiếp, và 
một 4 Tăng Kỳ Kiếp thì có tám mươi bốn 7i THHng Kiếp. Vì 
thế, theo cách tính ở cõi nhân loại thì một Đại Kiấp tương 
đương với hai trăm năm mươi sáu 7ung Kiếp. 


J two hundred fÿy six is divided by eichty, the 
remainder is 3 1/5. Therefore 3 1⁄5 Ảntara Xappas oƒ human 
beings make one Ánfara Kappa oƒ Awici inmates. (n Avfci 
there is no Evolving and Dissolving kappas as in the human 
worla. Since it is the place that knows suffering at all times, 
the end oƒ each đissolving Kappa is not marked with the 
three periods oƒmisfortune. One eighfieth oŸa Mahäã lappa 
which is the life-span oƒ.ÁwTci inmates is their Ánfara Kappd. 
Therefore by one Anfara Kappa oƒ Awici is meant 3 1/5 
Amtara Kappas oƒ human beings.) 

Nếu như hai trăm năm mươi sáu được chia cho tám 
mươi, thì số còn lại là 3 1⁄5. Do đó, 3 1/5 Trung Kiếp ở cõi 
Nhân Loại làm thành một 7r„ng Kiếp của các tội nhân ở 44 
Tỳ địa ngục. (Trong 44 Tỳ địa ngục thì không có các Kiếp 
Thành Trụ và Hoại Diệt như ở trong cối Nhân Loại. Vì đó 
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là nơi mà được biết sự khổ đau một cách thường luôn, và vào 
cuối của mỗi Kiếp Hoại Điệt thì đã không có được đánh dâu 
với ba giai đoạn của sự bất hạnh vận. Một phần tám mươi 
của một Đại Kiếp mà đó là sự thọ mạng của các tội nhân ở 4 
Tỳ địa ngục thì chính là Trung Kiếp của họ. Như vậy thì, 
với một Trung Kiếp của A4 Tỳ địa ngục có nghĩa là 3 1/5 
Trung Kiếp của cõi Nhân Loại.) 


In this way, it may be assumed that one Ásankheyya 
Kappa is equal to sixty ƒour Anfara Kappas oƒ human beings 
and twenty Antara Kappas oƒ Avwici inmates. Thereƒfore when 
sơmne Paäji Texts (such as the Visuddhimagga MahäTika, the 
Abhidhanmmatha Vibhãvamn Tikã, cíc) say that one 
Asankheyya Kappa comtaims cither sixy ƒour or ÍWenfy 
Amtara Kappas, the figures do not conWadict each other. 
The difference between the numbers (sixty ƒour and Iwen) 
lies only in the manner oƒ calculation. l† should be noted 
that the two are oƒ the same length oƒ time. 

Trong phương thức nầy, nó có thể được thừa nhận rằng 
một 4 Tăng Kỳ Kiếp thì tương đương với sáu mươi bến 
Trung Kiếp của Nhân Loại và hai mươi Trung Kiếp của các 
tội nhân 4 Tỳ đja ngục. Do vậy, khi một số Văn Bản Päli 
(như là bộ Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo, bộ Phụ Chủ 
Giải Minh Nghĩa Nội Dung Vô Tỷ Pháp, v.v.) có nói rằng 
một 4 Tăng Kỳ Kiếp bao hàm hoặc là sảu mươi bốn hay là 
hai mươi Trưng Kiếp, những con số không có mâu thuẫn với 
nhau. Sự khác biệt giữa những con số (sáu mươi bốn và hai 
mươi) là chỉ nằm trong cách thức tính toán. Điều cần phải 
lưu ý rằng cả hai con số nầy có cùng chiều đài của thời gian. 


A particularly nofeworthy thing is a sialement 1n the 
Samnohavinodani, the Commentary on the Abhidhanuna 
Vibhanga. In the exposifion oƒ Năna Vibhanga, it is said: 
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“Onh) Sanghabhedaka Kamna (the act oƒ causing schism in 
the Sangha) resulis in suffering a whole Kappa. Should a 
man owing íO hịs such act be reborn in Avici at the 
beginning or in the middle oƒ the Kappa, he would gain 
release only vwhen the Kappa dissohes. ]ƒ he were reborn in 
that reaim oŸ sufjering today and jƒ the Kappa dissolves 
tomorrow, he should then sufJer just one day and would be 
/ree tomorrow. (Bul) there is no such possibility. ” 

Một điều đặc biệt đáng chú ý là một sự trình bầy trong 
Kinh Xua Tan Mê Mờ, bộ Chú Giải về Vô Tỷ Pháp Phân 
Tích. Trong giải trình về 7; HỆ Phân Tích, đã có nói rằng: 
“Chỉ có Nghiệp Chia Rếẽ Tăng Đoàn (tác hành về việc gây 
ra sự chia rẽ trong Tăng Đoàn) dẫn tới kết quả sự thọ khổ 
đau trọn cả một Kiếp. Nếu một người nam bởi do tác hành 
như thế của anh ta thì bị tái tục trong 44 ?) địa ngục vào giai 
đoạn hình thành hay là trong khoảng giữa của Kiếp, và anh ta 
sẽ được phóng thích chỉ khi nào Miếp hoại diệt. Nếu như 
anh ta đã bị tái tục trong cõi thọ khổ đau đó trong ngày hôm 
nay và nếu như Kiếp hoại điệt vào ngày mai, thế rồi anh ta 
chắc hẳn thọ lãnh khổ đau chỉ có một ngày và sẽ được tự do 
vào ngày mai. (Tuy nhiên) điều như thế không có thể xây 
ra.” 

nu accoun( oƒ this statement there are some who opine 
thai: “The Sanghabheddaka Kammma leads to Niraya ƒor the 
whole aeon (in the sense oƒ Mahã Kappa); he who commiis 
this Kamma gains ffeedom only when the Ñappa dissolves. 
As a matter oƒƒact, the expression Kappaffhitiyo (lasting for 
the whole Kappa) is explained in the Vibhahga Commentary 
onhy in a general manner, it does not emphatically mention 
the word Mahã Kappatthitiyo (lasting for the whole Mahã 
Kappd). The expression Kappatthiliyo is based on a verse in 
the Vinaya CHliavagga which reads to the efJect that “having 
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. destroyed the unil) oƒ the Sangha, one sujƒers in Niraya ƒör 
the whole Kappa.” Therefore the Kappa here should be 
taken only as Ayukappa bu( not Mahä Nappa. In the 
thirteenth Chapter oƒ the Kathavatthu Cormmmeniary, it is said 
in dealing with Kappa that the verse has been cornposed with 
reference to Äyu Kappa (oƒ Avwici irưmaftes) which is on⁄y one 
eighticth oƒ Mahã Kappa. 

Bởi do sự trình bầy nầy mà có một số người phát biểu ý 
kiến rằng: “Nghiệp Chia Rẽ Tăng Đoàn dắt dẫn đến Địa 
Ngục cho trọn cả niên kỷ (trong ý nghĩa của Đại Kiếp); 
người mà phạm phải Nghiệp nầy có được sự tự đo chỉ khi 
nào iếp hoại diệt. Vì sự việc thực tế, từ ngữ diễn tả “Lâu 
đài cả Kiếp” (lâu dài cho trọn cả Kiếp) đã được giải thích 
trong bộ Chú Giải Phân Tích chỉ là một cách thức khái quát, 
nó không đề cập đến một cách mạnh mẽ từ ngữ “Lâu đài cả 
Đại Kiếp” (lâu đài cho trọn cả Đại Kiếp). Tù ngữ điển tả 
“Lâu đài cả Kiến” là đã dựa trên một câu kệ trong Tì Yêu 
Phẩm thuộc Tạng Luật đề mà đọc đến hậu quả đó là “sau 
khi đã phá hoại việc hòa hợp của Tăng Đoàn, người ta thọ 
lãnh khổ đau cho đến trọn cả Kiếp.” Do đó, Kiếp ở tại nơi 
đây nên được dùng chỉ là Tuổi Thọ Kiếp chứ không là Đại 
Kiếp. Trong Chương thứ mười ba của bộ Chú Giải Ngữ 
Tông, đã có nói đến trong việc đề cập với Kiếp rằng câu kệ 
đã được hợp thành với sự ám chỉ đến Tuổi Thọ Kiấp (của các 
tội nhân 4 Tỳ địa ngục) mà đó chỉ là một phần tám mươi 
(1/80) của Đại Kiếp. 


Divisions of Mahã Kappa 
Những sự phân loại về Đại Kiếp 


Mahãä Kappa ¡is divided tro two classes: (1) Sufiia 
Kappa or Empy Aeon and (2) Asuiña Kappa or Non- 
E}mpt Aeon. 
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Đại Kiếp đã được phân chia ra thành hai lớp: (1) Không 
Hư Đại Kiếp hay là Thời Đại Rỗng Không và (2) Phi Không 
Hư Đại Kiếp hay là Thời Đại Phi Rỗng Không. 


Oƒ these !wo, the aqeon in which Buddhas do not 4DDear 
1s Suffñia Kappa or bmpt Aeon,; i! means the aeon wbich is 
void oŸa Buddha. 

Trong cả hai lớp nầy, thời đại mà trong đó Chư Phật 
không có xuất hiện là Không Hự Đại Kiếp hay là Thời Đại 
Rỗng Không: nó có nghĩa là thời đại mà không có ảnh hưởng 
hiệu lực của một vị Phật. 


The aeon in which Buddhas appear is Ásuffia Kappa or 
Non-Empty Aeon; it means the aqeon which ï§ nof void oŸ a 
Buddha. 

Thời Đại mà trong đó có Chư Phật xuất hiện là P⁄i 
không Hư Đại Kiếp hay là Thời Đại Phi Rỗng Không, nó có 
nghĩa là thời đại mà có ảnh hưởng hiệu lực của một vị Phật. 


Though Buddhas do no appear in an Empty Áeon, that 
there can be apDearance 0ƒ Private Buddhas and Universal 
Monarchs, may be inƒferred J#rom the Upali Thera Suffa in 
the Jìrst Vagga oƒthe Apadãna. 

Cho dù Chư Phật không có xuất hiện trong một Thời Đại 
Rỗng Không, thế mà có thể có sự xuất hiện của Chư Độc 
Giác Phật và các vị Chuyển Luân Thánh Vương, mà có thể 
được suy luận ra từ nơi bài Ki» Trưởng Lão Upali trong 
Phẩm thứ nhất của bộ Thí Dụ Kinh. 


tn the Upali Thera Suffa and is Commmenlary, i† is said 
íwo đeons prior fo this one, Prince Khattiya, son oƒ King 
Añjasa, on his departure JWrom a park commilted an ojfjence 
againt Pacceka Buddha Dewila. No Text mermfions the 
appearance oƒa Buddha in that deon. Im the Cormmnenfary on 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I - Phần I s Chú Minh I ... 


the Bhaddaji Thera Sutta oƒ the Apadãma, íoo, ïf is síated 
that the Thera had given alms-ƒfbod to five hundred Pacceka 
Buddhas in a Sulña Kappa. 1! is clear from these texts that 
Pacceka Buddhas appear in Suñña Kappa. Again the 
Kusumäsaniya Thera Sutta oƒ the Ápadĩna, mentions that 
“Future Kusumaãsaniya was reborn as Universal Monarch 
Varadassr in the aeon that tmmediately ƒfollowed”. The 
Tinasanthara Thera Sutta oƒ the same work also says thaf 
“Futue Tìinnasanthara Thera was reborn as Universal 
Monarch Migasammafa in the second aeon prior to the 
present one,” suggesting that there is the possibility oƒ the 
appearance oƒ Umiversal Monarchs in any Empy Ảeon. 

Trong bài Kinh Trưởng Lão Upali và phần Chú Giải của 
nó, đã có nói đến hai thời đại trước thời đại nầy, Thái Tử 
kKhattiya (Sát Đề Ly), con trai của Vua 4nj/asa (Đạo Lộ), 
trên đường đi của ông ta từ nơi một hoa viên đã phạm phải 
một hành động công kích chống lại Phậ: Độc Giác Devila. 
Không có Văn Bản đề cập đến sự xuất hiện của một vị Phật 
trong thời đại đó. Trong phần Chú Giải về bài Kinh Trưởng 
Lão Bhaddaji, cũng vậy, đã trình bầy nêu rõ rằng Trưởng 
Lão đã cúng đường để bát đến năm trăm vị Phật Độc Giác 
trong một Không Hư Đại Kiếp. Từ những Văn Bản này thì 
rõ ràng là Chư Phật Độc Giác xuất hiện trong Không Hư 
Đại Kiếp. Lại nữa, bài Kinh Trưởng Lão Kusumãsaniya đề 
cập đến rằng “VỊ Lai Kusumuasanjya đã được tái tục làm 
Chuyển Luân Thánh Vương Varađassr trong thời đại mà 
được tiếp nối ngay sau đó”. Bài Kinh Trưởng Lão 
Tinasanthara của cùng một bộ kinh cũng có nói răng “Vị 
Lai Tỉnasantfhara đã được tái tục làm Chuyển Luân Thánh 
Vương Migasarunafa trong thời đại thứ hai trước thời đại 
hiện tại,” cho thấy rằng có sự cố của sự xuất hiện của các vị 
Chuyển Luân Thánh Vương trong bất luận của Thời Đại 
Rỗng Không. 
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The Non-Empty Aeon in which Buddhas 4pD€4F ¡ïS 
divided imo five classes: (a) Sãra Kappa, (b) Manda Kappa, 
() Waradassr Kappa, (3) ®Sãramanda Kappa, nổ (e) 
Bhaddaka Kappa. Oƒthesc: 

(43 The Aeon in which a single Buddha đpPẴđF%S ¡S 

known as Sãra Kappa, 

(b) The Aeon in which two Buddhas appear đDD€đF ïS 

known as Manda Kappa, 

(CQ) The Aeon in which three Buddhas appear is kuown 

4s Varadassĩ Kappa, 

(3 The 1eon in which four Buddhas appear is known as 

Sãramanda Kappa, and 
(2) The Aeon in which five Buddhas appear is known as 
Bhaddaka Kappa. 

Thời Đại Phi Rỗng Không mà trong đó có Chư Phật xuất 
hiện đã được phân chia ra thành năm lớp: (a) Việt Đại 
Kiếp, (b) Tỉnh Khiết Đại Kiếp, (c) Tuyệt Hảo Đại Kiếp, (đ) 
Cực Tỉnh Khiết Đại Kiếp và (e) Hạnh Vận Đại Kiếp. Cả 
những Đại Kiếp nầy: 

(a) Thời Đại mà trong đó chỉ có một vị Phật xuất hiện 
thì được biết đến như là Ư% Việt Đại Kiếp, 

(b) Thời Đại mà trong đó có hai vị Phật xuất hiện thì 
được biết đến như là 7?»h K”iết Đại Kiếp, 

(©) Thời Đại mà trong đó có ba vị Phật xuất hiện thì 
được biết đến như là 7 uyệt Hảo Đại Kiếp, 

(đ) Thời Đại mà trong đó có bốn vị Phật xuất hiện thì 
được biết đến như là Cực Tỉnh Khiết Đại Kiếp, và 

(e) Thời Đại mà trong đó có năm vị Phật xuất hiện thì 
được biết đến như là Hạnh Vận Đại Kiếp. 


The aqeon that witnessed the existence oŸ Sumedha as 
mentoned in the Chapter on Sumedha the Brahmin is 
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._§aramanda Kappa because there appeared ƒour Buddhas in 
that aeon. The city oƒ Ámaravaff came inio existence dƒÌer 
the appearance oƒ the three Buddhas, namely, Tathankara, 
Medhankara and Saranahkara and before the appearance 
oƒ Dipankara. 

Thời đại mà đã chứng kiến sự hiện hữu của Ngài 
Sumedha như đã có được đề cập đến trong Chương nói về Bà 
La Môn Sumedha là Cực Tỉnh Khiết Đại Kiếp là vì đã có 
xuất hiện bốn vị Phật trong thời đại đó. Thành phố 
Amaravaf đã được hình thành sự hiện hữu từ sau khi sự xuất 
hiện của ba vị Phật, đó là: Tapphawkara, Medhankara và 
Saranahkara và trước khi sự xuất hiện của Ngài Dĩipankara. 


(d) The name Amaravafi (p. 159) 
(đ) Danh xưng Amaravati (trang 159) 


Amara means “GŒod”(immortal being) and Vaff means 
“possession”; hence the great city which god§ pOsS€SS. 

Amara có nghĩa là “Thiên Tử” (hữu tình bất tử) và Waf7 
có nghĩa là “sự sở hữu”, do đó thành phố to lớn mà chư thiên 
sở hữu. 


lt is siated in the BhesajjakkhaHdhaka oƒ the Vinaya 
Mahñãvagga and other places that as soon as the Brahmins 
Suniiha and Vassakãära pÌanned to ƒound the ciy 9ƒ 
Pñfaliputa goảds came jìst and distribuled among 
themselves plots oƒ land. Those plots oƒ land occupied by 
goảs oƒ great power became residences oƒ princes, minisiers 
and wealthy persons oƒ high rank; those plots oƒ land 
occupied by gods 0ƒ mediun power became residences oƒ 
people oƒ medium rank; and those plots oƒ land occupied by 
goá§ oƒ little power became residences oƒpeople oƒ low rank. 
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Trong Chương Thuốc Chữa Bệnh thuộc bộ Đại Phẩm 
của Tạng Luật và những nơi khác nữa đã có trình bầy nêu rõ 
rằng ngay sau khi các vị Bà La Môn ,Sưw„i2ha và Vassakñra 
đã lên kế hoạch để xây đựng thành phố PZ/alipuffa thì Chư 
Thiên đã đến trước tiên và đã tự phân phối với nhau các 
mảnh đất. Những mảnh đất mà đã được chiếm giữ do bởi 
các vị Thiên Tử với quyền lực tối thượng thì đã trở thành các 
nơi trú ngụ của các vị Thái Tử, các quan đại thần và các vị bá 
hộ giàu có ở tầng cấp thượng lưu; những mảnh đất mà đã 
được chiếm giữ do bởi các vị Thiên Tử với quyền lực trung 
bình thì đã trở thành các nơi trú ngụ của hạng người trung 
lưu; và những mảnh đất mà đã được chiếm giữ do bởi các vị 
Thiên Tử với quyền lực thấp kém thì đã trở thành các nơi trú 
ngụ của hạng người hạ lưu. 


Trom this siatement it may be supposed that gods came 
in hosfs to take up residences for themselves and OCCupied 
them where a great royal city was to be established. 
Aimaravati was so named to denote the presence 0ƒ gods who 
marked out their own locations in the city and proftected 
them ƒor their habitation. 

Từ việc trình bầy nêu rõ ý nghĩa nầy thì có thể được cho 
là quần thể Thiên chúng đã đến để dành lẫy và đã chiếm giữ 
các nơi trú ngụ cho chính họ mà tại nơi đó một kinh đô hùng 
vĩ đã được kiến tạo lên. „#z„aravawi đã được đặt tên như thế 
là để biểu thị sự hiện điện của các vị Chư Thiên đã vạch định 
ranh giới những vị trí của chính mình trong thành phố và đã 
bảo hộ lẫy họ ở những nơi trú ngụ của mình. 


The Pali word Vati signifies possession in abundance. Ìn 
this word those who have just a litle wealth are not called 
wealthy men but those who possess wealth mmuch more than 
ofbers are called so. Therefore the name maravadi 
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-indicates that, as it was a greaf royal residertial city, iÍ was 
occupied and protected by a large number öƒ highly powerƒHl 
goáak. 


Từ ngữ Pã|i Va# nghĩa là sự sở hữu một cách cực hưng 
thịnh. Trong thế gian nầy với những ai mà chỉ có một chút ít 
tài sản thì không được gọi là những người giàu có, tuy nhiên 
với những ai mà sở hữu tài sản nhiều hơn những người khác 
thì đã được gọi như vậy. Do đó tên gọi .4maravafi biểu thị 
rằng, vì nó đã là một kinh đô hùng vĩ, nên nó đã được chiếm 
giữ và đã được bảo hộ bởi một số lượng to lớn của các Chư 
Thiên có quyền lực tối thượng. 


(e) Ten sounds (p.159) 
(e) Mười âm thanh (trang 159) 


The Buddhavainsa enumerates only six sounds, not all 
ten. The Mahäparimibbãna Sufta oƒ the Mahãvagga oƒ the 
Digha Nihãya and the Buddhavamsa Commertary 
enumerate all ten. (This is ƒollowed by a comprehensive and 
critical survey oƒ the ten sounds, dasasadda which come 

_ diferently in difjerent texis, namely the Buddhavarnsa, the 
Mahãparimibbãma Suua oƒ the Digha Nhhãya, 
Buddhavansa Comunerntary, the Myanmar and Sri Lankhan 
versions oƒ the Jãtfaka Commemtary, and the Mila - Tã, 
ƒor the benefit oƒ Paji scholars. We have leƒfi them oul #tom 
owr translation.) 

Kinh Chúng Tộc Chư Phật liệt kê chỉ có sáu âm thanh, 
không đủ mười. Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn thuộc phần 
Đại Phẩm của Trường Bộ Kinh và bộ Chủ Giải Chúng Tộc 
Chư Phật liệt kê đủ cả mười. (Điều nầy là do đã được 
nương vào sự nghiên cứu và bình luận toàn điện về mười âm 
thanh, Thập Thỉnh, mà có được một cách đa dạng trong các 
Văn Bản sai biệt, đó là Chúng Tộc Chư Phật, Kinh Đại 
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Viên Tịch Níp Bàn thuộc Tì rường Bộ Kinh, bộ Chú Giải 
Chúng Tộc Chư Phật, qua những phiên bản Miến Điện và 
Tích Lan của bộ Chú Giải Túc Sanh Tì ruyện, và bộ Phụ 
Chú Giải Căn Nguyên, vì sự phúc lợi cho các học giả Pä|I. 
Chúng tôi đã loại bỏ chúng ra khỏi bản dịch thuật của chúng 
tôi). 


sẽ sằ sồ sàn dần ắc dc cà sộc 
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IV. The Chapter on Renunciation of Sumedha 
IV. Chương nói về Sự Xuất Ly của Sumedha 


(a) The five deƒfecfs oƒa walkway (0.174) are as ƒollows: 
(a) Năm điều khuyết điểm của một con đường 
bộ hành (trang. 174) như sau: 


()_ A walkway that is rough and rugged hurts the ƒeet 0ƒ 
one who walks on it blisters appear. Consequenily 
mediation camnot be pracised wịth Ml memial 
concentraton. (On the other hand, comƒfOr( and ease pro- 
vided by a soft and even-surfaced walkway is helpful ío 
complete practice of meditation. Roughness and ruggedness 
therefore is the fìrst deƒfect oƒa walkway. 

(1) Một con đường bộ hành mà nó gồ ghề và lởm chởm 
làm đau chân một người ởi bộ trên đó, hiện bầy các sự nổi 
phồng đa lên. Vì thế việc thiền định không thể được thực 
hiện với sự tập trung tinh thần đầy đủ. Mặt khác, sự thoải 
mái và sự dễ chịu đã có được do bởi một con đường bộ hành 
mềm mịn và bằng phẳng thì đã giúp ích để cho hoàn thành 
việc tu tập thiền định. Như vậy thì sự gồ ghề và sự lởm 
chởm là điều khuyết điểm thứ nhất của một con đường bộ 
hành. 


(2) Tƒ there is a tree inside or in the middle or at the 
edee oƒa walkway, one who walks without đue care on thaf 
walkway can get hurt on the ƒorehead or on the head Ùy 
biting himself against the tree. The presence oƒ a tree is 
therefore the second đeƒect oƒa walkway. 

(2) Nếu như có một cây ở bên trong hoặc ở giữa hay là ở 
ngay bên cạnh lề của một con đường bộ hành, một người đi 
bộ mà không có sự thận trọng trên con đường bộ hành đó thì 
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có thê bị tôn thương ở trên trán hoặc ở trên đâu do bởi sự va 
chạm của mình đụng vào cây. Như vậy sự hiện hữu của một 
cây là điêu khuyêt điềm thứ hai của một con đường bộ hành. 


(3) la walkway is covered by shrubs and bushes, one 
who walks on if in the dark can tread on reptiles, etc. and kill 
them (although uninlentionally). The presence oƒ shrubs and 
bushes therefore is the third defect ofa walkway. 

(3) Nếu như một con đường bộ hành đã bị bao phủ bởi 
các làm cây nhỏ và các bụi cây, một người đi bộ trên đó 
trong bóng tối thì có thể giẫm đạp lên các loài bọ sát, V.V. và 
sát hại chúng (cho đù không cố ý). Như vậy sự hiện hữu của 
các làm cây nhỏ và các bụi cây là điều khuyết điểm thứ ba 
của một con đường bộ hành. 


(4) 1n making a walkway, it is tmportant that it has three 
lanes. The middle and main one is straight and oƒ sixiy 
cubits in length and one and a ha|ƒ cubits in breadth. On 
either side oƒit are the two smaller lanes, each a cubit wide. 
Should the middle lane be foo narrow, say, on|y a cubit or 
hajƒ a cubit, there is the possibility oƒ hurting one 's legs or 
hands through an accident. Being foo narrow therefÐre is 
the ƒourth defect oƒa walkway. 

(4) Trong khi thực hiện một con đường bộ hành, điều 
quan trọng là nó phải có ba lối đi. Lối đi chính giữa và là 
chính lộ thì phải thắng và với sáu mươi cubits (hắc tay) ở 
chiều dài và một cubit rưỡi ở chiều rộng. Ở hai bên của nó là 
hai lối đi nhỏ hơn, ở mỗi bên với một cubit rộng. Nếu lối đi 
chính giữa là quá hẹp, đại khái, chỉ có một cubit hoặc nửa 
cubit, thì có khả năng xẩy ra việc làm thương tích ở chân 
hoặc tay của người ta bởi do một tai nạn. Như vậy tình trạng 
quá hẹp là điều khuyết điểm thứ tư của một con đường bộ 
hành. 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I + Chú Minh I 45 


(3) Walking on a walkway which is too wide, one may 
get distracted: one's mìind is not composed then. Being foo 
wide therefore ¡s the flƒth defect oƒa walkway. 

(Hơe ƒollows the explanadion oƒÿ the Pali word 
“Pañcadosa” as  contanedl in the Buddhavainsa 
Commentary. Thịs is leƒf out from our translation.) 

(5) Việc bước đi trên một con đường bộ hành mà nó quá 
rộng, người ta có thể bị phân tâm: bấy giờ tâm thức của 
người ta không có được điềm tĩnh. Như vậy tình trạng quá 
rộng là điều khuyết điểm thứ năm của một con đường bộ 
hành. 

(Tại đây nương theo sự giải thích của từ ngữ Pali “Wg#ñ 
khuyết điểm” mà đã có chứa đựng trong bộ Chú Giải Chủng 
Tộc Chư Phật. Điều nầy đã được loại bỏ ra khỏi bản dịch 
thuật của chúng tôi.) 


(b) The Eight Comforts of a Recluse (p.176) 
(b) Tám điều lợi ích của một vị Ân Sĩ (trang 176) 


The cỉpth comfors oƒ a recluse (Samainasukha), 
mentioned here are described as the eight blessings oƒ a 
recluse (Samapabhadra) in the Sonäka Jãtaka oƒ the Satthi 
Nipata. The following is the Jãfaka story im brieƒ: 

Tám điều lợi ích của một vị ân sĩ (Tịnh Lạc Sa Môn), 
được đề cập đến ở đây là để miêu tả về tám điều phúc lành 
của một vị ấn sĩ (1ịnh Hạnh Sa Môn) trong Túc Sanh 
Truyện Sonäka thuộc bộ Kinh Tập. Sau đây là tóm tắt tích 
truyện Túc Sanh Truyện như sau: 


Once upuon a time, the Bodhisata was reborn as 
Arindama, son oƒ King Magadha oƒ Rñjagaha. On the same 
day was born Sonaka, son oƒthe King  chieƒ adViser. 
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Ngày xửa ngày xưa, vị Giác Hữu Tình (Bồ Tá0 đã được 
tái tục làm Ázidz”na, con trai của Vua Äa Kiệt Đà thuộc 
kinh thành Vương Xá. Vào cùng một ngày đã hạ sinh 
Sondaka, con trai của vị Quốc SƯ. 


The íwo boys were brought up together and when they 
came oƒ age they vwenf to Taxila to study. Afier Jìnishing their 
education, they leƒfl Taxila together and went on a long tour 
ío acquire a wider and practical knowledge oƒ various arfs 
and crafls and local customs. In đue course they arrived af 
the royal gardens oƒ the King oƒ Bãrãpasĩ and entered the 
city the following day. 

Hai cậu bé đã được nuôi đưỡng chung với nhau và khi 
chúng đã đến tuổi trưởng thành thì chúng đã đi đến thành 
phố 7axia cho việc học hành. Sau khi hoàn tất việc học của 
mình, họ đã cùng nhau rời khỏi thành phố TaxtÏa và đã ra đi 
trong một chuyến viễn du để thâu đạt một kiến thức quảng 
bác và thực tiễn về đủ loại các ngành nghề nghệ thuật và thủ 
công cùng với các tập tục địa phương. Vào đúng thời điểm 
họ đã đi đến tại vườn ngự uyễn của Vua nước Bãrãpwasĩ (Ba 
La Nại) và đã đi vào thành phố vào ngày hôm sau. 


Ơn that very day the ƒestival oƒ Veda recitations known 
as Brahmanavũcaka was to be held and miÏk rice was 
prepared and seats were arranged ƒor the occasion. On 
crntering the ciủy, Prince Arindama and his fiend were 
invied inio a house and given seafs. Seeing that the seat for 
the prince was covered with a white cloth while that for him 
was covered with a red cloth, Sonaka knew Jfoơm that omen 
that “Today my ƒffiend Arindama will bôCorme King oƒ 
Bãrattasf and ] will be appointed general.” 

Chính ngay ngày hôm đó lễ hội việc trùng tụng bộ Kinh 
Phệ Đà mà được biết đến là Bà La Môn Trùng Thuyết đã 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần ï s Chú Minh I 47 


được tổ chức và cơm sữa thì đã được chuẩn bị cùng với 
những chỗ ngồi đã được bố trí cho địp nầy. Khi đi vào thành 
phó, Thái Tử Arindama và người bạn của mình đã được mời 
vào một ngôi nhà cùng với những chỗ ngồi đã được sắp sẵn. 
Nhìn thấy rằng chỗ ngồi dành cho Thái Tử đã được bao phủ 
với một tắm vải màu trắng trong khi đó dành cho mình thì đã 
được bao phủ với một tắm vải màu đỏ, $øwaka đã biết được 
từ điềm tướng đó rằng “Ngày hôm nay bạn của ta Áriiama 
sẽ trở thành Vua của nước Børapasĩ (Ba La Nại) và Ta sẽ 
được bổ nhiệm làm tướng quân.” 


Afier the meadl, the íwo Jriends went back to the royal 
gardens. lt was the seventh day qfler the King s demise, and 
ministers were looking ƒor a person worthy oƒ kingship by 
sending the siate chariot in search oƒ hìm. The chariot leƒÏ 
the city, made is way ío the gardens and stopped at the 
entrance. Át that moment Prince Arindama was lying asÌeep 
on an auspicious síone couch with his head covered and 
Sonaka was siting near hữm. Ás soon as Sonaka heard the 
sound oƒ1music, he thought to himselƒ, “The statfe chariot has 
come ƒor Arindama. Today he will become King qnả give 
me the post oƒ his Commmander-in-Chieƒ. l do not really wanf 
to have sụch a position. When Arindama leaves the gardens 
I will renounce the world to become an ascetic, ” and he vuenf 
to a corner and hid himselƒ. 

Sau bữa thọ thực, hai người bạn đã quay trở lại vườn ngự 
uyễn. Đó đã là ngày thứ bẩy sau việc băng hà của nhà Vua, 
và các quan đại thần đã đang tìm kiếm cho một người xứng 
đáng vỚI phẩm giá của vương quyền qua việc gửi chiếc long 
xa đề đi tìm kiếm vị ấy. Chiếc long xa đã rời khỏi thành phó, 
đã thực hiện lộ đường của nó đi đến vườn ngự uyễn và đã 
ngừng lại Ở lối đi vào. Vào thời điểm đó, Thái Tử .4ridama 
đã đang nằm ngủ trên một trường kỷ bằng đá có điềm kiết 
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tường với cái đầu của ông ta đã được bao phủ lại và Sonaka 
đã đang ngồi cạnh bên ông ta. Ngay khi Sonaka đã được 
nghe âm thanh của tiếng nhạc, ông đã tự nhủ ““Chiếc long xa 
đã đi đến cho Arindama. Ngày hôm nay ông ta sẽ trở thành 
nhà vua và sẽ bổ nhiệm cho ta làm quan tế tướng cho ông ấy. 
Ta thực sự không muốn có một địa vị như vậy. Khi 
Arindama tời khỏi vườn ngự uyễn thì ta sẽ từ bỏ thế gian để 
trở thành một vị tu sĩ khổ hạnh”, và rồi ông ta đã đi đến một 
góc cạnh và đã tự ân mình. 


The chieƒ adviser and ministers of Bãrãpasĩ anointed 
Prince Arindarma king even on the very stone couch and with 
&reaf ceremonial pomp and grandeur took hìm info the city. 
Thus Prince Arindama became King oƒ Bãräuas. Lost in 
the sudden turn oƒ evenis and attended upon by a large 
number oƒ courtlers and retinue he totally ƒorgot his ƒữiend 
Sonaka. ` 

Vị quốc sư và các quan đại thần của kinh thành 
Bãrãnasr đã làm lễ xức đầu thánh phong vương cho Thái Tử 
Arindaima chính ngay trên trường kỷ bằng đá và với lễ nghỉ 
trang trọng và huy hoàng tráng lệ đã cung rước ông ta vào 
thành phố. Mãi mê trong các sự kiện bất ngờ đã xây ra và 
với một số lượng lớn của các triều thần và đoàn tùy tùng đã 
phục vụ và hầu hạ ông ta đã hoàn toàn quên lãng đến người 
bạn ,Sonaka của mình. 


When King Arindama had le] for the city, Sonaka came 
out from his hiding place and sat on the sione couch. Át that 
từme he saw a đry leqƒ oƒ.Säla (shorea robusta) ƒalling right 
in font oƒ hưm and he contemplated: “Like this Sãla leaƒ my 
boäy will certainly decay and oppressed by old age, l will 
definitely die and ƒall to the ground.” With this religious 
cemotlon thus aroused, he ai once engaged himselƑ in 
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.Vipassanã medilafion, and at the very sitting, there arose ïn 
him the enlightenmemt oƒa Pacceka Buddha, and he became 
a Pacceka Buddba himse]f. His lay appearance vanished, 
and he assumed a new appearance 0ƒ an asceftic. \aking an 
uiterance ofJoy, “Now I have no more rebirthl”" he wenf fo 
the cave oƒ Nandamnlaka. 

Khi Vua Arindama đã ra đi để vào thành phố, Sonaka 
đã ra khỏi nơi ẩn nấp của mình và đã ngồi trên trường kỷ 
bằng đá. Ngay tại thời điểm đó ông ta đã nhìn thấy một 
chiếc lá khô của cây Long Thọ (cây sến đá) đang rơi xuống 
ngay trước mặt mình và ông ta đã thâm sát: “Ví tựa như 
chiếc lá Long Thọ nầy, thân xác của ta chắc chắn sẽ bị suy 
nhược và bị áp chế đo bởi tuổi già, Ta sẽ mạng vong một 
cách xác định và rơi xuống mặt đất.” Với sự cảm xúc tín tâm 
nầy đã đánh thức như thế, và ngay lập tức ông ta đã tự tiến 
hành về Thiền Minh Sát, và chính ngay tại nơi chỗ ngồi, sự 
giác ngộ của một vị Độc Giác Phật đã khởi sinh lên trong 
ông ta, và rồi, ông ta đã tự trở thành một vị Độc Giác Phật. 
Vẻ ngoại hình cư sĩ của ông ta đã biến mất, và ông ta đã 
được hình thành một ngoại hình mới của một vị tu sĩ khổ 
hạnh. Sau khi thực hiện việc thốt lên một lời hoan hỷ, “Bây 
giờ Ta không còn tái tục nữa!” ông ta đã đi đến hang động 
của Wandaminlaka. 


Price Arindamna on the other hand remained 
intoxicated with kingly pleasures. Only qfÌler some ƒoriÿ 
years, he suddenly remembered hỉis childhood friend. Then 
he yearned to see him, wondering where he would be staying 
now. But receiving no news or cÏlues about his ffiends 
whereabouts, he uitered repeatedly the ƒollowing verse: 

Thái Tử rindzma thì trái lại vẫn còn say sưa với các 
niềm vui lạc thú một cách vương giả. Chỉ sau khoảng bốn 
mnươi năm đôi chút, ông ta đã bắt chợt nhớ lại người bạn thời 
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thơ â ấu của mình. Thế rồi ông ta đã khao khát được nhìn thấy 
anh ấy, tự hỏi không biết anh ấy hiện giờ đang ở nơi đâu. 
Nhưng vì không nhận được tin tức hoặc các manh mối nào 
về nơi ở người bạn của mình, ông ta đã thốt lên một cách liên 
tục câu kệ như sau: 


Whom shall Ï give a hundred cöïns for hearing and bringing 
me good news about Sonaka? Whom shall Ï give a thousand 
Coins for seeing Sonaka in person and telling me how fo meef 
hìm? Who, whether young or old, would come and inform me 
oƒ my ƒriend Sonaka, my playmate with whom 1 had played in 
the duis12 ” 
People heard the song and everybody sang the same, 
believing it to be his favourite. 
Ta sẽ ban tặng một trăm đồng tiền cho ai mà được nghe và 
đem đến cho ta tin tốt lành về Søzaka? Ta sẽ ban tặng một 
ngàn đồng tiền cho ai mà được đích thân nhìn thấy Sonaka 
và nói cho ta biết làm thế nào để gặp được anh ấy? Ai, bất 
luận là trẻ hay già, sẽ đến và cung cấp tin tức cho Ta về 
người bạn ,Søowaka của Ta, người bạn mà Ta đã vui chơi trong 
thuở còn hàn vi?” 
Người ta đã được nghe bài hát và mọi người đã cùng hát 
tương tự, với niềm tin rằng bài hát đó là sự yêu chuộng của 
ông ta. 


Afier fty years, a number oƒ children had been born ío 
the King, the eldest one being Dighãwu. Ai that time Pacceka 
Buddha Sonaka thought to himse]ƒ thus: “King Arindama ¡s 
warting to see me. l will go to him and shower upon hìm the 
Sử! oƒ thoughi-provoking sermons on the điasadvantages oƒ 
sensuality and the aavantages oƒ renuneiation so that he 
would incline to lead an ascetic lje” Accordingly, he 
travelled through space to the royal gardens. Hlaving heard 
a boy singing repeaditedly the qforementioned song oƒŸ King 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I s Chú Minh I 51 


.Arindaima while chopping wood, the Pacceka Buddha 
taugpht him a verse in response to hs. 

Sau năm mươi năm, một số lượng con trẻ đã được sinh 
ra đến với nhà Vua, và người con trưởng đã là Dzghữwu. Vào 
ngay thời điểm ấy, Độc Giác Phật Sonaka đã tự nghĩ như 
vầy: “Đức Vua Arindama thì đang mong muốn để gặp được 
ta. Ta sẽ đi đến với ông ấy và ban tặng món quà đến cho ông 
ta qua những mưa Pháp kích động tư duy về những điều 
nguy hại của dục lạc và các điều lợi ích của sự xuất ly để cho 
ông ta sẽ có thiên hướng dẫn đến đời sống của một vị tu sĩ 
khổ hạnh”. Qua đó, Ngài đã du hành xuyên qua hư không 
đến vườn ngự uyễn. Sau khi đã được nghe một đứa bé đang 
hát đi hát lại bài hát đã được nhắc đến trước của Đức Vua 
Arindama trong khi đang bỗ củi, vị Độc Giác Phật đã chỉ 
đạy chỉ nó một câu kệ để phúc đáp lại đến ông ta. 


The boy wenf to the king and recited the responding song 
which gave the cÏue to hỉs ƒfiriend's whereabouts. Then the 
king marched in military procession to the gardens and paiđ 
respect to the Pacceka Buddha. But being a mon oƒworldly 
pleasures the king looked down upon hữm and said: “What a 
destitude you are, Ïliving a wretched lonely life as this. ` The 
Pacceka Buddha rejected the king s censure by repljying: 
“Never is he a destitute who enjoys the bliss oƒ the Dhamma 
in the Noble Path both mentaliy and physically! Only he who 
dissociates himself from the Dhamưna and pracfises whaf is 
not righteous is a destittel Besides, he is evil himselƒ and 
ƒorms a refuge for other evil persons.” ` 
Cậu bé đã đi đến Đức Vua và đã trùng tụng lại bài hát 
phúc đáp để đưa ra cái manh mối về nơi ở người bạn của ông 
ta. Thế rồi nhà vua đã xuất phát cuộc diễu hành đi đến vườn 
ngự uyễn và đã bầy tỏ lòng tôn kính đến vị Độc Giác Phật. 
Tuy nhiên vì bị mê mờ bởi các dục lạc của thế gian mà nhà 
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vua đã khinh thị đối với Ngài và đã nói rằng: “Quả ngươi 
đang là một kẻ khốn cùng, đang sống một đời sống hiu 
quạnh khổ sở như thế nầy. ”VỊ Độc Giác Phật đã bác bỏ lời 
chỉ trích của nhà vua bằng cách trả lời rằng: “Người mà tận 
hưởng niềm phúc lạc của Pháp Bảo trong Thánh Đạo ở cả 
hai mặt tỉnh thần và thể xác thì vị Ấy không bao giờ là một kẻ 
khốn cùng! Chỉ có người mà tự mình tách rời ra khỏi Pháp 
Bảo và thực hành điều mà không chân chánh thì đó là một kẻ 
khốn cùng! Bên cạnh đó, chính vị ấy là kẻ ác và tạo thành 
một chỗ nương tựa cho những kẻ ác khác nữa.” 


Then he informed the Pacceka Buddha that bis name 
was rindarma and that he was known by all as king oƒ Kãsi, 
and asked iƒ the holy man was living a happy le. 

Sau đó ông ta đã báo cho vị Độc Giác Phật rằng tên của 
mình là Ár¿ndarua và rằng ông ta đã được tất cả mọi người 
biết đến là vua của xứ Kãs:, và đã muốn được biết đến bậc 
thánh nhân đã đang sinh sống một đời sống an lạc. 


Then the Pacceka Buddha uitered the eight verses in 
praise oƒ the eight blessings oƒa recluse (Samanabhadrna): 

1. “Great King, a recluse who has gone forth om a 
household le to a houseless state and who is ƒee öŸ the 
worries oƒ wealth ƒeels happy at all places and at all times 
(not onÌly in your gardens and at this moment). Great King, 
such a recluse does not have to keep grain in siores or ïn jars 
(unlike lay people who do the hoarding and whose grecd 
&rows ƒor a long time). A4 recluse Ïlives on ƒood prepared in 
đonors homes and obfained by going on aÌmsround, he 
partakes oƒ such ƒood with due contemplation. (By this is 
explained the comjort that comes ƒfom nonhoarding oƒ 
wealth and grain). 
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Thế rồi vị Độc Giác Phật đã thốt lên tám câu kệ trong 
việc ca ngợi về tám điều phúc lành của một vị ân sĩ (Tịnh 
Hạnh Sa Môn): 

1. “Này Đại Vương, một vị ân sĩ là người đã ra đi từ 
một đời sống trong nhà đến một trạng thái không nhà và là 
người đã thoát khỏi những sự ưu não về tài sản, cảm giác 
được an vui ở tất cả mọi nơi và trong mọi thời khắc (không 
chỉ là trong vườn ngự uyễn của Ngài và vào thời điểm nây). 
Này Đại Vương, một vị ẩn sĩ như thế không có giữ lẫy hạt 
ngũ cốc trong các kho hàng hoặc trong các bình chứa (không 
giống như người cư sĩ đã làm việc tích trữ và làm cho lòng 
tham tăng trưởng trong một thời gian lâu đài). Một vị ấn sĩ 
sống trên thực phâm đã được chuẩn bị trong các căn nhà của 
người thí chủ và đã thọ nhận qua việc đi trì bình khất thực, vị 

ây thọ thực phẩm. như thế với việc quán tưởng. (Qua điều 
nầy là đã được giải thích điều lợi ích mà xuất phát từ việc 
không tích trữ về tài sản và hạt ngũ cốc). 


2. (Theứre are two kind oƒ blameworthy ƒood 
(Sãvajjapinda). As memtioned in the Vinaya, the first kind is 
the ƒood obtained by one oƒ the improper means such as by 
healing the sick and so on, or by one oƒ the ƒive Wrong 
manners oƒ livehood. The other blameworthy kind is the ƒood 
taken without due contemplation although the food may have 
been properÌy obiained). ‹ 

2. (Có hai loại về thực phẩm đáng chê trách (K”hiển 
trách thực phẩm). Như đã có đề cập đến trong Tạng Luật, 
loại thứ nhất là thực phẩm đã kiếm được bằng một trong 
những phương tiện bất chánh chẳng hạn như là qua việc chữa 
bệnh, và v.v,. hoặc bằng một trong năm phương cách tà vạy 
của việc nuôi mạng. Một loại đáng chê trách khác nữa là 
thực phẩm đã được thọ dụng mà không thực hiện việc quán 
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tưởng cho dù thực phẩm có thể đã kiếm được một cách chính 
đáng). 


“Great King, a noble recluse duÏy contemplates wbhile 
cafting the ƒood that has been obtained blamelessly. He who 
has thus blamelessly eaten his blameles ƒood is nof 
oppresseÄl by any ƒorm oƒ sensudliy Freedom ƒfom 
oppression by sensudlifty is the second blessing oƒ a recluse 
who has neither wanfs nor worries. (By this is explained the 
cowƒfort that comes Jom seeking and taking of blameless 
/ood) 

“Nầy Đại Vương, một thánh ẩn sĩ quán tưởng hợp lẽ 
trong khi đang thọ dụng thực phẩm mà đã kiếm được một 
cách vô tội. Như thế người mà thọ dụng thực phẩm vô tội 
một cách bắt khiển trách là đã không bị áp chế bởi bắt luận 
hình thức nào của dục lạc. Việc thoát ly khỏi sự áp chế của 
dục lạc, đó là điều phúc lành thứ hai của một vị ẩn sĩ mà 
chẳng tham cầu và cũng chẳng ưu não. (Qua điều nầy là đã 
được giải thích điều lợi ích mà xuất phát từ việc tìm kiếm và 
thọ dụng về thực phẩm Vô tỘI.) 


3. (The ƒfood that has been sought properly and eaten 
with due comemplaton by a worldling may be called 
“peaceful ƒood” (Nibbutapida), that ¡s to say, the ƒood that 
does not incife craving. In reality, however, only an Arahats 
ƒood is “peace@ƒful” i.e. it does not incite craving.) 

3. (Thực phẩm mà đã được tìm kiếm một cách chính 
đáng và đã thọ dụng với việc thực hiện quán tưởng do bởi 
một phàm nhân có thể được gọi là “thực phẩm an tịnh” (Tịnh 
Thực), điều đó là để nói, thực phẩm mà không bị kích động 
ái dục. Trong thực tế, mặc dù vậy, chỉ có thực phẩm của một 
bậc Vô Sinh là “an tịnh” tức là nó không kích động ái dục.) 
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“Great King, a noble recluse takes peaceƒful ƒbod only. 
He is thus not oppressed by any ƒorm oƒ sensuality. Freedom 
/#om oppression by sensualiy is the third blessing oŸ a 
recluse who has no wanis nor worries. (By this is explained 
the cormfOrí that commes ffom taking peacefulliy /ood only.) 

“Nầy Đại Vương, một vị thánh ấn sĩ chí thọ dụng tịnh 
thực. Như thế vị Ấy không bị áp chế bởi bất luận hình thức 
nào của dục lạc. Việc thoát ly khỏi sự áp chế của dục lạc, đó 
là điều phúc lành thứ ba của một vị ẳn sĩ mà chăng tham cầu 
và cũng chẳng ưu não. (Qua điều nầy là đã được giải thích 
điều lợi ích mà xuất phát từ việc chỉ thọ dụng thực phẩm một 
cách an tịnh.) 


4. “Great King, a noble recluse who goes on aÌms 
round in towns and villages without attachmemt to donors oƒ 
requisites does not adhere to greed and hatred. (Clinging 
wrongly to a sense object in the manner oƒ a thorn is called 
Dosasanga, faulty adherence.) Freedom from such clinging 
is the ƒourth blessing oƒ a recluse who has no wanfs nor 
worries. (By this is explained the comƒort that comes ƒom 
non-attachment to male and ƒemale donor qnả ƒfom non- 
associafion with them.) 

4. “Nầy Đại Vương, một vị thánh ẩn sĩ đi trên đường 
khất thực trong các thành thị và những làng mạc mà không 
dính mắc đến các vật dụng cần thiết của các thí chủ, không 
chấp thủ đến lòng tham và tính sân hận. (Sự dính mắc một 
cách lầm lỗi đến một đối tượng tri giác trong việc hành xử 
của một sự bồn chỗồn bất an mà được gọi là Sân Phần, sự 
chấp thủ bất hảo.) Việc thoát ly khỏi sự đính mắc, đó là điều 
phúc lành thứ tư của một vị ẳn sĩ mà chẳng tham cầu và cũng 
chẳng ưu não. (Qua điều nầy là đã được giải thích điều lợi 
ích mà xuất phát từ việc không dính mắc đến người nam và 
nữ thí chủ và từ việc không kết giao với họ.) 
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$.. “Great King, (a recluse vho has exfa requisites nof 
used by hữm entrusts them to a donor or security. Later on 
when he hears suụch (and such) a donors house has been 
guitted by lire, he is greatly đistressed and has no peace oƒ 
mìnd. On the other hand, another recluse has only those 
requisiles that are on hs body or that he carries along with 
hữm Just like the wings of a bird that @o with i† wherever if 
Jlies). He sufers no loss when a town or a village ïs 
destroyed by jìre. Inmumity fom loss Oƒ requisites throuph 
#ire is the JjJth blessing oƒ a recluse. (By this is explained the 
conwOrt that comes ƒfom not being vicfimized by fire.) 

5. “Này Đại Vương, (một vị ân sĩ mà có những vật dụng 
cần thiết dư thừa, vị ấy đã chưa dùng tới, lại đem Blao nhiệm 
chúng đến một vị thí chủ để bảo quản. VỀ sau nầy khi vị ấy 
được nghe như vậy (và như vậy) nhà của vị thí chủ đã bị hỏa 
thiêu, vị ấy đã rất là đau khổ và có tâm bắt an. Mặt khác, 
một vị ân sĩ khác chỉ có những vật dụng cần thiết mà chúng 
có ở trên người của mình hoặc là vị ấy luôn mang theo với 
mình giống như đôi cánh của một con chim mà đi với nó bất 
cứ nơi nào nó bay). Vị ấy cảm thấy không mất mát khi một 
thành thị hoặc một làng mạc đã bị thiêu hủy. Việc tránh khỏi 
từ sự mất mát về những vật dụng cần thiết do bởi ngọn lửa, 
đó là điều phúc lành thứ năm của một vị ẩn sĩ. (Qua. điều 
nầy là đã được giải thích điều lợi ích mà xuất phát từ việc đã 
không trở thành nạn nhân bởi đo ngọn lửa.) 


6. “Great King, when a fown or a village is piundered 
by robbers, a recluse, vho like me Wears or carries along his 
requisites, loses nothimg (while otbhers who have exra 
requisites suƒfer loss through piundering by robbers and 
kmow no peace oƒ mỉnd). Freedom #om the trouble oƒ 
looking qfler one's possessions is the sixth blessing oƒ a 
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.recluse. (By this is explained the ComfOr( that comes ƒfom 
ƒeeling secure against robbers.) 

6. “Nầy Đại Vương, khi một thành thị hoặc một làng 
mạc đã bị trộm cướp do bởi bọn đạo tặc, một vị ấn sĩ, người 
mà như tôi đây, vận mặc hoặc mang theo những vật dụng cần 
thiết của mình, thì không có mất mát điều chi cả (trong khi 
những người khác mà có các vật dụng dư thừa thì cảm thọ 
khổ mất mát do bởi sự trộm cướp của bọn đạo tặc và liễu tri 
tâm bắt an. Việc thoát ly khỏi sự hệ lụy về việc trong nom 
những vật sở hữu của người, đó là điều phúc lành thứ sáu của 
một vị ẩn sĩ. (Qua điều nầy là đã được giải thích điều lợi ích 
mà xuất phát từ việc cảm thấy an toàn phòng hộ bọn cướp.) 


7. “Great King, a reclue who has only the eighf 
requisites as hỉs possessions rmmoves ƒeely without being 
síopped, interrogated or arrested on the road where robbers 
wavlay or secwrity officers patrol. This ¡is the seventh 
blessing oƒ a recluse. (By this is explained the comƒort that 
comes ƒ#om harmless travelling on the road where robbers 
Or SeCurity men are waiting.) 

1. “Nầy Đại Vương, một vị ân sĩ mà duy nhất chỉ có tám 
vật dụng cần thiết như là các vật sở hữu của mình đi dời một 
các tự do mà đã không bị ngăn chặn, bị tra hỏi hoặc đã bị tịch 
biên trên đường lộ mà nơi có bọn cướp mai phục hoặc nhân 
viên an ninh tuần tra. Đây là điều phúc lành thứ bảy của một 
vị ấn sĩ. (Qua điều nầy là đã được giải thích điều lợi ích mà 
xuất phát từ việc du hành không có điều nguy hại trên đường 
lộ mà nơi có bọn cướp hoặc các nhân viên an ninh đang đứng 
chờ đợi.) 


8 “Great King, a recluse who has only the cighí 
requisies as hỉs possessions can go wherever he likes 
witbout taking a longing look back (at his old place). Such 
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possibility oƒ moving is the eight blessing oƒ a recluse who 
has no possessions. (By this is explained the comfort that 
comes Jrom ƒreely going about without yearning ƒor his old 
piace.) 

8. “Này Đại Vương, một vị ẩn sĩ mà đuy-nhất chỉ có tám 
vật dụng như là các vật sở hữu của mình thì có thể đi bất cứ 
nơi nào vị ấy thích mà không có một sự lưu luyến hồi cố lại 
(chỗ ở cũ của mình). Khả năng của việc đi chuyển như thế là 
điều phúc lành thứ tám của một vị ẩn sĩ là người mà chẳng 
có sở hữu tài vật (Tăng vô nhất vật). (Qua điều nầy là đã 
được giải thích điều lợi ích mà xuất phát từ việc tự do ra đi 
mà không có sự lưu luyến đến chỗ ở cũ của mình.) 


The King Arimliama interrupted Pacceka Buddha 
Sonaka”s sermon on the blessings oƒ a recluse and asked, 
“Though you are speaking in praise oƒ the blessings oƒ a 
recluse, Ï cannof appreciate them as Ï am aÌways in pursuif 
Oƒ pleasures. sSensual pleasures, both human and đivine, Ì 
cherish. In what way can Ï gain human and đivine 
existences?"”` Pacceka Buddha Sonaka replied that those 
who relish sensuality are destined to be reborn in unhappy 
abođes, and only those who abandon ït are not destined to be 
reborn there. By way oƒ an illustration, he told the story oƒa 
crow that joyously road a dead elephant floating into the 
ocean and lost ifs le: Pacceka Buddha then spoken oƒ the 
blemishes oƒ sensual pleasures and departed, travelling 
through space. 

Đức Vua Arindama đã ngắt quãng bài Pháp Thoại của vị 
Độc Giác Phật Sonaka về những điều phúc lành của một vị 
ấn sĩ và đã vấn hỏi: “Cho đù Ngài đang nói trong việc ca 
ngợi về những điều phúc lành của một vị ấn sĩ, Trẫm không 
thê nào hiểu được giá trị của chúng được là vì Trẫm luôn mãi 
theo đuổi các đục lạc. Những thú vui dục lạc, ở cả hai Nhân 
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Loại và Thiên Giới, Trẫm đều yêu chuộng cả. Bằng cách 
nào Trầm có thể đạt được những kiếp sống của Nhân Loại và 
Thiên Giới?” Vị Độc Giác Phật Sonaka đã trả lời rằng với 
những ai mà thụ hưởng về dục lạc thì sẽ bị tái tục trong các 
cõi khổ thú, và chỉ có những ai mà từ bỏ nó thì sẽ không bị 
tái tục ở nơi đó. Bằng phương thức của sự minh họa, Ngài 
đã kể câu chuyện về một con quạ mà vui thích lộ trình một 
con voi đã chết đang nỗi trôi trong đại đương và nó đã mắt đi 
mạng sống của mình (Pháp môn tu tập Con Quạ Từn Đất 
Liền - Thanh Tịnh Đạo). Sau đó vị Độc Giác Phật đã 
thuyết về sự uế trược của các thú vui dục lạc và đã từ giã, rồi 
du hành xuyên vào trong hư không. 


Being immensely moved by religious emotion as a reSulf 
oƒ the Pacceka Buddha*s exhortadton, King Arindama 
handed over kingship to hỉs son Dighãvu and lefi ƒor the 
Hưữmnalayas. Afier becoming a recluse, living on ƒfuit and 
cultivating and developing Jhãng through meditafion on the 
ƒ/our sublimme modes oƒ. livmg  (Brahmavihãra-Mett, 
Karuuãa, Muduãä and Dpekkhã) he was reborn ím the 
Brahma realm. 

Tâm trạng bị kích động một cách vô hạn, do bởi sự cảm 
xúc tín tâm như là một kết quả về sự cổ xúy của vị Độc Giác 
Phật, Đức Vua Arindama đã truyền trao vương quyền đến 
người con trai của mình là D7ghữyu và đã ra đi hướng về Hy 
Mã Lạp Sơn. Sau khi đã trở thành một vị ẩn sĩ, sống bằng 
trái cây và trau giồi cùng với việc phát triển Tiền Na thông 
qua sự thiền định về bốn phương thức sống thượng thặng 
(Phạm Trú — Từ Íi, Bi Mẫn, Hoan Hỷý và Hành Xá) và rồi 
vị ấy đã được tái tục trong Cõi Phạm Thiên Giới. 
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(c) The nỉne disadvantages of a lay-man?s dress (p. 179) 


^ 


œ 


(c) Chín điều bất lợi về trang phục của một 
người cư sĩ (trang 179) 


Costliness oƒthe garmer. 


-_-4vailability only through connection with iis maker. 


Getting soiled easily when used. 
Geffing worn out and tattered easiy owing to 
ƒequent washing and dyeing. 


.-_ Djƒ?culty in seeking a replacement ƒor the old one. 


Being unsuitable for a recluse. 


-_ Having to guard against loss through theƒÌ. 


Appearing to be ostenfatious when pu† 0n. 
When taken dalong wilhout being worn if is 
burdensome and makes one appear to be avariciows. 


.„_ Sự tôn kém của y phục. 
. Thông qua môi liên hệ với nhà chê tạo mới có thê 


dùng được. 


._ Là bị vấy bân một cách dễ đàng khi đã dùng đến. 
._ Là bị sờn mòn và bị rách nát một cách đễ đàng bởi do 


việc giặt giũ và việc tây nhuộm thường xuyên. 
Sự khó khăn trong việc tìm kiêm một sự thay thê cho 
cái cũ. 


._ Là không thích hợp cho một vị ân sĩ. 
.‹ Phải có việc bảo vệ chông lại sự mât mát do bởi các 


hành vi trộm cặp. 


. _ Trông có vẻ khoe khoang khi mặc vào. 
. Khi đã mang theo mà không được mặc vào thì lây 


làm khó chịu và làm cho người ta có vẻ bị tham đắm. 


(d) The twelve advantages of the fibre-robe (p. 178) 
(đ) Mười hai điều lợi ích của mảnh y tơ sợi (trang 178) 
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lo 


Being inexpensive but oƒ fine qualÙ. 

Possibility ofmmaking if by omself - 

Noi getting easily soiled when used and being easily 
cleaned. 

Easily discarded, when worn out withouf a need ƒor 
sfitchimg and mending. 

Having no difficulty in seeking a replacement ƒor the 
old one. 

Being suitable ƒor a recluse. 

Not having to guard against loss through the]i. 

Not appearing to be ostentatious when pu† 0n. 

Not burdensome when taken along or puf 0n. 
Forming no attachment to the roBe as a requisite ƒor 
the 1S€F. 


. Made just by beating the bark oƒ a tree, thus if is 


righteously and ƒaultlessly gained. 


- Not bemg worthy doƒ regret over ií§$ Ìloss or 


đestruction. ri 
Là không tốn kém mà lại chất lượng tốt. 
Có thể do chính tự mình tạo ra nó. 


. Không dễ dàng bị vấy bẩn khi đã dùng đến và đễ 
_ đàng giặt giũ. 
. Dễ dàng vứt bỏ, khi đã sờn mòn mà không cân thiết 


cho việc khâu và vá. 

Không có khó khăn trong việc tìm kiếm một sự thay 
thế cho cái cũ. 

Là thích hợp cho một vị tu sĩ. 

Không có việc bảo vệ chống lại sự mất mát do bởi 
các hành vi trộm cắp. 

Không có vẻ khoe khoang khi mặc vào. 

Không lẫy làm khó chịu khi đã mang theo hoặc mặc 
vào. 
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10. Hình thành sự không dính mắc vào y áo chỉ là một 
vật dụng cho người dùng nó. 

11. Được làm thành chỉ bằng cách việc đập vỏ cây, như 
thế nó đã có được một cách chính đáng và vô tội. 

12. Không đáng phải thương tiếc khi nó bị mất mát hay 
là sự hủy hoại. 


The fibre-robe 
Mảnh y tơ sợi 


The ƒibre-robe means the robe made oƒ fibres obtained 
rơm a kind oƒgrass and fastened together. (This is described 
in the AfthasälinT.) 

Mảnh y tơ sợi có nghĩa là mảnh y đã được làm bằng 
những tơ sợi có được từ một loại cỏ và đã được bện chặt lại 
với nhau. (Điều nầy đả được miêu tả ở trong bộ Chú Giải.) 


According to the Hsutfaunggan Pyo, ƒastening the fìbres 
together iise]ƒ is not the complete making oƒ the garmer. l1 
must be beafen so as to make it soƒf and smooth. That is why 
¡† is called “beaten Jibre in Mpanmdr. 

1he “fibre-robe” has the name Vñkacfra, Vakkala, and 
Tirfaka in Pal]i. 

Vakacra lierallỳ means a robe made oƒ grass, and 
therefore iI should actually be translated “srass-robe”. Buit 
traditional teachers translate the word as “fibre-robe”. 

Nương theo bộ Chú Giải Hsufaunggan Pyo, việc bện 
chặt các tơ sợi lại với nhau tự nó không phải là việc làm hoàn 
thành y phục. Nó phải được vỗ đập để mà làm cho nó mềm 
mại và mịn màng. Đó là lý do tại sao nó được gọi là “tơ sợi 
đã được vỗ đập” ở trong Miến Ngữ. 

“Mảnh y tơ sợi” có tên gọi Y Phục được làm bằng vỏ 
cây (Văkacira = Vakkala = Tirƒaka) ö trong Pã|i Ngữ. 
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Vñkacrra theo nghĩa đen có ý nghĩa là một mảnh y đã 
được làm bằng cỏ, và như thế nó thực sự phải được dịch là 
“thảo y”. Tuy nhiên các vị giáo thọ cổ xưa dịch từ ngữ đó là 
“mảnh y tơ sợi”. 


The remaining two names, Vakkala and Tirfaka, reƒfer 
to a robe made oƒ fibres that come JWfom the bark oƒ a tree. 
Though the word Vakka or Vakkala means “bark oƒa tree ” 
it does not denote pure, thick, outer crust oƒ the bark, but the 
inner layers made up oƒ fìbres covering the wood-core. Ïf 
should be nofed thai, because such fibres are taken oƒ, 
ƒastened and beaten ƒor sofiness and smoothness, the robe 
made thus is called fibre-robe. Though Vakkacira has the 
meqning oƒ “grass-robe ”, the process oƒrmaking the robe out 
oŸfìbres taken oƒfƑ from ƒrees is more common than that oƒ 
making ¡it out oƒ grass and the name “fìbre-robe” is befter 
kuown than “grass-robe”. That ¡s why the word “ƒfibre- 
robe” is adopted in the Hsutawunggan Pyo. 

Hai danh từ còn lại, Vakkafa và Tirfaka, đề cập đến một 
mảnh y đã được làm bằng những tơ sợi mà xuất phát từ vỏ 
của một thân cây. Mặc dù từ ngữ Wakka của Vakkala có ý 
nghĩa “vỏ của một thân cây”, nó không biểu thị lớp vỏ cứng, 
dầy và tinh khiết bên ngoài của vỏ cây, mà là các lớp ở bên 
trong đã làm thành các tơ sợi đang bao phủ lõi cây. Nên lưu 
ý rằng, bởi vì các tơ sợi đã được lấy ra, bện chặt lại và đã vỗ 
đập cho được mềm mại và mịn màng, mảnh y đã được làm 
như vậy thì được gọi là mảnh y tơ sợi. Mặc dù Thđoø Y có ý 
nghĩa là “mảnh y cô”, quá trình làm mảnh y chiết ra từ các tơ 
sợi, đã được lấy ra từ những thân cây thì phổ biến hơn là việc 
làm ra mảnh y từ nơi cỏ, và tên gọi “mảnh y tơ sợi” thì đã 
được biết nhiều hơn là “thảo y”. Đó là lý do tại sao từ ngữ 
“mảnh y tơ sợi? đã được chọn lấy trong bộ Chú Giải 
Hsutaunggan Pyo. 
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(e) The wooden tripod (p. 179) 
(e) Kiềng gỗ ba chân (trang 179) 


The wooden tripod (Tidanuda or Tayosfl) is a requisite 
oŸa hermiit. lt is a stand with three leøs on which is placed a 
wdfer Jug or pot. 

Kiềng gỗ ba chân (King ba chân hoặc Giá đớ ba chân) 
là một vật dụng cần thiết của một vị ấn sĩ. Nó là một chân đề 
với ba chân mà ở trên đó đã được dùng để đặt một bình nước 
hoặc chậu nước. 


(Ð The water jug and the yoke (p. 179) 
(Ð Bình nước và đòn gánh (trang 179) 


The water jug (Kuudik8) ¡s another requisite oƒa hermii. 
Khăãrikữja meaning a yoke is taken by traditional teachers đs 
a combination oƒ Khãri and Kãja both meaning the same: q 
pole which is curved. Áccording to some, Khãri, means a 
hermif 's set 0ƒ requisites consisting oŸa flimt, a needle, a ƒan, 
eíc. Taking these imterpretations together, Khãrikaja may be 
taken as the pole on which are hung various requisites 0ƒ a 
hermil. 

Bình nước (Bình đựng nước) lại là một vật dụng cần 
thiết khác nữa của một vị ẩn sĩ. K#ãrikãÿa có ý nghĩa là một 
đòn gánh đã được lý giải bởi các vị giáo thọ cổ xưa là một sự 
kết hợp của Khãri (cái thúng, cái rổ) và Kija (cây sào, cây 
cán) cả hai có ý nghĩa như nhau: cây sào mà đã được uốn 
cong. Nương theo một số nhà chú giải, Khãri có ý nghĩa là 
một bộ các vật dụng cần thiết của một vị ẩn sĩ gồm có một 
viên đá lửa, một kim may, một cái quạt, v.v. Kết hợp những 
sự diễn giải nầy lại với nhau, Khãrikãja thì có thể hiểu được 
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.là cái đòn gánh mà trên đó đã treo các vật dụng cân thiệt 
khác nhau của một vị ân sĩ. : 


(ø) The hide of a black antelope 
(Ajinacamma) (p. 180) 
(g) Bộ da của hắc sơn đương 
(Bì giáp sơn dương) (trang 180) 


The hide oƒ a black anfelope, complete with hooves, 
called Ajinacanna ¡s also one oƒ the requisites oŸa hermil, 
which may be elaborated sormewhat as ƒollows. 

The Pa]i A4jinacanưna has been unaniữnously translated 
“the hide oƒ a black antelope” by ancient scholars. lf is 
generally thought therefore that a beast which is black all 
over is body is called a “black antelope”. In the Ámarakosa 
Ablidhana (section l7, v.47) the word jina is explained as 
“hide” synonymous with camưnd. Thịs explanafion 0ƒ the 
Amarakosa ¡s worthy oƒ nofe. 

Bộ da của một con sơn dương màu đen, đầy đủ với các 
móng vuốt, được gọi là bì giáp sơn dương cũng là một 
trong những vật dụng cần thiết của một vị ấn sĩ, mà có thể 
được giải thích thêm một phần nào chỉ tiết như sau: 

Từ ngữ Pali Öì giáp sơn dương đã được các vị học giả 
cỗ xưa nhất trí dịch rằng “bộ da của một sơn dương màu 
đen”. Như thế nghĩ suy một cách tổng quát thì đó là một con 
thú với một màu đen phủ khắp cả cơ thể của nó đã được gọi 
là một “hắc sơn dương”. Ở trong bộ .4rnarakosa Abhidhãna 
(một bộ sưu tập ngữ vựng về Pali ngữ do nhà ngữ pháp 
Moggalläna đã soạn tác vào cuối thế R thứ 12) (phần 17, 
v. 47) từ ngữ Ajina (hắc sơn dương) đã được giải thích là 
“bộ da” đồng nghĩa với Camưna (tấm da thuộc). Sự giải 
thích nầy của bộ ngữ vựng 4rnmarakosa là đáng lưu ý. 
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In the AffhasalinT and other cormmentaries, there is an 
expression meaning “the hide, complete with hooves, oƒ a 
black antelope, which was like a bed oƒ Punnäga JÏowers ”. 

The phrase “complete wìth hooves” (Sakhuram) 
indicates that it is the hide oƒ a hooƒfed animal. When if ¡is 
said to be “like a bed oƒ Punnãga Jlowers”, we have fo 
decide whether the likeness to a bed oŸ Punnãga ƒlowers 
refers ío is colour or to ifs sofimess. That the Punnäga 
/flowers is not particularÌy sofler than other [lowers is known 
ío many: therefore iL should be decided that the likeness 
reƒers to ifs colour. Thịs suggests then that the hide could nof 
be that ofa black anfelope. 

Ở trong bộ Chú Giải .4/ghasãlinï và những bộ chú giải 
khác, đó là một câu văn diễn tả ý nghĩa “bộ da, đầy đủ các 
móng vuốt, của một con hắc sơn dương, mà trông giống như 
là một luống hoa Wguyệt Quế ”. 

Câu văn “đầy đủ với những móng vuốt” (Sakhurarm) 
trình bầy vắn tắt rằng đó là một bộ da của một loài động vật 
có móng vuốt. Khi người ta đã nói rằng “giống như một 
luống hoa Nguyệt Quế” chúng ta phải quyết định về sự giống 
nhau như một luống hoa Nguyệt Quế. là đề cập đến màu sắc 
của nó hay là sự mềm mại của nó. Đặc biệt là các bông hoa 
Nguyệt Quế thì không mềm hơn các loại bông hoa khác mà 
đã được biết đến rất nhiều: thế thì nó phải được quyết định 
rằng sự giống nhau là ý nói đến màu sắc của nó. Như vậy 
điều nầy gợi cho thấy rằng bộ da có thể không phải là của 
một hắc sơn đương. 


Though Ajina ¡is transiated “black leopardđ” by scholars 
oƒ old, that it acludlly means an qnừmal coat and iS 
synonymous with Carmna ¡s evidenf from such staleneni as 
“A4jinamhi haññate dipij” (Ấa leopard ¡is kiled ƒor iís 
coat,”) in the Janaka and Suvaunuasữma Jãtakas. The 
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Commertary on the Janaka also explains Ajina to be a 
synonym oƒ Camưna by sayving “AjinamhiHi cammatthãya 
cammakaraä” (for is coat means ƒor obfaining is hide ”). 
There are onjy fwo words, Dipi and SaddHla, in Pa]i 
meaning a leopard. jina ¡s not found in that sense. 

Mặc dù Ajina (hắc báo) đã được các nhà học giả cổ xưa 
dịch rằng “ con báo đen”, mà thực sự nó có nghĩa là lông của 
một loài động vật và đồng nghĩa với Camưna (tấm da thuộc) 
được minh chứng từ sự trình bầy như là “ajj„amhi haffiate 
địp?” (“một con báo đã bị giết để lấy lông của nó”) ở trong 
các Túc Sanh Truyện Janaka (Xuất Sinh) và Suyaptasãma 
(Hắc Kim). Chú Giải về Túc Sanh Truyện Janaka (Xuất 
Sinh) cũng có giải thích Ajima (hắc báo) là một từ đồng 
nghĩa của Camưng (ấm da thuộc) do bởi lời nói rằng 
*S44JinamhHlHẦỒÐhcamrmatthãya canữndkaranad” (“để lấy lông 
của nó có nghĩa là để có được bộ da của nó”). Trong Pã]i 
Ngữ thì chỉ có hai từ ngữ Dữp và Sadđila là có ý nghĩa một 
con báo. Từ ngữ 44j/nz thì đã không được tìm thấy trong ý 
nghĩa đó. 


The Buddhavartsa Text also says “Kese muncivya "ham 
tattha vãkaciraH ca cammakam” hen Sumedha lay 
prostrate before Buddha Dipankara, ofjering himse]ƒ as a 
bridge, he loosened his hair-knot and spread hỉs fìbre-robe 
and the animals hide on the bog. The Pa]i word used here 
is Cgmưnaka which ¡is the same as Ajinacarna discussed 
above. 

Văn Bán Chúng Tộc Chư Phật cũng có nói rằng “Køse 
muncivã "ham tattha vãkacirañ ca cammakdu — tại nơi đó 
thả mái tóc ra, trải mảnh y tơ sợi và tấm da thuộc” Khi 
Swmedha đã nằm phủ phục trước Đức Phật Dipaakara 
(Nhiên Đăng), đã tự mình hiến dâng như một cây cầu, Ngài 
đã xõa búi tóc của mình xuống và trải mảnh y tơ sợi của 
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mình cùng với bộ tắm da của loài động vật trên bãi đầm lây. 
Từ ngữ Päli đã được dùng tại đây là Cawznaka (tẩm da ~ 
thuộc) thì cũng giống với từ ngữ 4jimacamna (bì giáp sơn 
đương) đã được bàn luận ở trên. 


AH this poinis to the ƒact that Ajinacamnad ¡s noi the 
coaf oƒa beast with claws like a tiger, a leopard or a cat and 
the adjectival phrase “complete with hooves ” shovus that i† is 
the coat oŸ an qnimal with hooves like that oƒ caftle and 
horses. The coat has the colour ofa bed oƒ Punnãga ƒlowers 
as mentioned in the Afthasalmi. Il! is also very soƒt to the 
touch. Such animals like EnT are found in the neighbourhood 
Oƒ the Hữmalayas. Because is coat is smooth and very 
beaufful and not easily avdilable, people treasure it as a 
Symbol oƒ auspiciousness. 

Tất cả điều nầy dẫn đến một thực tế rằng .4jinacamma 
(bì giáp sơn đương) không phải là bộ lông của một con thú 
với những móng vuốt như một con hỗ, một con báo hoặc một 
con mèo và ngữ tính từ “đầy đủ với các móng vuốt” cho thấy 
rằng nó là bộ lông của một loài động vật với những móng 
vuốt như thể với gia súc và những con ngựa. Bộ lông có 
màu sắc của một luống hoa Nguyệt Quế như đã có đề cập 
đến trong bộ Chú Giải 4hasa”mi. Nó cũng rất là mềm mại 
khi chạm vào. Giống như các loài động vật Enmĩ (một loại của 
loài sơn đương) đã được tìm thấy trong các vùng lân cận của 
dãy Hy Mã Lạp Sơn. Bởi vì bộ lông của nó thì mịn màng và 
rất đẹp, và không dễ đàng có sẵn (iếm có), người ta trân quý 
nó như là một biểu trưng của điềm kiết tường. 


When Bodhisatt Siddhatha was born, the Cafm- 
mahãrajika Devas oƒ the four quarters, received him ƒtom 
the hands oƒ the saintly Brahmas oƒ the Suddhãvãsa abode 
with a coat oƒ this particular animal — the coat having a soƒ? 
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Jur and commonly regarded to be auspicious. This is 
menfioned in the Iniroduction oŸ the Jãtaqka Comumentfary 
and in the Buddhavarnsa Cormmenfary as well. 

(The author then acknowledges that all that has been 
discussed regarding the translation oƒ Ajinacanunad as the 
hide of a black antelope is the view oƒ the great scholar 
lin, the previous compiler oƒ the Great Chromicle oƒ 
Buddhas.) 

Khi Giác Hữu Tình (Bỏ Tá0 Siddhattha đã được sinh 
ra, Tứ Đại Thiên Vương ở bỗn góc, đã cung đón Ngài từ 
những đôi tay của Chư Phạm Thiên ở Cối Tịnh Cụ Thiên 
một cách thánh thiện với bộ lông của loài động vật đặc biệt 
nầy — bộ lông thú có một lớp lông mịn màng và thường đã 
được xem là điều kiết tường. Điều nầy đã được đề cập đến 
trong Lời Giới Thiệu của bộ Chú Giải Túc Sanh Truyện và 
luôn cả ở trong bộ Chú Giải Chúng Tộc Chư Phật. 

(Tác giả sau đó xác nhận rằng tất cả những gì đã được 
bàn thảo liên quan đến việc dịch thuật về từ ngữ 
Ajinacqrmma (bì giáp sơn đương) như là bộ da của một hắc 
sơn đương đó là quan điểm của nhà đại học giả U Lin, vị 
biên soạn viên trước đó của bộ Biên Niên Sứ của Chư 
Phật.) 


(h) Matted haïr (7z/ø) and round headdress 
made of haiïr (7a£ãmarđa12) (p. 150) 
(h) Mái tóc bện (Bi Tóc) và khăn tròn trùm đầu cho 
búi tóc (Khăn Trùm Búi Tóc) (trang 180) 


The diference between the matted hair and the round 
beaddress made oƒ hair should be understood. The matted 
hair is something that is a part oƒ the hermit. In order fo 
save the trouble oƒ keeping it well groomed, the hermit 
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kmotted his hair firmly and tighủy. This is what is meant by 
“matted haïr `”. 
Sự khác biệt giữa mái tóc bện và khăn tròn trùm đầu cho 
búi tóc thì cần nên được hiểu rõ. Mái tóc bện là một điều 
đáng chú ý vì đó là một bộ phận cơ thể của vị ấn sĩ. Nhằm 
để tránh khỏi sự hệ lụy về việc giữ gìn mái tóc cho được gọn 
gàng, vị ấn sĩ đã búi tóc của mình một cách chắc chắn và 
chặt chẽ. Đây là điều mà có ý muốn nói đến “mái tóc bện”. 


One oƒ the requisites created and lefl in the hut by 
Visukamưna as mentioned in the AfthasälinT ¡is the round 
headdress rmmade oƒ hair called JatRmapdala. Thịs ¡is a thing 
separate from the hermil's person. Ï† is not a part oƒ him. 
Trom the sentence “He put the headdress on hỉs topknot and 
ƒastened it with an ivory haiữpin”, it is clear that the 
headdress is a thing separate from Sumedha's hair-knot. lt 
evolved imto a hermit's headdress oƒ later times and profecfs 
the hair knot from đust and liter and is called nowadays in 
Myanmdr. 

(The author here mentions the opimions oƒ the Monyway 
Zctawun Sayadaw and Mahãsilavarnsa who stated that the 
“natted hair” and “headdress'' are the same thing. But the 
aquthor concludes his discussion by quotimng the Cafu- 
dhammasãra (Kogan) Pyo, Mãgadha Abhidhãna, and 
certain Jãtaka sfories which say that they are two diƒfJerenf 
thimps. By quoting the Cdtudhammasara Pyo and the 
Maghadeva Lankä, the quthor fìnally says that just as a 
suare is Ised to catch a bird, so adlso the matted hair in the 
ƒorm oƒ'a snare is worn by a hermit to caích the great bird oƒ 
“the Eighfold Noble Path” as soon as it alights in the ƒoresf 
thaf is “his mind)”). 

Một trong các vật dụng cần thiết đã được kiến tạo và đã 
để lại ở trong thảo am bởi do Thiên Tử Wisukkamưna như đã 
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đề cập đến trong Chú Giải .4hasãlinï là cái khăn tròn trùm 
đầu cho búi tóc đã được gọi là Khăn Tràm Búi Tóc. Đây là 
một vật sở hữu ngoại thân của vị ấn sĩ. Nó không phải là 
một bộ phận cơ thể của vị ấy. Từ câu nói “Ngài đã đặt cái 
khăn trùm đầu lên trên đỉnh của búi tóc của mình và được gài 
chặt nó lại với cái kẹp tóc bằng ngà voi”, điều đó rõ ràng là 
cái khăn trùm đầu là một vật sở hữu tách rời khỏi búi tóc của 
Ngài Sư„medha. Nó đã phát triển thành một cái khăn trùm 
đầu của vị ấn sĩ cho thời gian về sau và bảo vệ búi tóc cho 
khỏi bụi bặm và rác rưởi và ngày nay đã được gọi là Khăn 
Trùm Búi Tóc ở trong Miễn Điện. 

(Tại đây tác giả đề cập đến những ý kiến của Đại Trưởng 
Lão Monyway Zefawun và Mahñstlavarrsa đã tuyên bố rằng 
“búi tóc” và “khăn trùm đầu” là giống hệt với nhau. Tuy 
nhiên tác giả kết luận việc bàn thảo của mình qua việc trích 
dẫn các bộ Chú Giải Cafudhamưnasara (Kogan) Pyo, 
MMãgadha A1bhidhãna, và một số tích truyện về Túc Sanh 
Truyện để mà nói rằng chúng là hai vật thể khác biệt nhau. 
Qua việc trích dẫn bộ Chú Giải Ca£udhammasãra Pyo và 
Maghadeva Lankã, tác giả cuối cùng đã nói răng ví như một 
cái bẫy đã được dùng để bắt một con chim, cũng như thế mái 
tóc bện trong hình thức của một cái bẫy đã được vị ấn sĩ 
dùng để bắt một con chim vĩ đại của “Bát Thánh Đạo” ngay 
khi nó bừng sáng trong khu rừng già đó là “tâm thức của 
mình”). 


Œ@) Eight Kinds of Hermits 
() Tám Phẩm Loại Của Chư Vị Ân Sĩ 


(The author fìrst explains the derivation oƒ the Myanmar 
word (hermit) from Paä]i and Sanskrit.) 
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The word “hermil” refers to those who are outside the. 
Buddha s Teaching. Nevertheless they should be regarded as 
holy persons oƒ the time. 

The Commemary on the Ambathd Sufa of the 
Silakkhandha Vagga enumerates eight kinds oƒ hermifs as 
/ƒØollows: 

Saputtabhariya, 

Uñchãcariya, 

Anaggipakkika, 

Asamupäka, 

Ayamufthika (Ásmamufthika), 
Dantfavakkalika, 
Pavattaphalabhojana and 
Papdupalasika. 

(Tác giả trước tiên giải thích sự dẫn xuất của từ ngữ 
Miễn Điện (vị ấn sĩ) từ nơi Pã]i Ngữ và Sanskrit Ngữ). 

Từ ngữ “vị ẩn sĩ? đùng để nói đến những ai mà ở bên 
ngoài Giáo Lý của Đức Phật. Tuy nhiên họ nên được xem 
như là các bậc tôn quý của thời gian. 

Chú Giải ở trong bài Kứnh Ambaftha của Phẩm Giới 
Uấn thuộc Trường Bộ Kinh liệt kê tám phẩm loại của các vị 
Ấn sĩ như sau: 

1. Tích Trữ Tài Sĩ 
Kiểm Cốc Tuệ Nhân 
Bắt Kiểm Cốc Phanh Bào 
Vị Tằng Phanh Bào 
Ngoại Mộc Kim Khí 
Nghiết Tước Ngoại Mộc 
Thực Quả Độ Thân và 
Thực Thảo Độ Thân 


ẶM h8 Đ N h 


> 


cv na t9 
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__ ! A bhermi who piles up wealth and live a 
householder le is called Saputtabhariya. (Here the author 
menfions Kepiya oƒ the Buddha 's lifetine as an examplÌe.) 

1. Một vị ân sĩ mà tích trữ tài sản và sống một đời sống 
của một gia chủ thì được gọi là Tích Trữ Tài Sĩ. (Tại đầy 
tác giả đề cập đến Keniya ở trong thời kỳ của Đức Phật như 
là một ví dụ dẫn chứng.) 


2. A hermit who does not piÌe up wealth and who đoes 
not live a householder 's ljƒe, but who collects unhusked grain 
/#tom lay people at threshing grounds and cooks his own food 
is called Dñchãcariya. 

2. Một vị ân sĩ mà không có tích trữ tài sản và không 
sống một đời sống của một gia chủ, nhưng mà vị ấy thu thập 
hạt ngũ cốc chưa bốc vỏ từ những người cư sĩ tại gia tại vùng 
đất đập lúa và nấu thành vật thực cho mình thì được gọi là 
Kiểm Cốc Tuệ Nhân. 

$. 4 hermit who collects husked grain from lay men ïn 
villages and cooks hi own ƒood ¡is called Ánaggipakkika. He 
thinks husking grain by pounding is not worthy oƒ one who 
lives a hermil 's ljƒe. 

3... Một vịa ẩn sĩ mà thu thập hạt ngũ cốc đã bốc vỏ tử 
những người cư sĩ tại gia và nấu thành vật thực cho mình thì 
được gọi là Bấ: Kiểm Cốc Phanh Bào. Vị ấy nghĩ rằng việc 
bốc vỏ hạt ngũ cốc qua việc đập giã là không xứng đáng với 
người mà sống đời sống của một vị ấn sĩ. 


4. A hermit who enters a village and collects cooked 
rice is called Asimapäka. He thinks cooking ïs not worthy oƒ 
one who lives a hermit s le. 

4. Một vị ẩn sĩ mà đi vào một làng mạc và thu thập gạo 
đã được nấu chín thì được gọi là Vj Tăng Phanh Bào. Vị Ấy 
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nghĩ rằng việc nấu nướng. là không xứng SIM VỚI người mà . 
sống đời sống của một vị ẩn sĩ. 


$. A4 hermit who takes oƒƒ the bark oƒ a tree ƒor ƒood by 
means oƒa metal or stone tmplement is calledl yamutthika 
(or Asmarmmufthika). He thinks to collect food each day ïs 
weafisome. 

5. Một vị ấn sĩ mà dùng một vật dụng bằng kim khí hoặc 
bằng đá để bốc vỏ của một thân cây mà làm vật thực thì được 
gọi là Ngoại Mộc Kim Khí (hoặc Ngoại Mộc Thạch Khj. 
Vị ấy nghĩ rằng việc thu thập vật thực mỗi ngày là vô vị 
buôn chán. 


6. 4 hermit who takes oƒƒ the bark oƑ a tree with hịs 
teeth for food is called Dantavakkalika. He thinks to carry 
metal or stone imnplemeHnfs is wedrisOIne. 

6. Một vị ấn sĩ mà bốc vỏ của một thân cây với những 
răng của mình để làm vật thực thì được gọi là Nghiết Tước 
Ngoại Mộc. VỊ ấy nghĩ rằng mang theo những dụng cụ kn 
khí hoặc bằng đá là vô vị buồn chán. 


?..A hermit who lives on the fruis that ƒall down by 
trowiug a sione or a stick dat them ¡sĩ caled 
Pavattaphalabhojana He thimks to remove the bark ¡s 
W€@arisome. 

7. Một vị ân sĩ mà sống nhờ vào những trái cây mà rơi 
xuống qua việc liệng ném một cục đá hay là một cây gậy vào 
chúng nó thì được gọi là Thực Quả Độ Thân. Vị ấy nghĩ 
rằng bốc vỏ thân cây là vô vị buồn chán. 


ở. A4 hermit who lives onủy on leaves, flowers and fYuiis 
that ƒall down nafurally from trees is called Pandupalasika. 
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8. Một vị ấn sĩ mà chỉ sống nhờ vào những lá cây, các 
bông hoa và những trái cây từ những thân cây rơi xuống một 
cách thiên nhiên thì được gọi là 7hực Thảo Độ Thân. 


The Pandupalãsika are divided into three types: 
Thực Thảo Độ Thân đã được chia thành ba thứ hạng: 


()  Dkkaftha — pandupalãsika, he who remains seated 
without arising and who lives on leaves, ƒlowers and ƒTuifs 
that ƒall down within his reach, 

(1) Thượng Phẩm - Thực Tháo Độ Thân: vị ấy là 
người vẫn cứ ngồi mà không có đứng lên và vị ấy sống nhờ 
vào những lá cây, các bông hoa và những trái cây mà đã rơi 
xuống trong tầm tay của mình. 


(2) Majjhưurr — papdupalãsila, he who does nof rmove 
#fơm tree to tree and subsits only on leaves, ƒÏowers and 
ƒ#fruits that ƒall down from a single tree, and 

(2) Trung Phẩm - Thực Thảo Độ Thân: vị ấy là người 
không có đi chuyển từ cây nầy sang cây khác, và chỉ sinh 
sống nhờ vào những lá cây, các bông hoa và những trái cây, 
mà đã rơi xuống từ một cây duy nhất, và 


(3) Mudurnu — pattdupalãäsika, he who moves ƒfom free 
fo tree in search oƒ leaves, flowers and ƒuaits that ƒall 
nafurally from trees to maintain hừnse]f 

(3) Khinh Phẩm - Thực Thảo Độ Thân: vị ấy là người 
di chuyển từ cây nầy sang cây khác trong việc tìm kiếm các 
lá cây, những bông hoa và các trái cây mà đã rơi xuống một 
cách thiên nhiên từ những cây để tự duy trì đời sống của 
mình. 
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Thịs is the enumerafion oƒ the eipht kinds oƒ hermits as _ 
gen ïn the Commmentary on the Ámba(ftha Sutta. 

Tn addiion, the quthor gives a somewhat dịffereml 
emumeraHion that is mentioned In the Commentary on the 
Hi Sutta oƒ the Sutta Nipñta: 

1. Sapuftabhariya, 

2. Uñchãcarika, 

3. Sampattakalika, 

4. Anaggipakkika, 

3. yamufthika, 

6. Danfaluyyaka, 

7. Pavattaphalika and 
ổ. Vanfamuttika. 

Đây là sự liệt kê về tám phẩm loại của các vị ấn sĩ như 
đã được đưa ra trong phần Chú Giải ở trong bài Kinh 
Armbattha. 

Thêm vào đó, tác giả đã đưa ra một sự liệt kê có phần 
nào khác biệt mà đã có đề cập đến ở trong phần Chú Giải của 
bài Kinh Tàm Hi (Hồ Thẹn) thuộc Kinh Tập. 

1. Tích Trữ Tài Sĩ 

2. Kiẫm Cốc Tuệ Nhân 

3. Nhất Bát Độ Thực 

4. Bất Kiểm Cốc Tuệ Nhân 

53. Ngoại Mộc Kim Khí 

6. Nghiễt Tước Ngoại Mộc 

7. Thực Quả Độ Thân và 

§. Thực Thảo Giải Thoát Hạnh 


1. A hermit who leads a householder 's liƒe, earning hs 
lwing by ƒarming, trading, etc. like Nepiya and others is 
called Saputtabhariya. 

1. Một vị ân sĩ mà sống một đời sống của người gia chủ, 
tìm kiếm việc mưu sinh của mình qua việc nông nghiệp, 
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thương nghiệp, v.v. như là Kepiya và những người khác nữa 
thì được gọi là Tích Trữ Tài Sĩ. 


2. 4 hermit who liing near a city gale and teaching 
chidren oƒ Khattiya and Braiumm ƒfamilies, accepts only 
gramn and crops but not goi and siiver is called 
Uñchãcarika. 

2. Một vị Ấn sĩ mà sinh sống gần một cổng thành và 
giảng dạy những con trẻ thuộc dòng Vua Chúa Sá£ Đề Ly và 
các gia đình Bà La Môn, chỉ thọ nhận hạt ngũ cốc và những 
cây trồng, nhưng không phải là vàng và bạc, thì được gọi là 
Kiểm Cốc Tuệ Nhân. 


$. 4A hermit who lives only on ƒood that is obtained at 
the meadl time is called Sampattakilika. 

3. Một vị ấn sĩ mà chỉ sống nhờ vào thực phẩm mà đã có 
được vào buổi thọ thực thì được gọi là Nhất Bát Độ Thực. 


4. A hermit who lives onjy on uncooked ƒffuis and 
vegefables is called Ánaggipakka. 

4. Một vị ân sĩ mà chỉ sống nhờ vào những trái cây và 
các rau quả tươi sống thì T5ẾP gọi là Bất Kiểm Cốc Tuệ 
Nhân. 


$. 4 hermit who wanders fom pÏace to pÏlace with metal 
or síone implements in hand to remove the bark ƒfom trees 
ƒor ƒood whenever he ƒeels hungry and who observes 
precepls, cuỈtvatmg meditaion on the ƒour sublime 
jHIimitables, is called Ayamuffhika. 

5. Một vị ẩn sĩ mà lang thang từ nơi nầy sang nơi khác 
với các vật dụng kim khí hay bằng đá ở trong tay để bóc vỏ 
từ những thân cây làm thành thực phẩm bắt luận khi nào vị 
ấy cảm thấy đói và đã hành trì các điều học, trau giỗi thiền 
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định về bốn Pháp thượng thặng vô lượng, thì được gọi là, 
Ngoại Mộc Kin Khưứ. 


6. A4 hermit who wanders jfom piace to place withouf 
metadl or stone nplermemt in hand and who removes the bark 
#rom trees with his teeth whenever he ƒeels hungry and who 
observes precepfs, cultivating meditation on the ƒour sublime 
iIlimitables, is called Dantalhpyaka. 

6. Một vị ân sĩ mà lang thang từ nơi nầy sang nơi khác 
mà không có vật đụng kim khí hay bằng đá ở trong tay, và 
với những răng vị ấy bốc vỏ từ những thân cây bắt luận khi 
nào vị ấy cảm thấy đói bụng và đã hành trì các điều học, trau 
giỗi thiền định về bốn Pháp thượng thặng vô lượng, thì được 
gọi là Nghiết Tước Ngoại Mộc. 


2Ô. hermit who lives depending upon a natural pond or 
a ƒorest grove and who going nowbere else, subsisís on the 
lotus stemns and stalks from the pond or on the fuis and 
/owers from the forest grove or even on the bark oƒ trees 
(when other kinds oƒ sustenance are not avalilable) and who 
observes precepfs, cultivating mmeditation on the ƒour sublime 
ihimitables, is called Pavattaphalika. 

7. Một vị ẩn sĩ mà sống đựa vào một ao hồ thiên nhiên 
hoặc một khu rừng cây ăn trái và vị ấy không đi nơi nào 
khác, sống nhờ vào các thân cọng và cuống hoa sen từ nơi ao 
hồ hay nhờ vào các trái cây và những bông hoa từ khu rừng 
cây ăn trái, hoặc thậm chí nhờ vào vỏ của các thân cây (khi 
các phương tiện sinh sống khác không có sẵn), và vị ấy hành 
trì các điều học, trau giỗổi thiền định về bốn Pháp thượng 
thặng vô lượng, thì được gọi là Thực Quả Độ Thân. 
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8. A hermii who subsiss on leaves that fall down 
naturally and observe precepts, cultivating mmeditation on the 
ƒour sublime illimitables is caled Vapfamuttika. 

8. Một vị ấn sĩ mà sống nhờ vào những lá cây mà đã rơi 
xuống một cách thiên nhiên và hành trì các điều học, trau 
giỗi thiền định về bốn Pháp thượng thặng vô lượng, thì được 
gọi là Thực Tháo Giải Thoát Hạnh. 


In these two Ïists oƒ eight kinds oƒ hermits, each type is 
nobler than the preceding type. 

Agaim ín these lisfs, ©xcepfting the ƒist type, namely 
Saputfabharipa, all are holy persons, observing precepts and 
cultivating meditation the four sublime 1llimitables. 

Sumedha came under the ƒourth cafegory (0ƒ the list 
gen in the sSilakkhandha Conumenfary) namely 
Asamapaka, ƒor one day, i.e. a hermit who collects and lives 
onhy on cooked ƒood; ƒor the ƒolliowing days he remained as a 
hermit oƒ the cighth type, namely Pandupalasika, one who 
lives onjy on leaves, ƒlowers qnd is that ƒall down 
naturally fom trees. Áccording to the list given 1m the Suita 
Nipñta Comumermfary, he came under the eighf cafegory, 
namely Vaufamuttika, ie. a hermil who subsists on] on 
leaves that ƒall down naturally from trees and who observes 
precepfs, cưitivating mediation on the ƒour sublime 
i[Himitables. 

Trong cả hai danh sách về tám phẩm loại của các vị ân sĩ 
nầy đây, mỗi thể loại thì cao quý hơn so với thể loại trước 
đó. 

Lại nữa trong những danh sách này, trừ phi thể loại đầu 
tiên, đó là Tích Trữ Tài Sĩ, thì tất cả đều là các bậc thánh 
nhân, hành trì các điều học và trau giồi thiền định về bốn 
Pháp thượng thặng vô lượng. 
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Ngài S,medha đã theo hạng loại thứ tư (thuộc danh sách . 
đã đưa ra trong bộ Chú Giải Giới Uẩn), đó là Vị Tầng 
Phanh Bào, chỉ trong một ngày, tức là một vị ân sĩ mà chỉ 
thu thập và sống nhờ vào thực phẩm đã nấu chín; trong 
những ngày sau đó thì Ngài vẫn luôn là một vị ấn sĩ của hạng 
loại thứ tám, đó là 7bực Vật Độ Thân, là một người chỉ sống 
nhờ vào những lá cây, các bông hoa và những trái cây mà đã 
rơi xuống một cách thiên nhiên từ những thân cây. Nương 
theo danh sách đã đưa ra ở trong bộ Chú Giải Kinh Tập, 
Ngài đã theo hạng loại thứ tám, đó là 7ực Thảo Giải Thoát 
Hạnh, tức là một vị ân sĩ mà chỉ sống nhờ vào những lá cây 
mà đã rơi xuống một cách thiên nhiên từ những thân cây và 
vị ấy hành trì các điều học, trau giồi thiền định về bến Pháp 
thượng thặng vô lượng. 


Three kinds of persons addressed as (Shin #) 
in Myanmar 
Ba hạng người đã được xướng danh là (Đại Đức #) 
trong Miễn Điện 


[#: A respecful religious titÌle more or less equivalent to 
Paj]i Sam. | 

[#: Một chức danh thuộc tôn giáo được tôn kính hơn 
hoặc kém tương đương với từ ngữ Pali Bậc Giáo Thọ. ] 


The Pali “Pabbajjã” has been translated “going ƒorth as 
a recluse”” by teachers oƒ old. That is to say “giving up oƒ 
worldly lie”, which is oƒthree kinds: 
1. Ilsi — pabbdjjã: giving up oŸ worldly lje and 
becoming an Ilsi (hermi)). 
2. Samana — pabbdjjñ: giving up oƒ worldly lje and 
becomwing a Sarmana (monk) and 
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Ÿ. S8ãmapera — pabbajjã: giving up oƒWorildly lie and 
_ becoming a Sãmapera (novice). ` 

Accordingty, there are three kinds oƒ persons worthy oƒ 
venerafion and addessed as (shỉin) in Myanmar. Ilsỉ 
(hermits), Satmata (monks) and Samapiera (novices). 

Từ ngữ Päli “Xuất Gia” đã được các vị giáo thọ cổ xưa 
địch là “việc ra đi để trở thành một vị ấn sĩ”. Điều đó để nói 
rằng “từ bỏ đời sống thế tục” và có ba hạng loại: 

1. .Ấn Sĩ Xuất Gia: từ bỏ đời sống thế tục và để trở thành 

một vị “Ân Đật (một vị ẫn sĩ). 
2. $a Môn Xuất Gia: từ bỏ đời sống thế tục và để trở 
thành một vị .Sø Môn (một tu sĩ) và 

3. Tiểu Sa Môn Xuất Gia: từ bỏ đời sống thế tục và để 

trở thành một vị Tiểu ,Sa Môn (một tập sự). 

Theo đó, có ba hạng người xứng đáng với sự tôn kính và 
đã được xướng danh là (Đại Đức) trong Miến Điện: bậc .Ẩn 
Đột (các vị ẫn sĩ), bậc ,$ø ôn (các vị tụ sĩ) và bậc Tiểu Sa 
Môn (các vị tập sự). 


() The eight đisadvantages of a leaf-hut (p. 183) 
() Tám điều bắt lợi của một thảo am (trang 183) 


1. The hui requires the dweller to make efforts to acquire 
từnber and other materials ƒor is consiruction. 

2. 1l requires the đweller to take consfant care and fo 
Ørovide mainlenance or reconsiruction when the 
g8rass rooƒ and mua oƒ the walls decay and ƒall into 
Ruims. 

3. 1 reqguires the dweller to mmake room at any từne ƒJor a 
visiing senior elder, who is emtiled to suitable 
accommodation, so that he ƒails to get concentration 
oƒmind. 
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.-_Being sheltered ffrom sun and rain under ifs cover, the , 


dweller tends to become soƒ† and ƒeeble. 

With a rooƒ and surrounding walls to provide privaey, 
¡† serves the dweller as a hiđing place ƒOr committing 
blatmeworthy, evil deedis. 


. 1 creates allachmeni ƒor the dweller, who then thinks 


“I is my dwelling place. ” 

Seftling down in it makes the dweller appear to be 
Hiving a householder 's life with ƒamily. 

1: requires the dweller to deal with nuisance created 
by domesfic pests such as fleas, bugs, lizards, etc. 


These are the địsadVamages of a leafhbut wbhich 
sSSuunedha discerned and prompted hữm to abandon the hui. 


1. 


Túp lêu đòi hỏi người trú ngụ phải nô lực đê có được 
8Ô làm nhà và các vật liệu khác đê kiên tạo nó. 


- Nó đòi hỏi người trú ngụ phải thường xuyên chăm sóc 


và lo lắng bảo trì hay là tái thiết lại khi mái tranh và 
các vách tường bằng bùn đất bị hư hỏng và bị đỗ nát. 
Nó đòi hỏi người trú ngụ phải tạo ra phòng ốc để cho 
việc viếng thăm bất cứ lúc nào của bậc cao niên 
trưởng lão, người mà có quyền để hưởng điều kiện 
tiện nghi thích hợp, và như thế vị ấy mất đi sự tập 
trung của tâm thức. 

Do đã được che chở từ ánh nắng mặt trời và mưa gió 
ở dưới nơi ẩn náu của nó, người trú ngụ có khuynh 
hướng trở nên yếu đuối và nhu nhược. 

Với một mái nhà và các bức tường bao bọc để cung 
cấp sự riêng tư, nó đáp ứng người trú ngụ như là một 
chỗ che giấu cho việc thực hiện điều đáng khiển trách, 
những ác hạnh. 

Nó kiến tạo sự đính mắc cho người trú ngụ, để rồi sau 
đó vị ấy nghĩ rằng “Nó là chỗễ trú ngụ của tôi.” 
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Việc ôn định cuộc sống ở trong đó đã làm cho người 
trú ngụ có vẻ như là đang sống một đời sống của 
người gia chủ với gia đình. 

Nó đòi hỏi người trú ngụ phải đối phó với điều phiền 
toát do các con vật ở trong thảo am đã tạo ra như là 
các con bọ chét, các con rỆp, các con thần lăn, v.v. 


Đây là những điều bất lợi của một thảo am mà Ngài 
Sumedha đã nhận thức rõ ràng và đã khiến cho Ngài phải từ 
bỏ túp lều. 


The ten advantages of the foot of a tree (p.183) 


Mười điều lợi ích của cội gốc một thân cây (trang 183) 


Vệ 


10. 


The ƒfoot oŸ a tree does not require the dweller to 
acquire building material, there being already a 
đwelling place provided by nature. 

1! does not require the dweller to take consfanf care 
and to provide mmaintenanee. 

lf does not require the dweller to make room ƒor 
visiting senior elders. 

1? does not provide privacy nor serves the dweller as 
°hiđing pÌace ƒor commtting evil deeds. 

lís dweller is free from stljfjness oƒ limbs unlike those 
dwelling in the open space who suƒfers ƒromn such a 
điscomƒOrt. 

The dweller does not have to take possession öƒ if as 
his OoWf pFrOD©€FJ. 

The dweller ¡is able to abandon it wiihout an 
aftachment saying “l! is my dwelling pÌace. ” 

The dweller does not have to request others fo vacafe 
the pÏace ƒòr purpose oƒ cleaning. 

Tt makes a pÏeasant place ƒor the dweller. 

Since the dweller easily finds similar dwelling pÌaces 
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wherever he goes, he does not clig fO IÍ a3 “Ty. 
dwelling piace. ” 


(Then the author quofes the Hsutaunggan Pyo which 
gives the same list oƒ đisadvanfages in verse). 


1, 


19. 


Cội gốc của một thân cây không đòi hỏi người trú 
ngụ phải có được các vật liệu xây dựng, đã có sẵn 
một chỗ trú ngụ được ban cấp do bởi thiên nhiên. 

Nó không đòi hỏi người trú ngụ phải thường xuyên 
chăm sóc và lo lắng bảo trì. 

Nó không đòi hỏi người trú ngụ phải tạo ra phòng ốc 
để cho việc viếng thăm của bậc cao niên trưởng lão. 
Nó không cung cấp sự riêng tư hoặc đáp ứng người 
trú ngụ như là một chỗ che giấu cho việc thực hiện 
những ác hạnh. 

Người trú ngụ nơi đó thì được thoát khỏi sự tê cứng 
của chân tay không giống như việc trú ngụ ở trong 
không gian rộng mở mà từ nơi đó người ta cảm thụ 
một cảm giác khó chịu. 

Người trú ngụ không phải chiếm hữu lấy nó như là 
vật sở hữu của mình. 

Người trú ngụ có thể từ bỏ nó mà không có một sự 
dính mắc khi nói rằng “Nó là chỗ trú ngụ của tôi.” 
Người trú ngụ không phải yêu cầu những người khác 
để dời ra khỏi nơi trú ngụ với mục đích của việc quét 
đọn. 

Nó là một chỗ duyệt ý cho người trú ngụ. 

Vì người trú ngụ dễ đàng tìm thấy những chỗ trú ngụ 
tương tự ở bất luận chỗ nào vị Ấy đi đến, vị ấy không 
phải đính mắc vào nó như là “chỗ trú ngụ của tôi.” 


(Sau đó, tác giả trích dẫn tác phẩm thi ca Hsutaungsøan 
Pyo tại nơi đó đã cung cấp cùng một danh sách về các điều 
bất lợi trong kệ ngôn.) 


se s sẽ sà sẽ sà sà hệ 
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V. The Prophecy (0. 190) 
V. Việc Thọ Ký (trang 190) 


4s has been said, Sưuedha rejflected, “What is the se oƑ 
sejishly escaping the cycle oŸ bữths alone,” and this ïs 
menftoned in the Buddhavartmsa Text “Xin me ckena 
tinnena”. 

Quoting this Pä]i sentence people are ƒond oƒ saying with 
a tinge Oƒconternpt: “(One should not be se]fish im this world. 
A sellish one is a person who seeks onhy his gooad. One who 
seeks only his welfare is q useless person ””. 

Như đã được nói đến, Ngài $wrmedha đã suy nghiệm, 
«Sự việc chỉ để cho riêng mình thoát khỏi vòng luân hồi 
sanh tử quả là một cách ích ký”, và điều nầy đã có đề cập 
đến trong Văn Bản Chúng Tộc Chư Phật “Làm sao Ta có 
thể đi đến mục tiêu chỉ có một mình”. 

Trong khi trích dẫn câu Pãli nầy người ta ưa thích nói 
với một sắc thái của sự miệt thị “Người ta không nên ích kỷ 
Ở trong thế gian nây. Một người ích kỷ là người chỉ biết 
tìm kiếm điều tốt cho mình. Người mà chỉ đi tìm sự phúc 
lợi cho riêng mình là một người vô dụng”. 


But one confinues to read the same sentence one woula 
come across “purisena thamnadassina”, ữúmplying “inspife oƒ 
the ƒact that Ï am a superior person ƒully aware 0ƒ Iny 
prowess oƒ` wisdom, ƒaith and energy”, which explicitly 
qualjfies the ƒoregoing senience. All this imdicates that onhy 
thoses who, despite their ability, are selfish qnd not willing 
to work ƒor others should be blamed._ And those, who have 
no such ability but who say, “ÏI will work ƒor others” and are 
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not true lo their word, should be despised, for they do nof{ 
know the limifs oƒ their own capability. 

Tuy nhiên nếu như người ta tiếp tục đọc trong cùng một 
câu thì người ta sẽ đi tới nhận biết rằng “bậc nam nhân có 
sức mạnh được nhìn thấy” ngụ ý là “cho đù trong thực tế 
Ta là một bậc thù thắng liễu tri một cách tròn đủ năng lực 
siêu việt của mình về trí tuệ, đức tin và sự tỉnh cẩn”, mà 
khẳng định phẩm chất một cách rõ ràng câu đã nói trên đây. 
Tất cả điều nầy chỉ cho thấy rằng chỉ có những người, dù cho 
khả năng của mình, mà là ích kỷ và không sẵn sàng làm việc 
cho những người khác thì đáng bị chê trách. Và với những ai, 
họ không có khả năng như thế nhưng họ nói rằng “7ø sẽ làm 
việc cho những người khác”, và không đúng sự thực như lời 
nói của họ, thì sẽ đáng bị khinh thị, vì họ không biết tự hạn 
độ về khả năng của chính mình. 


As a mafter oƒ ƒact those who have no abilip to work ƒor 
ofhers should look afler their own interest. That is why it is 
taught in the Ala Vagga, the twelfth chapter oƒ the 
.Dhamưmapada: 

Attadattharn paratthena bahunã pỉ na hãpaye 

Attadattham abhiñiiãya sadatfhapasuto siyñ (Dhp. 166) 

+Let hữm not sacrifice his own inferest 

By willing to work much ƒor others. 

Khmowing full well his own limited ability 

He should work for hỉis own welfare. 

Thực tế là những ai không có khả năng làm việc cho 
những người khác thì hãy nên chăm lo lợi ích của chính 
mình. Đó là lý do tại sao điều nầy đã được giảng dạy ở trong 
Phẩm: Tự Ngã, Chương thứ mười hai của Kinh Pháp Cú: 

Dầu lợi người bao nhiêu Chớ quên phần tư lợi 

Nhờ thắng trí tr lợi Hãy chuyên tâm lợi mình 

Không nên hy sinh lợi ích riêng của chính mình 
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Bằng cách sẵn sàng làm việc nhiều cho những "người 
khác 
Hãy biết rõ khả năng hạn độ của chính mình 
Người ta sẽ làm việc cho phúc lợi của chính mình. 
LHy sinh Tư Lợi cho người, 
Lợi Tha Vong Kỷ quên đường Thánh Nhân. 
Thống Trí xét nghĩ cân phân, 
Trau giôi Thánh Đức chuyên tâm lợi mình] 
(Pháp Cú Câu 166) 


This teaching oƒ the Dham~mapada means: “He who is 
incornpetenf to work ƒor others but speaks as though he were 
competent cannot do good ƒor others, nor can he đo ƒor 
himselfˆ thus he suffers a double loss. Therefore he who is 
incompenent to work ƒor others should seek hỉs own good 
and work onhy ƒor hữmself He who knows the true extent oƒ 
his own capability and works only ƒor hữmselƒ (should not be 
blamed as a selfish person but) should be spoken oƒ as a 
good person who works within the limits of his capability. On 
the contrary, he, who ¡is qualjfied like Sumedha to render 
service to others, runs onÌy djÌer his own inierest, ipnoring 
others ` should truy be censured as a purely sejfish person ”. 

Lời dạy của câu kệ Pháp Cú này có ý nghĩa là: “Người 
mà bắt tài vô năng để làm việc cho những người khác mà nói 
y như thể đã là người hữu tài thì không thể nào làm được 
điều tốt cho những người khác, mà cũng không thể nào vị ấy 
làm tốt cho mình được, như thế vị ấy cảm thụ sự mắt mát hai 
lần. Do vậy người mà bắt tài vô năng để làm việc cho những 
người khác thì nên từn kiếm điều tỐt cho chính mình và chỉ 
nên làm việc cho chính bản thân mình. Người mà biết rõ 
mức độ thực sự của khả năng của chính mình và chỉ làm việc 
cho bản thân mình (thì trái lại không nên bị khiển trách như 
là một người ích kỷ) mà phải nên nói lên rằng vị ấy là một 
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người tốt, là người làm việc trong hạn độ khả năng của . 
mình. Trái lại, vị ấy, là người có phẩm chất như là Ngài 
Sumedha để giúp đỡ đến những người khác, mà chỉ đuối theo 
sự lợi ích của riêng mình, không để tâm đến những người 
khác thì thực sự đáng bị khiển trách như là một người hoàn : 
toàn ích kỷ”. 


Tn short, let hìm work ƒor others jƒ he is comjpeternt. lƒ not, 
let him look qfler hừmselƒ so that he may not miss his interest. 
He who seeks his own interest but pretends to be working ƒor 
ofhers ` velƒfare is surely a đishonest, cunning, eVil persoH. 

Tóm lại, hãy để vị ấy làm việc cho những người khác 
nếu như vị ấy là người hữu tài. Bằng như không, thì hấy 
để vị ấy tự chăm lo cho bắn thân để mà vị ấy có thể không 
bị mất đi sự lợi ích của riêng mình. Người mà tìm kim sự 
lợi ích cho bản thân mình nhưng lại giả vờ như là đang 
làm điều phúc lợi cho những người khác thì quả thật là 
một người bất lương, người xảo quyệt, một người ác. 


(a) Nerañjarä (p.212) 
(a) Ni Liên Thiền (trang 212) 


NeraRjarä as the name oŸ a river is derived fom 
Nelajala, Nela meanimg 'ƒaultless” and Jalq4 “waler”; 
hence “the river with pure clean wafer. `” 

Another derivaion is ƒom NHajadla, NHa meaning 
“blue” and Jala “water” “blue waler” sipmijflies “clear 
wafter ”; hence “the river with clear bÏue wafer. ” 

Yet another derivation is from Noari Jarñ meaning a kind 
0ƒ musical insttument which produces the sound similar 1o 
that oƒ the ƒÏowing wafers in a siream. 

Ni Liên Thiền là tên gọi của một con sông đã bắt nguồn 
từ nơi Welajala, Nela có ý nghĩa là “hoàn mỹ, không khuyết - 
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điểm” và Jala “nước ”; đo đó “con sông với nước thuần tịnh 
tỉnh khiết” _ 

Một sự dẫn xuất khác là từ nơi Nifajala, Nila có ý nghĩa 
là “xanh” và Jala “nước” biêu thị “nước trong sạch”; do đó 
con sông với nước írong xanh. ” 

Tuy nhiên, sự dẫn xuất khác nữa là từ nơi jari Jarã có ý 
nghĩa là một thể loại nhạc cụ mà tạo ra âm thanh tương tự 
với sự trôi chảy của các con nước trong một triều lưu. 


(b) Nofes on Prophecy (p. 207) 
(b) Những chú thích trong Việc Thọ Ký (trang 207) 


Umder thi heading the quthor discusses not onjy 
(rophecy) but also other Myanmar words or phrases. The 
word (prophecy) is commomiy held to be derived from the so 
-called Pä]i word Byädia. But there is no such word as 
Byadita in Päji l† appears to have been ƒormed by ancienf 
scholars im Hmifafion oƒ the Pali words Byakarana or 
Byakatu says the author. 

With reference to the phrases “siepping out with hịs 
right ƒoot” and “honouring hìm with eight handfuis oƒ 
Jlowers ”, the author has the following to say: “Stepping ouf 
with hi right ƒoot” is the translalon oƒ the Paji phrase 
“Dakkhimuam pãdqm nddhari” Buddha Dipankara de- 
parted not onhy stepping out with his righf ƒoot first but aÏso 
keeping Sumedha on his righí. This mode oƒ deparfure ƒfom 
the presence oƒ an honourable person ¡is a very ancient 
Tnaian custom oƒ showing hỉgh esteem. 

Dưới tiêu đề nầy, tác giả thảo luận không chỉ là (việc thọ 
&ý) mà luôn cả các từ ngữ hoặc các câu văn khác của Miễn 
Ngữ. Từ ngữ điệc thọ ký) thì thường đã được xem là đã 
được dẫn xuất từ nơi từ ngữ Päli được gọi là Byada. Tuy 
nhiên trong Päli Ngữ thì không có từ ngữ Byãđia như vậy. 
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Tác giá nói rằng nó hình như đã được hình thành đo bởi các. 
nhà học giả cổ xưa trong việc mô phỏng lại của các từ ngữ 
Pä|I Byãkarana hay là Byãkata. 

Còn việc tham chiếu đến các câu “bước ra khỏi với bàn 
chân phải của mình” và “đang tôn vinh Ngài với tắm nắm 
hoa”, tác giả đã có nói như sau “bước ra khỏi với bàn chân 
phải của mình ” là việc dịch thuật của câu Pä]L “đời bàn chân 
qua bên phải”. Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) đã ra đi 
không chỉ là bước ra khỏi với bàn chân phải của mình trước 
tiên nhưng vẫn còn giữ ®$,zzedha ở bên phải của Ngài. 
Hình thức của sự từ giã nầy từ sự hiện điện của một người 
đáng tôn vinh là một tập quán rất cô xưa của Ấn Độ cho việc 
thể hiện rất là trân quý. 


“Honouring him with eight handƒuls oƒ flowers ” in Pali 
1s qifnhỉ pupphamu{flHhi pujefvã which occurs in the Jãtaka 
Cormmentary and the Buddhavarsa Conumnenfary. (ver thỉs 
phrase there has been a confroversy whether a living Buddha 
shoulä pay respect to a Bodhisafa who would become a 
Buddha only many aeons later. FEven jƒ one argues that 
Buddha Dipankara was paying homage not to the person oƒ 
Sumedha the Hermii but only to the Sabbaffutafata, 
Suprerne Wisdom, that he would attain, this argument also is 
uuaccepfable as if is inappropriate that the presenf possesSor 
0ƒ Ommiscience should pay respect to the (Qmniscience yef fo 
be aftained by a Bodhisatta. 

“Tôn vinh Ngài với tắm bó hoa nắm trong fay” trong 
Pä|Ii Ngữ là “cứng dường tám bó hoa” mà đã tìm thấy ở 
trong bộ Chứ Giải Túc Sanh Truyện và bộ Chủ Giải Chúng 
Tộc Chư Phật. Qua câu nầy đã có một cuộc tranh luận liệu 
một vị Phật đang sinh sống phải bầy tỏ lòng tôn kính đến một 
vị Giác Hữu Tình (Bỏ 7Tá0 là người cuỗi cùng rồi cũng sẽ 
trở thành một vị Phật sau nhiều đại kiếp. Thậm chí nếu có 
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. một ai tranh cãi rằng Đức Phật Nhiên Đăng đã bầy tỏ lòng 
tôn kính không phải đến con người của vị Ân Sĩ ,Sưznedha 
mà chỉ đối với Toàn Tri Diệu Giác (Toàn Giác Tuệ), Trí Tuệ 
Tối Thượng, mà vị ấy sẽ thành đạt. Sự lập luận nầy cũng 
không thê chấp nhận được là vì nó không thích hợp việc mà 
một vị hiện đang sở hữu Tuệ Toàn Giác phải bầy tỏ lòng tôn 
kính đến một vị mà vẫn chưa được thành đạt Tuệ Toàn Giác 
bởi qua một vị Giác Hữu Tình (Bồ Tá0. 


The whole confroversy ress on the translation oŸ the 
word Phjewä which is connectedl with PHjã: the 
Khuddakapatha Commemlary explains that P⁄jä means 
Sakkãra “treating well”, Mñnana “holding In esteem ”, qnd 
Vandanãä “salulation, homage or obeisance”. The author 
gives his view that tì honouring the hermit Suunedha with 
eieht handƒuls oƒ flowers, he was not saÌÏuting or paying 
homage or obeisance (Vandan8), but he was mmerely giving 
good treatmermt (Sakkãrd) to Sumedha and showing the high 
esteem (Manand) in which he held hìm. 

Toàn bộ sự tranh luận dựa ở trên sự dịch thuật của từ ngữ 
Phjetvä (cúng dường) mà đã được kết nỗi với Pijã (thành 
tâm dáng cúng): bộ Chú Giải của Tiểu Bộ Kinh giải thích 
rằng PRjã có nghĩa là $økkãra (tôn kính) “đối xử tốt”, 
Mãnana (tôn kính) “nắm giữ trong sự trân quý”, và 
Vandanä (lễ bái tôn kính) “sự chào hỏi, sự kính trọng hoặc 
sự tôn kính”. Tác giả đưa ra quan điềm của mình rằng trong 
việc tôn vinh vị ân sĩ $umedha với tắm bó hoa nắm trong 
tay, Ngài (Đức Phát Dipankara) đã không chào hỏi hay là 
bầy tỏ lòng kính trọng hoặc sự tôn kính (Vandãna - lễ bái 
tôn kính), nhưng mà Ngài chỉ đơn thuần đưa ra một cư xử tốt 
đẹp (Sakkãra -— tiếp đãi một cách tôn kính) đến Ngài 
Sumedha và đã biều thị tắm lòng rất trân quý (Mãnana - tôn 
kính) mà Ngài đã giữ lấy ở trong Ngài. 
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The Text mentions the prophetic phenomenon which tfook. 
piace on the day the pÌanet Visäkhã conjoined with the full 
moơn. That day is reckoned in the Myanmar Calendar as full 
moon đay oƒ Kason (April-May). The day is regarded usually 
to be aquspicious being the full moon day oƒ the first rmmonth oƒ 
the yeqr. 

AI the previous Future Buddhas received their prophecy 
of becoming a Buddha on the full moon day oƒ Kason. so 
when Sumedha received the prophecy on the same 
auspicious đay, Devas and Brahmas were quile posifive in 
their proclamation that Sumedha would definitely become a 
Buddha. 

The author further mentions that, the ƒull moon đay oƒ 
Kason is not onhly the day on which the prophecy was 
received but also the day on which Bodhisaffas took their 
last birth in the humnan worlid, it is aÌlso the day on which they 
aítained Perƒect Self-Enlightenment and the day on which 
they passed away intfo Nibbãnga. 

The full moon oŸ Kason is so auspicious in the 
traditional custormns oƒ Myanmar that kings oƒ yore have had 
themselves anointed and crowned on this particular day. 

Văn Bản đề cập đến hiện tượng trẫm triệu mà đã diễn ra 
vào ngày hành tỉnh W?søkhã đã kết hợp với trăng tròn. Ngày 
hôm đó đã được tính trong Lịch Miễn Điện là vào ngày trăng 
tròn của Tháng Tư (giữa Tháng Tư và Tháng Năm). Ngày 
được xem là kiết tường thì thường là ngày trăng tròn của 
tháng đầu tiên của năm. 

Tất cả Chư Phật Vị Lai trước kia đã được đón nhận việc 
thọ ký của mình để trở thành một vị Phật là vào ngày trăng 
tròn của Tháng Tư (#šằm Tháng Tư). Vì vậy khi Ngài 
Sumnedha đã đón nhận sự thọ ký trong cùng ngày kiết tường, 
Chư Thiên và Chư Phạm Thiên đã hoàn toàn quả quyết trong 
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. việc công bố của họ là Ngài ,Suzedha một cách đoan chắc sẽ 
trở thành một vị Phật. 

Tác giả cũng đề cập thêm rằng ngày trăng tròn của 
Tháng Tư không chỉ là ngày của việc thọ ký đã được đón 
nhận mà cũng là ngày mà Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tá0 đã 
thọ sanh kiếp sống cuối cùng của họ ở trong Cối Nhân Loại; 
đó cũng là ngày mà các Ngài đã thành đạt Quả VỊ Hoàn Toàn 
Tự Giác Ngộ và ngày mà các Ngài đã viên tịch vào Níp Bàn. 

Ngày trăng tròn của Tháng Tư là hảo kiết tường trong 
phong tục cỗ truyền của nước Miễn Điện mà qua đó các nhà 
vua của thời xa xưa đã tự xức đầu thánh phong vương và đã 
đội vương miện vào ngay ngày đặc biệt nầy. 


Đevas proclaïimed thirty two prophetic 
phenomena (p.221) 
Chư Thiên đã công bố ba mươi hai hiện tượng 
trầm triệu (trang 221) 


These thirty two prophetic phenomena occurred on the 

day Sutncdha received oƒ the Prophecy. These phenomena 
were different from those that took piace on the days oƒ the 
Buddha s Conception, Birth, Enlightenment and Teaching oƒ 
the First Sermon. They will be dealt with in the voÏume on 
. Gofarua Buddhavamsa. (Volume lI oƒthe Chromicle.) 
Ba mươi hai hiện tượng trẫm triệu nầy đã diễn ra vào 
ngày mà Ngài ,Suuedha đã đón nhận sự Thọ Ký. Các hiện 
tượng nầy đã có khác biệt với những hiện tượng mà qua đó 
đã diễn ra vào những ngày của Sự Thụ Thai của Đức Phật, 
Đản Sinh, Sự Giác Ngộ và việc Thuyết Giảng bài Pháp 
Thoại đầu tiên. Những điều nầy sẽ được đề cập đến ở trong 
Tập nói về Chúng T; ộc Chư Phật Gotfama. (Tập lI của bộ 
Biên Niên Sử.) 
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Notes on prophefic phenomena (p.221) 
Những chú thích về các hiện tượng 
trẫm triệu (trang 221) 


“Prophetic phenomena” is the rendering into English oƒ 
the PAa]i word Nimitta, (Ni in Nụanmar which means a 
phenomenon ƒoretelling a good or evil event that is likely to 
take pÌace. 

The qwuthor then gives a mine of information on the 
Myanmar synonyrms, quoting various sources from Myanmar 
lilerature. Wfe have lefi them out ƒfom our transiation. 

“Những hiện tượng trẫm triệu” là sự địch thuật sang Anh 
Ngữ của từ ngữ PäH NữmiHa (Triệu chứng, hiện tượng), 
(Nimit - dấu hiệu, ấn chứng) ở trong Miễn Ngữ thì có ý 
nghĩa là một hiện tượng báo trước một sự kiện tốt hoặc xấu 
mà có thê điễn ra. 

Sau đó tác giả đưa ra một nguồn tài liệu về các từ đồng 
nghĩa của Miễn Điện, được trích dẫn từ rất nhiều nguồn khác 
nhau của văn học Miễn Điện. Chúng tôi đã loại bỏ chúng ra 
khỏi bản dịch thuật của mình. 


End of Anudipanĩï on the Prophecy 
Kết thúc phần Chú Minh nói về Việc Thọ Ký 


sắc ch sằ sẻ sồ sẽ ch de se 


"“~. ` 
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_ VL CHAPTER ON PÄRAMITÃ (PEREECTIONS) 
VI. CHƯƠNG NÓI VỀ CÁC PHÁP BA LA MẬT 
(CÁC PHÁP TOÀN THIỆN) 


(a) The Perƒection oƒ Generosiy or Œenerous oƒƒering 
(Dãna Pãramï†) (p.239) 
(a) Pháp Toàn Thiện về Xả Thí hoặc Bố Thí Cúng Dường 
(Xả Thí Ba La Mật) (rang 239) 


With regard to the Perƒfection oƒ Generosity, it is clearly 
síated in the Paäli Canon concerning the Chronicle 6ƒ 
Buddhas that the Bodhisata Sumedha admonished hữmselƒf 
to start forth with the practice oƒ the Perfection Qƒ Generosify 
since the Bodhisattas oƒ the past had done so. l£ is clearly 
seen therefore that amongst the Ten Perƒfections, Perfection 
of giving doƒ offering or generosity demands the highest 
priority for Wulfilhnent. | 

Về phần Pháp Toàn Thiện về Xả Thí, ở trong Kinh điển 
Pãä|i liên quan đến Biên Niên Sử của Chư Phật đã có trình 
bầy một cách rõ ràng rằng bậc Giác Hữu Tình (Bà Tái) 
Sumnedha đã tự khuyên nhủ là nên bắt đầu trước tiên với việc 
thực hành Pháp Toàn Thiện về Xả Thí, là vì Chw Giác Hữu 
Tình (Bồ Tái) ở thời quá khứ đã có làm như vậy. Như thế 
xét thấy một cách rõ ràng là trong số mười Pháp Toàn Thiện, 
thì Pháp Toàn Thiện về Xá Thí, về Cúng Dường hoặc Quảng 
Thí đòi hỏi sự ưu tiên hàng đầu cho việc hoàn thành. 


But, in the Sagäthãvagga oƒ the Satnyutta Nikãya, Wé 
ìnd the verse, “Sile patifhãya naro sapaRiio..” in which the: 
Buddha explains that when a person oƒ mature wisdom born 
with three Root-Conditions (I), well established in mordliy, 
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ardently develops concenfraftion and insight wisdom, he 
can uinravel the tangled network oƒcraving. Hlere the Buddha 
memion on the three tramings: Morality (Sữa), 
Concemration (Samadli) and Insight Wisdom (Palf);. 
there is not even a hin† about the practice oƒ GeneroSifÿ. 

[(): 7ree roof-condilions: Tihefu — pafsandhika — a 
being whose consciousness oƒ the moment oƒ rebirnth is 
accompanied by three rool-condiions oƒ` ŒGreedlessness, 
Hatelessness, Undeludedness. | 

Tuy nhiên, ở trong Phẩm Hữu Kệ thuộc Tương Ứng 
Bộ Kinh, chúng ta tìm thấy câu kệ “Giới đã được thiết lập ở 
bậc hữu trí.” ở trong đó Đức Phật giải thích rằng khi một 
người với trí tuệ chín muôi đã được sinh ra với Tam Nhân 
(#), đã khéo thiết lập ở trong sự đức hạnh (Gớj, phát triển 
một cách nhiệt tâm sự định thức (Đ;nh) và Tuệ Minh Sát 
(Tuệ), vì ấy có thê tháo gỡ mạng lưới thằng thúc của Ái Dục. 
Tại đây, Đức Phật chỉ đề cập đến Tam Huấn Tập: Đức Hạnh 
(Œiớ?), Sự Định Thức (Đ;n#) và Tuệ Minh Sát (Tuệ); không 
có một lời gợi ý nào cả về việc thực hành của hạnh Xả Thí. 

[(): Tam Nhân: Bậc Tái Tục Tam Nhân — một hữu tình 
mà có Tâm Thức vào khoảnh khắc của sự Tái Tục đã được 
phối hợp với Tam Nhân của Wô Thamn, Vô Sân, Vô Sỉ. ] 


Furthermore, as the Wisuddhimagga (The Path oƒ 
Purification) Cormmmentary which is the expository treafise on 
the single verse oƒ Sagãthã Vagga Sarnyutffa quotfed above 
does not fouch upon the subject oƒ Generosity and as the 
Noble Path oƒ Eipght Constituents which leads to Nibbäna 
includes the Paths concerning moradlity, concenfrafion and 
wisdom onhy, and there is no path including generoSily, some 
Dpeople misconstrue that generosify is not regarded by the 
Buddha as essenfial, that it is nof conducive to affainmenf† oƒ 
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. Nibbana, thai iL generates more rebirths in the cycle oƒ 
existence and as such generosity should nof be culfivated. 

Vả lại, như ở trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (Con 
Đường của Sự Thanh Tỉnh) với giáo trình đùng để giải thích 
về câu kệ đơn của Phẩm Hữu Kệ thuộc Tương Ứng Bộ 
Kinh mà đã được trích dẫn ở phía trên thì không đề cập đến 
vấn đề của việc Xả Thí, và vì Tám Yếu Tế của Thánh Đạo 
mà dắt dẫn đến Níp Bàn thì chỉ bao gồm các Chi Đạo mà có 
liên quan đến Giới, Định và Tuệ, và không có Chi Đạo nào 
mà bao gồm với việc xả thí, một số người hiểu lầm rằng việc 
xả thí đã không được Đức Phật xem như là thiết yếu, rằng nó 
không trợ giúp cho việc thành đạt Níp Bàn, rằng nó tạo ra 
nhiều sự tái tục trong vòng chu kỳ của sanh tử và như thế 
việc xả thí là không nên được trau giỏi. 


The well-known Minister oƒ King Mindon, U PHaing oŸ 
ŸTaw, wenf so ƒar as ío write in hỉs book “The Taste oƒ 
Liberation ”(Vimuttirasa) that the Buddha taught generosity 
onhy ƒor the sake oƒ very ordinary people such as the rịch 
man 's son, Singdla. 

There are man Buddhisis who are offended by such 
observation as “generosit should not be cullivated” and 
who are indignan!† at Yaw ministers writing that “the 
Buddha taught generosity only for the sake oƒ very ordinary 
people”. But more disliike oƒ such views and indignation 
with them serves no purpose. What is more important and 
helpnful to oneselƒis to understand correctly what the Buddha 
means by his teaching. 

Vị quan đại thần tài đanh của Đức Vua Mindon, Ông 
Hlaing of Yaw, đã cố gắng trong sự chừng mực để viết ở 
trong quyển sách của ông ta “Vị giác của Sự Giải Thoát” 
(Giải Thoát V7) rằng Đức Phật đã giảng dạy việc xã thí là chỉ 
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vì lợi ích của hạng người rất bình thường như là con trai của 
ông trưởng giả, đó là S?ngala. 

Có rất nhiều Phật Tử họ đã bất bình do bởi lời bình phẩm 
như là “Việc xả thí là không nên được trau giồi ” và họ đã 
phẫn nộ về tác phẩm của vị quan đại thần Yaw viết rằng 
“Đức Phật đã giảng giải việc xả thí là chỉ vì lợi ích của hạng 
người rất bình thường.” Tuy nhiên còn nhiều sự bất duyệt ý 
- hơn nữa về những quan điểm như thế cùng với sự phẫn nộ vì 
chúng chắng đáp ứng được nhu cầu. Điều quan trọng hơn và 
hữu ích cho chính mình là phải hiểu biết một cách chính xác 
điều mà Đức Phật muốn nói bởi qua lời dạy của Ngài. 


Concerning the qforesaid verse oƒ the Sagathãvagga 
Sanyutta what one should understand as the true mmeaning oƒ 
the Buddha's discourse is as ƒollows: This diSCOurse Was 
taught by the Buddha for the benefit oƒ those superior 
persons who are capable oŸ striving hard ƒor complete 
eradication oŸ defilements, ƒor the altainmert oƒ Arahatship 
in the present le, with no more rebirth. Ïƒ sụch a superior 
person actually strives hard for the attaimment oƒ Arahaiship 
in this very le and ÿ as a consequence 0ƒ his sireHuous 
eforts, he becomes an Arahat, there is no need ƒor him to sef 
1p a new le. Œenerosity is an act which generates new ljƒe, 
new pÌleasures; ƒor the person who wil]l break the circle oƒ the 
existence in this very le, there will be no more rebirths. 
Since there will be no new ljƒe for hìm to reap the benefis oƒ 
generosity, acfs oƒ giving by hìm are unnecessary. That is 
why the Buddha, for the benejìt oƒ superior persons, dwells 
in this discourse oƒ the sSalnyutfa mainly on morality, 
concentrafion qnd insight wisdom which are more imporfant 
than generosily ƒor the purpose oƒ eradication oƒ the 
dellememts. The Buddha does not say at all that generosify 
should not be cultivated. 
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Liên quan đến câu kệ đã nói ở trên của Phẩm Hữu Kệ 
thuộc Tương Ứng Bộ Kinh thì điều mà người ta nên hiểu 
biết về ý nghĩa thực sự lời Pháp Thoại của Đức Phật là như 
sau: Pháp Thoại nầy đã được Đức Phật giảng dạy vì phúc lợi 
cho những bậc cao nhân, là các bậc có khả năng ở trong việc 
đang nỗ lực phấn đấu cho việc đoạn tuyệt hoàn toàn các 
phiền não, cho việc thành đạt của Quả vị Vô Sinh ngay trong 
kiếp sống hiện tại, cùng với việc không còn tái tục lại nữa. 
Nếu quả là một bậc cao nhân thực sự nỗ lực phấn đấu cho 
việc thành đạt của Quả vị Vô Sinh ngay trong kiếp sống hiện 
tại nầy, và nếu như, như là một kết quả của sự gia công nỗ 
lực của mình, vị ấy trở thành một bậc Vô ,Sin%, thì không cần 
thiết cho vị ấy để tạo lập một kiếp sống mới. Việc xả thí đó 
là một hành động tái tạo kiếp sống mới, niềm lạc thú mới; 
đối với người mà sẽ bẻ gẫy chu kỳ của vòng sinh tử ngay 
trong kiếp sống hiện tại nầy, thì sẽ không còn phải tái tục lại 
nữa. Vì sẽ không có kiếp sống mới cho vị ấy để gặt hái 
những phúc lợi của việc xả thí, thì các hành động của việc xả 
thí của vị ấy quả là không cần thiết. Đó là lý đo tại sao Đức 
Phật, vì phúc lợi của các bậc cao nhân, nhấn mạnh ở trong 
lời Pháp Thoại nầy thuộc Tương Ưng Bộ Kinh một cách chủ 
yếu về sự đức hạnh (Giới), sự định thức (Định) và Tuệ Minh 
Sát (Tuệ), mà đó là những điều quan trọng hơn cả việc xả thí 
với mục đích cho việc đoạn tuyệt các phiền não. Đức Phật 
hoàn toàn không nói rằng việc xả thí là không nên được trau 
giôiI. 


GŒenerosity has the quality oƒ making the mỉnd and heart 
phable. When someone makes a generous ofJfer oƒ some gÿfl, 
the very act 9ƒ giving serves as a decisive support (1) to 
make the mind more pÏliable and ready ƒor observance oŸ 
Precepfs, ƒor culitivaion oƒ` concemraion qnd ƒor 
development oƒộ. imsipht wisdom through pracice oƒ 
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Vipassanä mediation. l! is within the cxperience oŸ every 
Buddhist, that a feeling of awkwardness and embarrassment 
arises in hữm whenever he visits, wilhout an offering, 
monasferies or tenples for the purpose oƒ keeping precep1s, 
Oƒ listening to the Dhamma talks or for the pracfice oŸ 
meditaion. TherefOre iỈ was customary ƒor the noble 
disciples like Visäkhã to bring an offering such as rice, 
sweefs or ƒfuifs ín the morning and beverages and medicinal 
preparations in the evening whenever they wewf to visit the 
Buddha. 

[(): Upanissaya Paccayd: ljƒe téấémnediate sHDpOFI. | 

Việc xả thí có đức tính là làm cho tâm ý được dễ uốn 
nắn. Khi một người thực hiện một việc bố thí với một số vật 
thí, thì chính hành động của việc xả thí đã đáp ứng như một 
sự hỗ trợ kiên định (#) để làm cho tâm thức được dễ uốn nắn 
hơn và sẵn sàng cho việc hành trì các điều giới học, cho việc 
trau giỗi vào sự định thức và cho việc phát triển vào Tuệ 
Minh Sát thông qua việc thực hành về Tiền Minh Sát. 
Trong sự trải nghiệm của mỗi Phật Tử, đó là một cảm giác 
ngượng nghịu và lúng túng khởi sinh lên ở trong con người 
của vị ấy bất luận khi nào vị ấy đến viếng thăm, mà không có 
vật cúng dường, những ngôi chùa hoặc các tự viện vì mục 
đích cho việc thọ trì các điều giới học, cho việc lắng nghe 
các buổi Pháp Thoại và cho việc thực hành về thiền định. Do 
đó, theo thông lệ của các vị thánh đệ tử như là bà Wisakbhã đã 
mang một vật lễ cúng dường như là cơm, các thức ăn ngọt 
hoặc các trái cây vào buổi sáng và các thức uống và các được 
phẩm để chữa được bệnh vào buổi chiều tối bất luận khi nào 
họ đã đến viếng thăm Đức Phật. 

[(): Cận Y Duyên: hỗ trợ trực tiếp kiếp sống.] 


Everyone who does not become an Arahat in this lịe 
will go throuph more rownds in the cycle oƒ existence. In 


remmew 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I »s Chú Minh I 101 


doïing so, it will be difficult for them to atfain ƒavourable 
síates oƒ existence without practising generosity in the 
presemt ljje. Even jƒthey happen to gain a good rebirth, they 
will ƒind themselves lacking in material possessions wifhouf 
which they cannot do meritorious deeds. (Ïn such a case, ií 
may be argued that they could devote themselves to the 
practice oƒ morality, concentration and insight wisdom. But 
this is easier said than done. Indeed, it is onhly with the 
support oƒ the beneficial results oƒ past acfs 9ƒ generosiiy 
that the three training oƒ moradlity, concentration and insight 
wisdom can be cultivated successfully.) Ther€fore i is rmosf 
tmportant ƒor those ho still have to go on thịs long journey 
o‡ Satnsãra, (he cycÌle oƒ existence, f9 culfivate generosifl. 
Only when one is equipped with “provisions ƒor the long 
journey”, namely, generosity, that can one reach good 
destination; and there, possessing malerial wealth as the 
/#tuis oƒ generosify oƒ past lives, one can đevofe oneselƒ to 
the pursuit oƒwhatever meritorious deeds one wishes ío. 

Với một ai không được trở thành một vị Vô S?nh ngay 
trong kiếp sống này thì sẽ phải luân hồi thêm nhiều vòng của 
chu kỳ sinh tử. Trong khi hiện hành như vậy, thì sẽ là khó 
khăn cho họ để đạt được những trạng thái thuận lợi của kiếp 
sống mà không thực hành việc xả thí trong kiếp sống hiện 
tại. Ngay cả nếu như họ có dịp để có được một sự tái tục tốt 
đẹp, thì họ sẽ tự thấy mình thiếu thốn về của cải vật chất, mà 
nếu không có chúng, thì họ không thể nào thực hiện được 
những thiện công đức. (Trong trường hợp như vậy, thì có 
thể lập luận rằng họ có thể tự cống hiến cuộc đời mình cho 
việc huấn tập về đức hạnh, sự định thức và tuệ mỉnh sát. Tuy 
nhiên điều nầy quả là nói thì đễ hơn là làm. Quả thật vậy, 
chỉ với sự hỗ trợ của những kết quả phúc lợi từ những hành 
động của việc xả thí trong thời quá khứ mà tam huấn tập về 
đức hạnh, sự định thức và tuệ minh sát mới có thể được trau 
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giồi một cách viên mãn được.) Do đó, điều quan trọng nhất 
cho những ai vẫn còn phải viễn du lâu dài trong Vòng Luân 
Hồi này, chu kỳ của vòng sinh tử, là phải trau giỗi việc xả 
thí. Chỉ một khi người ta đã trang bị sẵn sàng “tư lương cho 
cuộc viễn du lâu dài”, tức là “việc xả thí”, để mà người ta có 
thê đạt được điểm đến tốt đẹp (7iện Thú); và ở tại nơi đó, 
việc sở hữu của cải vật chất như là những thành quả của việc 
xả thí trong các kiếp sống ở thời quá khứ (P»ước Vệ, người 
ta có thể tự cống hiến cuộc đời mình để đuổi theo bất luận 
những thiện công đức nào mà người ta ước nguyện đến. 


Among the travellers travelling round and round this 
cycle oƒ .Samsäãra, Bodhisattas are the greatest individuals. 
AJier receiving a definite prophecy from a Buddha oƒ hís 
gaiming Buddhahood, a Bodhisafta coninues to ƒMÙll the 
Perfections ƒor the attainment oƒ Qmmiscience (Sabbannufa 
Nama) ƒor ƒour incalculable world-cycles pÏius a hundred 
thousand aeons. 4 Pacceka Buddha ¡e. a non-teaching 
Buddha has to fM]lil hís Perfectioms for fwo incalculable 
world cycle plus a hundred thousand qeons Án 
Aggasãavaka, a Chief Discinle of a Buddha ƒor one 
imcalculable world cycle pÌus a hundryed thousand aeons; 
and a Mahñsãvaka, one oƒ the Leading DiscipDles, ƒor one 
hundred thousand world cycles. Therefore, ƒor Bodhisaftas 
who are great travelers on the long journey oƒ SaISsñrq, 
Perƒfection oƒ Œenerosify is oŸ primary importance and as 
such, a place 0ƒ prominence is given to steadƒfast ƒuJfillnenf 
oƒ the Perƒection oƒ Generosity in the Paji Text concerning 
the Chronicle oƒthe Buddhas. 

Trong số những khách lữ hành đang du hành quanh quân 
mãi trong chu kỳ của Vòng Luân Hồi nầy, thì Chư Giác 
Hữu Tình (Bỏ Tá0 là những nhân vật thù thắng hơn hết. 
Sau khi được đón nhận sự thọ ký vĩnh cửu từ một vị Phật để 
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cho mình sẽ đạt được Quả vị Phật, một vị Giác Hữu Tình 


(Bê Táj tiếp tục hoàn thành các Pháp Toàn Thiện để cho 
việc thành đạt Toàn Giác Tuệ (Toàn Trì Diệu Giác) trong 
bến chu kỳ vô hạn lượng của thế gian (4 Tăng Kỳ) cộng với 
một trăm ngàn đại kiếp. Một vị Độc Giác Phật tức là một vị 
Phật mà không giảng dạy, phải hoàn thành trong hai chu kỳ 
vô hạn lượng của thế gian (4 7ðng Kỳ) cộng với một trăm 
ngàn đại kiếp. Một vị Chí Thượng Thỉnh Văn Giác, một vị 
Đệ Tử Trưởng của một vị Phật thì trong một chu kỳ vô hạn 
lượng của thế gian (4 Tăng Kỳ) cộng với một trăm ngàn đại 
kiếp; và một Đại Thinh Văn Giác, một trong các Đệ Tử 
Hàng Đầu thì trong một trăm ngàn chu kỳ của thế gian (Đại 
Kiếp. Vì thế, đối với Chư Giác Hữu Tình (Bà Táo) là 
những khách lữ hành thù thắng trong cuộc viễn du lâu đài 
của Vòng Luân Hồi, thì Pháp Toàn Thiện về Xá Thí có tầm 
quan trọng hàng đầu và như thế, một vị trí nối bật đã đưa ra 
cho việc hoàn thành một cách kiên định đối với Pháp Toàn 
Thiện về Xả Thí trong Văn Bản Pã|i mà có liên quan đến bộ 
Biên Niên Sử của Chư Phật. 


Thus, as the discourse in the Sarnyutta PA] mentioned 
above was addressedl to individuals who are ripe ƒor 
aftainment oƒ Arahatship; those who have not yet ƒulfilled the 
Perƒfections should not say that Perƒfection oŸ ŒGenerosify is 
nof essertial. 

There are some who ask Ú it is possible to aftain 
Nibbana by pracfising on|ly generosity. l† may be replied 
thai, practfising onj one perfeclion by iiselj, neither 
generosity, nor moradlity, nor meditation will result in 
afaimnent oƒ Nibbana. For praclsing generosify qlone 
tmplies that ¡it is not accompanied by moradlity nor by 
meditation; siữmilarly, practising mmeditaHion aÌone means thaf 
lí is practised without the support oƒtmoradlity and generoSiIJ. 
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When not restrained by moradlity, one is liable to Indulge in 
evil acts; jƒ such a person oƒ evil habiis atfempis fo pracfise 
meditation, his efforts will be futile like a good seed which, 
when put on red-hot iron, does not produce a sprou† bui 
turns lo ashes. Ths i† should be nofed that it is improper to 
SDeak 0ƒ ° practising generosify alone. `” 

Vì thế, như Pháp Thoại ở trong Tương Ứng Bộ Kinh 
Pãji Ngữ mà đã có đề cập đến ở trên thì đã có nói tới những 
nhân vật mà đã chín muồi cho việc thành đạt của Quả vị Vô 
Sinh; thì những ai mà vẫn chưa có hoàn thành các Pháp Toàn 
Thiện không nên nói rằng Pháp Toàn Thiện về Xả Thí là 

. không thiết yếu. 

Có một số người vẫn hỏi nếu như chỉ có thực hành vào 
hạnh xả thí thì liệu có thể thành đạt Níp Bàn. Điều đó có thể 
trả lời rằng, thực hành duy nhất chỉ có một Pháp Toàn Thiện, 
thì không có việc xả thí (77) mà cũng không có việc đức 
hạnh (Gới), và luôn cả việc thiền định (Ð»J) sẽ cho kết quả 
trong việc thành đạt Níp Bàn. Bởi vì thực hành hạnh xả thí 
(Thí) một cách đơn lẻ là ý muốn nói rằng nó không có được 
bỗ sung trợ giúp bởi nơi sự đức hạnh (Œớj) và luôn cả việc 
thiền định (Ð¿z"); một cách tương tự, thực hành thiền định 
(Định) một cách đơn lẻ có nghĩa rằng nó được thực hiện mà 
không có sự hỗ trợ của sự đức hạnh (Giới) và việc xả thí 
(Thj. Khi không có được thu thúc do bởi sự đức hạnh 
( Giới), thì người ta đễ bị phóng dật trong các hành động xấu 
ác; nếu như một người có thói quen xấu ác như thế, cố gắng 
để thực hành thiền định, thì sự nỗ lực của vị ấy sẽ là vô ích ví 
như một hạt giống tốt mà, khi đặt ở trên miếng sắt nóng đỏ, 
thì không có nây sinh một hạt mầm mà trái lại biến thành tro 
bụi. Do đó phải nên lưu ý rằng quả là không thích hợp để 
nói về điều “2c hành hạnh xả thí một cách đơn lẻ. ” 
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In the chapter on generositp in the Chronicle oƒ the 
Buddhas, it is clearly sitated that alms should be given 
irrespective oƒ the recipient s status, whether hiegh, medium 
or low. In view oŸ such a frm sialement, i! ¡is neither 
desirable nor necessary fo pick and choose the recipienf 
when one mmakes an oƒƒering. 

BPut im the Dakkhmavibhannga sSuữa of the 
Uparipatttasa, Majjhừma Nikãya, the Buddha taught seven 
kinds oƒ gỹs to be made to Sangha, the Communil) oƒŸ 
Bhikkhus, and fourteen kinds oƒ gửi to be made to individual 
recipiens. l1 is poimted out with regard to ƒourteen kinds oƒ 
gỨw made to Individual recipiens, the meri gaimed 
increases qccording to the recipient going up from the 
lowliest animals to the highest beings, the rmost meriforious 
gửl is, oƒcourse, that made to the Cortumnurity oƒ Bhikkhus. 

Trong Chương nói về việc xả thí ở trong bộ Biên Niên Sử 
của Chư Phật, thì đã có trình bầy nêu rõ rằng của bố thí nên 
được ban phát không câu nệ đến tình cảnh của người thọ thí, 
bắt luận là cao, trung hoặc thấp. Theo quan điểm của sự trình 
bẩy kiên định như thế, thì không đáng phải tầm cầu và cũng 
không nhất thiết để chọn lựa và tuyên trạch người thọ thí khi 
người ta thực hiện một việc hiến tặng. 

Tuy nhiên trong bài Kinh Phân Biệt Cúng Dường (bài 
142, trang300 — Paji Text Sociefy) thuộc Năm Mươi Pháp 
Thoại Cuỗi Cùng của Trung Bộ Ninh, Đúc Phật đã giảng 
dạy bẩy loại vật cúng dường được thực hiện đến Tăng Đoàn, 
Hội Chúng của Chư Tỳ Khưu, và mười bốn loại vật thí được 
thực hiện đến những cá nhân thọ thí. Pháp Thoại đã chỉ vạch 
ra về mười bến loại vật thí được thực hiện đến những cá 
nhân thọ thí, phước báu đã có được gia bội tùy thuận theo 
người thọ thí tăng dần lên từ các loại bàng sanh thấp kém 
nhất cho đến những chúng hữu tình tối thượng; vật thí có 


106 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol I s Part I s Anudipani I 


công đức cùng tột là, lẽ tất nhiên, đó là đã thực hiện đến Hội 
Chúng của Chư Tỳ Khưu. 


Again in the Ánkura Petfa story oƒ Peta Vatthu we find 
the síory 0ƒ two levas NWhen the Buddha taught the 
Abhidhanưna while being seated on the Sakka s throne ín 
the abode oƒ Tavatisa to Devas Imdaka and ÁnkHra came 
fo listen to the discourse. Whenever powerful Devas came, 
Ankura had to make way for themn and move back unfil he 
was ten Yojanas away ƒtom the Buddha. 

But Indaka remained im hịs seat, he địa not have to 
move. The reason is as ƒollows: Át the time when the ljƒ6- 
soan was ten thousand years. “Ánkura was a human being 
and was very rịch. Throughout that lje he made offerings oƒ 
meals to large numbers oƒ ordinary people, cooking the 
meals on fireplaces which stretched ƒor twelwe Yojanas. 
Because oƒ the merit gained, he had taken rebirth as a Deva. 
Indaka, however, became a Deva because he had offered a 
SDOOTƒUI oƒrice to the Árahat Ánuruddha. 

Although the ofjering Indaka had made was just a 
SDOOHƒful oƒ rice, the recipient was an Árahat and the merit 
he thus acquired was great and noble. Thus as an equal oƒ 
the powerƒful Devas, he had not to make way ƒor them. (0n 
the other hand, aÌthough Akura had made large amounfs oƒ 
gj?s over a very long period oƒ time, the recipienfs were 
worldlings and consequenly the beneficial result that 
accrued was not oŸ hieh order. And he had to move back 
every time a powerƒul Deva arrived. Thereƒfore we ƒind in the 


__ Paji Text the exhortation “Viceyya danam databbam yattha 


dinnarna mahapphalam” which means “When an offfring is 
to be made, one who can bring the greatest benefit should be 
chosen as the reciDpier. ” 
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Lại nữa, trong tích truyện về Ngợø Quỷ Ankura (bài 9, 
trang 118 — Pali Text Sociefy) thuộc bộ Ngạ Quỷ Sự chúng 
ta tìm thấy câu chuyện về hai vị Thiên Tử. Khi Đức Phật đã 
khái thuyết Vô Tỷ Pháp trong khi đang ngồi trên ngai vàng 
của Vua Trời Đế Thích trong Cöi Tam Thập Tam Thiên 
(Đao Lợi Thiên), hai vị Thiên Từ Indaka và Ankura đã đi 
đến để lắng nghe Pháp Thoại. Bất luận khi nào Chư Thiên 
có quyền lực đi đến, 4wzkura đã phải nhường chỗ cho họ và 
lùi lại về phía sau cho đến khi vị ấy đã cách xa Đức Phật đến 
mười đo tuần. 

Trái lại Imdaka vẫn cứ ngồi tại chỗ ngồi của mình, vị ấy 
đã không có dời chỗ đi. Lý do là như sau: Vào thời kỳ khi 
tuổi thọ của nhân loại đã là mười ngàn tuổi, .4wkura đã là 
một nam nhân và đã rất là giàu có. Suốt trọn kiếp sống đó, vị 
ấy đã thực hiện các việc cúng đường những vật thực đến một 
số lượng lớn những người dân bình thường, nấu nướng 
những vật thực trên các lò sưởi mà trải đài đến mười hai đo 
tuần. Bởi do phước báu đã có được, vị ấy đã được tái sinh 
làm một Thiên Tử. ?đaka, tuy nhiên, đã trở thành một 
Thiên Tử là bởi do vị ấy đã cúng dường một muỗng cơm đến 
vị Vô Sinh Anuruddha. 

Mặc dù là việc cúng dường của Ïøzởaka đã thực hiện dù 
chỉ là một muỗng cơm, người thọ thí đã là một vị Vô $inJb và 
như thế phước báu vị ấy đã có được quả là thù thắng và 
thánh thiện. Do vì bình đẳng với Chư Thiên có quyền lực, vị 
ấy đã không phải nhường chỗ cho họ. Trái lại đù cho 
Ankura đã thực hiện số lượng rất lớn về các vật thí suốt một 
khoảng thời gian rất lâu dài, những người thọ thí đã là các 
hạng phàm tục và vì thế quả báu phúc lợi mà đã gia bội lại 
không được là hạng thượng đẳng. Và vị ấy đã phải lùi lại về 
phía sau mỗi khi một Thiên Tử có quyền lực đã đi đến. Do 
đó chúng ta tìm thấy trong Văn Bản Pãli lời khuyên bảo 
“tuyển trạch người thọ thí đẳng cúng dường đem lợi quả 
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phước báu to lớn” có ý nghĩa là “Ki đề thực hiện được một 
sự cứng đường, thì hãy nên tuyên trạch người thọ thí là 
người mà có thể mang lại quả phúc lợi thù thắng nhất. ” 


There seems to be a contradiction between the Paji Text 
oƒ the Chromicle of the Buddhas and the discourses such as 
the Dakkhinavibhanga Sutta, etc. oƒ other Pä]i Tetxs. The 
seemmg confradicHion 1s easiỳ resolwed when one 
remembers thai the discowses sụch das the 
Dakkhipavibhanga Sutta are meanf ƒor ordinary people or 
Devas, whereas the discussions in the Chromicle oƒ the 
BPuddhas are đirected exclusively to the BodhisaHas whose 
goal is aftainment oƒ Ommiscience, the Sabbaiiiuta Ñãna, or 
the Buaddha Wisdom. Thịs Wisdom ¡is oƒ only one kind and 
not to be classjield into low, mmedium or great order wisdom. 
A Bodhisatta has only to give away whatever he has fo oƒJer 
ío whoever comes qlong to receive them, irrespective oƒ his 
siatus whether hieh, medium or low. He does not have fo 
consider thus: “This recipient is 0ƒ low stafus, making an 
oƒfering to him, I shall gain only a Buddha Wisdom merely oŸ 
the medium order”. Therefore giving oƒ adlms to whoever 
comes along to receive then without any discrinination is 
the habiftual praclice oƒ Bodhisatfas who are bent on 
attainment oƒ.SabbaRiiuta Ñãụa. On the other hand, the aừn 
oƒ ordinary woridlings, Human or Devas, in pracfising 
8enerosity is to gain worldly comƒortfs oƒ their liing, and as 
such it is nafural that they would choose the best recipient 
ƒor their qÌms. 

1t may be concluded therefoœre, that there ¡is no 
contradiction between the Texis in the Chronicle oƒ the 
Buddhas, which are intended ƒor the great Bodhisatfas and 
the discourses suụch as the Dakkhinavibhanga Sutta which 
are mmeant ƒor ordinary people and Devas. 
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Xem ra có một sự mâu thuẫn giữa Văn Bản Pä|i thuộc về 
bộ Biên Niên Sử của Chư Phật và các Pháp Thoại như là bài 
Kinh Phân Biệt Cúng Dường, v.v. của các Văn Bản Päl1 
khác. Sự mâu thuẫn hình như đã được giải quyết một cách 
dễ dàng khi người ta nhớ rằng các Pháp Thoại như là bài 
Kinh Phân Biệt Cúng Dường thì đã chủ ý đến những người 
dân bình thường hoặc là Chư Thiên, trong khi đó các lời bàn 
- thảo ở trong bộ Biên Niên Sử của Chư Phật thì đã trực tiếp 
một cách chuyên nhất đến Chự Giác Hữu Tình (Bồ Táj) mà 
mục tiêu của các vị ấy là sự thành đạt về Tuệ Toàn Giác, 
Toàn Tri Diệu Giác, hoặc là Trí Tuệ Đức Phật. Trí Tuệ nầy 
chỉ có một thể loại đuy nhất và đã không có phân loại vào 
hạng thấp, trung hoặc thượng đẳng. Một vị Giác Hữu Tình 
(Bồ Tái) chỉ có cho đi bất luận điều gì mà vị ấy có được cúng 
dường đến bắt luận là ai đi đến để thọ lãnh chúng, không câu 
nệ về địa vị của người ấy cho đù là cao, trung hoặc thấp. VỊ 
ấy không phải đắn đo suy xét như vầy “Người thọ thí nầy là 
thuộc hạng hạ liệt, thực hiện một sự cúng đường đến cho ông 
ta, Ta sẽ có được chỉ là một Trí Tuệ Đức Phật thuộc hạng hạ 
đẳng. Người thọ thí nầy chỉ thuộc địa vị bậc trung, thực hiện 
một sự cúng dường đến cho ông ta, Ta sẽ có được Trí Tuệ 
-_ Đức Phật chẳắng qua chỉ là hạng bậc trung mà thôi”. Do đó 
ban tặng các vật thí đến bất luận là ai đi đến để thọ lãnh 
chúng, mà không có bất kỳ sự phân biệt nào, là việc thực 
hành theo tập quán của Chw Giác Hữu Tình (Bỏ Táj là 
những bậc đã đốc hết tâm lực hướng vào sự thành đạt của 
Toàn Trì Diệu Giác (Tuệ Toàn Giác). Mặt khác, mục đích 
của các hạng phàm phu bình thường, Nhân Loại hoặc là Chư 
Thiên, trong khi thực hành việc xả thí là để đạt được những 
sự thoải mái thích nghi theo sở thích của họ, và như vậy, lẽ 
tất nhiên là họ sẽ tuyển trạch người thọ thí tuyệt hảo để cho 
các vật thí của họ. 
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Như vậy thì, có thể kết luận được rằng không có sự mâu 
thuẫn giữa các Văn Bản ở trong bộ Biên Niên Sử của Chư 
Phật, là được dành cho Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tái) và các 
Pháp Thoại như là bài Kinh Phân Biệt Cúng Dường (bài 
142, trang300 — Pa]i Text Society) thuộc Năm Mươi Pháp 
Thoại Cuối Cùng của Trung Bộ Kinh, thì đã chủ ý đến 
những người dân bình thường và Chư Thiên. 


Meanings of Päramn 
Những ý nghĩa của các Pháp Ba La Mật 


The possible meanings oƒ the word Paramĩ have been 
variously explained in the Cariyä Pifaka ConuneHtfary. Jusí 
to let the reader have an idea: 

Pãramï is the combination oƒ Parama and ÏÌ. Parama 
means “Tros( excellent”, which is used here in the sense 0ƒ 
Tuture Buddhas who are the most excellent ones. 

Ór PãramT derives from the roo( Pãra with the suƒfJix 
Ma. The root Pãra means “to Mộ” or “0o proftect”. 
Because they full and protect such virtues as Dãng (alms- 
givimg), eíc. Future Buddhas are called Pardma. 

Ór Pãra, a pr€fìx, is aitached to the root Mava meaning 
“o bind.” Because Future Buddhas behave as though they 
bind on and atfract other beings to them by means oƒ special 
virtues, they are called Parama. 

ÓOr Param, a prefix, ¡is attached to the root Maja 
meanmges “t0 be pure”; Pardtn tmeans “Tnore”. Because 
Future Buddhas are free oƒ merntal tmpurities and ƒar purer 
than others, they are called Pardma. 

Những ý nghĩa có thể chấp nhận được về từ ngữ Ba La 
Mật đã được giải thích một cách phong phú và đa dạng ở 
trong bộ Chú Giải Tiểu Bộ Kinh. Hãy cứ đề độc giả cho 
một ý kiến: 
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Pärami (những Pháp Ba La Mật) là sự kết hợp của từ 
ngữ, Parama (cao quỷ) và Ì. Parama (cao quý) cô nghĩa là 
“xuất sắc nhất, tuyệt hảo, thù thắng”, mà đã được dùng ở tại 
đây trong ý nghĩa nói về Chư Phật Vị Lai là những bậc xuất 
sắc nhất... 

Hay là Pãrami (Ba La Mộp có nguồn gốc từ ngữ căn 
Pãra VỚI tiếp vĩ ngữ Ma. Ngữ căn Pãra có nghĩa là “hoàn 
thành viên mãn” hay là “bảo vệ.” Bởi vì các Ngài hoàn thành 
viên mãn và bảo vệ các đức hạnh như là Xả 7% (bố thí cho 
ra), v.v. Chư Phật Vị Lai được gọi là những bậc thù thắng. 

Hay là Para, một tiếp đầu ngữ, đã được kết nối với ngữ 
căn Äava có ý nghĩa là “kết đính”. Bởi vì Chư Phật Vị Lai 
lễ đãi y như thể các Ngài kết dính và thu hút những chúng 
hữu tình khác đến với các Ngài bằng với những đức hạnh đặc 
thù, các Ngài được gọi là những bác thù thắng. 

Hay là Parzmm, một tiếp đầu ngữ, đã được kết nối với 
ngữ căn Ä⁄ajz có ý nghĩa là “để được thuần tịnh”; Parzzw có 
nghĩa là “thêm nữa”. Bởi vì Chư Phật VỊ Lai đã thoát khỏi 
những Pháp uế trược tỉnh thần và thuần khiết hơn hẳn những 
người khác, các Ngài được gọi là những bậc thù thắng. 


Ór Paratmn, a prdlìx, ¡is attached to the root Maya 
meanng “1o go.” Param means “superior.” Because 
tuture Buddhas go to the superior state oƒ Nibbana ïn a 
special manner, they are called Parama. 

Ór Pardn, a pr€fìx, is attached to the root Mu meaning 
“‡o determine.” Because Future Buddhas deltermine their 
next existence as they do in the case oƒ the present, they are 
called Pardma. (What this means ío say is that as FUture 
Puddhas are able to ascertain precisely what should be done 
to make the present existence pleasant and ƒaultless, so are 
they able to do with regard to the next existence. That iS, 
they have the ab1lify to tẽmprove their existences.) 
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Ór Pararn, a prefix, is aftached to the root Mĩ meaning 
“fo put in”; Pardin means “1nore. ” Because Future Buddhas 
“puf in” more and more such virtues as S1la (morality), efc. 
in their menfal process, they are called Parama. 

Ór Paran means “differenf ƒom” or “opposed to”; the 
roof is Mi meaning “to crush.” Because Future Buddhas 
crush all] their enemies, which in the ƒorm oƒ impurilies, are 
địjcrent from and opposed to all virtues, they are called 
Pardmu. 

Hay là Parzamm, một tiếp đầu ngữ, đã được kết nối với 
ngữ căn ÄMfaya có ý nghĩa là “ra đi,” Paramu có ý nghĩa là 
“cao quý, cao siêu.” Bởi vì Chư Phật Vị Lai ra đi đến trạng 
thái cao siêu của Níp Bàn trong sự hành xử đặc thù. 

Hay là Parzm, một tiếp đầu ngữ, đã được kết nối với 
ngữ căn Mu có ý nghĩa là “quyết định.” Bởi vì Chư Phật Vị 
Lai quyết định kiếp sống kế tiếp của mình như là các Ngài 
đang làm trong trường hợp của kiếp sống hiện tại, các Ngài 
được gọi là những bậc thù thắng. t4 nghĩa của điều nây là 
để nói rằng vì Chư Phật Vị Lai có khả năng để xác quyết một 
cách chính xác những gì cần phải thực hiện để làm cho kiếp 
sống hiện tại được duyệt ý và bất khuyết, và như thế các 
Ngài có khả năng để thực hiện điều nên làm cho kiếp sống kế 
tiếp. Điều đó là, các Ngài có đủ tài trí để cải tiến những kiếp 
sống của mình.) 

Hay là Parzmm, một tiếp đầu ngữ, đã được kết nối với 
ngữ căn Mĩ có ý nghĩa là “đốc hết tâm lực”; Parưm có ý 
nghĩa là “thêm nữa.” Bởi vì Chư Phật Vị Lai “dốc hết tỉnh 
thần” ngày càng thêm nhiều đức hạnh như là Giới (đức 
hạnh), v.v. trong sự tiến triển tâm linh của mình, các Ngài 
được gọi là những bậc thù thắng. 

Hay là Parzmm có ý nghĩa là “khác biệt với” hoặc là “đối 
nghịch với”; ngữ căn là Mử có ý nghĩa là “tiêu diệt.” Bởi vì 
Chư Phật Vị Lai tiêu diệt tất cả những kẻ thù của mình, mà ở 
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trong hình thức của các Pháp uế trược, khác biệt với và đã 
đối nghịch lại với tất cả những đức hạnh, các Ngài được gọi 
là những bậc thù thắng. 


Ór Pãra, a noun, is aftached to the root Mqja meaning 
“1o purjÿ ”; Pãra means “the other shore. `” Here Sarnasñra is 
to be taken as “this shore” and Nibbana “the other shore. ” 
Because Future Buddhas purijf themselves as well as others 
on the other shore oƒ.Nibbäna, they are called PãramI. 

Ór Pãra, a noun, ¡s aitached to the root Mawa mearing 
“to bimd "or “to put together. ” Because Future Buddhas bind 
or put beings together in Nibbana, they are called Pãrami. 

Hay là Pãra, một danh từ, đã được kết nối với ngữ căn 
Maja có ý nghĩa là “làm trở nên tỉnh khiết”; Pãra có ý nghĩa 
là “bỉ ngạn, bờ bên kia.” Tại đây Vòng Luân Hồi được xem 
như là “bờ bên nầy” và Níp Bàn “bờ bên kia.” Bởi vì Chư 
Phật Vị Lai tự làm trở nên tỉnh khiết cũng như những người 
khác để được đáo bỉ ngạn Níp Bàn, các Ngài được gọi là 
những ðậc thù thắng. 

Hay là Pãra, một danh từ, đã được kết nối với ngữ căn 
MMava có ý nghĩa là “kết dính” hoặc là “kết hợp lại với nhau.” 
Bởi vì Chư Phật Vị Lai kết đính hoặc kết hợp chúng hữu tình 
lại với nhau ở trong Níp Bàn, các Ngài được gọi là những. 
bậc thù thắng. 


Ór the roof is Maya meaning “to go.” Because Future 
Buddhas go to the other shore oƒ Nibbana, they are called 
Pãramĩ. 

Ór the root is Mu meaning “to understand”. Because 
Tuture Buddhas ƒully understand the other shore oƒ Nibbana 
as if redlly is, they are called Pãram. 
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Ór the root is Mi meaning “to put in”. Because Fuiure 
Buddhas put in and convey beings to the other shore oƒ 
Nibbana, they are called Pãram. 

Ór the rooft is Mi meaning “1o crush”. Because Fufure 
Buddhas crush and eradicate In Nibbana the mnpurities 
which are enemies oƒ beings, they are called Pãrqm. 

(1hese are the various rmeanings presented ïn 
accordance with Sabhavarnirutti (natural efymology). They 
are not random aftempfs.) 

Hoặc ngữ căn là Ä#ayø có ý nghĩa là “ra đi.” Bởi vì Chư 
Phật Vị Lai ra đi đến bờ bên kia (đáo bỉ ngạn) của Níp Bàn, 
các Ngài được gọi các bậc đăng bỉ ngạn giả. 

Hoặc ngữ căn là Mu có ý nghĩa là “liễu tri.” Bởi vì Chư 
Phật Vị Lai hoàn toàn liễu tri bờ bên kia của Níp Bàn như 
thực sự nó đang là, các Ngài được gọi là các bậc đăng bỉ 
ngạn giả. 

Hoặc ngữ căn là Mĩ có ý nghĩa là “đặt để vào.” Bởi vì 
Chư Phật Vị Lai đặt để vào và chuyền tải chúng hữu tình đi 
đến bờ bên kia (đáo bỉ ngạn) của Níp Bàn, các Ngài được 
gọI là các bậc đăng bỉ ngạn giả. 

Hoặc ngữ căn là Mĩ có ý nghĩa là “tiêu diệt.” Bởi vì Chư 
Phật VỊ Lai tiêu diệt và đoạn tận ở trong Níp Bàn các Pháp 
uế trược mà chúng là những kẻ thù của các chúng hữu tình, 
các Ngài được gọi là các bậc đăng bỉ ngạn giả. 

(Đây là những ý nghĩa phong phú và đa dạng đã được 
trình bầy thể theo 7È Nguyên Thực Tính (nguyên bản thê từ 
nguyên học). Chúng không có nỗ lực để hoàn thành một 
cách ngẫu nhiên.) 


Pararmanatn aqyd~— pãrdmT: PãrdHT means prOD€TÍy In 
the ƒorm oƒ practices oƒ Future Buddhas; (or) Paramänam 
kammam păramT: PãramT means duHes oƒ Future Buddhas; 
Pararmissa bhãyo pãramitã pardrmissa kammdnt DpãraHmH1ã: 
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.dutes that bring about kuowledge that such 4 person is a 
Future Buddha. 

AII this means: AÁ series oƒ đufies such as Dãng and 
others to be ƒu]filled by Future Buddhas is called Pãramï (or 
Pãramfã). 

?n the Jinalankãra Sub-Conunentary, ¡it is said: “Pãramm 
nibbãnamy„ụ qyan t gacchanH cíñÙT tỉ pãrdn0, 
nibbãnasãdhakã hỉ dãnacefanäidayo dhanưmã pãramT tỉ 
vuccarti,” meaning to say that “Dãnacetanä or the volition . 
oŸ alms-giving, eíc. which ƒorms the way to Nibbaãna, the 
other side oƒ.Sasãra should be called Pãrami. ” 

In the Cariäpiiaka CommmeHnfary, l ¡sĩ said: 
*“Tanhãmãnadliiti qnupahaftZ“ karun?Hpäyakosadla —. 
Dpariggalita danãdayo gunãpañramjo, PãramT ¡is cons- 
tituted by virfues such as Dãna, cíc. that are to be grasped 
by means oƒ compassion and cleverness. Compassion is 
shown ftowards beings who are not spoiled (overwhelmed) by 
craving, pride and wrong view. ClÏeverness means wisdom ïn 
seeking ways and means. Dũna, cíc. (that are to be guided 
by compassion and wisdom) are to be named Pãrami. (Thịs 
explanation ¡is made with special reƒerence to PãrdmT oƒ 
Sararbuddhas.) 

Paramanatn (phẩm chất cao quý) qyam (bậc nây):. 
Pãramĩï (bậc có phẩm hạnh cao quý): Pãramĩ có ý nghĩa là 
tài sản ở trong hình thức những tác hạnh của Chư Phật VỊ 
La1; 

(hoặc) Paramanaim (phẩm chất cao quỷ) kawundmw 
(hạnh nghiệp): Paraml (bậc có hạnh nghiệp cao qu): 
Paramĩ có ý nghĩa là những nhiệm vụ của Chư Phật VỊ Lai; 
Pararmissa (mang lại cao quý) bhãyo (đặc tánh): Pãramitã 
(bậc có hạnh cao quý), paramissa (mang lại cao quỷ) 
karmmamụ (hạnh nghiệp): Pãramitãä (bậc có hạnh cao quƒ): 
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một người mà có những nhiệm vụ mang lại kiến thức, người 
như thế đó, là một vị Phật Vị Lai. 

Tắt cả những ý nghĩa nầy: Một loạt các nhiệm vụ như là 
Xá Thí và những nhiệm vụ khác nữa phải được hoàn thành 
viên mãn do bởi Chư Phật VỊ Lai thì được gọi là bậc ME bỉ 
ngạn giá (hoặc là bậc đăng giác ngạn giả). 

Trong bộ Phụ Chú Giải Jinalankara (Tích Lan) đã có 
nói rằng “Pháp Ba La Mật nây đi đến bờ an vui Níp Bàn, 
nói rằng Pháp Ba La Mật với tác ý bi mẫn xả thí thì hình 
thành Níp Bàn” ý nghĩa để nói rằng “Tác Ý Xã Thí hoặc là 
tác ý của việc xả thí, v.v. chúng hình thành con đường đến 
Níp Bàn, phía bên kia của Vòng Luân Hồi, nên được gọi là 
các Pháp Ba La Mật.” 

Trong bộ Chú Giải Tiểu Nghĩa Kinh đã có nói rằng 
“Pháp Ba La Mật đã được thủ hộ bởi các ân đức như bỉ 
mẫn xả thí, thuần thục trong phương cách của lòng bỉ mẫn 
đã diệt trừ ái mạn kiến”, các Pháp Ba La Mật đã được cấu 
thành do bởi những đức hạnh như việc Xổ Tứ, v.v. mà đã 
được thấu triệt bằng với phương cách của tắm lòng bi mẫn và 
sự thông minh. Lòng bi mẫn đã được hiển thị hướng đến 
những chúng hữu tình mà đã không bị tác hại (đã bị khống 
chế) do bởi ái dục, ngã mạn và tà kiến. Sự thông minh có 
nghĩa là trí tuệ trong việc tìm kiếm phương pháp tiến hành. 
Xá Thí, v.v. (mà đã được hướng dẫn do bởi lòng bi mẫn và 
trí tuệ) thì sẽ được gọi tên là các Pháp Ba La Mật. (Việc 
giải thích nầy đã được thực hiện với sự tham chiếu đặc biệt 
đến các Pháp Ba La Mật của các bậc Chánh Đẳng Giác.) 


Perfections 
Những Pháp Toàn Thiện 


The Ten Perƒeclions are: 
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ŒÓ)L 


(2) 
(3) 
4 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(2) 


Generosity (Dãna, translated sometimes as Charit, 
Liberality or just aÌns-giving) 

Morality or Virtue (Srla) 

NenunciaHion (Nekkharư ma) 

Wisdom (Paniña) 

Emersy (Virua) 

Forbearance or Patience (Kharmfi) 

Truthƒulness (Sacca) 

Determinafion or Resolution (Adhitthãna) 

Loving Kindness (Metrã) 


(10) Equanimity (Upekkha) 

(The full meaning oƒthese Perƒfections will become clear 
in the ƒollowing passage9). Concerning these Perƒfections, rí 
has been menfioned above in the Chapter on “The Rare 
Appearance ofŸa Buddha'” (page 101) that there are ƒour 
kinds oƒ culfivation oƒ mìỉnd. One oƒ these culfivafions deals 
with the ƒact that from the từue Bodhisaffas receive definite 
assurance ƒơm a Buddha about their Buddhahood tiÌĨ the 
last rebirth when they acfuadlly become a completely Sel#ˆ 
Enliightened Buddha, there is no period in this very long 
interval in which they do not practise ƒor ƒM]Jìlbnent oƒ the 
ten Pãramis at the very least, they do not ƒall to ƒuUJfil the 
perƒfection oƒ generosity. II fllls us with devotional inspiration 
to reflect on these noble pracHices pursued by the 
Bodhisattas. 

Mười Pháp Toàn Thiện là: 


q) 


(2) 
(3) 
li 
(3) 


Bố Thí (X¿ Thứ, đôi khi đã được phiên địch như là 
Lòng Từ Thiện, Lòng Quảng Đại hoặc chỉ là sự xả 
thí cho ra) 

Đạo Đức hoặc Đức Hạnh (Trì Gïới) 

Xuất Ly (Ly Dục) 

Trí Tuệ (Tuệ) 

Tinh Tấn (Tấn) 
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(6) Nhẫn Nại hoặc Kiên Nhẫn (Nhấn Nạj 

(7) Chân Thật (Chấn Thật) 

(8) Quyết Định hoặc Chí Nguyện (Chí Nguyện) 

(9) Từ Ái (Từ Ái) 

(10) Bình Thản (Hành Xả) 

(Ý nghĩa đầy đủ của những Pháp Toàn Thiện nầy sẽ trở 
nên rõ ràng ở trong những đoạn văn sau). Về những Pháp 
Toàn Thiện nầy, nó đã được đề cập đến ở phần trên trong 
Chương nói “Sự Xuất Hiện Hỳy Hữu của một Vị Phật" (trang 
101) rằng có bốn thể loại của việc trau giỗi về tâm thức. Một 
trong những việc trau giỗi nầy có liên quan với sự kiện là kế 
từ thời gian Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tá£) đón nhận sự bảo 
đảm vĩnh cữu từ nơi một vị Phật về Quả vị Phật của mình, 
mãi cho đến lần tái tục cuối cùng khi các Ngài thực sự trở 
thành một Bậc Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ, thì không có giai 
đoạn nào trong khoảng thời gian rất lâu dài nẦy mà trong đó 
không có một chút nào các Ngài không thực hành cho việc 
hoàn thành viên mãn về mười Pháp Ba La Một, các Ngài 
không bị hư hoại để hoàn thành Pháp Toàn Thiện về Xá Thí. 
Điều đó làm thỏa thích cho chúng ta với nguồn cảm hứng 
kỉnh mộ để quán chiếu về những việc thực hành cao quý nầy 
mà Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tái) đã đeo đuôi. 


'The characteristics, functfions, manifestations 
and proximate causes of the Perfecfions. 
Những đặc tính, những chức năng, các sự biểu tri 
và những nguyên nhân tiếp cận của các Pháp Toản Thiện 


A person practising Vipassanã meditation mómust corme fo 
kmow the nature oŸ Nãma and Ripa by means oƒ their 
characteristics, ƒfumclions, rmanijfesitalioms and proximate 
causes. Then only will he come lo possess a clear view oƒ 
them. In similarlÿ it is on when one knows the 
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.characterisfic, ƒunction, mmaniƒf6estation and proximate Œa1se 
oƒ the Perƒections that one will have a clear understanding of 
them. Therdƒfore we find in the Conmnentary to the Cariya 
Piaka a separdfe chapler on the characteristic, #unction, 
manƒfestation and proxinafe cause oƒthe Perfections. 

Một người đang thực hành Tiền Minh Sát phải đạt đến 
trình độ hiểu biết tính chất bản năng của Danh Pháp và Sắc 
Pháp bằng với phương cách của các đặc tính của chúng, 
những chức năng, các sự biểu tri và các nguyên nhân tiếp 
cận. Chỉ trong trường hợp đó vị ấy sẽ đạt đến trình độ một 
kiến tịnh về chúng. Một cách tương tự, chỉ khi nào người ta 
liễu tri được đặc tính, chức năng, sự biểu tri và nguyên nhân 
tiếp cận của các Pháp Toàn Thiện mà qua đó người ta sẽ có 
được một sự hiểu biết rõ ràng về chúng. Do đó chúng tôi tìm 
thấy ở trong bộ Cbứ Giải của Tiểu Bộ Kinh một Chương 
riêng biệt nói về đặc tính, chức năng, sự biểu tri và nguyên 
nhân tiếp cận của các Pháp Toàn Thiện. 


A ƒeature common to dll the ten Perƒections is that they 
have the characteristic oƒserving the interest ofothers. Their 
Wunction is (4) providing assistance to others (Niccarasa); 
(b) being endowed with steadƒasteness (prosperily, success), 
Wuljilhimem (Sampattirasa) Their manifestation is (d) the 
recurring phenomenon 0ƒ the quest ƒor the welfare and 
benefls oƒ beings; or (b) the recurring phenomenon oƒ 
appearing in the mỉnd (oƒ Bodhisattas) that it is a useful 
means oƒ bringing qbout Buddhahood. Their proximate 
cause is (8) great compassion or (b) great compassion qnd 
SkIlƒfUlness as ÍO means and Wways. 

Một đặc điểm chung cho tất cả mười Pháp Toàn Thiện 
đó là chúng có đặc tính về việc phục vụ sự lợi ích cho những 
người khác. Chức năng của chúng là (a) cung cấp sự giúp đỡ 
đến những người khác (Sự Vụ Phận Sự); (b) được hội đủ 
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phước duyên với sự kiên định (sự thịnh vượng, sự thành 
công), việc hoàn thành viên mãn (Thành Đạt Phận Sự). Sự 
biểu tri của chúng là (a) tái diễn lại hiện tượng về việc tầm 
cầu cho niềm hạnh phúc và những quả phúc lợi của chúng 
hữu tình; hoặc là (b) tái điễn lại hiện tượng hiển hiện ở trong 
tâm thức (của Chw Giác Hữu Tình) mà qua đó là một tác 
nhân hữu ích dẫn tới Quả vị Phật. Nguyên nhân tiếp cận của ` 
chúng là (a) tắm lòng đại bi hoặc là (b) tắm lòng đại bi và 
sự khôn khéo về phương pháp tiến hành. 


lH is necessary to provide a ƒew explanations on the 
above đefimlions. Characteristic (Lakkhana) has fwo 
aspecfs: (1) Samannasabhäva, the ordinary ƒeature oƒ each 
thing, le. the ƒeature applicable to others also and (2) 
Visesasabhäva, the peculiar ƒeature which is not applicable 
to others. For example, amongst the mafterial qualities, the 
Earthelemen oƒ the Four ŒGreat Eblemens has wo 
characteristics, namely, imperamanence qnd hardness. Qƒ 
these, the characteristic oƒ impermanence ¡is a ƒealure 
applicable to other elements and is thus an ordinary ƒealure 
only: whereas, the characteristic oƒ hardness is the unique 
ƒeature oƒ the Earth-elemenf onhy, not shared by others and is 
thus 1ts special feature. 

Quả là cần thiết để cung cấp một vài lời giải thích về các 
định nghĩa ở trên. Đặc tính (Trạng thởi) có hai khía cạnh: 
(1 Phố Thông Thực Tính, đặc tính phỗ thông của mỗi pháp, 
tức là đặc tính cũng có thể áp dụng được thích hợp đến các 
Pháp khác và (2) Phân Biệt Thực Tính, đặc tính đặc thù mà 
không có thể áp đụng thích hợp đến các Pháp khác được. Ví 
dụ như, trong số các đặc tính thuộc về vật chất (Sắc Pháp), 
Địa Tố Chất của Bốn Đại Tố Chất (7 Sắc Đại Hiển) có hai 
đặc tính, đó là tính vô thường và tính cương kiện. Trong 
những tính nầy, đặc tính của tính vô thường là một đặc tính 
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.có thê áp dụng được thích hợp đến các tố chất khác và như 
thế chỉ là một đặc tính phổ thông: trong khi đó, đặc tính của 
tính cương kiện đuy nhất là đặc tính đặc trưng của Địa Tố 
Chất, không được chia sẻ với các Pháp khác và như thế là 
đặc tính đặc thù của nó. 


Function, Rasa, has also two aspecis to it. (1) Ñiccarasa, 
_ function, that which ¡is to be performed, (2) Sampattirasa, 
/ulment alauuument. For example, when rmmeriloriOusness 
arises, if đdoes so die coumeracting or oblierafing 
demeritoriousness. Thụs I1! is said that the ƒuncHlon oƒ 
meriloriousness is (he counteracting oƒ demeriloriousness. 
The Jìnal ƒulfilhnent oƒ a merilorious act is production oƒ 
beneficial results, thus the function oƒ meritoriousness ¡is the 
aitainmenf oƒ beneƒficial resulis. 

Chức năng, Phận Sự, cũng có hai khía cạnh với nó. (1) 
Sự Vụ Phận Sự, đó là điều mà phải được thực hiện; (2) 
Thành Đạt Phận Sự, việc hoàn thành viên mãn, sự thành 
đạt. Ví dụ như, khi thiện công đức khởi sinh, điều được như 
vậy là sau khi làm vô hiệu hóa hoặc tây sạch bắt thiện hạnh. 
Như vậy điều đó đã nói lên rằng chức năng của thiện công 
đức là việc làm vô hiệu hóa bất thiện hạnh. Việc cuối cùng 
hoàn thành viên mãn của thiện công đức hạnh là việc sản 
sinh ra những quả phước báu; như thế chức năng của thiện 
công đức là việc thành đạt những quả phước báu. 


Whenever a person ponders deenly on certain mind- 
ojjectfs, what wusually appears in hs mind relates to the 
nature oƒ the mind object unđder consideration, relates fo iís 
Wunction, relafes to iís cause, relafes to is efect. The 
man†ƒestations which thus appear in his mind concerning the 
mìind object he is thinking about is called its manijƒf6station. 
For example, when a person síarfs to imvestigate “whaf is 
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meriloriousness?”, ii womll qppear in his mỉnd. 
“Meritoriousness is 0ƒ the nature oƒ purity” regarding is 
nafure, “tmeriloriousness ¡is that which counieracils or 
obliterates demeritoriousness” regarding is function; 
“meriloriousness is possible onÌjy when one associafes with 
the goodả qnd  virtious” regarding is cause, 
“meriloriousness ¡is that which enables producfion of 
desirable results ` regarding is WYuition. 

The ixmmediate and the mmost powerƒMl contributory ƒactor 
#or ifs arising ¡s called the proximnate cause. PFor exampDle, oƒ 
many ƒaclors which cause the arising 0ƒ tmerilorFiOousness, 
proper atHtude oƒ mìỉnd is the immediate and the most 
powetƒfMl contributory ƒactor for is arising and is therefore 
termedi ifs proximate cause, Padatthãnga, in the Texis. 

Bắt luận khi nào một người suy nghĩ về một vài đối 
tượng tâm thức (Cảnh Pháp), điều mà thường hiện bầy ở 
trong tâm thức của vị ấy liên hệ với tính chất bản năng của 
đối tượng tâm thức (Cảnh Pháp) đang được thẩm sát; liên hệ 
đến chức năng của nó; liên hệ đến nguyên nhân của nó; liên 
hệ đến hậu quả của nó. Những sự biểu tri mà vì thế hiện bầy 
ở trong tâm thức của vị ấy liên quan đến đối tượng tâm thức 
(Cảnh Pháp) vị ấy đang nghĩ suy đến thì được gọi là sự biểu 
tri của nó. Ví dụ, khi một người bắt đầu để thẩm tra “thiện 
công đức là chỉ?” thì điều đó sẽ hiện bầy ở trong tâm thức 
của vị ấy. “Thiện công đức là thuộc tính chất bản năng của 
sự tỉnh khiết” liên quan đến tính chất bản năng của nó; “thiện 
công đức đó là điều mà làm vô hiệu hóa hoặc tây sạch bất 
thiện hạnh” liên quan đến chức năng của nó; “thiện công đức 
chỉ có thể xây ra khi người kết hợp với việc thiện và điều đức 
hạnh” liên quan đến nguyên nhân của nó; “thiện công đức đó 
là điều mà có khả năng sản sinh ra các kết quả khá kỳ vọng” 
liên quan đến thành quả của nó. 
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Sự tiếp cận, và yếu tố góp phần mãnh liệt hơn hết cho 
việc khởi sinh của nó thì được gọi là nguyên nhân tiếp cận. 
Ví dụ, trong nhiều yếu tố mà là nguyên nhân của sự khởi 
sinh của thiện công đức, thì thái độ đúng đắn của tâm thức là 
yếu tố tiếp cận và góp phần mãnh liệt hơn hết cho việc khởi 
sinh của nó và do đó đã được gọi là nguyên nhân tiếp cận của 
nó, Nhân Cần Thiết, trong các Văn Bản. 


Some Notable Features concerning 
Generosity, Charity, Dãna. 
Một vài đặc tính đáng lưu ý liên quan đến 
Việc Bồ Thí, Lòng Từ Thiện, Xả Thí 


The essemial thing to kmow concernimng the word 
Dãnaparam1 (the Perƒfection oŸ Qenerosity) is that anything 
which is given away or anÿ act 0ƒ giving is Dãng (charity or 
generosity). There are two kinds oƒgiving: 

1. Giving as an act oƒnerit (Puiiñavisayadãma), and 

2. Giuing in confOrmii) wìth worldly practices 

(Lokavisayadãänad). 

Acts oƒ giving out oŸ pure ƒaith are acfs 0Ÿ merit 
(Puñiñiavisayadãna) and only such givings constitute 
the petƒecfion oƒ generosify. 

But gỨis given im pursuit oŸ love, or out oŸ anger, 
ƒear, or ƒoolishness efc. and even giving punishment, 
ging a sentence 0ƒ death are worldly giving, they 
đo noi form part oƒ Perƒection oƒ Generosit). 

Điều cần thiết để được hiểu biết liên quan đến từ ngữ Xứ 
Thí Ba La Mật (Pháp Toàn Thiện về Xả Thí) đó là bất luận 
điều gì mà được ban phát ra hoặc là bất luận hành động nào 
của việc cho ra, là Xả T7 (lòng từ thiện hoặc là việc xả thí). 
Có hai thể loại của việc xả thí: 
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1. Xá Thí như là một thiện công đức hạnh (Phước Báu 
Cảnh Thí) và 

2. Xả Thí cho phù hợp với những tập tục của thế gian 
(Hiệp Thế Cảnh Thị). 
Những hành động của việc xả thí đo từ niềm tịnh tín 
là những thiện công đức hạnh (Phước Báu Cảnh 
Thj và chỉ có những việc xả thí như vậy mới cấu 
thành Pháp Toàn Thiện về Xả Thí. 
Trái lại những vật thí đã được cho ra vì mưu cầu của 
ải luyến, hoặc là do từ lòng sân hận, sự sợ hãi, hoặc 
là sự ngu xuân v.v. và ngay cả việc ban bố một hình 
phạt, đưa ra một bản án tử hình, là những việc xả thí 
một cách hiệp thế; chúng không hình thành một phần 
của Pháp Toàn Thiện về Xả Thí. 


Dãna (Generosity) and Pariccäga (Abandonmentf) 
Xá Thí (Bỗ Thí) và Phóng Khí (Xã Ly) 


T connection with giving which would amount to an act 
oƒ meril, it is hepful to understand the differences qnd 
simllarilies belween what is termed Dãna, translated as 
“Generosity”, and what ¡s termed as Pariccäga, translated 
as abandowmuewt, renunciation through chariy. 

?n the Mahãharusa Jðtaka oƒ Ásttinipata (Book XXIT, No. 
334 p.l166-202, Pajli Text Sociely) there is given an 
enumeralion 0ƒ the ten đufies oƒ a king, viz generosity, 
morality, qbandomment turighmess, gentleness, se]Ƒ 
comrol ƒeedom ƒom qnger, mercy, ƒorbearance and 
absence oƒ obstruction. Wfe see therein that generosity and 
abandormert are listed separalely. 

According to the Jãtaqka Cormmmenfary, there are len 
objecs which may be offered as alms: ƒood, đưink 
transportatlon (Including umbrellas, slippers or shoes which 
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.contribulte case ‡ travelling), ƒlowers, perfuuned powder, 
scentedl unguent or oiniment, bed, dwelling pÌaces, and 
ƒaciliies for lighfing. The volition that prompts the giving oƒ 
these alms constitutes generosily, Dãna. The volitlion that 
accompdnies the giving away oŸ any other object oƒ aÏms ¡is 
lo be rẻgarded as abandonmemt, Pariccäga. Thus the 
difjerentiation here rests on the different kinds oƒ the objecis 
of alms. 

Trong mối quan hệ với việc xả thí mà sẽ có giá trị đến 
một thiện công đức hạnh, quả là hữu ích để nhận biết được 
những sự dị biệt và những điểm tương đồng giữa cái được 
gọi là Xả Thứ, đã được dịch là “việc bố thí”, và cái được gọi 
là Phóng Khí, đã được dịch là sự xả ly, sự xuất ly thông qua 
việc từ thiện. 

Trong Tức Sanh Truyện Đại Thiên Nga thuộc Phẩm 
Tám Mươi Bài Kệ (Chương XXI, bài 534, trang 186-202, 
Pali Text Society) đã có đưa ra một bảng liệt kê nói về mười 
điều Vương Pháp của một vị vua, tức là việc bế thí (7/), đức 
hạnh (G7;), sự xả ly, chánh trực, lịch sự hòa nhã, sự tự chủ, 
quyền tự do thoát khỏi sự sân hận, lòng khoan dung độ 
lượng, sự nhẫn nại và không có độc tài cắm đoán. Chúng ta 
nhìn thấy ở trong đó việc bố thí và sự xả ly đã được liệt kê 
một cách riêng biệt. 

Theo bộ Chứ Giải Túc Sanh Truyện, thì có mười vật thể 
mà có thể được biếu tặng như là của bố thí: thực phẩm, thức 
uống, phương tiện đi lại (bao gồm những chiếc ô dù, những 
đôi dép hoặc những đôi giầy mà góp phần trong sự việc di 
chuyển), những bông hoa, bột phấn hương thơm, tỉnh dầu 
hương liệu hoặc mỹ phẩm, giường nằm, chỗ trú ngụ, và cá 
phương tiện thuận lợi tạo ra ánh sáng. Tác ý mà thúc đẩy 
việc cho ra những vật thí nầy tạo thành việc bố thí, Xá Thứ. 
Tác ý mà đi kèm với việc ban phát ra bất luận vật thể nào của 
những vật thí thì được xem như là sự xả ly, Phóng Khứ. 
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Như thế sự khác biệt ở tại đây dựa trên những thể loại khác 
nhau của các vật thê để xả thí. 


But the Sub-Commenfary oƒ the Jãtaka, quofing the 
views oƒ many teachers, says thai “giving oƒ ofJferings with 
the prospect oƒ enjoying good results in future lives is Dãng; 
giving rewards fo servanfs qnd service personnel efc. in 
order to reap the benefits in the present le is Pariccãga ”. 

Tuy nhiên Phụ Chú Giải của Túc Sanh Truyện, trích 
dẫn những quan điểm của nhiều vị giáo thọ, đã nói rằng 
“ ban cho những lễ vật với việc Tnong cầu để được thụ hưởng 
những quả thiện phước trong những kiếp sống vị lai, là Xả 
Thí; việc ban phát những phần thưởng đến những nhân viên 
và người giúp việc v.v với mục đích thâu thập những phúc 
lợi chính ngay trong kiếp sống hiện tại, là Phóng Khí (Xả 
Ly)”. 


A story that gives another illustration oƒ the difference 
between generosify and abandonment is described in the 
Cormumnenfary to the Cariäpiflaka Pali Text and im the 
Cormmentfary ío Terasanipata .Jãtaka (Book XI, No.480, p. 
146-152, Pa] Text Society). Briefly, Bodhisaffa was once a 
learned Brahmi by the name oŸ kiHi. When hi parens 
passed away, he was left with a vast accurmnulation oƒ wedlth. 
Deeply stirred by religious emotion, he reflected thus “Á4y 
parens and anscestors who have qccumulated this great 
wealth have abandoned them and lefl; as ƒor me, I shall 
gather only the substance oƒ this accumulaton and depart”. 
Then having obtained permission ƒfom the king, he had a 
drum bealen all over the coumry to proclaim the great 
charity he was goỉng to make. For seven days he personality 
save away hs riches; but there still remained more. 
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He saw no point in presiding himselƒ over the ceremony 
of disribution oƒ his vwealth; so leaving the doors oŸ hịs 
mansion, treasure houses and granaries wide open, so thaf 
whoever wished to may come and help hữmselƒ to what ever 
he liked, he renounced the worldly liƒe and went away. 

Một tích truyện mà qua đó đưa ra sự minh họa khác nữa 
về sự khác biệt giữa sự bố thí và sự xả ly đã được miêu tả ở 
trong bộ Chú Giải của Tiểu Nghĩa Kính thuộc Văn Bản Pä]i 
và ở trong bộ Chú Giải thuộc Phẩm Mười Ba Bài Kệ 
(Chương XI, bài 480, trang 148-152, Paji Text Societ). 
Một cách tóm lược, bậc Giác H#w Tình (Bồ Tá0) đã từng là 
một vị Bà La Môn uyên bác qua tên gọi là ki hiền giá. 
Khi Cha Mẹ của Ngài đã qua đời, Ngài chỉ còn lại một sự 
tích lũy to lớn về của cải. Kích động một cách sâu đậm bởi. 
nỗi niềm cảm xúc tín tâm, Ngài đã suy nghĩ như sau “Cha 
Mẹ của Ta và các vị tổ phụ đã tích lũy số của cải to lớn nầy 
rồi đã buông bỏ chúng và đã ra đi; về phần Ta, Ta sẽ thâu 
thập hợp nhất tài sản của cải của sự tích lũy nầy và để rồi từ 
biệt”. Thế là sau khi có được sự cho phép từ nơi nhà vua, 
Ngài đã đánh vào một cái trống đi khắp cả mọi nơi trong đất 
nước để công bố Ngài sẽ thực hiện việc chẩn thí vĩ đại. Đích 
thân Ngài đã ban phát số của cải của mình trong suốt bẩy 
ngày, tuy nhiên nó vẫn còn có mãi có mãi. 

Ngài đã nhận thấy quả không thích hợp trong sự việc tự 
mình điều khiển cho cuộc lễ phân phát về của cải của mình, 
Ngài đã để mở rộng những cánh cửa tòa lâu đài của mình, 
những nhà cất giữ kho tàng và các kho thóc, để mà bất luận 
là ai đã có lòng mong muốn thì có thể đi đến và tự tiện lẫy 
bất cứ những thứ gì mà vị ấy đã ưa thích, Ngài đã từ bỏ đời 
sống thế tục và đã ra đi. 


1i may be said that im the above story, dđistribution oŸ 
wealth personally by the Bodhisatta during the ƒìrst seven 
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days is an ac† oƒ generosily (Dãng), whereas abandoning oƒ 
the remaining wealth qfter seven day s personal distribulion 
¡s an ac† oƒ abandowment (Pariccãgd). The reason ƒor such 
đistincHon ¡is that, for an offering to be an act 0Ÿ generosiiy, 
Dãna, ƒour conditions rmmust be ƒullled (1) a donor, (2) 
objecfs fo offer, (3) a recipient actually present to receive, 
(4) the voliion to give. The wise man Ákii?S distribution oƒ 
wealth during the Jìrst seven days ƒMjflS all these condition: 
hence if is an ac† 0ƒ generosity, Dãna. Aƒler seven days had 
passed, he vent away leaving his wealth beƒfore any recipienf 
came near or arrived to actually receive the giƒs; hence iÍ is 
said that such offering should be regarded as abandonment. 

In every day practice which is not an act oƒ merit, when 
we give sornething to some one, we just say we “give”; the 
Pa]li word is “deHd”. But when we part with our properfy 
with the thought let “whoever wants it take it; jƒ no one 
warnfs it, then let it be” it is no giving away but điscarding or 
abandoning, in PaÏi, ï† is not Dãna but Cñga. 

Có thể nói rằng trong tích truyện kể trên, thì việc phân 
phát của cải do bởi đích thân bậc Giác Hữu Tình (Bà Tát) 
trong thời gian bẩy ngày đầu tiên là một hành động của việc 
bố thí (Xá Thø, trong khi đó buông bỏ phần của cải còn lại 
sau bây ngày của việc đích thân phân phát, đó là một hành 
động của sự xả ly (Phóng Khj. Lý do mà có sự phân biệt 
như thế là vì, đối với việc biếu tặng mà là một hành động của 
việc bố thí, Xá Tứ, thì bốn điều kiện cần phải được hội đủ 
là: 1. Người biếu tặng, 2. Các vật thí để biếu tặng, 3. Người 
thọ thí thực sự hiện diện để đón nhận, 4. Tác ý để cho ra. 
Việc phân phát của cải của bậc hiền trí ⁄4k#⁄ trong thời gian 
bẩy ngày đầu tiên hội đủ tất cả những điều kiện này: vì thế 
đó là một hành động của việc bố thí, Xả 7Ø. Sau bẩy ngày 
đã trôi qua, Ngài đã ra đi để lại của cải của mình trước khi 
bất luận người thọ thí đã sắp đến hoặc đã đến để thực sự đón 
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. nhận những vật thí; vì vậy điều đó đã nói rằng việc biếu tặng 
như thế nên được xem như là sự xả ly. 

Trong việc thực hành hằng ngày mà đó không là một 
thiện công đức hạnh, thì khi chúng ta thí một vật chỉ đến một 
người nào đó, chúng ta chỉ nói rằng chúng ta “xả thí”, từ ngữ 
Päli là “ban phát”. Tuy nhiên khi chúng ta chia ra một phần 
với tài sản của mình với sự suy nghĩ để “bất luận là ai muốn 
vật đó thì hãy lấy đi, nếu không có một người nào muốn vật 
đó, thế thì hãy để mặc nó vậy” điều đó không là việc xả thí 
mà là việc vứt bỏ hoặc là việc xả ly; trong Pä]Ji Ngữ, nó 
không là Xổ Tứ, mà là Dứt Bỏ. 


?n short, when we hand over possession oƒ our proper‡y 
to another person, it is said to be given away or an act 6ƒ 
charity; when we relinguish the wish to possess the property 
which is one s own, if is termed abandoning or discarding 
(as one would cast aside anything which is oƒno more se). 

Another method oƒ địferemiation is: giving to nobÌe 
persons ¡is Dãng; giving fo persons oƒ lower siafus is 
Pariccäga. Thus when a king, in performance oƒ the len 
dutes oƒ a king, makes an offering to noble Bhikkhus, 
Bralhumins, efc. ií would be generosity, Dãng; when he offers 
qửms to lowly beggars, it would be Pariccäga. 

?n this way 1t should be noted how generosity, Dũng, ¡s 
taught đistinctly from abandornmert, Pariccäga. 

Tóm lại, khi chúng ta bản giao quyền sở hữu về tài sản 
của mình đến người khác, nó được cho là được ban phát ra 
hoặc là một hành động của việc từ thiện; khi chúng ta từ bỏ 
ước muốn chiếm hữu tài sản mà đó là của chính mình, điều 
đó được gọi là việc vứt bỏ hoặc là việc xả ly (như là người ta 
sẽ liệng bỏ sang một bên bất luận vật gì mà không còn sử 
dụng được nữa). 
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Một phương pháp khác nữa của sự phân biệt là: thí đến 
những thánh nhân là X¿ 7ð; thí đến những người có địa vị 
thấp kém là Phóng Khí. Như thế khi một vị vua, trong khi 
thi hành mười điều Vương Pháp của một vị vua, thực hiện 
việc cúng đường đến Chư vị Thánh Tỳ Khưu, các vị Bà La 
Môn, v.v. điều đó sẽ là việc bố thí, Xá Thứ; khi vị ấy ban 
tặng những vật thí đến những người nghèo khó hạ liệt, điều 
đó sẽ là Phóng Khứ. 

Trong phương thức nầy thì nên lưu ý rằng việc bố thí, 
Xá Thứ, đã được giảng giải một cách phân biệt với việc xả ly, 
Phóng Khí. 


Where Dãna and Pariccäga are similar 
Điểm tương đồng của Xả Thí và Phóng Khí 


Althoush Dãna and Pariccñga are treated separately as 
in the list oƒ the ten duties oŸa king shown above, in ultimate 
truth, the Iwo terms cannot be diƒjerent from each other. 
When there is Dãna, there could be Pariccñgd: when there is 
Pariccäga, there could be Dãnga. The reason ¡s that when an 
offering ¡s made to a recipient, whether he is near or ƒar, ïf is 
an ací 0Ÿ generosity (Dãnd); when the sense Oƒ oWnership is 
banished from the mìnd (at the time oƒgiving), this relinqguish 
-menf is Pariccäga. Thus, whenever sormeone makes a gÙl, ïf 
¡s always preceded by the thoughit, “Ï will not make use oƒ it 
any more ” which implies abandormment. Thereƒfore, with actS 
°ƒ_. meri, there is Pariccäñga aÏways  qCCOTDdHVIE 
8enerOoSif. 

Mặc dù Xả Tư và Phóng Khí đã được xem như tách 
riêng ra như ở trong bản liệt kê về mười điều Vương Pháp 
của một vị vua đã trình bầy ở phía trên, trong chân lý cơ bản, 
thì hai thuật ngữ có thể là không khác biệt lẫn nhau. Khi có 
Xã Thí thì có thể là có Phóng Khí: khi có Phóng Khí thì có 
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thể là có X4 7/⁄⁄.. Lý do là vì khi một việc ban tặng đã thực 
hiện đến một người thọ thí, cho đù người ấy là ở gần hoặc ở 
xa, thì đó là một hành động của việc bố thí (X¿ 7h; khi ý 
nghĩ của quyền sở hữu đã bị xua đuôi ra khỏi tâm thức (tại 
thời điểm của xả thí), việc từ bỏ nầy là Phóng Khí. Như thế, 
bất luận khi nào có một người cho một vật thí, thì trước đó 
thường luôn do bởi tư duy “Tôi sẽ không còn sử dụng vật đó 
nữa” với ngụ ý sự xả ly. Do đó, với các thiện công đức hạnh, 
thì thường luôn có Phóng Khí đi kèm với việc bố thí. 


T the Chrowicle oƒ Buddhas oƒ the Pa]i Cannon also, ïn 
dealing with the Ten Perƒections, the Buddha menfions onÌ]p 
the PerfecHon of Œenerosiy, mot the perfecfion oƒ 
abandonmg (Cñgd), because (as cxplamed above) 
abandowment is included in an act ofgenerosity. Ás the Text 
oƒ the Chronicle oƒ Buddhas deals only with the uÏtimate 
trath (without considerimg the convemtional sages) ïf 
menfions that making an offering to any recipient, wvhether oƒ` 
hiph, medium or low status, is generosiy (Dãng). lí ¡is 
irrelevanf to say that it is Dãna when offering ¡is mmade to a 
noble person and Pariccãñga when the recipienf ¡is oƒ low 
Síafqs.. 

Kinh điển Pä]i bộ Biên Niên Sử của Chư Phật cũng vậy, 
khi bàn tới mười Pháp Toàn Thiện, Đức Phật chỉ đề cập đến 
Pháp Toàn Thiện về Xả Thí, không nói đến Pháp Toàn Thiện 
về Xã Ly (Đứt Bỏ), vì lẽ (như đã có giải thích ở phía trên) 
việc xả ly đã có bao gồm ở trong hành động của việc bố thí. 
Vì Văn Bản của bộ Biên Niên Sử của Chư Phật chỉ bàn duy 
nhất với chân lý cơ bản (mà không xét về phương điện các 
tập quán thông thường) có đề cập đến rằng việc biếu tặng 
đến bất luận người thọ thí, cho dù ở địa vị cao, trung hoặc 
thấp, đó là việc bố thí (X¿ Tj. Quả là không thích hợp để 
nói rằng đó là Xứ Thí khi đã thực hiện việc cúng đường đến 
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một bậc Thánh nhân và là Phóng Khí khi người thọ thí là 
người ở địa vị hạ liệt. 


Sữmllarly, in the Anguttara Nikãya and other Pa]i Texts, 
we jầnd the enumeraftion oƒ the seven niches öoƒ a noble 
person as ƒollows: ƒaith, moradliy, kmuowledge, liberality 
(Cñga), wisdom, moral shame (at doing evi) and moral 
dread or doing evil). There is only Cñga ïn the list; there ¡s 
no mention oƒ Dãna here, because il is understood that 
generosity is included in liberality, Cñga. 

Tlhese are cxamples where Dãna and Cñga dđre 
menfioned without any distinction, with identical meqning. 

Một cách tương tự, ở trong Tăng Chỉ Bộ Kinh và các 
Văn Bản Päli khác, chúng ta tìm thấy sự liệt kê về bẩy nơi 
trú ân của một bậc Thánh nhân như sau: đức tin (7), đức 
hạnh (Œ7ớ;), tri thức (Văn), quảng thí (Thí — Dứt Bó), trí tuệ 
(Tuệ), tình thần hỗ thẹn (vào ác hạnh) (72m) và tinh thần ghê 
sợ (đối với ác hạnh) (Quý). Chỉ có Dứt Bỏ (Thí) ở trong bản 
liệt kê, mà không có đề cập đến X¿ Tứ ở tại nơi đây, vì lẽ nó 
được hiểu rằng việc bố thí đã bao gồm ở trong việc quảng 
thí, Dư: Bỏ. 

Đây là những ví dụ mà ở trong đó Xá Tư và Dứ¿ Bỏ đã 
được để cập đến mà không có bất luận sự phân biệt nào, với 
ý nghĩa giống như nhau. 


'Where Dãna is termed Pariccäga 
Điểm định danh Xả Thí là Phóng Khí 


Although any act oŸ giving may generadlly be described 
as Perƒection oƒ Generosity, great ofJerings (0ƒ extraordinary 
nafure) are described in the Text as Great Abandonings, 
Mahapariccäga. The Great Abandonings which consist oƒ 
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/ive kinds oƒ relinguishing oƒ possession are listed diferentiy 
in dịJerent Corwenfaries. 

Cho dù bất luận hành động nào của việc xả thí có thể 
được miêu tả một cách tổng quát như là Pháp Toàn Thiện về 
Xã Thí, sự hiến dâng vĩ đại (của đặc tính phi thường - siêu 
phàm) đã được miêu tả ở trong Văn Bản như là những sự Xả 
Ly Vĩ Đại, Đại Phóng Khí. Những sự Xã Ly Vĩ Đại mà 
chúng bao gồm năm thể loại từ bỏ về quyền sở hữu đã được 
liệt kê một cách khác biệt trong những bộ Chú Giải sai khác 
nhau. 


Cormunenfaries on the Silakkhandha, Milapatttsa and 
Angutara (in explamimg the meanimng of the word 
“Tathãgata”) list the Great Abandonings as ƒollows: 

(1) Relinguishing oƒ the limbs, 

(2) Relinquishing oƒ the eyes, 

(3) Relinguishing of wealth, 

(4) Relinguishing oƒ kingdom, 

(3) Relinguishing of wiƒe and children. 

Những bộ Chứ Giải về Giới Uấn, Năm Mươi Pháp 
Thoại Đầu Tiên và T: ăng Chỉ Bộ Ninh (trong khi giải thích 
về từ ngữ “Whw Lai”) liệt kê những sự Xả Ly Vĩ Đại như 
Sau: 

(1) Từ bó về những chỉ thể, 
(2) Từ bỏ về đôi mắt, 

(3) Từ bỏ về của cải, 

(4) Từ bỏ về vương quốc, 
(5) Từ bỏ về vợ và các con. 


The Cownertary to the Milapattisa (ïn the exposition 
on the CHỈasthanñda Sutta) gives another list: 
(1) Relinguishing oƒ the limbs, 
(2) Relinguishing oƒwijƒe and chilđren, 
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(3) Relinguishing oƒ kingdom, 
(4) Relinquishing oƒone *s body (1©), 
(5) Relinguishing oƒ the ey€s. 

Chú Giải về Năm Mươi Pháp Đầu Tiên (trong sự giải 
thích tỷ mỷ về bài Kinh Tiểu Sư Tứ Hồng) đưa ra bản liệt kê 
khác: 

(1) Từ bỏ về những chỉ thể, 

(2) Từ bỏ về vợ và các con, 

(3) Từ bỏ về vương quốc, 

(4) Từ bỏ về thân mạng của mình (mạng sống), 
(5) Từ bỏ về đôi mắt. 


The Sub-Cormnertary to the Visuddhiùnagsa gives the 
list: 
(1) Relinguishing oƒone s body (1©), 
(2 Relinguishing oƒ the ey6s, 
(3) Relinguishing oƒwealth, 
(9  Relinguishing oƒ kingdom, 
(3% Relinguishing oƒwife and children. 
Phụ Chủ Giải của bộ Thanh Tịnh Đạo ưa ra bản liệt 
kê: 
(1) Từ bỏ về thân mạng của mình (mạng sống), 
(2) Từ bỏ về đôi mắt, 
(3) Từ bỏ về của cải, 
(4) Từ bỏ về vương quốc, 
(5) Từ bỏ về vợ và các con. 


The Sub-Comunentary to the Mahävagga oƒ the Dĩgha 
MMikãya (im the exposilion on the Mahãpadana Sutfa) gives 
the list: 

(1 Relinguishing oƒthe limbs, 
(2) Relinguishing oƒ the eyes, 
(3) Relinguishing oƒone s body (1©), 
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(4) Relinguishing oƒkingdom, 
_ (% Relinguishing oƒ wỨe and children. 

Phụ Chú Giải về Đại Phẩm thuộc Tì rường Bộ Kinh 
(rong sự giải thích tỷ mỹ về bài Kinh Đại Bốn) đưa ra bản 
liệt kê: 

(1) Từ bỏ về những chỉ thể, 

(2) Từ bỏ về đôi mắt, 

(3) Từ bỏ về thân mạng của mình (mạng sống), 
(4) Từ bỏ về vương quốc, 

(5) Từ bỏ về vợ và các con. 


The Cormmnentary to the l]tivutfaka (in is exposilion oƒ 
the first sutta oƒ the Dukanipita, Dutiyavaggd) gives the list: 
(U Relinqguishing oƒ the limbs, 
(2) Relinquishing oƒ one 's body (1©), 
(3) Relinguishing oƒwealth, 
(4) Relinguishing oƒ wife and chỉildren, 
(5) Relinguishing oƒ kingdom. 

Chú Giải về Như Tì hị Ngữ Kinh (trong sự giải thích tỷ 
mởỷ của nó về bài Kinh thứ nhất của Phẩm Hai Bài Kệ, 
Phẩm Thứ Hai) đưa ra bản liệt kê: 

(1) Từ bỏ về những chỉ thể, 

(2) Từ bỏ về thân mạng của mình (mạng sống), 
(3) Từ bỏ về của cải, 

(4) Từ bỏ về vợ và các con, 

(5) Từ bỏ về vương quốc. 


The Cormmernfary to the Buddhavamsa gives the list: 
(1) Relinguishing oƒ the limbs, 
(2) Relinguishing oƒone 's le, 
(3) Relinguishing oƒwealth, 
(4) Relinquishing oƒ kingdom, 
(5) Relinguishing oƒwiƒe and children. 
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Chú Giải về bộ Chủng Tộc Chư Phật đưa ra bản liệt kê: 
(1) Từ bỏ về những chi thể, 
(2) Từ bỏ về thân mạng của mình (mạng sống), 
(3) Từ bỏ về của cải, 
(4) Từ bỏ về vương quốc, 
(5) Từ bỏ về vợ và các con. 


The CortneHnfary to the Vessamtara Jãtaka gives the 
list: 
(1) Relinguishing o†wealth, 
(2) Relinguishing oƒ the limbs, 
(3) Relinguishing oƒ children, 
(4) Relinguishing oƒ wƒe, 
(3) Relinguishing of one 's le. 
Chú Giải về Túc Sanh Tì ruyện Vessanfara đưa ra bản 
liệt kê: 
(1) Tù bỏ về của cải, 
(2) Từ bỏ về những chỉ thể, 
(3) Từ bỏ về các con, 
(4) Từ bỏ về vợ, 
(5) Từ bỏ về mạng sống của mình. 


The same list is ƒOound in the Sub-ComneHfary to the 
Jinalankara but arranged is a different order. 

Although each oƒ the above Ïlists is mmade up öƒ slightly 
dijferemt items, i! should be noted that the essenfials are the 
same 1n all oƒ them namely, external objecfs and one”s own 
boäy. Under external objects, we find mafterial thịings apart 
lom ones own body, viz: relinguishing oƒ` wealth, 
relinguishing oƒ we and children, very dear to oneselƒ 
relinguishing oƒ ingdom, a most importamt reasure oƒ one 's 
own. With regard to relinguishing oƒ one s own bodi, it falls 
under íwo modes: one that does not endanger lỨe, that is 
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.relingwishing oƒ the limbs (Angapariccãñga) and the other 
endangers le, thai is relinguishing oƒ the eyes (Nayana- 
pariccäga), or relinguishing oƒ le (Jiwifapariccäga) and 
relinguishing oƒ one *s own body (Áfapariccäga). Here if is 
explaned giving one% cyes or giving ones own body 
imvolves the risk oƒ losing one 's le, so these are considered 
to be essenfially the same as giving one 's lje. 

The grea( ceremon oƒ ofering performed by King 
Vessantfara when he gave away seven kinds oƒ objecfS, one 
hundred each in numbr, is described by the CO?<é€Hfary as 
MMahadãna and not Mahäpariccäga. But one can argue thai 
this greaf ofJering can be considered as one Qƒ the give Great 
Abandonings, namely, greal relinguishing oƒ wealth. 

Bản liệt kê tương tự đã được tìm thấy ở trong Phụ Chú 
Giải của bộ Jinãlankära (Tích Lan) tuy nhiên đã được sắp 
xếp trong một trình tự khác biệt. 

Cho dù từng mỗi bản của những bản liệt kê ở phía trên 
đã được xây dựng với những điều mục khác biệt một đôi 
chút, cần lưu ý rằng những điều cốt yếu thì giống với nhau 
trong tất cá của những bản liệt kê ấy là, các vật thể ngoại 
thân và chính thân mạng của mình. Trong các vật thể ngoại 
thân, chúng ta tìm thấy những tài sản vật chất ở ngoài chính 
thân mạng của mình, tức là từ bỏ về của cải, từ bỏ về vợ và 
các con, rất thân thương với chính mình; từ bỏ về vương 
quốc, một kho tàng quan trọng nhất của chính mình. Về việc 
từ bỏ về thân mnạng của chính mình, được xếp loại vào hai 
cách thức: một là không gây nguy hiểm mạng sống, đó là 
việc từ bỏ về những chỉ thê (Chỉ Phần Phóng Khí) và cách 
khác thì gây nguy hiểm mạng sống, đó là việc từ bó về đôi 
mắt (Nhãn Mục Phóng Khộ, hoặc là từ bỏ mạng sống (Sinh 
Mạng Phóng Khj và từ bỏ về chính thân mạng của mình 
(Tự Ngã Phóng Khj. Tại đây đã có được giải thích việc thí 
đôi mắt của mình hoặc thí chính thân mạng của mình có ảnh 
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hưởng tới nguy cơ thiệt hại mạng sống của mình, vì thế 
những điều nầy đã được xem như về căn bản thì tương đồng 
như là thí mạng sống của mình. 

Đại lễ hiến dâng đã được thực hiện do bởi Đức Vua 
Vessanfara khi mà Ngài đã ban ra bẩy thể loại của vật thí, 
với số lượng một trăm ở mỗi thể loại, đã được miêu tả qua bộ 
Chú Giải như là Đại Xã Thí và không là Đại Phóng Khí. 
Tuy nhiên người ta có thể lập luận rằng việc hiến dâng vĩ đại 
nầy có thể được xem như là một trong năm Đại Xả Ly, tức 
là, từ bỏ vĩ đại về của cải. 


Miscellaneous notes on different aspects of Dãna 
Những chú thích hỗn hợp về các khía cạnh 
khác nhau của Xả¿ Thí 


For the edification oƒ those aspiranfs who ardentÌy sírive 
ƒ#or attainment oƒ Perƒfect Se|ƒ-Enlightenmen!t oƒa Buddha, or 
ƒor Self#-Enlightenumemt oƒ a Pacceka Buddha, or ƒor the 
enlightenmenf oƒa disciple oŸa Buddha, we provide herewith 
miscellaneous nofes on different aspecis oƒ` Generosif, 
which ƒorms a part oŸ the conditions ƒor oblaining 
enliehtenment. These nofes are given in the ƒorm 0ƒ answers 
to the ƒollowing questions: 

(L What things are called Dãna? 

(2) Why are they called Dãna? 

(3) What are the characteristics, ƒfuncfions, manƒesta- 

tions and proximate causes 0ƒ Dãng? 

(4 How many types oƒ Dãna are there? 

(5) What are the elerments that strengthen the beneficial 

results oƒ Dãng? 

(6) What are the clementfs that weaken the beneficial 

resulis oƒ Dãna? 


Z90PN 
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(This form oƒ treatment will be adhered to when dealing 
with other Perƒections too.) 

Để khai hóa cho những người có nguyện vọng mà đang 
nhiệt tâm nỗ lực cho việc thành đạt Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ 
của một vị Phật, hoặc cho Tự Giác Ngộ của một vị Độc Giác 
Phật, hoặc cho việc giác ngộ của một đệ tử của một vị Phật, 
chúng tôi cung cấp kèm theo đây những chú thích hỗn hợp 
về các khía cạnh khác nhau của Việc Bố Thí, mà đó là hình 
thành một phần của các điều kiện cho việc đạt đến SỰ giác 
ngộ. Những chú thích nầy đã được đưa ra trong hình thức 
của các câu trả lời cho những câu hỏi sau đây: 

(1) Những điều chỉ được gọi là Xá Tứ? 

(2) Vì sao chúng được gọi là Xả Thứ? 

_(3) Những đặc tính, những chức năng, các sự biểu tri và 
những nguyên nhân tiếp cận của Xđ 77 là chỉ? 

(4) Có bao nhiêu thể loại của Xổ 7h? 

(5) Những yếu tố để gia cố cho những thành quả phúc 

lợi của Xả Thí là chỉ? 

(6) Những yếu tố mà làm giảm suy những thành quả 

phúc lợi của Xđ T7 là chỉ? 

(Hình thức của việc nghiên cứu nầy cũng sẽ được tuân 
thủ khi bàn đến những Pháp Toàn Thiện khác.) 


1. What things are called Dãna? 
1. Những điều chỉ được gọi là Xả Tứ? 


?r brieƒ/, i should be answered that “the volition to give 
a suitable thing to give” is called Dãng. The meaning will 
become clearer in the ƒfolloWing passages. 

Một cách ngắn gọn, điều đó nên được trả lời rằng “tác ý 
để thí một vật thể đáng để thí? được gọi là Xá T7. Ý nghĩa 
sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những đoạn văn sau. 


2. Why are they called Dãna? 
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2._ Vì sao chúng được gọi là X¿ 7?⁄? 


The volition ¡s calledl Dãng because it is responsible ƒor 
an act oŸ generosiy to take place Theree can be no 
generosify without the volition to give; an acf oƒ Senerosiiy HÀ) 
possible only when there is the volition to give. 

tr this connection, by volilon is meani: 

(1) The volifion that arises at the từne oƒdonation. lf is 

calledl Muñicacetanä, “relinguishing” volition, Munca 

meaning relinguishing. l† is only this voliion, which 
accompanies the act oƒ relinguishing, that ƒorms the true 
elemenl oƒ generosity. 

(3) The voliion that arises in anticipaton before one 

makes the donation is called “Pubbacetanä”. Thịs type 

Øƒ volilon can also be considered as Dãna, provided 

that the object to be given is at hand at the từme the 

tmenHon “l shall make an offtrimg oƒ this object ” 

OcCurs. Wifhout the object to be given being actudlly in 

one s possession, cherishing the thoupht oƒ giving may 

be called ®Pubbacetanä” bụt cannot qualjf) as Dãng: ït 
can onhy be a benevolent thought† oƒordinary merit. 

Tác ý được gọi là Xả 7ý vì lẽ nó chịu trách nhiệm cho 
một hành động của việc bố thí sẽ diễn ra. Không có thể có 
việc bố thí mà không có tác ý để thí; một hành động của việc 
bố thí chỉ có thể xẩy ra khi có tác ý để thí. 

Trong mối liên hệ nầy, bởi đo tác ý có ý nghĩa là: 

Œ) Đó là tác ý mà khởi sinh vào thời điểm biếu tặng. 

Nó được gọi là Tác Ý Dứt Bỏ, tác ý từ bỏ, Muneca (Dứt 

Bỏ) có ý nghĩa là từ bỏ. Chỉ có tác ý nầy, mà đi kèm 

theo với hành động của việc từ bỏ, mà qua đó hình thành 

yếu tố thực sự của việc bố thí. 

(2) Tác ý mà khởi sinh trong sự dự định trước khi người 

ta thực hiện việc biếu tặng được gọi là 7w Tiền. Thể 
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- loại của tác ý nầy cũng có thể được xem như là X¿ Thứ, 
với điều kiện là vật thể để được thí là ở trong tầm tay của 
thời điểm tác ý diễn ra “Tôi sẽ thực hiện một việc hiến 
dâng vật thí này.” Không có vật thí để được thí thực sự 
đang ở trong ý tưởng thôi thúc của người, đang ấp ủ ý 
nghĩ của việc thí thì có thể được gọi là 7w Tiền» nhưng 
không có thể hội đủ điều kiện được xem như là Xá T⁄ứ: 
nó chỉ có thể là thiện ý của thiện công đức thông lệ. 


How voliion comes to be taken as synonymous with 
Dãnag ¡is based on the grammatical deliniion of “Diyati 
anenaii dãnat”, that which prompis giving is generosit, 
Dãna. (Voliion, here, is defìnitely the delermining cause oŸ 
giving). 

Thiủmg to be gen (are caled Dãna fom the 
grammatical definflion of Diyaffi dãnam which means 
objecfs which could be offered as aÌÏms. 

Following these grammatical deliniions, Texts oƒ the 
Canons mention wo kinds oƒ Dãna, namely, volitional Dãna 
and material Dãna. In this connection, questions have been 
asked why objects to be offered are called Dãna, since only 
volition is capable oƒ producing results and maferial object 
ls HOf. l† is true that only volition is productive oŸ resulis 
because voliflon is a mental aclion. but as explained above, 
volifion can be called Dãng only iƒ ¡it arises when there exist 
suitable thimgs to be given. Therefore, material object ƒor 
gi” is also an important contributory ƒactor ƒor an act 6ƒ 
givừ to qualjf) as generosity, Dũng. 

Rằng tác ý lại được dùng như là đồng nghĩa với Xả Thứ 
là đã dựa vào định nghĩa ngữ pháp của câu “Người thí gợi là 
Xá Thí”, điều mà thúc đây xả thí là việc bố thí, X 7. (Tác 
ý, ở tại đây, quả quyết là nguyên nhân quyết định của xả thí). 
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Những vật thể để được thí cũng được gọi là Xả 7 từ 
nơi định nghĩa ngữ pháp của câu “Vật được thí gọi là Xá 
Thí” có ý nghĩa là những vật thể mà có thể được hiến tặng 
được xem như là của bố thí. 

Theo những định nghĩa ngữ pháp nầy, các Văn Bản của 
Kinh điển đề cập đến hai thể loại của Xá Thứ, đó là, Tác Ý 
Xã Thí và Vật Chất Xá Thí. Trong mỗi liên hệ nầy, những 
câu hỏi đã được vấn hỏi vì sao những vật thể được hiến tặng 
thì được gọi là X4 Tứ, vì chỉ có tác ý là có khả năng làm nây 
sinh những kết quả và đối tượng thuộc vật chất thì không có 
thể. Quả thật là chỉ có tác ý là tạo ra những kết quả, vì lẽ tác 
ý là một hành động tinh thần, tuy-nhiên như đã có giải thích 
ở phía trên, tác ý có thể được gọi là Xđ 7 chỉ một khi nó 
khởi sinh khi hiện hữu những vật thể đáng để được thí. Do 
đó, đối tượng vật chất để xá thí cũng là một yếu tố quan 
trọng góp phần cho một hành động xả thí để hội đủ điều kiện 
được xem như là việc bố thí, Xứ Tứ. 


For example, we say “rice is cooked because 0ƒ the 
/irewood”. Actually, it is the Jire that cooks the rice. Buf 
there can be no fire withowt firewooad. So fire burns because 
oƒ firewood; and rice is cooked because oƒffire. Thus faking 
imo consideration, these connected phenomena, it is nof 
Incorrect fo say “rice is well cooked because oƒ good 
/irewood”.  Similarly, we can rightly say “beneficial resull is 
obtained because oƒobjectfs oƒofjering ”. 

Ví dụ, chúng ta nói rằng “cơm gạo đã được nấu chín là 
bởi do củi lửa”. Tuy nhiên lửa không thể nào có mà không 
có củi lửa. Như thế lửa cháy bởi do củi lửa; và cơm gạo đã 
được nấu chín là bởi đo ngọn lửa. Vì vậy trong khi đắn đo 
cân nhắc, những đối tượng liên kết nầy, quả là sai lầm để nói 
rằng “cơm gạo đã được nấu chín tốt là bởi do củi lửa tốt”. 
Một cách tương tự, chúng ta có thể nói một cách đúng đắn là 
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“quả phúc lợi đã có được bởi do các vật thể đã hiến tặng (uậ/ 
thí)”. 


Because things to bẻ given away ƒeature importantly in 
acfs oƒ generosity, the Canonical Texts memtion different 
types oƒ Dãna depending on địƒJerent objects to be offered. 
1hus In exposilons on the Vinaya we find ƒfour types oƒ 
_ Đăng, namely ofJerings of ƒood, robes, dwelling places and 
medicines. AlHhough the Vinaya is not concerned with 
enumeration oƒ types oƒ Dũng, since the Buddha allows ƒour 
kinas oƒ requisites to the Sangha, the offerings made to the 
Sangha are naturadlly listed under these ƒour heads; hence 
this classjication in the Vinaya expositions oƒ ƒour types oƒ 
Dãna, which ¡is prừmarily based upon different kinds oƒ 
object oƒ ofjering. 

Vì lẽ những vật thể để được xả thí đóng vai trò quan 
trọng trong các hành động của việc bố thí, các Văn Bản Kinh 
điển đề cập đến những thể loại khác biệt của Xứ 7ý tùy 
thuộc vào các vật thể khác nhau để được hiến tặng. Vì vậy 
trong các giải trình của 7gug Luật chúng ta tìm thấy bốn thể 
loại của Xổ Thí, đó là cúng dường thực phẩm, các y áo, 
những nơi trú ngụ và các dược phẩm. Mặc dù Tgøwg Luật đã 
không có quan tâm đến sự liệt kê về các thể loại của Xá Thí, 
bởi vì Đức Phật cho phép bốn thể loại về vật dụng cần thiết 
đến Tăng Đoàn, các sự cúng đường đã được thực hiện đến 
Tăng Đoàn thì tất nhiên đã có liệt kê trong bốn thể loại hàng 
đầu nầy; do đó sự phân loại nầy ở trong các giải trình của 
Tạng Luật về bỗn thê loại của Xả Thí, đã chủ yếu đựa trên 
cở sở các thê loại khác biệt của vật thể cúng dường. 


According to the classjfication in the exposition on the 
Abhidhamna, everything in the world comes umder six 
heads correspounding to the six sense objects, there are six 
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kinds oƒ Dãna depending upon whether i is a gử† oƒ visible 
olject, 0ƒsound, oƒ smeli, oƒtaste, oƒfouch or oƒmind-objecf 
or Dhamữna. Tlere also, although there is no đirecf menfion 
oŸsix kinds oƒ Dãng in the Abhidhamưnua Teachings, ƒ g/s 
were to be mmade oƒeach oƒ the sense objecfs, there would be 
six kimds oƒ offering, hence this classjficaHon im the 
Abhidlhamna exposifions oŸsix ypes oƒ Dãna. 

Theo sự phân loại trong giải trình của Tạng Vô Tý Pháp, 
tất cả mọi thứ trên thế gian chịu ánh hưởng sáu thể loại hàng 
đầu tương ứng với sáu đối tượng giác quan, có sáu thể loại 
của Xứ Thí tùy thuộc vào bất luận nó là một tặng phẩm của 
đối tượng trông thấy (Cảnh Sắc), của âm thanh (Cảnh 
Thỉnh), của mùi hơi (Cảnh Khí), của nếm vị (Cảnh Vj, của 
xúc chạm (Cảnh Xúc) hoặc của đối tượng tâm thức hay là 
Cảnh Pháp. Cũng tại đây, mặc dù không có đề cập đến trực 
tiếp về sáu thể loại của XZ Tứ ở trong Giáo Lý Vô Tỷ Pháp, 
nếu các tặng phẩm đã được thực hiện vào từng mỗi đối tượng 
giác quan, thì sẽ có sáu thể loại của việc hiến tặng; do đó đây 
là sự phân loại ở trong các giải trình của Tạng Vô Tỷ Pháp 
về sáu thể loại của Xả Thứ. 


In the Suttamta classjication, there are ten kimds oƒ 
Dãna, namely, offering oƒvarious kinds oƒ ƒood, oƒ đrimk, oƒ 
transportation, oƒ ƒÏowers, oƒ perfumed powder, oƒ scented 
unguenÍ or ointment oŸ bed, oŸ dwelling places and oƒ 
ƒacilities for lighting. Hlere again, the actual teaching ïn the 
Sutfas relates onhy to the ten classes oƒobjects which may be 
ofered as aÌms. But when these ten objecfs are ofjered as 
alms, there would be then ten kinds oƒ ofjering; hence this 
classjficafion in the Sutfanfta expositions oŸ ten tÿpes oƒ 
Dãma. 

Trong sự phân loại của Tgng Kinh, có mười thể loại về 
Xá Thí, đó là, hiến tặng nhiều thể loại khác nhau về thực 


Kế 
c 
l 
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.phẩm, về thức uống, về phương tiện di chuyển, về những 


bông hoa, về bột phấn hương thơm, về tinh dầu hương liệu 
hoặc mỹ phẩm, về giường nằm, về những chỗ trú ngụ, và các 
phương tiện thuận lợi tạo ra ánh sáng. Cũng tại đây, thực sự 
giáo lý ở trong Tạng Kinh chỉ liên hệ đến mười thứ lớp về 
các vật thể mà có thể được hiến tặng như là của bố thí. Tuy 
nhiên khi mười vật thể nầy đã được hiến tặng như là của bố 
thí, thì sẽ có sau đó mười thể loại của việc hiến dâng: do đó 
đây là sự phân loại ở trong các giải trình của Tựng Kinh về 
mười thể loại của Xả Thứ. 


ÄMáaimtaiming that the Buddha teaches only these ten 
objecfs ƒor ojjering one should not consider that these are 
the on} gửs to be given, and that other gỨis are nof 
allowable. One should understand that the Buddha merely 
mermtions the ten things most commonly offered as a]ms in 
practice, or as any material thing can be classjied as 
belonging to one or the other oƒ the ten fypes oƒ gÿÏÌ, one 
shouÏld take it that by these ten objecfs are covered also any 
object which is in daily use by the noble recipient. 

Trom what has been said above, it should be well noted 
how a mafterial object is an important contributory ƒactor 
ứor the arising) ofvolitional generosity. l† will be seen that 
the various fypes oƒ generousify which will be described 
hence ƒorth include many that relate to objects oƒ offering. 

Ás a resume 0ƒ this Chapter, it should be remembered 
that volition is Dãna because it prompts giving, the material 
thing is Dãna because it is a suitable thing to give. 

Bảo thủ lấy rằng Đức Phật giảng dạy chỉ có mười vật thể 
này đề hiến tặng người ta sẽ không truy cứu rằng những điều 
nầy là những tặng phẩm duy nhất để được xả thí; và qua đó 
những tặng phẩm khác thì không có được cho phép. Người 
ta phải hiểu rằng Đức Phật chỉ đơn thuần đề cập đến mười 
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vật thế hiến tặng phố thông nhất được xem như là xả thí 
trong thực tế: hoặc là bất luận tài sản vật chất nào có thể là 
đã được phân loại như là thuộc về một hoặc những vật thể 
khác trong mười thể loại của tặng phẩm, người ta nên nhận 
biết rằng vì mười vật thể nầy cũng đã bao gồm bắt luận vật 
thể nào mà đang được dùng hằng ngày do bởi bậc thọ thí cao 
nhân. 

Từ điều đã nói ở phía trên, nên lưu ý kỹ rằng một đối 
tượng vật chất là một yếu tố quan trọng góp phần (cho việc 
khởi sinh) tác ý bố thí. Sẽ được nhìn thấy rằng có nhiều thể 
loại khác nhau của việc bố thí mà sẽ được miêu tả từ nay trở 
đi bao gồm rất nhiều mà có liên hệ đến các vật thể hiến tặng. 

Như một bản tóm tắt cho Chương nầy, điều nên ghi nhớ 
rằng tác ý là X¿ Tứ vì nó thúc đây việc xả thí; tài sản vật 
chất là XZ Tý vì nó là vật thể đáng để thí. 


3. What are the characterisfics, functions, manifesta- 
tions and proximafe causes of Đãna? 
3. Những điều chi là các đặc tính, những chức năng, các sự 
biểu tri và những nguyên nhân tiếp cận của Xổ Thí 


(4 Dãnag has the characterisic oƒ.. abandoning 
(Lakkhana) 

(b) lís function (Kiccarasq) ¡is destruction oƒ aftachmenf 
to objects oƒ ofjering; or it has the properfy 0ƒ ƒaultlessness 
(Saưmpattirasa) 

(C) 1s maniƒfestation ¡s absence oƒ allachmenf i.e. a sense 
of feedom fom attachment that appears in the mind oƒ the 
đdonor, or knowing that Dãng ¡is conẩucive to  good 
destination and wealth ie. on thimkimg oƒ the effecfs oƒ 
giving, the donor senses that his act oƒ generosity will result 
in aitaimnent oƒ rebirth in the human or Deva world and 
aitaimmern† oƒ great wealth. 
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(3) The proximate cause oƒ giving is having objecfs oƒ 
ofÿering in one's possession. Without having anything to 
give, there can be no act 0ƒ charify, on|y imagining that one 
gives. Thus objecfs to be offered are the proxinafe cause oƒ 
Dăna. 

(a) Xá Thí có đặc tính là xả ly (Trạng Thái) 

(b) Chức năng của nó là (Sự Vụ Phận Sự) là sự tiêu 
diệt về sự dính mắc vào các vật thể hiến dâng, hoặc là nó có 
vật sở hữu không sai lỗi (Thành Đạt Sự Vụ). 

(c) Sự biểu tri của nó là sự thiếu vắng của sự dính mắc 
tức là một cảm giác thoát ly khỏi sự dính mắc sẽ xuất hiện ở 
trong tâm thức của người xả thí, hoặc hiểu biết rằng Xả Thứ 
sẽ dẫn tới điểm đến tốt đẹp (7Điện Tú) và sự giàu có tức là 
suy tưởng đến những kết quả của việc thí, người xả thí cảm 
thấy rằng hành động bố thí của mình sẽ đem đến kết quả 
trong việc thành đạt sự tái tục ở trong Cõi Nhân Loại hoặc 
Cối Thiên Giới và thành đạt sự giàu có thịnh vượng. 

(đ) Nguyên nhân tiếp cận của xả thí là có được các vật 
thể để hiến tặng trong quyền sở hữu của mình. Không có bất 
cứ vật thể nào để thí, thì không thể nào có được hành động từ 
thiện, chỉ là trong tưởng tượng rằng mình xả thí. Vì thế các 
vật thể để được hiến tặng là nguyên nhân tiếp cận của Xả 
Thứ. 


4. How many types of Dãna are there? 
4. Có bao nhiêu thể loại của Xả Thứ? 


The subject to be dealt with under this headd is quite vasf; 
if will entall considerable exercise oŸ mental aleriness and 
Intelligence to stud them. 

Chủ đề để được bàn đến trong đầu đề nầy là hết sức rộng 
lớn; nó sẽ đòi hỏi một cách đáng kể sự vận dụng của tính 
thần tỉnh giác và trí tuệ để nghiên cứu được chúng. 
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Types 0ƒ Dãnag in Growps 0ƒ Twos 
Những thể loại của Xđ 7í trong các nhóm có hai Pháp 


( Offering oƒ material things (misa dũng) and the 
Sử! oƒ the teaching (Dhanưna dãmg). 

(4) @Qƒcring oƒ mafterial things such as alms rice eÍc. ¡is 
kmown as Ảmisa dãna. 1t is also called Paccaya dãna (when 
the things ofJered are the requisites 0ƒ bhikkhus). 

Teaching the Buddha Dhamưna ¡ín the ƒorm oƒ talks, 
lectures, eíc. is giving the gj! oƒ Dhamưma. The Buddha said 
that this is the noblest oƒ all types oƒ Đãna. (Thịs 
class/ficaHion oƒ Dãng inío fwo types ¡is made according fo 
the objecfs oƒoffering). 

(1) Việc hiến tặng về các tài sản vật chất (Tài Vậ Xá 
Thƒ) và tặng phẩm của việc giảng dạy (Pháp Bảo Xả Thị. 

(a) Việc hiến tặng về các tài sản vật chất như là bố thí 
cơm gạo v.v. được biết đến như là 73¿ Vật Xá Thứ. Nó cũng 
được gọi là V@ Dụng Xá Thí (khi các vật thể cúng đường là 
'các vật dụng cần thiết của Chư Tỳ Khưn). 

Giảng dạy Œ7áo Pháp Đức Phật trong hình thức của các 
buổi thuyết giảng, các bài giảng, v.v. là xá thí tặng phẩm của 
Giáo Pháp. Đức Phật nói rằng đây là thù thắng nhất trong 
tất cả thể loại của Xứ Tứ. (Sự phân loại của Xứ Tí nầy ở 
trong hai thể loại đã được thực hiện theo các vật thể hiến 
tặng). 


Tn relation to this division oƒ types oŸ Dũng, ï£ ¡s 
necessary to look imto the quesftion oƒ what type oƒ Dãng 
qcCrues ío one who sefs tp pagodas and statues oƒ Buddha. 

There are some who maintain that although setfting up oƒ 
pagodas and staftues oƒ Buddha involves relinguishing oƒ 
large amount oƒ weadlth, i† cannot be an act 0ƒ generosify, 
Đăng; because they say, ƒor an act 0Ÿ giving to become 


BIÊN NIÊN SỨ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I + Phần I - Chú Minh I 149 


Dãna, three conditions must be ƒujliled: there musi be a 
recipient; there must be an object for offering and there mmusf 
be a donor. Ìn setting up pagodas and stafues oƒ Buddha 
there is Obviously the donor, but who receives hỉs gỹ†, they 
asked. In the absence oƒ any one to receive the gỹ, how can 
¡t be an act oƒgenerosity, Dãna? 

Trong mối liên hệ về sự phân chia các thể loại của Xả 
Thí, quả là thiết yếu để khảo sát kỹ câu hỏi về thể loại của 
Xá Thí nây sinh đến với người tạo lập các ngôi chùa và các 
bức tượng của Đức Phật. 

Có một số người vẫn cho rằng mặc dù việc tạo lập các 
ngôi chùa và các bức tượng của Đức Phật có liên quan đến 
việc xả ly với số lượng lớn về của cải, nó không thê là một 
hành động của việc bố thí, Xứ 71, bởi vì họ nói rằng, để cho 
một hành động cho ra được trở thành X¿ 7, thì ba điều 
kiện cần phải được hội đủ: phải có một người thọ thí, phải có 
một vật thể cho việc hiến tặng và phải có người xả thí. 
Trong việc tạo lập các ngôi chùa và các bức tượng của Đức 
Phật thì hiển nhiên là có người xả thí, nhưng người thọ nhận 
tặng phẩm của vị ấy, thì họ đã vấn hỏi. Trong sự vắng mặt về 
bất luận người để thọ nhận tặng phẩm, thì làm thế nào điều 
đó có thể là một hành động của việc bế thí, Xá 7 được? 


rơm their point oƒ view, the pagodas and Buddha 
sfafues are not objecfs to be given as an act oŸ Dũng; rathr, 
they serve as aids to recollecHion oƒ the attributes oƒ the 
Buddha.  A builder oƒ pagodas and Buddha statfues has no 
particular receiver in mind to give them away; he bulld§ 
them to heÏlp produce vivid visualization of the Buaddha in the 
mìind oŸ the worshipper enabling hữm to praclise the 
Recollection oƒthe Virtues oƒ the Buddha. ]t should therdƒfore 
be considered, they maimtain, that setting up oƒ pagodas and 
Buddha stafues is related to the Buddhãnussati \ediftation, 
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cultivaHon oƒ the Recollection oƒ the Virtues oƒ the Buddha, 
and is not an ac† 0ƒ generOsify. 

Từ quan điểm của họ, những ngôi chùa và các bức tượng - 
Phật không phải là các vật thể để được thí như là một hành 
động của Xổ 7⁄í; thay vào đó, họ phục vụ như là sự hỗ trợ 
để truy niệm các Ân Đức của Đức Phật. Trong tâm thức 
người tạo lập những ngôi chùa và các bức tượng Phật không 
có người thọ thí đặc biệt để mà ban tặng những vật thí, vị ấy 
tạo lập ra những vật thí là để trợ giúp VIỆC nây sinh sự hình 
dung sinh động về Đức Phật ở trong tâm thức của người tín 
đồ làm cho vị ẫy có thể thực hành việc Truy Niệm về những 
Ấn Đức của Đức Phật. Do đó cần phải nghĩ đến việc là, họ 
vẫn chủ trương rằng việc tạo lập những ngôi chùa và các bức 
tượng Phật là có liên quan đến Thiền Định Phật Tùy Niệm, 
đến sự trau giỗi việc Truy Niệm về những Ân Đức của Đức 
Phật, và không là một hành động của việc bố thí. 


There are, again some people who maintain that as the 
person who bullds pagodas and instalis Buddha stafues 
undertakes these works in order to honowr, to make homage 
íoO the most Homage-Worthy Buddha, his act must be 
considered as an act 0ƒ honouring the Buddha (Ápacäyana), 
one oƒ the ten qualifies confribuling to merit (Puiñiakiriya 
vaffhu). They ƒurther say that since thỉs kind oƒ meri, 
namely, honouring those who are worthy oƒ honowr, is a 
practice oƒ morality (Cñritfasila), ¡it should come umder 
(observance Øj SIla and not under (cultivation oƒ) 
4Buddhãnussati Meditation. 

But neither the Merit oƒ Buddhãnussati Meditation nor 
the merit oƒ honouring (Apacãyand) involves relinguishing 
0Ÿ objecfs oƒ ofjering, whereas building a pagoda and 
installing Buddha statues require an expenditure oƒ a large 
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sưu Oƒ money. Hence these works 9ƒ merit must be 
considered to COfe under Đăng. 

Lại có một số người vẫn chủ trương rằng là người mà tạo 
lập những ngôi chùa và tôn trí các bức tượng Phật đảm trách 
các việc làm nầy nhằm để tỏ lòng tôn kính, để thực hiện sự 
kính trọng đến bậc Tối Thượng Ứng Cúng Phật, hành động 
của vị ấy phải được xem như là một hành động của lòng kính 
cân Đức Phật (Cung Kính), một trong mười đức tính góp 
phần vào thiện công đức (Phúc Hành Tông). Họ còn nói 
rằng vì thể loại thiện công đức nầy, tức là tôn kính đến bậc 
đáng tôn kính, là một việc thực hành về đức hạnh (Giới Đức 
Phẩm Hạnh), nó phải thuộc vào (việc thọ trì về) Giới Luật 
và không thuộc vào (việc trau giồi về) Thiền Định Phậr Tày 
Niệm. 

Tuy nhiên cả Thiện công đức về Thiền Định Phật Tùy 
Niệm mà cũng không phải thiện công đức của lòng kính cẩn 
(Cung Kính) là có liên quan tới việc từ bỏ các vật thể hiến 
tặng, trong khi đó tạo lập một ngôi chùa và tôn trí các bức 
tượng Phật đòi hỏi một sự chỉ tiêu về một khoản tiền lớn. Do 
đó những việc làm về thiện công đức nầy phải được xem như 
là thuộc về Xá Thứ. 


Here the question may be askedl “j i! comes under 
Dãna, will it be an act oƒ Dãna when there is no recipient ƒor 
11?” According to the Texts, whether an offering should be 
regarded as an act oƒ Dãng may be decided by an analysis oƒ 
lS ƒeatures under ƒour heads: characterisic, ƒunction, 
manifestaion qnd proximate caus. We have already 
provided above what these ƒour ƒeatures are ƒor a true act oƒ` 
Dãna. Now appijying this test to the present problems, we 
/ìnd the characteristic oƒ abandoning since the person who 
buldảs the pagoda qnd installs the Buddha statues 
reliquinshes a large suu oƒ money; as is function, there is 
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destruction oŸ attachmenf to the objectfs oƒ offering by the 

donor, the donor senses that his act 0ƒ generosify will result 

in altaimment oƒ rebirth in the human or deva world and" 
attainment oŸ great wealth, and fìnalÌy, as the proximate 

cause, there is the object to be ofjfered. Thus all the ƒour 

ƒeafures necessary ƒor an oƒJfering to be truÌy an act oƒ Dũng 

are presení here qnd we may therefore conclude that 

building a pagoda and installing Buddha statues is a true acf 

of generoS†J. 

Ở đây câu hỏi có thể được vấn hỏi “nếu như điều đó 
thuộc về Xđ 7z, thì liệu điều đó sẽ là một hành động của Xá 
Thí khi không có người thọ thí cho điều đó không?” Theo 
các Văn Bản, bất luận một việc hiến tặng nên được xem như 
là một hành động của Xđ 7# có thể được quyết định bởi qua 
một việc phân tích về bốn đặc tính của điều đó theo bốn đầu 
đề: đặc tính, chức năng, sự biểu tri và nguyên nhân tiếp cận. 
Chúng tôi đã có cung cấp ở phía trên rồi về điều mà bốn đặc 
tính nầy là một hành động thực sự của Xả 7. Bây giờ áp 
dụng sự thử nghiệm cho các vẫn đề hiện tại, chúng ta tìm 
thấy đặc tính của việc xả ly là vì người mà tạo lập ngôi chùa 
và tôn trí các bức tượng Phật buông bỏ một chỉ phí lớn về 
tiền bạc; về chức năng của nó, là có sự diệt trừ về sự dính 
mắc vào các vật thể để hiến tặng của người xả thí; người xả 
thí cảm thấy rằng hành động bố thí của mình sẽ đem đến kết 
quả trong việc thành đạt sự tái tục ở trong Cõi Nhân Loại 
hoặc Cõi Thiên Giới và thành đạt sự giàu có thịnh vượng; và 
cuối cùng là, về nguyên nhân tiếp cận, là có được các vật thê 
để hiến tặng. Như thế tất cả bốn đặc tính thiết yếu cho một 
việc hiến tặng để xác thực một hành động của Xá Thứ đã có 
mặt ở đây và do đó chúng ta có thể kết luận rằng việc tạo lập 
một ngôi chùa và tôn trí các bức tượng Phật thực sự là một 
hành động của việc bố thí. 
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As ío the question oƒwho receives the gửl, it will not be 


ong to say that all the Devas and Human Beings who 


worship at the pagodas and Buddha statues in memory oƒ the 
virtues oƒ the Buddha are the recipienfs oƒ the Dãna. Ai the 
same time, as they serve as objects oƒworship ƒor the Devas 
and Human Beings in their recollection oƒ the virfues oƒ 
Buddha, they also form the objecls oƒ offering. AII the 
various malterial things in the world are uftilized in different 
ways đepending on their nature; ƒfood materials are ufilzed 
or consumption; clothing materials are uiilized ƒor wearing;, 
maferials ƒor religious đevotion and adoration are wtilized as 
objecfs oƒvenerdtion. 

Về câu hỏi người đón nhận tặng phẩm, thì sẽ không bị 
sai lầm để nói rằng tất cả Chư Thiên và Nhân Loại là người 
tín đồ đến các ngôi chùa và các bức tượng Phật trong sự 
tưởng nhớ đến các Ân Đức của Đức Phật là những người thọ 
thí của việc Xã Tu. Đồng thời, trong khi họ phục vụ các vật 
thể để thờ phụng cho Chư Thiên và Nhân Loại trong việc 
truy niệm về các Ân Đức của Đức Phật của chúng Nhân 
Thiên, là họ cũng hình thành các vật thể hiến tặng. Tất cả tài 
sản vật chất sai khác nhau ở trong thế gian đã được dùng 
trong nhiều phương thức khác nhau tùy theo tính chất bản 
năng của chúng; những chất liệu thực phẩm thì được dùng 
cho việc tiêu thụ; những chất liệu y phục thì được dùng cho 
việc vận mặc; các vật liệu cho việc lễ nghi tôn giáo và sự quý 
kính thì được dùng như là các vật thể của sự tôn kính. 


1ƒ wells and tanks are đug near public highways, the 
general public could use them ƒor drinking water, washing 
eíc. The donor would have no particular recipient in mind 
when he dug the wells and tanks. When, as he intended, the 
wayƒfarers passing by the road make use oƒ his gỨis, no one 
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could say that his gữf† is not an act oƒ Dãna, even jƒ he địa 
not Jìnalize it with a libation cerermony. (See below). 

Now fo wind up the điscussion, i† is quife proper Ío say 
that the builder o†a pagoda with Buddha stafues is a donor, 
the pagoda and Buddha statues are objecfs oƒ Đãnga, and 
Dœvas and Human Beings who pay homage to them in 
adoration are the recipienis oƒ the Dũng. 

An addiional question may be asked, “Ìs it really proper 
to reƒer to pagodas and Buddha statues as objecfs oƒ Dãng; 
may ï† not be sacrilegious to classj) them as such? .Jusf đs 
bookcases and shelves are sed in the rmonasteries ƒor 
holding Canonical Texts which are looked upon as sacred 
(Dhamưunacetiya), so also pagodas and Buddha statues ƒorm 
siorehouses ƒor keeping sacred relcs and objecs oƒ 
veneration. So ï† may be answered that if is quife aDpropriate 
fo desigriafe them as objecis oƒ. Senerosi, Dãna. 

Nếu như các giếng nước và các bể chứa nước đã được 
đào cạnh bên những đường lộ lớn, thì công chúng có thể 
dùng chúng cho việc uống nƯỚC, VIỆC tắm giặt, v.v. Trong 
tâm thức người xả thí sẽ không có người thọ thí đặc biệt khi 
vị ấy đã đào các giếng nước và các bể chứa nước. Khi, vì vị 
ấy đã có tác ý, những khách lữ hành đang khi đi ngang qua 
đường lộ đã thọ dụng tặng phẩm của vị ấy, không một ai sẽ 
nói rằng tặng phẩm của vị ấy không là một hành động của Xá 
Thí, ngay cả nếu như vị ấy đã không được hoàn thành điều 
đó với một lễ hội rây nước. (Xin xem ở bên dưới). 

Bây giờ để kết thúc sự thảo luận, quả là hoàn toàn thích 
hợp để nói rằng người tạo lập cho một ngôi chùa với các bức 
tượng Phật là một người xả thí, ngôi chùa và các bức tượng 
Phật là các vật thể của Xđ Tứ, và Chư Thiên và Nhân Loại 
là người mà bầy tỏ lòng tôn kính đến các vật thí trong sự quý 
kính là những người thọ thí của việc Xả Thứ. 
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Một câu hỏi bổ sung có thể được vấn hỏi “Liệu có thực 
sự là thích hợp để đề cập đến các ngôi chùa và các bức tượng 
Phật như là các vật thể để Xứ Tứ, có thể điều đó không có 
xúc phạm báng bổ thần thánh để phân thứ hạng các vật thí 
như thế không?” Cũng như là các tủ sách và các kệ sách thì 
được dùng trong các tự viện để lưu giữ các Văn Bản Kinh 
Điển mà được xem như là thiêng liêng (Bảo Tháp Pháp 
Báo), cũng như thế các ngôi chùa và các bức tượng Phật hình 
thành các nhà kho để bảo quản những ngọc xá lợi linh thiêng 
và các vật thể tôn kính. Như thế điều đó có thể trả lời được 
rằng quả là hoàn toàn thích hợp để chỉ định các vật thí đó 
như là các vật thể của việc bố thí, Xá 77. 


Whether a libation ceremony is essenfial 
for an offering to quaHfy as an act of generosity 
Liệu có cần thiết một lễ hội rây nước cho một việc hiến tặng 
để hội đủ điều kiện như là một hành động của việc bố thí 


The point to consider here is whether constifutes an act 
oƒ Dãna when ¡† is not fìnalized with a libation ceremony. 
Actually there is no mertion oƒ thìs requiremermt in the Texts. 
The practice is, however, oƒ long standing tradition. 

Vẫn đề cần truy cứu tại đây là liệu có thể hình thành một 
hành động của Xớ Thí khi điều đó đã không được hoàn thành 
với một lễ hội rây nước. Trên thực tế là không có đề cập đến 
nhu cầu nẵy ở trong các Văn Bản. Tập quán nầy, dầu thế nào 
đi nữa, thuộc truyền thống đã được hiện hành lâu đài. 


Tn the Conunertary on Chapter CTvarakkhandhaka oƒ 
the Vinaya Mahãvagga, we find the ƒfollowing rdƒference to 
this tradition oƒlibation ceremony. “There was a split among 
the Bhikkhus oƒa monastery prior to the time oƒ off£ring oŸ 
robes qƒler the Buddhist Lent. When the time arrived lay 
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devotees came and ofjered robes, piled up in a heap, to one 
group oƒ Bhikkhus. The devotees then went to the other 
group oƒ bhikkhus and performed the ceremony o‡ libation, 
sayving, “We offer to the other group oƒ BhikkhUs.” Ás to 
how the robes should be distributed among the Sangha, the 
Great Commenfary says that jƒ it was ïn a region where they 
set no great store by the ceremony 0Ÿ libation, the robes 
belonged to the group (of BhikkhUSs) which had been directiy 
ofered the robes. The group which received only “the 
libation ” had no claim to the robes. But jit was in a region 
where they set great store by the libation ceremony, the 
group which received only “the libation” had a claim to the 
robes because the ceremony oƒ libation was performed with 
them, the other group to which the robes were ofjered 
directly had also a claim on them since they haad the robes 
alreadW in their possession. Therefore the fwo groups must 
divide the robes equally among them. This method oƒ 
distribution is a practice ƒollowed by tradition in “regions on 
the other side oƒthe Ocean. ” 

Trong bộ Chú Giải của Chương Y Áo thuộc Đại Phẩm 
của Tạng Luật, chúng tôi tìm thấy tài liệu tham khảo sau đây 
về truyền thống của lễ hội rây nước nầy. “Có một sự chia rẽ 
giữa Cu: Tỳ Khưu của một tu viện trước thời gian của việc 
thí Tăng Y sau mùa An Cư Kiết Vũ Phật Giáo. Khi thời gian 
đã đến các cư sĩ tại gia đã đi đến và đã cúng dường những y 
áo, đã chất chồng lên một đống, đến một nhóm Cừ Tỳ 
TGuưu. Sau đó, các vị cư sĩ tại gia đã đi đến nhóm Chw Tỳ 
TGưu khác và đã thực hiện lễ hội rây nước, tác bạch rằng 
“Chúng con cúng dường đến nhóm Chư Tỳ Khưu khác.” Về 
các y áo nên được phân phát như thế nào ở giữa 7 ðng Đoàn, 
bộ Đại Cú Giải có nói rằng nếu đó đã là trong một địa 
phương nơi mà họ không có coi trọng lễ hội rấy nước, thì các 
y áo đã thuộc về nhóm (Chư Tỳ Khưuw) mà đã được cúng 
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đường một cách trực tiếp các y áo. Nhóm mà chỉ đón nhận 
“lễ rây nước” thì không có sự yêu cầu đến các váo. Tuy 
nhiên nếu. như đó đã là trong một địa phương nơi mà họ coi 
trọng lễ rây nước, nhóm mà chỉ đón nhận “lễ tây nước” thì 
có một sự yêu cầu đến các y áo là vì lễ hội rây nước đã được 
thực hiện với họ; về nhóm khác mà y áo đã được cúng dường 
một cách trực tiếp cũng có một sự yêu cầu cho họ là vì họ đã 
có được các y áo rồi ở trong quyền sở hữu của họ. Do đó hai 
nhóm phải chia các y áo đồng đều với nhau ở giữa chúng. 
Phương pháp phân phát nầy là một tập quán đã được noi theo 
truyền thống cổ truyền trong các địa phương ở bên kia bờ 
của Đại Dương”. 


“Regions on the other side oƒ the Ocean, fom Sri Lanka 
imples “the Jampudipa”, ¡e. India. Therefore it should be 
noted that the cerernony oƒlibation is a practice traditonally 
/ollowed by the people oƒ India. 

Considering that there are regions where they set a greaf 
store by the ceremony oƒ libation and there are regions 
where they set na great store by the ceremony oƒ libation, if 
cannot be sail that an ojfering constitules an act oƒ 
8enerosiiy only when it is Jinalized by a ceremony oƒlibation. 
The ceremony is important only ƒor those who ƒollow the 
tradiion oƒ libation,; i† is clear that no signficance is 
attached to it by those who do not ƒollow the tradition. l1 
should be noted therefore that a libation ceremony is not a 
primary ƒaclor ƒor the successfuMl completion oƒ an act oŸ 
8eneros1f. 

“Các địa phương ở bên kia bờ của Đại Dương, từ nước 
Tích Lan ngụ ý là “Đào Hoa Đảo —- Nam Thiện Bộ Châu”, 
tức là nước Ấn Độ. Do đó nên lưu ý rằng lễ hội rẩy nước là 
một tập quán theo lối cổ truyền đã được noi theo do bởi 
người dân của nước Ấn Độ. 
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Xét về phương điện đó thì có các địa phương nơi mà họ 
coi trọng lễ hội rây nước và có các địa phương nơi mà họ 
không có coi trọng lễ hội rây nước, điều đó không có thê nói 
rằng một việc hiến tặng tạo thành một hành động của việc bố 
thí chỉ một khi điều đó được hoàn thành bởi một lễ hội tây 
nước. Lễ hội chỉ quan trọng là đối với những người mà noi 
theo truyền thống của lễ hội rây nước; rõ ràng là không có ý 
nghĩa để gắn chặt vào điều đó bởi những người không có noi 
theo truyền thống. Do đó nên lưu ý rằng một lễ hội rây nước 
không là một yếu tố chủ yếu cho việc hoàn thành viên mãn 
của một hành động của việc bố thí. 


(b) Mith respect to the gỤi oƒ the teachig, 
Dhamưmnadãna, there are, nowadays, people who are unable 
to teach the Dhamưna, but who, bent on mmaking a gỹf† oƒ the 
teaching, spend money on books, paÌm-leqƒ scripfs etc. (0ƒ 
Canomical Texfs) and make a gÙi oƒthem. Although such a 
donation oƒ books is not truly a gÙ! oƒ the teaching, since a 
_reader will be benefitted by reading in the books practices 
and insruction which will lead one to Nibbana, the donor 
may be regarded as one who makes a gif† oƒ the teaching. 

(Œb) Liên quan tới tặng phẩm của giáo lý, Pháp Bảo Xá 
Thí, thì có, thời buổi nầy, những người không có khả năng 
để giảng dạy Giáo Pháp, tuy nhiên họ, quyết định thực hiện 
một tặng phẩm về giáo lý (Pháp Thị, trả tiền mua những 
kinh sách, những nguyên bản lá cọ dừa, v.v. (của các Văn 
Bản Kinh Điền) và thực hiện một tặng phẩm về chúng. Mặc 
dù một việc biếu tặng những kinh sách như thế không thực 
sự là một tặng phẩm của giáo lý (Pháp Thí), nhưng vì một 
độc giả sẽ được hưởng lợi lạc qua việc đọc trong những kinh 
sách những phương pháp thực hành và sự chỉ dẫn mà sẽ dắt 
dẫn người ta đến Níp Bàn, người xả thí có thể được xem như 
là người thực hiện một tặng phẩm của giáo lý (Pháp T”j). 
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1t is like the case oƒone who has no medicine to ghe fo a 
sick person, but onjy a prescription ƒor a cure oƒ the ilÏness. 
When the medicine is prepared as prescribed and taken, the 
llness is removed. Although the person does not aciually 
admimster an medicine  because of his cfecive 
prescription, he is entilled to be regarded as one who has 
brought about the cure oƒ illness. Likewise, the donor oƒ 
books on Dhamưna who personally cannot teach the 
Dhamữma cnables the readers 0o hỉs books to aHdain. 
kuowledge oƒ the Dhamma and thus is entitled to be called 
the donor oƒ the gửi oƒ Dhawưua. 

Điều đó giống như trường hợp của một người không có 
dược phẩm đề cho đến một người bệnh, tuy nhiên chỉ có một 
toa thuốc cho việc chữa trị cơn bệnh. Khi được phẩm được 
chuẩn bị như đã được kê theo toa và được thọ dụng, cơn 
bệnh đã được loại trừ. Mặc dù người đó thực sự không có 
phát một thứ dược phẩm nào, nhưng vì toa thuốc có hiệu 
nghiệm của mình, vị ấy có được quyền để được xem như là 
một người đã mang đến một kết quả việc chữa trị cơn bệnh. 
Cũng như vậy, người xả thí những quyền sách về Giáo Pháp 
mà bản thân người ấy không có thể giảng dạy Giáo Pháp có 
khả năng các độc giả của những kinh sách của mình để đạt 
được kiến thức Giáo Pháp và như thế có được quyền để 
được gọi là người xả thí về tặng phẩm của Giáo Pháp (Pháp 
T?j). 


Now, to conclude this section, the pair oƒgfis mentioned 
above, namely, misadãna and Dhanưnadãna may also be 
callel misa pRjã, honouring with maferial things and 
Dhamưma Phjã, honouring with the teaching, the terms mean 
the same thing. 
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The word PHjã means “honouring” and is generall) 
used when a younger person makes an ofjering to an older 
person or a person oƒ higher siatus. Depending on this 
generadl usage, some people have stated that Dãna should be 
divded imo Pijadãana and nuggahadĩãna; Pijadäna, 
honouring with an offering when the gửi ¡is made by a 
younger person or a person oƒ lower síafws fo an older 
person or a person 0ƒ higher stafus; and Ánuggahadãna, 
offering to render assistance out oƒ kindness “when a gÙÌ is 
given by an older person or a person oƒ higher stafus f0 One 
who is younger or of Ïower stafus. ” 

Bây giờ, để kết luận phần nầy, một đôi về các tặng phẩm 
đã có đề cập đến ở phía trên, cụ thể là, 73¿ Vật Xả Thí và 
Pháp Bảo Xả Thí cũng có thề được gọi là Tài Vật Cúng 
Dường, kính cân với những tài sản vật chất và Pháp Bảo 
Cứng Dường, kính cân với giáo lý; những thuật ngữ có ý 
nghĩa tương tự. 

Từ ngữ Pñjã (Cúng Dường) có ý nghĩa “kính cẩn” và 
thường được dùng khi một người trẻ tuôi hơn thực hiện một 
việc cúng dường đến một người lớn tuổi hơn hoặc một người 
ở địa vị cao hơn. Tùy thuộc vào cách đối xử tông quát nầy, 
có một số người đã có nhận định rằng Xớ 7í nên được 
phân chia thành Cứng Dường Xả Thí và Hỗ Trợ Xả Thứ; 
Cứng Dường Xả Thứ, kính cân với một việc cúng đường khi 
tặng phẩm đã được thực hiện do bởi một người trẻ tuổi hơn 
hoặc một người ở địa vị thấp hơn đến một người lớn tuổi hơn 
hoặc một người ở địa vị cao hơn; và Hỗ Trợ Xả Thí, ban 
tặng để hỗ trợ giúp đỡ vì lòng từ ái “khi một tặng phẩm đã 
được cho ra do bởi một người lớn tuổi hơn hoặc một người ở 
địa vị cao hơn đến một người trẻ tuổi hơn hoặc ở địa vị thấp 
hơn.” 


ni: 
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But as we have seen bợfÐre in the Chapter on 


| “Prediction”, the word ®PRj8” can be used for both the hỉigh 


or the low and the word “4nuggahd” ¡is likewise applicable 
to both cases. Ì† is tru that generally, Ánuggaha ¡is used 
when the giving is made by the high to the low or by the old 
ío the young. But we mmust, however, remember the usages oƒ 
®4misãñnuggaha” and ®Dhamưmuãnugogaha” to describes the 
assistance rendered and support given, for the progress and 
developmemnt oƒ the Buddhas Teaching  Here the word 
Anuggaha is employed even though the gửf† is being made to 
the highest and the noblest Teaching oƒ the Buddha. Thus it 
shoudld be noted that the division imo PHjadãna and 
Anuggaha dãng ¡s not an absolute đỉvision inlo fwo aspecis 
oƒdãna, but rather a classjfication ƒollowing cownon usage. 

Tuy nhiên như chúng ta đã được thấy trước đây ở trong 
Chương nói về “Việc Thọ Ký", từ ngữ Pijã (Cúng Dường) 
có thể được dùng cho cả hai là người cao hoặc người thấp, và 
từ ngữ .4nuggaha (Hỗ Trọ) thì cũng như vậy có thể áp dụng 
cho cả hai trường hợp. Quả thật rằng một cách tổng quát thì, 
Hỗ Trợ thì được dùng khi việc xả thí đã được thực hiện do 
bởi người cao đến người thấp hoặc do bởi người già đến 
người trẻ. Tuy nhiên chúng ta phải, mặc dù vậy, ghi nhớ 
những cách dùng của 7đ Vật Hỗ Trợ và Pháp Báo Hỗ Trợ 
để miêu tả sự giúp đỡ hỗ trợ và ủng hộ ban phát, cho sự tiến 
bộ và sự phát triển của Giáo Lý Đức Phật. Tại đây từ ngữ 
Hỗ Trợ đã được sử dụng cho dù là tặng phẩm đã được thực 
hiện đến Giáo Lý tối thượng và thù thăng của Đức Phật. 
Như thế nên được lưu ý rằng việc phân chia thành Cứng 
Dường Xả Thí và Hỗ Trợ Xá Thí không phải là một sự 
phân chia tuyệt đối vào hai khía cạnh của Xả Tứ, mà trái lại 
là một sự phân loại theo cách dùng phổ thông. 
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(2 OØering oƒ one own person (Aj)hatikadñäna) and 
Ofering oƒ external properties (Bähiradina). Oƒfering oƒ 
One 1S OWH p€erSOH rmeans giving aWway 0ƒ one s own lje and 
limbs. Ofering oƒ external properties include giving oƒ all 
the external material possessions oƒ the donoF. 

ven in these modern times, we read sometines im the 
newspapers news of offtring oƒ ones own lừnbs at the 
pagodaa or oƒ “honouring with the gỹi” oƒ burning oneselƒ 
q/ler wrapping up the whole body with cloth and pouring oil 
ơn it. Some commenfts have been made on such kinds oƒ 
Dãnag involving one's lừnhồs. According to them, such 
offerings oƒ one s le and lữnbồ are deeds to be perƒormed 
ony by great Bodhisafas and are not the concerfn oƒ 
ordinary persons. They doubt jƒ such offerimgs made by 
ordinary persons produce any merit at all. 

(2) Việc hiến tặng về chính tự con người của mình (Nội 
Thân Xá Thị và Hiến tặng về những vật sở hữu ở ngoại 
thân (Ngoại Thân Xá Thí). Việc hiến tặng về chính tự con 
người của mình có ý nghĩa là cho đi chính mạng sống của 
mình và các chi thể. Việc hiến tặng về những vật sở hữu ở 
ngoại thân bao gồm xả thí tất cả những của cải vật chất ở 
ngoại thân của người xả thí. 

Ngay cả trong những thời hiện đại nầy, đôi khi chúng ta 
đọc những tin tức ở trong các báo chí về việc hiến tặng 
những chỉ thể của người ta ở tại ngôi chùa hoặc về “kính cần 
với tặng phẩm” của việc tự mình hỏa thiêu sau khi quấn 
quanh toàn bộ cơ thể với y phục và trút đô dầu lên trên 
người. Một số lời bình luận đã có thốt ra về những thể loại 
Xả Thí như thế có liên quan đến các chỉ thể của người. Theo 
những lời bình luận đó, các việc hiến tặng như thế về mạng 
sống của mình và chỉ thể là những hành động đã được thực 
hiện chỉ do bởi các bậc Đại Giác Hữu Tình (Đ Táj) và 
không phải là công việc của những người bình thường. Họ 
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thắc mắc nếu như các việc hiến tặng SH thế có nây sinh 
chút thiện công đức nào chăng. 


Now to consider whether sụch views are justfified or not. 
Hi not as ƒ a Bodhisata can suddeny make his 
appearance in this world. Onhy qjfier graduadlly ƒulfilling the 
required perƒfections to the best oƒ his ability, an individual 
grows in mafurity and develops himse]ƒ stage by siage fo 
become a Bodhisatta. Anciemt poefs have written thus: OnÏy 
by gradual veHfur€, One €HSuf€S COHÍiHOMS imJrOVeIM€Hf ïn 
rebirths to come. Therefore we should not hastiÏy condemn 
those who make oƒfjerings oƒ parts oƒ their body or the whole 
oƒ their body. ]ƒ a person, through unƒlincbing volition and 
ƒaith, very courageously makes an offering oƒ his own bodk, 
even to the extent oƒ abandoning his lỰe, he is actually 
worthy oƒ praise as a donor oƒ the gỨ† oƒ one S OWf persOn, 
Ajjhattikadana. 

Bây giờ để truy cứu liệu những quan điểm như thế là 
đúng hay không. Điều đó không phải như là một bậc Giác 
Hữu Tình (Bỏ Táj có thề một cách đột nhiên thực hiện việc 
xuất hiện của mình ở trong thế gian nầy. Chỉ là sau khi hoàn 
thành một cách từng bước các Pháp Toàn Thiện không thể 
thiếu được với hết khả năng của mình, một cá nhân tiễn hóa 
trong sự thuần thục và tự phát triển trong từng giai đoạn để 
trở thành một bậc Giác Hữu Tình (Bồ Táj. Các nhà thì sĩ 
cổ xưa đã có viết như sau: Chỉ do bởi việc mạo hiểm từng 
bước, người ta đảm bảo được việc cải thiện liên tục trong 
những sự tái tục sắp tới. Do đó chúng ta không nên vội vàng 
lên án những người mà đã thực hiện các việc hiến tặng các 
bộ phận cơ thể của họ hoặc toàn bộ cơ thể của họ. Nếu như 
một người, thông qua tác ý kiên cường và niềm tin, rất đũng 
cảm thực hiện một việc hiến tặng chính thân thể của mình, 
chí đến mức độ của việc xả thân mạng của mình, vị ấy thực 
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sự là xứng đáng với lời khen ngợi như là một người xả thí vê 
tặng phâm của chính con người của mình, Nội Thân Xả Thí. 


(3) Oƒering oƒ property (Vatthudãnd) and ŒGramting oƒ 
saley (Abhaya dãng) VWathudãna ¡is concerned with 
offering oƒ material things. Ábhaqyadñna means grarnfing oƒ 
saƒety or securify with respect to lje or property. This is 
usually an exercise Oƒmercy by kings. 

(3) Việc hiến tặng về vật sở hữu (Vật Phẩm Xá Thị và 
Việc ban cấp về sự an toàn (Vô Úy Xả Thị. Vật Phẩm Xả 
Tbí là có liên quan với việc hiến tặng các tài sản vật chất. 
Vô Ủy Xả Thí có ý nghĩa là việc ban cấp về sự an toàn hoặc 
sự báo hộ về đời sống hoặc vật sở hữu. Điều nầy thường là 
một huân tập về lòng nhân ái của các vị vua. 


(4) Vattunissttadñãna and Vivattanissitaqdãäna. Vaffanis- 
sitadãna ¡s offering mmade in the hope oƒ ƒuture worldly 
wealth and pleasures, which means suƒJering in the cycle oƒ 
existences. Vivaffanissitadãäna ¡is concerned with ofJering 
maae in aspiration ƒor Nibbana which is ƒree oƒ the suffering 
oƒrebirih. 

(4) Luân Hồi Xá Thí và Níu Bàn Xá Thí. Luân Hồi 
Xá Thí là việc hiễn tặng được thực hiện trong sự mong cầu 
tài sản và nguồn khoái lạc một cách thế tục ở kiếp vị lai, điều 
đó có ý nghĩa là thọ khổ đau trong chu kỳ của những kiếp 
sống. Níp Bàn Xổ Thí là có liên quan đến việc hiến tặng 
được thực hiện trong sự ước nguyện đạt Níp Bàn, đó là sự 
giải thoát khỏi sự khổ đau của việc tục sinh. 


(5) Dãna taimed with fault (Sãwajjadãng) and Dãna 
untainted with ƒault (Anavajjadäna). ffering oƒ meals with 
meat obtained from killing oƒ animals ¡s an example oƒ Dãng 
tainted with ƒault. OƒJering oƒ meals which does nof involve 
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_kiling oƒ animals.is Dãna untainted with fault. The Jìrst type 

is an act oƒ generosity accompanied by demeritoriousness; 
the secondl type ¡is Dãna unaccompanied by demeri- 
fOYiOSess. " 

(5) Xá T”í đã uế nhiễm với sự sai lỗi (Chỉ Trích Xả 
Thị và Xá Thứ đã bất uễ nhiễm với sự sai lỗi (Bất Khả Chỉ 
Trích Xá Thị). Việc hiễn tặng các bữa thọ thực với thịt đã 
kiếm được từ việc sát mạng các động vật là một ví dụ cho 
việc Xả Thí đã uễ nhiễm với sự sai lỗi. Việc hiến tặng các 
bữa thọ thực mà không có liên quan đến việc sát mạng các 
động vật là Xá 7í bất uế nhiễm với sự sai lỗi. Thể loại thứ 
nhất là một hành động của việc bố thí đi kèm với bất thiện 
hạnh; thể loại thứ hai là Xứ 7# không có đi kèm với bất 
thiện hạnh. 


We see the case oƒ some jishermen, who having 
accum=ulated wealth from ƒìishing decide to give tp the 
business thimking “I shall abandon this demeritorious ƒishing 
work and adopt a pure mode oƒ livehood”. Engaging ïn 
other occupafions, they ind their prosperity declining; 
reverting to the old vocation, they grow in weadlth qgain. 
This is an example oƒ Dãng tainted with ƒault (Sãvajjadãnag) 
done in previous lives coming to ffuition in the present lỰc. 
Since that act oƒ Dãnag was associated with the act oƒ killing, 
at the từme 0ƒ ifs ƒuition too, success is achieved only when 
associated with an act oƒ killing (ìshing), and when nof 
associated with an act 0ƒ killing, the previous Dãng tainted 
with ƒault cannot come to fuition and his wealth declines. 

Chúng ta thấy trường hợp của một số ngư dân, là những 
người đã có tích lũy sự giàu có từ việc đánh bắt cá, quyết 
định từ bỏ nghề nghiệp với nghĩ suy ““Ta sẽ từ bỏ công việc 
đánh bắt cá bất thiện hạnh nầy và chọn lấy một phương cách 
tỉnh khiết cho việc nuôi mạng”. Đang khi làm các nghề 


166 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol Ï s Part I s Anudipani I 


nghiệp khác, họ phát hiện sự thịnh vượng của họ đang suy 
giảm dần; quay trở lại nghề nghiệp cũ, họ lại phát đạt trong 
sự giàu có lần nữa. Đây là một ví dụ về Xá Thí đã uễ nhiễm 
với sự sai lỗi (Chí Trích Xả Thí) đã có tạo tác trong các kiếp 
sống quá khứ đang trổ sanh thành trái quả trong kiếp sống 
hiện tại. Vì hành động của Xá Tứ đó đã kết hợp với hành 
động của việc sát mạng, quả như thế vào thời điểm của việc 
trổ sanh thành trái quả của nó, kết quả chỉ có được là khi đã 
kết hợp với một hành động của việc sát mạng (việc đánh bắt 
cá), và khi không có kết hợp với một hành động của việc sát 
mạng, thì việc Xả Thứ trước kia đã uế nhiễm với sự sai lỗi 
không thể nào đi đến trổ sanh thành trái quả và sự giàu có 
của vị ấy suy giảm được. 


(6 QfØering made with one*s own hands (Sahaftthi- 
kadãna) and Of£ring made by agenfts on one's behalƒ or 
made by others under ones instruction (Anattikadamd). 
(That Sãhatthikaqdaäna brings more ben€ficial resulis than 
the Anattikadãäna, can be read in the Payasi Sutta oƒ 
ẫMahãvagga, Digha Nikãya, oƒthe Pa]i Canon). 

(6) Việc hiến tặng được thực hiện với chính tự đôi tay 
của mình (7 Chế Xả Thị) và việc hiễn tặng được thực hiện 
đo bởi những người đại diện của mình hoặc được thực hiện 
do bởi những người khác dưới sự hướng dẫn của mình (Ö 
Ích Xá Thí). (Việc Tự Chế Xả Thí đó mang lại nhiều quả 
phúc lợi hơn so với Bì Ích Xá Thí, có thề được đọc trong bài 
Kímh Tệ Túc thuộc Đại Phẩm, Trường Bộ Ninh của Kinh 
điển PäIi (Bài kinh thứ 23, trang 349-374, Pa]i Text Society). 


(7) Oferings made with proper and car€ful preparaiions 
(Sakkaccadăna) and Off£ering made wilhout proper and 
careful preparations (Asakkaccadãna). Ás an example, 
offering oƒ flowers may be cited. Having gathered JÏowers 
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#?om trees, a donor creates garlands oƒ ƒestoon with them, 
and arranges them to look as beautjful and as DÏeasan† as 
possible, and makes his offering oƒ Jlowers, then if is a 
Sakkaccadiäma, ojjering made with proper and careful 
prepardtions. Milhout such careful preparations, when 
Jlowers are presented as they have been gathered Jfom trees, 
thinking that the mere gửf oƒ the flowers is sufJìciemt in iiselƒ, 
then it is AÁsakkaccadãna, 3//2ring made without proper and 
careful prepardtions. 

Some ancient writers have translated “Sakkaccadãna” 
and “4sakkacca dãng” into Myanmar ío mean “off£ering 
made with due respect”and “offering made without đue 
respect”. This rendering has, as dflen as not, misled the 
modern readers to think that is means paying đue respect or 
witfhout paying due respect to the receiver oƒ the offering. 
Actual) “paying due respect” here means simply “making 
careƒful preparations ” ƒor the oƒJering. 

(7) Việc hiến tặng được thực hiện với những sự chuẩn bị 
cần thận và hợp lễ (ôn Kính Xá Thị) và việc hiến tặng được 
thực hiện mà không có sự chuẩn bị cẩn thận và hợp lễ (Bá 
Kính Xã Thị. Như một ví dụ, hiến tặng những bông hoa có 
thể được trích dẫn. Sau khi những bông hoa được thu thập từ 
những cây, người xả thí tạo ra những vòng tràng hoa điểm tô 
với chúng, và tận lực sắp bầy chúng để trông cho được xinh 
xắn và duyệt ý, và rồi thực hiện việc hiến tặng các bông hoa 
của mình, như thế đó là một 7ôn Kính Xả Thí, việc hiến 
tặng được thực hiện với những sự chuẩn bị cần thận và hợp 
lễ. Không có những sự chuẩn bị cần thận như vậy, khi những 
bông hoa được dâng tặng trong khi mà chúng đã được thu 
thập từ những cây, nghĩ suy rằng với tặng phẩm chỉ là những 
bông hoa chính điều đó cũng là đầy đủ rồi, như thế đó là Bấz 
Kính Xã Thị, việc hiến tặng được thực hiện mà không có 
những sự chuẩn bị cần thận và hợp lễ. 
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Một số tác giả cổ xưa đã có dịch Tôn Kính Xả Thí và 
Bắt Kính Xá Thí sang Miễn Ngữ với ý nghĩa là “việc hiến 
tặng được thực hiện với tắm lòng kính trọng cân thiết” và 
“việc hiến tặng được thực hiện mà không có tấm lòng kính 
trọng cần thiết”. Việc phiên địch nầy, thường thì không có, 
đã làm cho các độc giả hiện đại lầm lạc để nghĩ suy điều đó 
có ý nghĩa là bầy tỏ lòng kính trọng và không có bẩy tỏ lòng 
kính trọng đến người đón nhận của việc hiến tặng. Thực tế 
là “bẩy tỏ lòng kính trọng” tại đây có ý nghĩa chẳng qua là 
“thực hiện những sự chuẩn bị cần thận” cho việc hiễn tặng. 


(8) (Offrimg associated wiHh wisdom (Ñãnasam- 
payuttaqdina) and Offering unassociated with wisdom 
(Ñãnavippayuttadäna) (Offring made with  clear 
comprehension oƒ voliional acws and the results they 
produce ¡is said to be an oƒfjfering associated with wisdom; 
when an oƒfering is made without such comprehension and 
awareness, by just following examples oƒ others malhing 
donations, it is Ññnavippayuttadäna. lt must be mentioned 
that Just awareness oƒ cause and ifs ensuing eƒJect, while an 
ofjering ¡is being made, ¡is sufficient to make it an oƒJering 
which ¡is associated with wisdom. In this connecfion, an 
explanation is necessary with respect to some exhorfalions 
which run like this “Whenever an offering is maade, it should 
be accompanied by Insight Knowledge, Vipassanã Ñãụa, in 
thi manner: l the donor oƒ the gỹ, am nicca, oƒ 
impermanent nature, the object oŸofjering ¡s also Ániccq, 0ƒ 
Iimpermanent nafure, and the recipient oƒ the gỨt ¡is also 
Arnicca, oƒ impermanent nature. The impermanent Ì am 
ofering the impermanernt gử† to the impermanent reciDient. 
Thus you should contemplate whenever you make an ofJfering 


Oƒ gỨs ”. 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I s Chú Minh I 169 


(8) Việc hiến tặng được kết hợp với trí tuệ (Tương Ứng 


Trí Xá Thị) và việc hiến tặng đã không có kết hợp với trí tuệ 


(Bất Ti ương Ứng Trí Xả Thị. Việc hiến tặng được thực 
hiện với sự liễu tri rõ ràng về những hành động của tác ý và 
những kết quả chúng tạo ra thì được xem là một việc hiến 
tặng được kết hợp với trí tuệ; khi một việc hiến tặng đã thực 
hiện mà không có sự liễu tri và tỉnh giác như vậy, chỉ là việc 
bắt chước theo những người khác đang thực hiện các việc 
biếu tặng, đó là Bắt Tương Ứng Trí Xả Thứ. Điều cần phải 
được đề cập đến, đó chỉ là tỉnh giác về tác nhân và kết quả 
của nó tiếp theo sau, trong khi một việc hiến tặng đang được 
thực hiện, là cũng đủ để thực hiện điều đó một việc hiến tặng 
mà được kết hợp với trí tuệ. Trong mối quan hệ nẦy, một sự 
giải thích quả là cần thiết liên quan tới một số lời khuyến 
khích có trình bầy như thế nầy “Bất luận khi nào một việc 
hiến tặng đã được thực hiện, thì nó cần phải được đi kèm 
theo với Tuệ Giác, Tuệ Minh Sát, trong phương thức nây là: 
Tôi, người xả thí tặng phẩm, là Vô Thường, thuộc đặc tính 
vô thường: vật thể của việc hiến tặng cũng là Vô Thường, 
thuộc đặc tính vô thường; và người thọ thí tặng phẩm cũng là 
Vô Thường, thuộc đặc tính vô thường. Tôi là vô thường 
đang hiến tặng tặng phẩm vô thường đến người thọ thí vô 
thường. Như thế các bạn nên thấm sát bất luận khi nào các 
bạn thực hiện một việc hiến tặng các tặng phẩm. 


Thịs exhortation is made only to encourage the pracfice 
oƒ. developing Insight Knowledge, Vipassanä NÑãụa.  I¡ 
should not be misunderstood that an act oƒ generosity is not 
one associated with wisdom, iƒ the donor dđoes not pracfise 
contemplation as exhorted. 

As a mafter oƒ ƒact, whoever wanfs to develop real 
Vipassanä Ñãna should jirst oƒ all discard the notion oƒ 1, 
he, man, woman, le. the illusion O1, the illusion oƒ SeÏƒ to 
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discern that they are merely malterial aggregates and menfal 
aggregates. Then one has ío go on confemplafing so as ío 
readlize that these agoregales oƒ mind and matfter are oƒ the 
nafture impermanence, unsatisfaclorimess and. insubsian- 
tiality. Without differentiation inio aggregales oƒ mind and 
matter, jƒ one were to contemplate on convenfional concepfs 
oŸ. “l am nicca, the object oŸ offering ¡is Anicca, the 
recipient is Anicca”, no real Insight Knowledge would be 
possible. 

Sự khuyến khích nầy đã được thực hiện chỉ nhằm khích 
lệ cho việc thực hành để phát triển Tuệ Giác, Tuệ Minh Sát. 
Không nên hiểu lầm rằng một hành động của việc bố thí quả 
thật là đã không có kết hợp với trí tuệ, nếu như người xả thí 
không thực hành việc thâm sát như đã được khuyến khích. 

Vì thực tế là, bất luận một ai thực sự mong cầu để phát 
triển Tuệ Minh Sát thì trước hết phải từ bỏ tất cả quan niệm 
về Tôi, anh Ấy, người nam, người nữ, tức là sự nhận định sai 
lầm về Tôi, ảo tưởng về Ngã để nhận ra rằng chúng đơn 
thuần chỉ là những khối nhóm (Uẩ) vật chất và các khối 
nhóm tỉnh thần. Sau đó người ta phải tiếp tục việc thấm sát 
nhằm để liễu tri được rằng các khối nhóm (Uẩn) của tâm 
thức và vật chất nầy đây là thuộc đặc tính của sự vô thường, 
sự bất toại nguyện và phi thực tính. Không có sự phân biệt 
thành các khối nhóm (Uẩn) vật chất và tỉnh thần, nếu như 
người ta đã có thâm sát trên những khái niệm một cách quy 
ước về “Tôi là Vô Thường, vật thể cho việc hiến tặng là Vô 
Thường, người thọ thí là Vô Thường”, thì sẽ có thể không 
có được Chân Tuệ Giác. 


(9) OØkering made hesitatingly and onjy qjier being 
urged ¡is Sasahkhãrika dãna; Oƒf£ring made sponfaneously 
wifhout being urged is Asaikhärika dãna. Here urging 
/eans prompfing or enireating earnestjy someone fo give 
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when he is hesitating or reluctant to do so. WPhen ojfjering is 
made onhy with such prompting. But a sừmple request should 
not be taken as urging. For example, a person who has nof 
made any decision yet, whether he will make a donation or 
whether he does not wish to mmake a donaftion, is approached 
by someone with a request for some alms confribution; and 
that person gives willingly without any hesitaHon. Thịs is a 
SpoHfaneous gÙi In response Ío a simDle request, ¡i ís 
thereƒore in Asahkhãrika dãna (one without prompting), and 
should not be called a Sasahkhãrika dãng (ust because i1 is 
madc djieếr a request. Another person is similarly 
approached and similarly requested to make a contribution; 
he is reluctant at jrst and refuses to do so. But when the 
request ie repeated with a prompting “Do make a gửi, 
please don! Jlnch” he makes a contribution. His Dãna 
made as a consequence 0ƒ urging ¡is oƒ Sasahnkhãrikadãna 
#ype (one with prompting). Even in the case where no one 
has made an approach to request for Dãna, jƒ one Jìrst thinks 
oƒ making an offering, and then shrinks away ƒom the idea, 
but qfier Imuch selFpersuasion, selfinducement, jfinally 
makes the gỹt, his Dãna ¡s oƒSasankharika type too. 
(9) Việc hiến tặng được thực hiện một cách dụ dự và chỉ 
sau khi đã được thúc giục là Hữu Dẫn Xả Thí; Việc hiến 
tặng được thực hiện một cách tự phát mà đã không có bị thúc 
đây là Vô Dẫn Xá Thí. Tại đây “/húc giục ” có nghĩa là thúc 
đây hoặc van nài một cách khẩn khoản một người nào để xả 
thí khi vị ấy đang dụ dự hoặc miễn cưỡng để làm như thế. 
Khi việc hiến tặng đã được thực hiện quả là chỉ với sự thúc 
đây. Tuy nhiên một sự yêu cầu đơn giản thì không nên thực 
hiện như là việc thúc giục. Ví dụ như, một người mà đã vẫn 

chưa có thực hiện một quyết định nào, đù cho VỊ ấy sẽ thực 
_ hiện một việc biếu tặng, hoặc cho dù vị ấy không có ý muốn 
để thực hiện một việc biếu tặng, đã được tiếp cận do bởi một 
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người nào với một sự yêu cầu cho một số lạc quyên của bố 
thí; và người đó xả thí một cách tự nguyện mà không có sự 
dụ dự nào. Đây là một tặng phẩm tự phát trong sự đáp ứng 
với một sự yêu cầu đơn giản; vì vậy điều đó ở trong thể loại 
Vô Dẫn Xá Thí (một thê loại thí mà không có sự thúc đây), 
và không nên được gọi là một Hữu Dẫn Xả Thí (chỉ vì nó 
đã được thực hiện là sau một sự yêu cầu). Một người khác 
một cách tương tự đã được tiếp cận và một cách tương tự đã 
được yêu cầu để thực hiện một sự lạc quyên; vị ấy đã miễn 
cưỡng lúc ban đầu và từ chối để làm như vậy. Tuy nhiên khi 
sự yêu cầu đã được lặp lại với một sự thúc đây “Hãy thực 
hiện một tặng phẩm, xin vui lòng đừng có do dự” vị Ấy thực 
hiện một sự lạc quyên. Việc Xứ Tí của vị ấy đã thực hiện 
như là một hệ quả của sự thúc giục là thuộc thể loại Hữu 
Dẫn Xả Thí (một thể loại thí với sự thúc đấy). Ngay cả 
trong trường hợp khi không có một ai đã thực hiện một việc 
tiếp cận để yêu cầu cho việc Xá 7#, nếu như một người ban 
đầu nghĩ suy về việc thực hiện một sự hiến tặng, và sau đó co 
rút lại ý tưởng, nhưng sau nhiều lần tự thuyết phục, tự cảm 
ứng, cuốỗi cùng thì thực hiện tặng phẩm, việc Xá Tư của vị 
ấy là cũng thuộc thê loại Wữu Dẫn Xá Thứ. 


(10) Offering made while one is in a joyƒul tmood with a 
happy #ame oƒ mỉnd is Somanassadäna; @Jering mmade with 
a balanced stale oŸ mind, neither joyous nor sorroWƒUÏ nuf 
equipoised ¡is Upekkhadãna. (When the act oƒ giving is 
accornparied by pleasure, it is Somanassa dũng; when 1í is 
accompanied by equanimity it is Úpekkhã dãng).  _ 

(10) Việc hiến tặng được thực hiện trong khi người ta ở 
trong một tâm trạng duyệt ý với một trạng thái tinh thần hoan 
hỷ, là Hý Thọ Xá Thí; Việc hiến tặng được thực hiện với 
một trạng thái tỉnh thần quân bình, không duyệt ý cũng 
không sầu muộn mà trái lại được cân bằng ổn định, là Xở 
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Thọ Xá Thí. (Khi hành động của việc xả thí đã được đi kèm 
với niềm vui thích thì đó là Hý Thọ Xả Thí; khi nó đã được 
đi kèm với thái độ bình thản thì đó là Xứ Thọ Xã Thủ). 


(11) Ofering oƒ property earned in qccordance with 
Dhamưna by just means is Dhammmiya dãng; Off£ring oƒ 
property earned by immoral means such as stealing, robbing 
is Adhanumiya dãng. Alihough carnimg oƒŸ properiy by 
Iywmoradl means is nof in accord with Dhamưna, offering as 
aÌms 0ƒ 1nuch proper is nevertheless an act oƒ merit, but the 
good results accruing from this type oŸ Dãng cannot be as 
great as those obfained from the ƒirst type, the Dharmmmiya 
dãnad. AÁ comparison can be made oƒ these two địifƒerent 
results with types oƒplant that will grow up ƒfom a good seed 
and ƒrorn a bad seed. 

(I1) Việc hiến tặng tài sản đã kiếm được theo đúng hợp 
với Giáo Pháp bằng phương cách đúng theo luật pháp, là 
Hợp Pháp Xá Thí, Việc hiễn tặng tài sản đã kiếm được bằng 
phương tiện vô đạo đức như là thâu đạo, cướp đoạt, là Phử 
Pháp Xả Thí. Mặc dù việc kiếm được tài sản bằng phương 
tiện vô đạo đức là không phù hợp với Giáo Pháp, việc hiến 
tặng mà lại nhiều tài sản của bố thí thì vẫn là một hành động 
của thiện công đức; tuy nhiên các quả thiện phát sinh từ thể 
loại của X¿ Tứ nầy không thể nào to lớn hơn những quả mà 
có được từ thể loại thứ nhất, Hợp Pháp Xả Thí. Một sự so 
sánh có thê được thực hiện về những hai quá báo khác nhau 
nầy với các thể loại của cây trồng mà sẽ lớn lên từ một hạt 
giống tốt và từ một hạt giống xấu. 


(12 Qfering made with hopes oŸ gaiming worldÌg 
pleasures is Enslaving dãna, Dãsa dãna, the offering that 
will enslave one. Being a slave fo craving ƒOr semnse- 
pleasures, one rmakes this kind oƒ Dãnag to serve one S 
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Àúaster, the Craving to ƒullfil its wishes. Qƒfering made with 
aspiration ƒor attaimmemt oŸ the Path qnd Fruition, the 
Nibbãäna, ¡s dãna for ƒeedom, Bhujissa dãna (offering made 
in revolt against the đictates oƒthe Master, the Craving). 

Sentient beings in the endless round oƒ existences desire 
to enjoy the delighful pieasures oƒ the semses (visible 
objects, sounds, smells, tastes, touch). Thịs desire to revel in 
the so called pleasures oƒ the semses ¡is caled Crawving. 
Every mmoment oƒ their existence is devoted to satisfying that 
Craving, ƒulfilling the needs oƒ that Craving, they have 
becơme iís servanfs. Confinuous siriving, day and nighí 
throughout their le ƒor wealth is nothing but ƒujfilliment oƒ 
the wishes oƒ the Craving which đdemands the best oƒ ƒood, 
the best oƒclothing and the most luxurious way oƒ iving. 

Not comtent with being a slave to Craving in the presenf 
le, working to fulfil is every need, we make acfs oƒ Dãng to 
ensure luxurious living in ƒfulture. This type oƒ offering 
accompanied by a strong wish ƒor enjoyrnent oƒ worldly 
pÌleasures continuously for lives to come, is definitely and 
Ensiaving Dãna, Đãsa dãng. 

(12) Việc hiến tặng được thực hiện với kỳ vọng đạt được 
những khoái lạc một cách thế tục, là Nô Hóa Xả Thí (Nô Lệ 
Xả Thú, việc hiến tặng mà sẽ biến thành một người nô lệ. Là 
một mgười nô lệ của ái dục trong các cảm giác khoái lạc, 
người thực hiện thể loại của Xá 7k nầy là để phục vụ vị Chủ 
Nô của mình, Ái Dục để hoàn thành các ước nguyện của nó. 
Việc hiến tặng được thực hiện với sự ước nguyện cho việc 
thành đạt về Đạo và Quả, Níp Bàn, là X¿ Thí để cho sự giải 
thoát, Giđi Thoát Xả Thí (việc hiến tặng được thực hiện 
trong sự nổi dậy chống lại các mệnh lệnh của vị Chủ Nộô, Ái 
Dục). 

Chúng hữu tình ở trong vòng vô tận của những kiếp sống 
khao khát để thụ hưởng những sự khoái lạc của các cảm giác 


P 
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(tị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác). Sự khoái 


lạc nầy để đắm say trong điều như đã được gọi là những sự 
khoái lạc của các cảm giác thì được gọi là Ái Dục. Từng mỗi 
khoảnh khắc của kiếp sống của họ đã cúc cung tận tụy để 
làm thỏa mãn Ái Dục đó, để làm hoàn thành những đòi hỏi 
của Ái Dục đó, và họ đã trở thành những bầy tôi của nó. Nỗ 
lực liên tục, ngày và đêm suốt cả cuộc đời của họ để cho sự 
giàu có là không muốn gì khác hơn cho việc hoàn thành các 
nguyện vọng của Ái Dục mà đã đòi hỏi thượng vị của thực 
phẩm, tuyệt hảo của y phục và phương cách sống tận hưởng 
cực kỳ xa hoa lạc thú. 

Chống lại với việc thành một người nô lệ của Ái Dục 
trong kiếp sống hiện tại, làm việc để hoàn thành cho từng 
mỗi sự đòi hỏi của nó, chúng ta thực hiện các hành động của 
Xã Thí đề đảm bảo đời sống tốt tươi trong thời vị lai. Thể 
loại của việc hiến tặng nầy đã đi kèm theo bởi một sự ước 
nguyện mãnh liệt cho việc thụ hưởng những khoái lạc một 
cách thế tục liên tục mãi cho những kiếp sống sắp tới, thì rõ 
ràng là một sự Wô Hóa Xả Thí, Nô Lệ Xả Thứ. 


This type oƒ Dãna in fuJfllment oƒ the wishes oƒ Craving 
and which ensures servitude ío Craving throughout the 
endless round oƒ existences is perƒformed, thinhing it to be the 
best, beƒfore one encounters the Teachings oƒ the Buddha. But 
Once we are ƒortunate enough to hear the Buddha Dhamưma, 
we come ío understand how powerful this Craving is, how 
Imsatiable it is, how mch we have to suffer ƒor ƒiulfilling the 
wishes Oƒthis Craving. Then resolving “ï will no longer be a 
servant 0ƒ this terrible Craving, I will no longer ƒM]fil iis 
wishes, Ï will rebel against it, I will go against it and in order 
íO proof, ío eradicafe this evil Craving, one makes offerings 
with aspiration ƒor attainment oƒ the Path and FYuitlion, the 
Nibbana. This Dãna ¡is called Dãna made ƒor fieedom, 
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Bhujissadäna (ofjering made in revolt against the dictafes oƒ 
the Àúaster, Craving). 

(Whole oƒ page Jhã and the fìrst three lines on page Jhã 
deal with exposifions on ancient Burmese word which has 
nothing to do with types oƒ Dãng; they are thereƒore lefÌ out 
#om the translation.) 

Thể loại của Xá Tứ trong việc hoàn thành các nguyện 
vọng của Ái Dục và điều mà đảm bảo tình trạng bị nô dịch 
vào Ái Dục xuyên suốt vòng vô tận của những kiếp sống đã 
thực hiện, nghĩ suy nó là tuyệt hảo, trước khi người ta tiếp 
xúc Giáo Lý của Đức Phật. Nhưng một khi chúng ta hội đủ 
hạnh vận để được nghe Phật Pháp, chúng ta đi tới liễu tri 
mãnh lực của Ái Dục nầy làm thế nào, tham lam vô độ của 
nó làm sao, chúng ta phải chịu thọ khổ biết bao nhiêu cho 
việc hoàn thành những đòi hỏi của Ái Dục nầy. Bấy giờ lập 
quyết tâm “Tôi sẽ không còn làm một bẩy tôi của Ái Dục 
khiếp đảm nầy nữa, Tôi sẽ không còn hoàn thành những đòi 
hỏi của nó nữa, Tôi sẽ kiên quyết chống lại nó, Tôi sẽ chống 
lại nó và nhằm để nhỗ bật rễ, để trừ tận gốc Ái Dục xấu ác 
nầy”, người ta thực hiện các việc hiến tặng với sự ước 
nguyện cho việc thành đạt về Đạo và Quả, Níp Bàn. Sự Xổ 
Thí nầy được gọi là Xổ 77 được thực hiện cho sự giải thoát, 
Giải Thoát Xả Thí (việc hiến tặng được thực hiện trong việc 
nồi dậy chống lại những mệnh lệnh của vị Chủ Nô, Ái Dục). 

(Trọn cả trang J⁄Z và ba hàng đầu của trang .J⁄Z có đề 
cập đến những sự giải thích tỷ mỷ về từ ngữ cổ xưa Miến 
Điện mà không có liên quan gì đến các thể loại của Xả Thứ, 
do đó chúng đã được loại bỏ ra khỏi bản phiên dịch.) 


(13) Ofering oƒ things oƒ permanent, immovable nalure 
suụch as pagodas, ftemples, monasteries, rest houses and 
digeing wells, fanhs, efc. ¡is Thãvaradãna. Offrings oƒ 
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movable nafure, meanf ƒor lenporary se such as ƒood, 
robes, efc. rmovable gử?s is Áthãvaradäna. 

(13) Việc hiến tặng các vật thể có tính chất bền lâu, bản 
chất bất đi bất dịch như là các ngôi chùa, các tự viện, các tu 
viện, các nhà nghỉ và các giếng đào, các ao hồ, v.v. là Cổ 
Định Xá Thí. Việc hiến tặng với bản chất có thể di dịch, có 
ý nghĩa cho việc sử dụng tạm thời như là thực phẩm, các y 
áo, v.v. các tặng phẩm có thể di chuyền, là D¿ Dịch Xá Thứ. 


(14 OØcring made with accompanửnent oŸ supple- 
menilary materiadls thai usualỳ go along with such on 
ofering ¡is Saparivãradãna. or example, in offering robes, 
as main itei 0ƒ gÙÌs when it is accornpanied by suitable and 
proper accessories and requisites, it is a Saparivãradãna; 
when there are no other objects oƒ offering besides the main 
ien: 0ƒ robes, iÍ is a gỨi without accompanying things, 
Aparivãradãäna. The same dịfƒferentiation applies to offerings 
made with other ƒorms oƒ g4. 

The spccial characteristic marks on the body 6Ÿ 
Bodhisattas who have large retinue attendant upon them are 
the benefits that result from Sapariväradãäna type oƒ Dãna. 

(14) Việc hiến tặng được thực hiện với sự đí kèm theo 
của các vật thể bố sung mà thường là đi cùng với việc hiến 
tặng, là Phụ Tùng Xá Thứ. Ví dụ như, trong việc hiến tặng 
các y áo, khi món chánh của các tặng phẩm mà nó được đi 
kèm theo bởi các vật phụ thuộc và các vật đụng cần thiết 
thích hợp và hợp lễ, đó là một Phụ Tùng Xá Thứ; khi không 
có các vật thể khác của việc hiến tặng thêm vào món chánh 
về y áo, đó là một tặng phẩm mà không các vật thể đi kèm 
theo, Bất? Phụ Tùng Xả Thí. Sự phân biệt cũng được áp 
dụng cho các việc hiến tặng được thực hiện với các hình thức 
khác của các tặng phẩm. 
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Đặc điểm đặc thù biểu thị trên con người của Chw Giác 
Hữu Tình (Bồ Tái) là các bậc có đông đảo đoàn tùy tùng 
chăm sóc hầu hạ các Ngài là do những quả phúc lợi mà có 
được từ thể loại Phụ Tùng Xá Thí của việc Xả Thử. 


(15) Ofering made constaml) or regulary such as 
ofering oƒ alms ƒood to the Sangha everyday ¡is Constanf 
Dãna, Nibaddhadãna; Ofcring made no† constantÌy, nof on 
a regular basis but onjy occasionally when one is qbÌe fo is 
Anibaddhadĩna, occasional offering. 

(15) Việc hiến tặng được thực hiện một cách liên tục 
hoặc một cách đều đặn như là việc cúng đường để bát thực 
phẩm đến Tăng Đoàn mỗi ngày, là Liên Tục Xả Thí, Trì 
Cữu Xả Thí; việc hiễn tặng được thực hiện một cách không 
liên tục, không trên một cơ sở có quy củ mà chỉ là thỉnh 
thoảng khi người ta có khả năng, là Hữu Thời Xá Thứ, thỉnh 
thoảng hiến tặng. 


(16) Tarmished offering, Parãmafthadana and Uníar- 
nsheÄl oƒffering, Áparamafthadäana  (Offermg which is 
tarnished by craving and wrong view ¡is Parãtmadffhadãnda; 
oƒjering which is not corrupted by craving and wrong view is 
Aparadmaffhadãna. According to the Abhidhamưna, one is 
corrupted when led astray by wrong view alone, buf Wrong 
view aÌways co-exists with craving. When wrong view 
corrupts and leads one asiray, craving is also imolwed. 
l1herefore both craving qnả wrong view are menfioned 
above. And this is how craving and wrong view bring abouf 
corruption. laving made an oƒfering, iƒ one expresses an 
ardent, wholesome wish “May I attain speediiy the Path and 
Truiion, Nibbãna as a result oƒ this act oŸ merit”, the 
oƒffering becomes one oƒ` Vivattanissita type jsee type (4) 
above], and it could serve as a strong sufficing condition ƒor 
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gitaimment oƒ the Path and Fruition, Nibbãna. Buf instead oƒ 
making such a wholesome wish for Nibbäna, when one, 
corrupted and led astray by craving and wrong view, aspir€s 
a result oƒ this act oŸ merit, may I become a đistinguished 
Deva such as Sakka, the king oƒ Tñvatinsa abode, or just a 
Deva oƒ the durable đivine realms, his Dũng cannof serve as 
a suficing condiion ƒor dttainment oŸÿ Nibbãna qnd is 
classed as mere Parãrmma{thadãana, the Dãna which ¡s berefÏ 
oƒ the sufficing condition ƒor .altainmemt o‡ Nibbaãna, being 
tarnished by craving and wrong view. The Dãna which is nof 
tarnished by craving and wrong view but is mmade with the 
sole purpose of aHaiming Nibbãna is cÏased as 
Aparãamaffhadĩna. 

Nụch Charity can also be practised outside the Teaching 
ofthe Buddha, but Dũng oƒ Paramaffha tyrpe is only possible 
then. ]† is only within the T: eaching oƒ the Buddha that Dãna 
oŸ. Áparamaftha type can be practised. So while we are 
blessed with the rare opportuniy oƒ meeting with the 
Teachings oƒ the Buddha, we should strive our ufmost to 
ensure that our oƒfƒferings are oƒthe parãmad{fha type. 

(16) Uế tạp hiến tặng, Khinh Thị Xá Thứ và bất uễ tạp 
hiến tặng, Thanh Khiết Xá Thí. Việc hiến tặng mà đã bị uế 
tạp do bởi Ái Dục và Tà Kiến là Khinh Thị Xả Thí; việc 
hiến tặng mà không bị băng hoại đo bởi Ái Dục và Tà Kiến 
là Thanh Khiết Xá Thí. Theo Tạng Vô Tỷ Pháp, một người 
đã bị hủ hóa khi đã bị lầm lẫn mà chỉ do bởi Tà Kiến, nhưng 
mà Tà Kiến lại thường luôn câu sanh với Ái Dục. Khi Tà 
Kiến sai lạc và đắt dẫn người ta lầm lẫn thì Ái Dục cũng đã 
tham gia vào. Do đó cả hai Ái Dục và Tà Kiến đã được đề 
cập đến ở phía trên. Và theo như điều này thì Ái Dục và Tà 
Kiến dẫn tới kết quả sự suy đồi. Sau khi đã thực hiện một 
việc hiến tặng, nếu như người ta diễn đạt lòng nhiệt tâm, sự 
ước nguyện thiện hảo “Bởi đo quả phước của thiện công đức 
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hạnh này, xin cho Tôi sớm mau đạt được Đạo và Quá, Níp 
Bàn.” việc hiến tặng trở thành một trong thể loại Giải Thoát 
Xã Thứ [xin xem thể loại (4) ở phía trên], và điều đó có thể 
thích hợp như một túc duyên mãnh liệt cho việc thành đạt 
Đạo và Quả, Níp Bàn. Nhưng thay vì thực hiện một sự ước 
nguyện thiện hảo như vậy để cho Níp Bàn, khi người ta, đã 
bị hủ hóa và bị lầm lẫn đo bởi Ái Dục và Tà Kiến, khát khao 
quả phước báu của thiện công đức hạnh nây, xin cho Tôi trở 
thành một vị Trời thù thắng như là Thiên Chủ Đế Thích, 
Vua của Cõi Tam Thập Tam Thiên, hoặc chỉ là một vị Trời 
ở các Cði Thiên Giới thọ mạng lâu dài, việc Xả 7 của vị ấy 
không có thể thích hợp như một túc duyên cho việc thành đạt 
Níp Bàn và vì vậy đã xếp loại chỉ là Kinh Thị Xá Thứ, việc 
Xá Thí đã bị lây mất đi túc duyên cho việc thành đạt Níp 
Bàn, đã bị uế tạp do bởi Ái Dục và Tà Kiến. Việc Xổ Thí 
không bị uế tạp đo bởi Ái Dục và Tà Kiến mà trái lại được 
thực hiện với sự quyết tâm duy nhất để cho việc thành đạt 
Níp Bàn thì đã được xếp loại như là Thanh Khiết Xả Thứ. 

Nhiều việc từ thiện cũng có thể được thực hiện ngoài 
phạm vi Giáo Lý của Đức Phật; và vì thế X¿ Tứ chỉ có thể 
có duy nhất thuộc thể loại Khinh Thị. Duy nhất ở trong 
Giáo Lý của Đức Phật mà Xả T⁄⁄ thuộc thể loại Thanh 
Khiết mới có thể được thực hiện. Vì thế trong khi chúng ta 
có được hảo hạnh vận với cơ hội hy hữu của việc gặp Giáo 
Lý của Đức Phật, chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình để 
đảm bảo rằng việc hiến tặng của chúng ta là thuộc thể loại 
Thanh Khiết Xả Thí. 


(17) Ofering made with what ¡is leflover, what is 
inƒerior, wretched ¡is IUcchifthadãna; Qffering made with 
what is not lefilover, what is not inferior, wreiched is 
Anucchithadana. Suppose, while preparations are being 
made ƒor a meadl, a donee appears and one donafes some of 
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the ƒood that has been prepared beƒore one has taken 1; ïl is 
considered to be “the highest gỹ†” (Aggadãna) and it is also 
an Anucchifthadäna since the offering is not the leflover oƒ a 
medl. Jƒ the donee arrives while one is eating the meal, bui 
before eating is Jìnished, and one makes an ojjering oƒ the - 
ƒ#ood taken Jom the meal one is ealting, thai ¡is also 
considered to be an Ánucchifthadäma; ït can even be said fo 
be a noble gử!. When the offering ¡is made oƒ the ƒood lefiover 
aiter one has inished eating, it is a gửi oƒ the leflover, an 
Ucchifthadäna; a wretched, inƒferior one. ]ƒ should be noted, 
however, that the humble offering made by one who has 
nothing else to give but the lefiover meal could well be called 
an Anucchifthadäna, it is on|y when such an ofjer is made 
by one who can well afƒford to make a better gi that his gi 
¡s regarded as a wretched, inƒferior one, Ucchifthadänu. 

(17) Việc hiến tặng được thực hiện với vật mà đã dư 
thừa, vật mà xấu xa, tồi tệ, là Tàn Dư Xá Thí; Việc hiến tặng 
được thực hiện với vật mà không phải là dư thừa, vật mà 
không phải xấu xa, tồi tệ, là Toàn Bị Xá Thứ. Giả sử, trong 
khi những sự sửa soạn đã đang được thực biện cho một bữa 
thọ thực, thì một người thọ thí xuất hiện và người ta biếu 
tặng một số thực phẩm mà đã được sửa soạn trước khi người 
ta thọ đụng lấy nó; điều đó được xem như là “tặng phẩm cao. 
quý nhất" (Chí Thượng Xả Thị và điều đó cũng là một 
Toàn Bị Xá Thí bởi vì việc hiến tặng không phải là vật dư 
thừa của một bữa thọ thực. Nếu như người thọ thí đi đến 
trong khi người ta đang thọ bữa thọ thực, mà trước khi việc 
thọ thực được chấm dứt, và người ta thực hiện một việc hiến 
tặng về thực phẩm được lấy từ bữa thọ thực người ta đang 
ăn, điều đó cũng được xem như là một Toàn Bị Xả Thứ 
thậm chí điều đó có thể được xem như là một tặng phẩm cao 
quý. Khi việc hiến tặng được thực hiện ở phần tàn thực sau 
khi người ta đã chấm đứt bửa ăn, đó là một tặng phẩm của 
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phần dư thừa, một Tàn Dư Xá Thí; một thê loại tồi tệ, xấu 
xa. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng việc hiến tặng giản dị đã được 
thực hiện bởi do một người mà không có vật phẩm nào khác 
hơn để xả thí ngoại trừ bửa tàn thực thì cũng có thể được gọi 
là một Toàn Bị Xó Thí. Chỉ khi nào một việc ban tặng như 
thế đã được thực hiện bởi do một người mà có thể hoàn toàn 
có đủ khả năng để thực hiện một tặng phẩm tốt hơn là tặng 
phẩm mà vị ấy đã xem như là một loại tồi tệ, xấu xa, Tàn Dự 
Xả Thứ. 


(I8)  Offering made while one is sHll alive is SajIva- 
dãna; Oering which ¡is meamt to become efjectfive dƒÌer 
one s death: “Ï give such oƒ my property to such and such a 
person. ket him take possession oƒ them qjÌer my death and 
make 1Ise oƒ them as he wishes ” is Áccayadãna. 

A BhikkhU (Buddhist monk) is not permifted to make an 
Accaya type oƒ Dãng, ie. he cannot leave his properfies đs 
gjs ƒor others aqfier death. Even jƒ he should đo so, i† does 
not consfitute an act 0ƒ Dãng; the would-be recipienf aÌso 
has no righf oƒ possession to them. ]ƒa bhikkhu gives from 
his propertfy to another bhikkhU while he is stll living, the 
receiver is cmfiled to what is given hìm, or while the 
bhikkhu is still alive, some bhikkhU who ¡s on infimate terms 
(Wissãssagaha) with hữm can take i† qnả come f0 pDOSSẴSS If; 
or jƒ he owns something Jjointly (Dvisantakaq) with another 
bhikkhU, when he dies the surviving bhikkhM becomes the 
sole owner. Unless these conditions are ƒullilled, namely, 
givig hỉs property during his liƒfetime, taking possession oƒ 1t 
by reason oƒintimacy while he is sHll alive, or possessing it 
through dual ownership, the bhikkhu°s propert) becomes the 
property oƒ the Sangha, the Order oƒ Bhikkhus, when he 
dies. Therefore, ja bhikkhU makes an Áccayadina, saying 
“I give such oƒ my property to such and sụch a person when Ï 
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die. Let hữm take possession 0ƒ them ”, IL amounis to giving a 
property which by then belongs to the Order oƒ Bhikkhus. 
His giving does not ƒorm an act oŸ dãng and the would-be 
recipient is also not enfitled to is ownership. lí is onhy 
amongst the laymen that such kind oƒ gỹi, ccayadãna, is 
possible and legal. 

(18) Việc hiến tặng được thực hiện trong khi người ta 
vẫn còn sống là Hiện Tiền Xả Thí; Việc hiến tặng mà có 
được ý nghĩa để trở nên có hiệu quả sau sự quá vãng của một 
người ““lôi cho tài sản của tôi như thế đó đến một người như 
thế như thế. Hãy để vị ấy thọ nhận quyền sở hữu về chúng 
sau sự quá vãng của tôi và thọ dụng lấy chúng theo như vị Ấy 
mong muốn” là Quá Vãng Xả Thứ. 

Một vị 7} Khưu (tu sĩ Phật Giáo) không được cho phép 
để thực hiện một thể loại Quá Vãng của Xả Thí, tức là vị ấy 
không có thể để lại của cải của mình như là các tặng phẩm 
cho những vị khác sau khi tịch diệt. Thậm chí vị ấy sẽ có thể 
làm được như vậy, thì điều đó không làm thành một hành 
động của Xđ Tứ được; người sẽ trở thành người thọ thí cũng 
không có quyền sở hữu đối với chúng. Nếu như một vị T} 
Khưu cho của cải của mình đến vị tỳ khưu nào khác trong 
khi vị Ấy vẫn đang còn sống, người thọ nhận có được quyền 
hạn về những gì đã được cho đến ông ta; hoặc là trong khi vị 
Tỳ Khưu vẫn còn sống, một vài vị Tỳ Khu có mối quan hệ 
mật thiết (Thâm Giao) với vị ấy thì có thê lẫy vật đó và đi tới 
sở hữu vật đó; hoặc là vị tỳ khưu là chủ của một vật thể nào 
mà có chung quyền lợi (Nhị Sở Hữu Chủ) với vị tỳ khưu 
khác, khi vị tỳ khưu ấy tịch diệt thì vị tỳ khưu còn đang sống 
trở thành sở hữu chủ duy nhất. Nếu những điều kiện nầy 
không được hội đủ, tức là, việc xá thí tài sản của Tình trong 
lúc mình còn thọ mạng, nắm lấy quyền ‡ sở hữu về vật thể đó 
do bởi mối mật thiết trong khi vị ấy vẫn còn sống, hoặc là 
quyền sở hữu lấy vật thể đó do bởi quyền sở hữu tay đôi, thì 
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tài sản của vị ?ÿ Khưu trở thành tài sản của Tăng Đoàn, 
Giáo Hội của Chư Tỳ Khưu, khi vị ấy tịch điệt. Do đó, nếu 
như một vị ? Khw thực hiện một Quá Vãấng Xổ Thí, nói 
rằng “Tôi cho của cải của tôi như thế đó đến một người như 
thế như thế khi Tôi tịch diệt. Hãy để vị ấy thọ nhận quyền sở 
hữu về chúng”, điều đó có tác đụng ý nghĩa đến việc xả thí 
một vật sở hữu mà sau đó thuộc về Giáo Hội của Chư 7 ệ 
Khưu. Việc xã thí của vị (Tỳ Khưu) ấy không hình thành một 
hành động của Xả T# và người sẽ trở thành người thọ thí 
cũng không có được quyền hạn về quyền sở hữu các vật thí 
đó. Chỉ có duy nhất ở trong những vị cư sĩ tại gia mà thể loại 
của tặng phẩm như thế, Quá Vãng Xả Thứ, là khả thì và hợp 
lẽ đạo. 


(19) Offering made to one or two separdlte, individual 
persons is Puggalika-däna; Ofering made to the whole 
@rder oƒ. BhikkhUs, the Sangha, ¡is ,Sanghika-dãna. 
Sangha means group, assemblage or community; here, the 
whole community oƒ the Ariya disciples oƒ the Buddha is 
mednt. In making an oƒfjering intended ƒor the Sangha, the 
donor must have in his mìnd not the individual Ariya 
disciples that constitute the Order, but the corwununity oƒ the 
Ariya discinles as a whole. Then onhy, his offering will be oƒ 
the Sanghika type. 

Dakkhiuavibhanga Suta (OÝ Majjhina Nikãya Paji 
Canon) gives an enumeration oƒ ƒourteen kinds oƒ gỨi to 
individuals, Puggalikadãna, and seven kinds oƒ gƒfis to the 
Sangha, Sanghikadäna. l is useful to kuow them. 

(19) Việc hiến tặng được thực hiện riêng biệt đến một 
hoặc hai người, những cá thể cá nhân, là Cứ Nhân Tuyển 
Thí, Việc hiến tặng được thực hiện đến toàn thể Giáo Hội 
của Chư Tỳ Khưu, Tăng Đoàn, là Tăng Đoàn Xả Thứ. 
Tăng Đoàn có ý nghĩa là nhóm, tập hợp hoặc là hội chúng; 
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tại đây, đã được mang ý nghĩa là toàn thể hội chúng của Cluz 
Thánh đệ tử của Đức Phật. Trong khi thực hiện một việc 
cúng đường đã có tác ý đến 7ðng Đoàn, thì người xả thí phải 
có ở trong tâm thức của mình không chỉ dành cho cá nhân 
Chư Thánh đệ tử mà qua đó tạo thành Giáo Hội, mà phải là 
hội chúng của Chw Thánh đệ tử nói chung. Chỉ như thế, 
việc cúng đường của vị ấy sẽ thuộc thể loại của ?ðng Đoàn 
- Xả Thứ. 

Kinh Phân Biệt Cúng Dường (bài 142, trang300 — PajÏi 
Text Sociepy) ở phần Năm Mươi Pháp Thoại Cuối Cùng 
(thuộc Kinh điển Päli Trung Bộ Kinh), đưa ra một sự liệt kê 
về mười bốn thể loại của các tặng phẩm đến những vị cá 
nhân, Cá Nhân Tuyển Thí, và bẫy thể loại về các tặng phẩm 
đến Tăng Đoàn, Tăng Đoàn Xả Thí. Quả là hữu ích để biết 
đến chúng. 


Fourteen kinds of gifts to individuals 
Mười bốn thê loại về các tặng phẩm đến những vị cá nhân 


(1 Ofering made to a Buddha, 

(2) Offering made to a Pacceka Buddha, a non 
teaching Buddha, 

(3) Ofering made to an Arahat or to one who has 
aftained the Arahattaphala stage, 

(4 Ofering made to one who is sữriving to realise 
Arahataphala or one who has diamed the 
Arahafftqmaggd siage, 

(5) Offring made to an Ánãgãñmi or fo one who has 
dttained the Ánãgãmiphala siage, 

(6) Ofering made to one who is sữiving to realise 
Anãgamiphala or one who has dftamed. the 
Anãgãmimagga siage 
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(7 O/ring made to a Sakkadãgãñmi or to one who has 
aftained the Sakadãgãmiphala síage, 

(8) Oƒcring made to one who is siriving to realise 
Sakadãägãmiphala or one who has attained Saka- 
dãgãmtmag9a síage, 

(9 Oering made to a Sofñpanna or to one who has 
aftained the Sotäpattiphala stage, 

(10) OQƒcring made to one who ¡is siriving to realise 
Sofipadtiphadla  orố one who has diained 
\Sofãpdffitaggd síage, 

(11 Ofering made to recluses (outside the Teachings oƒ 
the Buddha or when the Teaching is not extant) who 
are accomplished in Jhững or Supwernormal Power 
Ï2/71211/1//122/1NY 

(12) OQƒerings made to an ordinary lay person who is 
Ppossessed oƒ'mordlity, 

(13) O/rings made to an ordinary lay person who is 

._ đevoid oƒmorality, and 

(149 OØering made to an animal. 

() Việc cúng dường được thực hiện đến một vị Phật, 
(2) Việc cúng dường được thực hiện đến một vị Độc 
Giác Phật, một vị Phật không có việc giảng dạy, 

(3) Việc cúng đường được thực hiện đến một bậc Vô 
Sinh (A La Hán) hoặc đến một bậc mà đã thành đạt 
giai đoạn Quả Vô Sinh (A La Hán), 

(4) Việc cúng dường được thực hiện đến một bậc mà 
đang nỗ lực để chứng tri Quả Vô Sinh (A La Hán) 
hoặc là một bậc mà đã thành đạt giai đoạn Đợø Vô 
Sinh (A La Hán). 

(5) Việc cúng đường được thực hiện đến một bậc Bấz 
Lai (A Na Hàm) hoặc đến một bậc mà đã thành đạt 
giai đoạn Quả Bắt Lai (A Na Hàm). 
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(6) Việc cúng dường được thực hiện đến một bậc mà 
đang nỗ lực để chúng trì Quả Bất Lai (A Na Hàm) 
hoặc là một bậc mà đã thành đạt giai đoạn Đựoø Bắt 
Lai (A Na Hàm). - 

(7 Việc cúng đường được thực hiện đến một bậc Nhất 
Lai (Tư Đà Hàm) hoặc đến một bậc mà đã thành đạt 
giai đoạn Quả Nhất Lai (Tư Đà Hàm). 

(8) Việc cúng dường được thực hiện đến một bậc mà 
đang nỗ lực để chứng trì Quả Nhất Lai (Tư Đà 
Hàm) hoặc là một bậc đã thành đạt giai đoạn Đẹo 
Nhất Lai (Tư Đà Hàm). 

(9) Việc cúng dường được thực hiện đến một bậc Thế 
Lai hoặc đến một bậc mà đã thành đạt giai đoạn 
Quả Thất Lai (Tu Đà Huờn). 

(10) Việc cúng dường được thực hiện đến một bậc mà 
đang nỗ lực để chứng trì Quả Thất Lai (Tu Đà 
Huờn) hoặc là một bậc mà đã thành đạt giai đoạn 
Đạo Thất Lai (Tu Đà Huờn). 

(11) Việc hiến tặng được thực hiện đến các vị ân sĩ (ở 
bên ngoài Giáo Lý của Đức Phật hoặc khi Giáo Lý 
không còn tồn tại) là các vị đã thành tựu trong 
những sự chứng đắc về Tên Na hoặc những sự 
thành đạt về Năng Lực Siêu Phàm (7bống Trj. 

(12) Việc hiến tặng được thực hiện đến một người cư sĩ 
tại gia bình thường là người đã có đức hạnh (Giới 
Đứúo). 

(13) Việc hiến tặng được thực hiện đến một người cư sĩ 
tại gia bình thường là người mắt hắn đức hạnh, và 

(14) Việc ban phát được thực hiện đến một động vật. 


ƒ these ƒourteen kinds oƒ ofjering made to individuals, 


giving one ƒMll meal to an animal will bring wholesome 
resulis oƒ long lựe, good looks, physical well-being, sirength, 
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and intelligence ƒor one hundred lives. Then in an ascending 
order, giving one ƒull meal to a lay person oƒ poor mmoralitp 
wil] bring these wholesome results ƒor one thousand lives, to 
a lay person oŸ good morality at a tine when Buddha s 
Teachings are not extant qnd he has no opporfumify fo fake 
refuge in the Triple ŒGem, ƒor a hundred thousand lives; to 
recluses and ascetfics qccomplished in J hãng atlainmers, 
ƒor ten billion lives; to lay men and novitiates (đduring a 
period when the Teachings oŸ Buddha are extanf) who take 
refuge in the Triple Gem, and up to the Noble person who 
has attainecd the Sotñpafttmagøa, ƒor an innumerable period 
(Asankhepyd) oƒ lives; and to persons 0ƒ higher aftainmer 
up ío the Buddha, ƒor coumfless periods oƒ lives. (Áccording 
to the Cormmenfary, even one who only takes refuge in the 
Triple Gem may be considered as a person who is praciising 
or realization oƒ.Sotãpattiphala). 

Trong những mười bốn thể loại của việc hiến tặng được 
thực hiện đến những vị cá nhân, việc xả thí một bửa ăn đầy 
đủ đến một động vật thì sẽ mang lại những quả phúc thiện về 
sự trường thọ, ngoại hình xinh đẹp, thể chất an lạc, sức mạnh 
và trí tuệ, cho được một trăm kiếp sống. Thế rồi trong một 
trình tự tăng dần lên, việc xả thí một bửa ăn đầy đủ đến một 
người cư sĩ tại gia yếu kém về đức hạnh thì sẽ mang lại 
những quá phúc thiện nầy, cho được một ngàn kiếp; đến một 
người cư sĩ tại gia thiện hảo về đức hạnh vào thời kỳ khi mà 
Giáo Lý của Đức Phật không còn tổn tại và vị ấy không có 
cơ hội để thụ lễ quy y trong Tam Bảo, cho được một trăm 
ngàn kiếp; đến các vị ân sĩ và các tu sĩ khổ hạnh đã thành tựu 
trong việc chứng đắc các Thiền Na, cho được mười tỷ kiếp 
sống; đến các vị nam cư sĩ và các vị tập sự (Sø Dj (trong 
"khoảng thời gian khi mà Giáo Lý của Đức Phật còn tồn tại) 
là người thụ lễ quy y trong Tam Bảo, và lên đến bậc Thánh 
nhân là người đã thành đạt Đgo Thất Lai (Tu Đà Huờn), cho 


rổ 
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một khoảng thời gian vô hạn lượng (4 Tăng R}) của kiếp 
sống; và đến các bậc có sự thành đạt cao hơn (Đạo Quả cao 
hơn) lên đến Đức Phật, cho được thời gian vô hạn định của 
kiếp sống. (Theo bộ Chú Giải, ngay cả người mà chỉ thụ lễ 
quy y trong Tam Bảo có thể được xem như là một người 
đang thực hành cho việc chứng tri của Quá Thất Lai (Tu Đà 
Huôn). 


There is no mermtion oƒ bhikkhMs oƒ loose morality in the 
above list oƒ fourteen kinds oƒrecipients oƒ offering made ío 
individuals. The Buddha 's ewumeration oƒ offering made to a 
person devoid oƒmorality concerns on|y the period when the 
Buddha*s Teaching is not extant. For these reasons, there is 
a tendency to consider that offerings made to bhikkhUs oƒ 
impure moralitp while the Buddha's Teachings are siill 
extant are blameworthy. Bul one should remember that an 
one who has becorne a Buddhist at the very least takes reƒfuge 
in the Triple Gem, and the Cormnmmertary says that whoever 
takes refuge in the Triple Gem ¡is a person who is pracfising 
ƒor realizaion oƒ Sotñpattiphala. Furthermore when an 
offering made to an ordinary lay person devoid oƒ moraliy 
(while the Teaching o‡ Buddha ¡is not extanf) could be oƒ 
much benejlit, there is no doubt that offerings mmade to an 
ordinary lay person devoid oƒ morality while the Teaching oƒ` 
the Buddha ¡s sHll extan† could be beneficial too. 

Không có đề cập đến C⁄w Tỳ Khwu phóng túng về đức 
hạnh trong bản danh sách về mười bốn thể loại của các vị thọ 
thí qua các việc hiến tặng. được thực hiện đến các vị cá nhân. 
Sự liệt kê của Đức Phật về việc hiến tặng được thực hiện đến 
một người mất hắn về đức hạnh chỉ liên quan đến khoảng 
thời gian khi mà Giáo Lý của Đức Phật không còn tồn tại, 
Vì những lý do nầy, có một khuynh hướng để truy cứu rằng 
các việc cúng đường được thực hiện đến Chư Tỳ Khưu 
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không trong sạch về đức hạnh trong khi Giáo Lý của Đức 
Phật vẫn còn tổn tại là đáng khiển trách. Tuy nhiên người ta 
nên ghi nhớ rằng bất luận một ai mà đã trở thành một Phật 
Tử thì tối thiểu là thụ lễ quy y trong Tam Bảo; và bộ Chú 
Giải nói rằng bất luận là ai thụ lễ quy y trong Tam Bảo là 
một người đang thực hành cho việc chứng tri của Quả Thất 
Lai (Tu Đà Huờn). Hơn nữa, khi một việc hiến tặng được 
thực hiện đến một người cư sĩ tại gia bình thường mất hẵn về 
đức hạnh (trong khi Giáo Lý của Đức Phật không còn tổn tại) 
có thể là có nhiều phúc lợi, không có nghỉ ngờ rằng các việc 
hiến tặng được thực hiện đến một người cư sĩ tại gia bình 
thường mắt hắn về đức hạnh trong khi Giáo Lý của Đức Phật 
vẫn còn tổn tại thì cũng có thể là được phúc lợi. 


Again, in the Milinda PaRnha Texti Nãgasena Thera 
explains that an immoral bhikkhu ¡is superior ío an imnoral 
lay person in ten respects such as reverence shown fo the 
Buddha, reverence shown to Dhamưna, reverence shown fo 
Sangha cíc. Thus, qccording to the Milinda Pahha, an 
immoradl bhikkhuU is superior fo an témmordl lay person; and 
Since he is listed by the Commentary as one Wwho is practising 
ƒor realization oƒ.Sotãpaftiphala, one should not say that if is 
blameworthy and ffuitless to make an oƒfjering to a bhikkhuU 
đevoid of tmoradlity. 

There is yet another poinf oƒview in connection with thỉs 
mafter. Át a từne when there is no Teaching oƒ the Buddha, 
tmmoral bhikkhMs cannot cause any harm to the Teaching; 
but when the Teaching is in existence, they can bring harm to 
1í. For that reason, no ofJering should be made to bhikkhus 
devoid oƒ morality đuring the period when there ¡is the 
Buaddha s Teaching. But that view is shown by the Buddha to 
be untenable. 
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Lại nữa, trong Văn Bản Vua Milindã vấn hỏi, Trưởng 
Lão Nãgasena giải thích rằng một vị Tỳ Khưu vô đạo đức là 
tốt hơn một người cư sĩ tại gia vô đạo đức trong mười 
phương diện như là biểu thị lòng tôn kính đến đức Phật, biểu 
thị lòng tôn kính đến Pháp Bảo, biểu thị lòng tôn kính đến 
Tăng Bảo, v.v. Như thế, theo Văn Bản Vua Milindä vấn 
hổi, một vị Tỳ Khuru vô đạo đức là tốt hơn một người cư sĩ 
tại gia vô đạo đức; và bởi vì vị ấy được liệt kê đo bởi theo bộ 
Chú Giải như là một người đang thực hành cho việc chứng 
tri của Quả Thất Lai (Tu Đà Huờn), người ta không nên nói 
rằng điều đó quả là đáng khiển trách và không có quả phước 
báu để thực hiện một việc cúng dường đến một vị Tỳ Khưu 
mất hắn về đức hạnh. _ 

Hiện vẫn chưa có quan điểm nào khác đối với vấn đề 
nầy. Vào một thời khi không có Giáo Lý của Đức Phật, các 
vị Tỳ Khưu vô đạo đức không có thể tạo ra bất kỳ điều tổn 
hại nào đến Giáo Pháp; trái lại khi Giáo Pháp là trong thời 
hiện hữu, thì họ có thể mang điều tổn hại đến Giáo Pháp. Vì 
lý do đó, việc không cúng dường đã được thực hiện đến Chư 
Tỳ Khưu mất hắn về đức hạnh trong khoảng thời gian khi có 
Giáo Lý của Đức Phật. Tuy nhiên, được chỉ dạy ở nơi Đức 
Phật thì quan điểm đó là không vững chắc. 


At the conclusion oƒ the discourse on seven kinds oƒ 
offerings to the Sangha, Sanghikadäna (see below), the 
Buddha explains to Ânanda: 

“Änanda, in times fo come, there wilÏl appear viÌe 
bhikkhMUSs, devoid oƒ morality, who are bhikkhMs on]y ïn 
name, who will vear their robes round their necks. With the 
intention oƒ giving to the Sangha, offerings will be made to 
these immoral bhikkhus. ven when offered in this tmanncr, 
a Sahghikadãna, an oƒffering meamt ƒor the whole Sangha, l 
declare, will bring innumerable, inestimable benefifs. 
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There is sHll another point to take imto considerafion. Oƒ 
the Four PuriHes oƒ Generosity (Dakkhinma Visuddhi), the 
/first Purity is: Even 1ƒ the donee is Oƒ tnpure mmoraliy, when 
the donor 1s moradl, the offering is pure by reason 0ƒ puriÿ oƒ 
the donor. For these reasons also, one should nof say that 
an timmoral bhikkhu ¡s not a donee, and that no benefit will 
accrue by mmaking an offering to him. 

T¡ should be well noted, therefOre, it is blameworthy only 
when we rmake an offering with bad inlenfions oŸ qpDpYoVing 
and encouraging an immoradl bhikkhH in hỉs evil pracfices; 
without taking into considerations his habits, jƒ one makes 
the ofjering with a pure mỉnd, thinking onh|y “one should give 
ÿƒsome one comes for a donation”, i† is quite blameless. 

Vào lúc kết thúc của bài Pháp Thoại nói về bẩy thể loại 
của các việc cúng dường đến Tăng Đoàn, Tăng Đoàn Xả 
Thí (xin xem ở phần dưới), Đức Phật giải thích đến Änanda: 

“Nầy Änanda, vào những thời gian sắp tới, sẽ xuất hiện 
những vị Tỳ Khưu ty liệt, mất hắn về đức hạnh, họ chỉ là 
những vị Tỳ Khưu trên danh nghĩa, họ sẽ vận mặc những y 
áo của họ và quấn quanh cổ của họ. Với tác ý về việc xả thí 
đến Tăng Đoàn, các lễ vật cúng đường sẽ được thực hiện 
đến những vị Tỳ Khưu vô đạo đức nầy. Thậm chí khi đã 
được cúng đường trong cách hành xử nầy, một Tăng Đoàn 
Xá Thứ, một việc cúng dường được mang ý nghĩa cho đến 
toàn thể Tăng Đoàn, Ta tuyên bố rằng, sẽ mang lại những 
quả phúc lợi vô hạn lượng, vô cùng quý báu”. 

Vẫn còn có quan điểm khác nữa cần để tâm cho việc truy 
cứu. Trong Tứ Thanh Tịnh về Việc Bố Thí (Cứng Dường 
Thanh Tịnh), điều Thanh Tịnh thứ nhất là: Thậm chí nếu 
như người thọ thí là không trong sạch về đức hạnh, khi người 
xả thí là đạo đức, thì việc hiến tặng là trong sạch do bởi lý đo 
về sự thanh tịnh của người xả thí. Cũng vì những lý do nầy, 
người ta không nên nói rằng một vị T} Khưuw vô đạo đức 
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không được là một người thọ thí, và rằng không có quả phúc 
lợi sẽ nây sinh bởi đo thực hiện một việc cúng dường đến vị 
ẫy. 

Do đó, điều cần được lưu ý kỹ là, điều mà đáng khiển 
trách là chỉ khi chúng ta thực hiện một việc cúng dường với 
những tác ý bất thiện về việc tán thành và việc khuyến khích 
một vị 1} Khưu vô đạo đức trong các lệ hành xấu ác của vị 
Ấy; không cần để tâm cho việc truy cứu đến những thói quen 
của vị ấy, nếu như người ta thực hiện việc cúng dường với 
một tâm thức thanh tịnh, chỉ nghĩ suy rằng “mình sẽ xả thí 
nếu một người nào đến để cho một việc xả thí” thì điều đó 
hoàn toàn không khiến trách được. 


Seven kinds of gifts to the Sangha, Sanghikadäna 
Bấy thể loại của các tặng phẩm đến Tăng Đoàn, 
Tăng Đoàn Xả Thí 


(U Ofering made to the cormmmunity 0ƒ both bhikkhus 
and bhikkhunis led by the Buddha, while the Buddha 
1s sfil1 living, 

(2 Ofering made to the commmunity oƒ both bhikkhus 
and bhikkhUris qfler Parinibbãna oƒ the Buddha, 

(3) Oering made to the community oƒ bhikkhus onh, 

(49) Ofering made to the commumity oƒbhikkhUHis on”, 

(%5 Oƒcring made (with the whole Sangha in mỉnd) ío a 
group a bhikkhUus and bhikkhUHms as nominafed by 
the Order, such an oƒfjering is made when the donor 
could not aqford to give offerings to all the bhikkhus 
and bhikkhUHis; the donor approaches the Order 
and requests it lo nominate a certain number (he 
could afford to give) oƒ bhikkhUs and bhikkhunis to 
receive his off£rings. The ®Sangha nominates the 
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required number o† bhikkhMs and bhikkhHHIs and 
the donor makes hỉs oƒfferimgs to thai grou? oƒ 
bhikkhUs and bhikkhUHPnis (with the whole Sangha in 
mind); 

(6) Offering made to a group oƒ bhikkhus onhy (with the 
whole Sangha in mìnd) qfler requesting the Sangha 
to nominate the number he could qƒJord to give, and 

(7) OØring made (with the whole oƒ.Sangha in min) to 
a group oƒ bhikkhUuHIs only dqfier requesting the 
Sangha to nominate the number he comld aƒord to 
g1e. 

(1) Việc cúng dường được thực hiện đến cả hai hội 
chúng Chư Tỳ Khưu và Chư Tỳ Khưu N¡ được chủ 
tọa do bởi Đức Phật, trong khi Đức Phật vẫn còn 
đang tại thế. 

(2) Việc cúng dường được thực hiện đến cả hai hội 
chúng Chw Tỳ Khưu và Chư Tỳ Khưu N¡ sau khi 
Viên Tịch Nị Bàn của Đức Phật. 

(3) Việc cúng đường được thực hiện duy nhất đến hội 


chúng Chư Tỳ Khuu. 
(4) Việc cúng đường được thực hiện duy nhất đến hội 
chúng Chw Tỳ Khưu ÌN:. 


(5) Việc cúng dường được thực hiện (trong tâm thức là. 
với toàn thể Tờng Đoàn) đến một nhóm Chư Tỳ 
Khưu và Chư Tỳ Khưu N¡ như đã được chỉ định bởi 
do Giáo Hội, một việc cúng dường được thực hiện 
như thế khi người thí chủ không có đủ khả năng để 
xả thí các lễ vật cúng đường đến tất cá Chư Tỳ Khưu 
và Chư Tỳ Khưu Ni; người thí chủ tiếp cận Giáo Hội 
và thỉnh cầu Giáo Hội để chỉ định một số lượng xác 
định (vị ấy có thể có đủ khả năng để xả thí) về Chư 
Tỳ Khưu và Chư Tỳ Khưu Ni để thọ nhận các lễ vật 
cúng dường của vị ấy. Tăng Đoàn chỉ định số lượng 
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đã được thính cầu về Chư Tỳ Khưu và Chư Tỳ 
Khưu Ni và người xả thí thực hiện các lễ vật cúng 
dường đến nhóm của Chw Tỳ Khưu và Chư Tỳ 
Khưu Ni đó (trong tâm thức là với toàn thể Tăng 
Đoàn). 

(6) Việc cúng dường được thực hiện đuy nhất đến một 
nhóm của Chw Tỳ Khưu (trong tâm thức là với toàn 
thể Tăng Đoàn) sau việc thỉnh cầu Tăng Đoàn để 
chỉ định số lượng vị ấy mà có thể có đủ khả năng để 
xả thí; và 

(7) Việc cúng đường được thực hiện (trong tâm thức là 
với toàn thể Tăng Đoàn) duy nhất đến một nhóm của 
Chư Tỳ Khưu Ni sau việc thỉnh cầu Tăng Đoàn để 
chỉ định số lượng mà vị ấy có thể có đủ khả năng để 
xả thí. 


Qƒthese seven kinds oƒ.Sanghikadäana, it may be asked iƒ 
i† is possible to make an ofjering oƒ the fìrst kind, namely, an 
offering made to the commumil oƒ both bhikkhUs and 
bhikkhUHis led by the Buddha, afler the Parùibbana oƒ the 
Buddha. The answer is “Yes, if is possible” and the oƒffer 
should be made in this manner: qfler pÏacing a statue oƒ the 
Buddha containing relics in ffont oƒ the cowwmnumit) oƒ both 
bhikkhUs and bhikkhUunIls who have gathered ƒor the 
cerermony, the offering should be made, saying, “l make this 
offering to the cowwmunity oƒboth bhikkhMs and bhikkhuHis 
led by the Buddha `. 

Having done an offering oƒ the Jirst kind, the quesfion 
arises as to vhat happens to the objects oƒ offering iniended 
ƒor the Buddha. .Just as the property oƒ the ƒather customarily 
goes fo the son, so foo should the offerings imtended ƒor the 
Buddha go to the bhikkhu who does devotional duties to the 
Buddha or to the community 6ƒ bhikkhus. Especially, Úƒ the 
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objects offered include such materials as oll, ghee, eic. they 
should be ulized in ofjering oƒ lights by oil lamps to the 
Buddha, pieces oƒ cloth included im the offering should be 
made into banners and sireamers to be ofJered in worship. 

During the Buddha s lielime, people were generadlly nof 
disposed to form atlachment to, or concerning themselves 
with, individual personalities; they had their mind bent on 
the Order oƒ bhikkhUs as a whole, and thus were abÌe to 
make much offering of the noble Sanghikadäna kind. 
Consequently, the needs oƒ the members oƒ the Order Were 
mostly met by the distributions made by the Order; they 
had little need to rely on lay man and lay woman đonors and 
therefore had liHle attachmemt to them as “the donors oƒ 
monaSter, the donors of my robes, eíc. ” Thus, the bhikkhU 
could be free oƒ'bonds oƒ aitachưmments. 

Trong những bấy thê loại của Tăng Đoàn Xả Thứ, có thể 
có điều được vấn hỏi nếu như liệu có thể khả thi để thực hiện 
một việc cúng dường của thể loại thứ nhất, tức là, một việc 
cúng dường được thực hiện đến cả hai hội chúng của Chư Tỳ 
Khưu và Chư Tỳ Khưu Ni được chủ tọa bởi do Đức Phật, 
_sau khi Viên Tịch Nịp Bàn của Đúc Phật. Câu trả lời là 
“Được, điều đó là khả thi”, và người cúng dường có thê được 
thực hiện trong cách hành xử như vầy: sau việc an vị một 
bức tượng của Đức Phật có chứa đựng những Ngọc Xá Lợi 
đặt ở phía trước cả hai hội chúng của Chw Tỳ Khu và Chư 
Tỳ Khưu N¡ là những vị đã tụ tập lại cho buổi lễ, việc cúng 
dường có thể được thực hiện, tác bạch rằng “Con thực hiện 
việc cúng dường này đến cả hội chúng của Chư Tỳ Khưu và 
Chư Tỳ Khưu Ni được chủ tọa bởi do Đức Phật”. 

Sau khi thực hiện xong một việc cúng dường của thể loại 
thứ nhất, câu hỏi đặt ra về những điều chỉ xây đến các vật thí 
để cúng dườg đã có tác ý đến Đức Phật. Cũng như tài sản 
CỦa người chà một cách thông lệ truyền lại cho người con 
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trai, cũng như thế các lễ vật cúng dường đã có tác ý đến Đức 
Phật sẽ truyền lại vị 7 Khưu là người cúc cung tận tụy làm 
các nhiệm vụ đối với Đức Phật hoặc đến hội chúng của Chư 
Tỳ Khưu. Đặc biệt là, nêu như các vật thí đã được cúng 
dường bao gồm các chất liệu như là dầu, bơ nấu ăn, v.v. 
chúng sẽ được sử dụng trong việc cúng dường về ánh sáng 
bằng các đèn dầu đến Đức phật; những mảnh về y áo đã bao 
gồm ở trong việc cúng đường sẽ được làm thành các băng cờ 
và các biểu ngữ để được cúng đường trong nghi lễ thờ 
phượng. 

Trong khoảng thời kỳ của Đức Phật, người ta thường là 
không có khuynh hướng để tạo thành sự dính mắc đến, hoặc 
tự dính líu với, những nhân cách cá nhân; họ đã dốc hết tâm 
thức của mình hướng về Giáo Hội của Chư Tỳ Khưu nói 
chung, và như thế đã có thể để thực hiện nhiều sự cúng 
dường của thể loại Tăng Đoàn Thánh Thí. Vì thế, những 
nhu cầu của các hội viên của Giáo Hội thì phần lớn đã được 
đáp ứng qua những sự phân phát được thực hiện bởi do Giáo 
Hội; họ có rất ít nhu cầu để đựa vào các vị nam và nữ thí chủ 
tại gia và do đó đã có chút ít dính mắc đến với họ như là 
“những thí chủ ngôi tự viện của tôi, những thí chủ về y áo 
của tôi, v.v.” Như thế, vị Tỳ Khwu có thể thoát khỏi các 
gông cùm của những sự dính mắc. 


Brief story of the Householder Ủggøa 
Tóm lược tích truyện về Gia Chủ Ugga 


lhose desrous doŸÿ` makig dofferings doƒ` pure 
Sanghikadäna type should emulate the example set by the 
householder Ugga. The siory 0Ÿ the householder Ủgga ¡s 
ƒound in the second dđiscourse oƒ the Œ@ahapatiL Vagga, 
Affhakanipäata oƒ Anguttara Nikãya Pa]i Canon (Chapter HII 
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— No 22, Ugga oƒ Hattgäma, page 145-146, Pali Text 
Socief)). 

Những ai khao khát để được thực hiện việc cúng đường 
ở thể loại Tăng Đoàn Xả Thí thanh tịnh thì nên tích cực noi 
gương ở nơi gia chủ gga. Tích truyện của gia chủ Uøgøa đã 
được tim thấy ở trong bài Pháp Thoại thứ hai của Phẩm Gia 
Chú, Phần Tám Pháp thuộc Kinh điền Pã|i Tăng Chỉ Bộ 
Kinh (Chương IHI, bài kinh thứ 22, Dgga ở tại Tượng Thôn 
Dã, trang 145-146, Paji Text Socief). 


At one time when the Bhagavaã was residing at Flephanf 
Village in the couniry oƒ Vajjt, the Bhagavã addressed the 
bhikkhHMs, saying “BhikkhUs, you shoull. regard the 
householder Ugga oƒ Elephant Village as a person endowed 
with eight wonderƒful attributes”. sStating thus briefly wifhouf 
gừng any elaboradlion, the Bhagavãä went imside the 
T"O'IaSÍGT. 

Then a bhikkhU ven in the morning to the house oƒ the 
householder and said to him “Householder, the Bhagavã has 
said that yơu are a person endowed with eighf wonder/ful 
aftribultes. What are those eight wonderƒful attributes vwhich 
the Bhagavã said you are endowed with? 

Vào một thời, khi Đức Thế Tôn đã đang lưu trú ở tại 
Tượng Thôn Dã trong đất nước Waj, Đức Thế Tôn đã nói 
với Chư Tỳ Khưu với lời nói rằng “Nầy Chư Tỳ Khưu, các 
người nên xem gia chủ gga ở tại Tượng Thôn Dã (làng 
Voi) như là một người đã hội túc duyên với tám Pháp đặc 
trưng vi điệu”. Sau khi khải thuyết một cách ngắn gọn như 
thế mà không đưa ra một lời giái thích nào cả, Đức Thế Tôn 
đã đi vào bên trong tu viện. 

Thế rồi một vị 7} Khu đã đi đến nhà của người gia chủ 
vào một buổi sáng và đã nói với ông ta “Nầy Gia Chủ, Đức 
Thế Tôn đã có nói rằng ông là một người hội túc duyên với 


BIÊN NIÊN SỨ CỦA CHƯ PHẬT — Tập I s Phần I s Chú Minh I 199 


tám Pháp đặc trưng vi diệu. Vậy tám Pháp đặc trưng vi diệu 
đó là những chỉ mà Đức Thế Tôn đã nói gia chủ đã được hội 
túc duyên đến?” 


“Venerable Sir, Ï am not exactÌy sure what specffic eight 
wonderƒul attributes the Buddha said l am endowed with buf 
pÌease listen with proper aftenfion to an account oƒ the eight 
vwonderƒul attributes which Ï actually possess. ” Then he gave 
the ƒfollowing fMll descrplion of the ceight wonderful 
attributes as ƒollows: 

(1 The first từme l saw the Buddha was when Ì was 
drinhig qnd enjoying mysel†f in the ƒorest oƒ lronwood 
ƒflowers. Ás soon as Ì saw the Buddha coming in the distance, 
1 became sober and devoftional piety and ƒfaith in the virfues 
oƒthe Buddha rose in me. Thịs ¡is the first wondker. 

“Kính bạch Ngài Trưởng Lão, tôi không có đoan chắc 
một cách chính xác về những điều tám Pháp đặc trưng vi 
diệu mà Đức Phật đã nói là tôi đã được hội túc duyên đến, 
nhưng xin vui lòng lắng nghe với sự chú ý thích hợp đến một 
sự miêu tả về tám Pháp đặc trưng vi diệu mà tôi thực sự có.” 
Thế rồi tiếp theo sau là ông ta đã đưa ra sự miêu tả đầy đủ về 
tám Pháp đặc trưng vi diệu như sau: 

(1) Lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy Đức Phật là lúc mà tôi 
đã đang uống rượu và đang tự thụ hưởng vui chơi trong khu 
rừng của các cây hoa Thiết Mộc. Ngay khi tôi đã nhìn thấy 
Đức Phật trong khoảng cách, tôi đã trở nên tỉnh táo và lòng 
cúc cung kỉnh mộ cùng với niềm tin vào những Ân Đức của 
Đức Phật đã khởi sinh ở trong tôi. Đây là điều vi điệu thứ 
nhật. 


(2) Ai that very first meeting with the Buddha, Ï took 
refuge in the Buddha and listened to hs discourse. s a 
result, I became a Sotãpanna, a “Siream-winner”, and 
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established im the observance oŸ Brahmacariya-paficama- 
sữa. Thịs ¡s the second wondker. 

(Bralưnacariya-paficama-sila ¡is sumlar to the ƒfive 
precepfs habituadly observed by lay people except thai, 
instead oƒ the precept “abstain Jfom sexual misconduct”, it 
has the preceÐpt “lÌ abstain from any ƒorm oƒ sexual 
intercourse”. With the usual ƒormula oƒ the ƒive precepts, 
and one abstains from sexual intercourse with any one:ofher 
than one s own wje; but the Brahưmacariya-palicama-stia 
requires total abstinence 0ƒ sex, noí even with one's OWn 
.wÙe). 

(2) Vào chính ngay sự diện kiến lần đầu tiên đó với Đức 
Phật, tôi đã thụ lễ quy y ở nơi Đức Phật và đã được lắng 
nghe Pháp Thoại của Ngài. Kết quả là, tôi đã trở thành một 
bậc Thất Lai (Tu Đà Huờn), một bậc “Chiến Thắng Dòng 
Thánh Vức” và đã an trú ở trong việc hành trì về Wgð-Phgm 
Hạnh Giới. Đây là điều vi diệu thứ hai. D66 

(Ngũ Phạm Hạnh Giới là tương tự với ngũ giới đã được 
thọ trì một cách thường lệ do bởi người cư sĩ tại g1a ngoại trừ 
đó là, thay vì điều giới học “tránh xa việc tình dục tà hạnh”, 
thì đã có điều giới học ““Tôi tránh xa bất kỳ hình thức nào về 
quan hệ tình dục”. Với cách thức thông thường của năm 
điều giới học, và một người tránh xa khỏi quan hệ tình dục 
với bất kỳ ai khác ngoài người vợ của mình; tuy nhiên Ngữ 
Phạm Hạnh Giới đòi hỏi hoàn toàn kiêng cử về tình đục, 
ngay cả không được với chính người vợ của mình). 


(3) 7 had ƒour wives; as soon as Ï arrived back hơme, Ï 
said to them “Ï have vowed to observe the precepf oƒ total 
abstinence; whichever oƒ you wishes to remain living ïm this 
house may đo so enjoying my wealth as you like and doïng 
meritorious deeds with it, whoever wanfs to go back to her 
parenís horme ¡s also free to do so; and whoever wanfs fo gef 
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married to another man may just tell me to whom I should 
give yow”. The eldest oƒ my wives expresséd the wish to be 
given to a certain person whom she namedL. Ï sent ƒor the 
man and holding my eldest wiƒe with my leƒfl hand qnd q jug 
oƒ wafter in my right hand, Ì gave away my wie to the maH. 
In making this gỹ oƒ mỹ wỨe to the man, Ï remained 
completely unmoved, unaffected. Thịs is the third wonder. 

(3) Tôi đã có bốn người vợ, ngay sau khi tôi đã trở về 
nhà, tôi đã nói với họ “Tôi đã nguyện để hành trì điều giới 
học về sự hoàn toàn kiêng cử; bất luận là ai ở trong các bạn 
muốn tiếp tục sống ở trong căn nhà nầy thì có thể làm như 
thế, hãy thụ hưởng tài sản của tôi như các bạn ưa thích và 
hãy làm các thiện công đức hạnh với tài sản đó; bất luận là ai 
mong muốn để trở về nhà của Cha Mẹ mình thì cũng được tự 
do để làm như thế; và bất luận là ai Immong muốn được kết hôn 
với nam nhân nào khác có thể chỉ cần nói với tôi biết đến 
người nào thì tôi sẽ ban tặng cho bạn”. Người lớn nhất ở 
trong bốn người vợ của tôi đã bầy tỏ sự ước muốn là được 
cho đến một người nào đó mà cô ấy đã nêu tên. Tôi đã cho 
mời nam nhân đến và đã nắm người vợ cả của tôi với bàn tay 
trái và một bình nước ở trong bàn tay phải của tôi, tôi đã ban : 
phát người vợ của tôi đến nam nhân. Trong khi thực hiện 
một tặng phẩm về người vợ của tôi đến nam nhân, tôi vẫn 
luôn là không xúc động một cách trọn vẹn, bình thản thản 
nhiên. Đây là điều vi diệu thứ ba. 


(4 1ï have resolved to use all my weadlth joimtly with 
people oƒgood moral character. This is the ƒourth vwonder. 

(4) Tôi đã quyết định để sử dụng tất cả tài sản của tôi 
cùng chung hưởng với người có tánh nết đạo đức tốt đẹp. 
Đây là điều vi điệu thứ tư. 
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(5) I ahways approach a bhikkhU with all due respeci, 
never without reverence, jƒ the bhikkhM gives me a taÏk on 
Dhamma, Ï listen to his điscourse with respecf onÌy, never 
wifhout reverence, Iƒ the bhikkhU does not give me a talk on 
Dhamma, Ï give him a discourse. Thịs is the f}ƒfh wonder. 

(5) Tôi luôn luôn tiếp cận một vị 7} K#ww với tất cả sự 
kính trọng, không bao giờ không có lòng tôn kính; nếu như 
vị Tỳ Khưu ban cho tôi một thời Pháp Thoại, tôi lắng nghe 
Pháp Thoại của vị ây một mực với sự kính trọng; nếu như vị 
Tỳ Khưu không có cho tôi một thời Pháp Thoại, thì tôi ban 
cho vị ấy một Pháp Thoại. Đây là điều vi điệu thứ năm. 


(6) Whenever I invite the Sangha to mỹ house fo mmake 
some ofJerings, Devas would come ahead oƒthem qnd inƒorm 
me “Householder, such and such bhikkhUMs are enlightened 
noble persons, Aripas; such and such bhikkhMs are ordinary 
persons oƒ morality; such and such bhikkhus are devoid oƒ 
morality.” That the Devas come and give me thi prior „ 
information about the bhikkhus is nothing surprising to me, 
the wonder is that when I make offering oƒ meals or maferial 
things to the Sangha such thoughfs as “Ì will offer much to 
this individual because he is an enlightened noble person, oƒ 
good morality; or Ï will offer litle to this individual since he 
¡s oƒpoor morality ` wowld never occur to me. Ás a mmaffer oƒ 
Z#act, without địƒerentiation as to who is noble, who is moral 
or who is immoral, I make mỹ offerings impartially to each 
and every body. Thịs is the sixth wonder. 

(6) Bất luận khi nào tôi thỉnh mời Tăng Đoàn đến nhà 
của tôi để thực hiện một số lễ vật cúng dường, các Chư 
Thiên sẽ đi đến trước hơn họ và báo tin cho tôi “Nầy Gia 
Chủ, Chư Tỳ Khưu như thế như thế là các bậc Thánh đã giác 
ngộ, các bậc Thánh Nhân; Chư Tỳ Khưu như thê như thế là 
các bậc bình thường về đức hạnh; Chư Tỳ Khưu như thế như 
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thế là mất hắn về đức hạnh.” Việc mà các Chư Thiên đi đến 
và báo cho tôi biết trước về tin tức này thì điều đó không có 
điều chỉ phải ngạc nhiên đối với tôi; điều vi điệu đó là khi tôi 
thực hiện việc cúng đường các bữa thọ thực hoặc các vật lễ 
thí đến Tăng Đoàn với những nghĩ suy như là “Tôi sẽ cúng 
dường nhiều đến cá nhân vị này bởi vì vị ấy là một bậc 
Thánh đã giác ngộ, về đức hạnh tốt; hoặc Tôi sẽ cúng đường 
chút ít đến cá nhân vị nầy bởi vì vị ấy phóng túng về đức 
hạnh” sẽ không bao giờ hiện bầy trong tâm trí của tôi. Thực 
ra là, không có sự phân biệt về họ là bậc thánh, họ là đạo đức 
hoặc họ là vô đạo đức, Tôi thực hiện các lễ vật cúng đường 
của tôi một cách vô tư (hông thiên vị) với từng mỗi người 
một. Đây là điều vi điệu thứ sáu. 


(2 Venerable Sừ, Devas come qnd tell me that the 
doctrine oƒ the Buddha ¡is well-taupht, it has the merif oƒ 
being well-taught. This news conveyed to me by the levas is 
nothing surprising to me. The wonder is that, on such 
occasiows, Ï tell the Devas in renljy “Devas, whether you tell 
me so or nof, verlly, the doctrine öƒ the Buddha is well- 
taught; (He believes that the doctrine oƒ the Buddha ¡is well- 
taught, not because the Devas tell hữm, but because he 
himse]j) knows it to be so) Although I hold such 
cormmmunicafions with Devas, Ï ƒeel no pride 1n that the Devas 
cơme fo re and that Ï have conversations with thơm. This ¡is 
the seventh wonder. 

(7) Kính bạch Ngài Trưởng Lão, các Chư Thiên đi đến 
và bảo với tôi rằng Giáo Pháp của Đức Phật là khéo thuyết 
giảng, là có phước báu về việc khéo thuyết giảng. Tñn tức 
nầy được truyền đạt đến tôi đo bởi các Chư Thiên là không 
có điều chỉ phải ngạc nhiên đối với tôi. Điều vi diệu đó là, 
nhân cơ hội như thế, Tôi đã nói với các Chư Thiên trong việc 
đáp lời “Nầy các Chư Thiên, cho dù các người có nói với tôi 
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như vậy hoặc không có nói như vậy, quả thật là, Giáo Pháp 
của Đức Phật là khéo thuyết giảng. (Ông tín thọ rằng Giáo 
Pháp của Đức Phật là khéo thuyết giảng, không phải vì các 
Chự Thiên nói với ông ta, nhưng là vì chính tự nơi ông ta 
biết được điều đó là như vậy.) Mặc đù tôi năm giữ lấy các sự 
giao tiếp như thế với các Chw Thiên, tôi không có cảm thấy 
tự hào ở trong điều mà các Chư Thiên đi đến với tôi và qua 
đó tôi có các cuộc đối thoại với họ. Đây là điều vi điệu thứ 
bây. 


(8) There is nothing surprising foo, l should pass away 
bdƒore the Bhagavã dìd and the Bhagavã would ƒorefell: 
“the householder Dgga has completely destroyed the Lower 
me Fetters which lead to rebirth 1n the ÌOWer sensuows 
realms, he ¡is an ÁnãgamT” Even before the Buddha s 
prediction, I have become an Ánñgamĩ and Ï have aÌready 
kmown this. Thịs is the eight wonder. : 

(8) Cũng không có điều chi phải ngạc nhiên, Tôi sẽ thọ 
mạng chung trước khi Đức Thế Tôn đã viên tịch và Đức Thế 
Tôn sẽ báo trước rằng “gia chủ ggz đã đoạn diệt một cách 
hoàn toàn Wăm Hạ Phần Kiết Sứ mà dắt dẫn đến sự tục sinh 
trong các cõi Dục GIới thấp kém, vị ẫy là một bậc Bấ: Lai (4 
Na Hàm)”. Ngay cả trước sự tiên kiến của Đức Phật, tôi đã 
trở thành một bậc Bất Lai (A Na Hàm) và tôi đã có được 
liễu tri điều nầy. Đây là điều vi diệu thứ tám. 


ƒ these cight wonders đescribed by the Householder 
Ugga, the sixth is concerned with making impartial offerings 
to the noble, the moradl or the éuUnoradl alike. Ï† is necessary 
íO kmow how one can be imparHally minded in such 
circumstances. The impartial attitude can be understood to 
be broueht about in this manner, “Ás I have made the 
Imvitalon with iniention to give to the Sangha, the whole 
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Order, when I make the ofjering to a noble one, I will nof 
recognize hìm as such; I will not consider that Ï am making 
the ofJering to a noble one,; Ì will keep in mind onhy that Ï am 
making my offering to the Sangha, the noble disciples oƒ the 
Buddha as a whole. And when Ì make the ojfjering lo an 
immoradl person, Ï will not recognize him as such; Ï will nof 
consider that I am making the offering to an imữnoradl person, 
I will keep in mind only that Ï am making an offering to the 
Sangha, the noble disciples oƒ'the Buddha as a whole. In this 
manner, impartiality may be maintained. 

Trong những tám điều vi diệu nầy đã được miêu tả do 
bởi gia chủ Ủgga, thì điều thứ sáu là có liên quan đến việc 
thực hiện các lễ vật cúng dường bất thiên vị đến bậc thánh, 
người đạo đức hoặc người vô đạo đức như nhau. Quả là cần 
thiết để biết được làm thế nào người ta có thê giữ được tâm 
thức vô tư trong những trường hợp như vậy. Thái độ vô tư 
có thể được hiểu là đã được dẫn tới cách hành xử như vầy: 
“Vì tôi đã có thực hiện một sự thỉnh mời với tác ý để xả thí 
đến Tăng Đoàn, toàn thể Giáo Hội, khi tôi thực hiện việc 
cúng dường đến một bậc Thánh, tôi sẽ không nhận ra vị ấy là 
như vậy, tôi sẽ không truy cứu rằng tôi đang thực hiện việc 
cúng dường đến một bậc Thánh; tôi sẽ chỉ ghi nhớ ở trong 
tâm thức rằng tôi đang thực hiện việc cúng dường của tôi đến 
Tăng Đoàn, chư Thánh đệ tử của Đức Phật nói chung. Và 
khi tôi thực hiện việc cúng dường đến một người vô đạo đức, 
tôi sẽ không nhận ra vị ấy là như vậy; tôi sẽ không truy cứu 
rằng tôi đang thực hiện việc cúng dường đến một người vô 
đạo đức; tôi sẽ chỉ ghi nhớ ở trong tâm thức rằng tôi đang 
thực hiện một việc cúng dường đến Tăng Đoàn, chư Thánh 
đệ tử của Đức Phật nói chung”. Trong cách hành xử nẦy, sự 
vô tư có thể là được duy trì. 
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kEmulating the example set by the Householder Ủgøa, 
when mmahking an oƒfering one should ignore the stafus 0ƒ the 
recipient, keep aside personal ƒeelings †towards hữn, and 
sfrive to keep firmly in mmìỉnd only the Order oƒ PhikkhMs as a 
whole, so that his dãng rmmay be oƒ the noble Sanghikadñna 
type. As tgught explicily by the Buddha in the Dakkhina 
Vibhanga Sutta menfioned above, when an oƒffering is oƒ 
Sanghika thpc, that ¡is with the whole communiy oŸ 
bhikkhMS ¡in mìnld when makig it ¡it could. bring 
innumerable, inestimable benefits to the donor, even iƒ the 
recipient is an immnoral person devoid oƒvirtues. 

Hãy tích cực noi gương ở nơi Gia Chủ gøa, đang khi 
thực hiện một việc cúng dường người ta không nên để tâm 
đến tình trạng của người thọ thí, hãy để sang một bên những 
cảm tính riêng tư đối với vị ấy, và cố gắng giữ một cách 
_vững chắc ở trong tâm thức duy nhất chỉ là Giáo Hội của 
Chư Tỳ Khưu nói chung, để cho việc Xổ Thí của mình có 
thể là thuộc thể loại 7: ăng Đoàn Thánh Thứ. Như đã được 
chỉ dạy một cách rõ ràng từ nơi Đức Phật ở trong bài Kinh 
Phân Biệt Cúng Dường đã có đề cập đến ở phía trên, khi 
một việc cúng dường là thuộc thể loại Tăng Đoàn Xả Thí, 
thì điều đó ở trong tâm thức là với toàn thể hội chúng của 
Chư Tỳ Khưu dang khi thực hiện việc đó, nó sẽ mang lại 
những quả phúc lợi vô hạn lượng, vô cùng quý báu đến 
người thí chủ, thậm chí nếu như người thọ thí là một người 
vô đạo đức mắt hắn cả những đức hạnh. 


An ofering ¡is oƒ Sanghikadäna typọe when tí is made 
with full reverence to the Sangha; but i is not aÏways easy fo 
đo so. Suppose a person decides to make a Sanghika type oƒ 
oƒfering, having made the necessary preparafions, he goes to 
a monastery and addresses the bhikkhMs: “Reverend Sirs, Ï 
wish to make a Satghika type ofofjering; may you designafe 
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S$O/neone jrom amongsí the Sangha as iís represenidfive”. 
Shomld the bhikkhUMs nominate a novice whose turn it is to 
represent the Sangha, the donor is likely to be đispleased; 
should they choose an elderly Thera oƒ long standing to 
represent them, he is likely to be overwhelmed with intense 
delight, exulting “l have an elderly Thera oƒ long standing 
as my donee”. Such generosity qƒƒected by the personality oƒ 
the donee cannot be a perƒect Sanghika type oƒ ofJering. 

Oniy ƒ one can accep( the representafive normminated by 
turn by the Sangha without any misgiving qnd withouf 
concerning oneselƒ about whether the reCiDIeHf is a noViCe 0F 
a bhikkhuUu, a young bhikkhU or an elderly bhikkhuU, an 
ignorant bhikkhM or a learned bhikkhU, and makes one 5 
ofering, thinking only “I make my ofjering to the Sangha”, 
with full reverence to the Sangha, one makes a truly 
Sanghikadĩna. 

Một việc cúng dường thuộc thê loại của Tăng Đoàn Xả 
T}ứ là khi việc đó được thực hiện với một lòng tôn kính trọn 
vẹn đến Tăng Đoàn; tuy nhiên việc đó thường là không dễ 
dàng để làm được như vậy. Giả sử có một người quyết định 
để thực hiện một việc cúng dường thuộc thê loại Tăng Đoàn 
Xả Thí, sau khi đã thực hiện xong những việc sửa soạn cần 
thiết, vị ấy đi đến một tu viện và tác bạch đến Chw Tỳ Khưu 
“Kính bạch các Quý Ngài Tôn Kính, con ước muốn để thực 
hiện một việc cúng đường thuộc thê loại Tăng Đoàn Xá Thứ; 
cầu xin các Ngài chỉ định cho một số vị để làm đại diện cho 
việc đó ở trong giữa Chúng Tăng Đoàn”. Nếu như Chư Tỳ 
Khưu chỉ định một vị tập sự (Sa Di) được cử đi để đại diện 
cho Tăng Đoàn để làm việc đó, thì người thí chủ có thể là 
không được hoan hý; nếu như các Ngài chọn lựa một vị cao 
niên Trưởng Lão đạo cao đức trọng để đại diện cho họ, thì vị 
ấy có thể bị choáng ngợp với niềm vui mãnh liệt, hoan hỷ 
“Tôi có được một vị cao niên Trưởng Lão đạo cao đức trọng 
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làm vị thọ thí của tôi”. Việc bố thí như vậy đã bị ảnh hưởng 
bởi qua nhân cách của người thọ thí thì không thể nào là một 
việc cúng dường thuộc thể loại Tăng Đoàn Xả Thí hoàn hảo 
được. 

Chỉ khi nào người ta có thể chấp nhận người đại điện đã 
được chỉ định để cử đi do bởi Tăng Đoàn mà không có bất 
luận điều nghi ngại nào và không tự áy náy trong lòng về 
việc liệu người thọ thí là một Sa DI hay là một vị Tỳ Khưu, 
một vị Tân Tỳ Khưu hay là một vị Tỳ Khưu trưởng lão, một 
vị thất học Tỳ Khưu hay là một vị học thức Tỳ Khưu, và thực 
hiện việc cúng dường cho chính mình, chỉ nghĩ rằng “Tôi 
thực hiện việc cúng dường của tôi đến Tăng Đoàn” với một 
lòng tôn kính trọn vẹn đến Tăng Đoàn, người ta thực hiện 
được một Tăng Đoàn Xả Thí một cách xác thực. 


S(ory concerning a donor of a monastery 
Tích truyện vê một thí chủ cúng dường một tu viện 


This incident happened on the other side oƒ the ocean, 
1.e. in India. AÁ rịch householder who had already donated a 
mmonastery intended to make an oƒfjering to the Sangha. Ájier 
making necessary preparations, he wenf to the Order oƒ 
bhikkhUMSs and addressed them, “Venerable sirs, may you 
đesignate someone to receive my ofjering ƒor the Sangha`. 
1t happened that it was the turn oƒ an té unoral bhikkhm to 
represent the Sangha ƒor aÌms. Although the man kmew well 
that the desienated bhikkhU was imưnoradl, he treated hìm 
with full respect: the seat for the bhikkhU was prepared as 
ƒor a ceremonious occasion, dđecorated with a canopy 
overhead, and scented with ƒÏowers and perfumes. He 
washed the ƒeet oƒ the bhikkhM and anoimted them with oil 
very reverentially as i he were attending upon the person oƒ` 
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the Buddha hữưmseƒ. He then made hịs offering to the 
bhikkhU paying full homage to the Sangha. - 

That qfternoon, the ttấmmoral bhikkhUh came bac to hỉs 
house and standing at the doorway asked ƒor a hoe he 
needed to make some repairs in the monastery. The donor oƒ 
the monastery địa not even bother to get up from hỉs seat, he 
simDl)y pushed the hoe towards the bhikkhU with his ƒeet. 
The members oƒ hs family asked oƒ hữm: “Respected sir, this 
morning you have heaped upon this bhikkhU so much 
veneration that beggars đescripfion; now you have shown 
him not even a small part oƒ that deƒference. Why ¡is this 
địJerence between the mmorning and the qÏiernoon in your 
aftitude towards the bhikkhM?'' The man replied, “My đear 
ones, the respect Ï was showing this rmorning was fowards 
the Sangha not to thìs éẽMứoradl bhikkhu `. 

Sự VIỆC nầy đã xây ra ở bên kia bờ đại dương, tức là, ở 
trong nước Ấn Độ. Một gia chủ giàu có là người đã cúng 
dường một tu viện với tác ý để thực hiện một việc cúng 
dường đến Tăng Đoàn. Sau khi thực hiện xong những sửa 
soạn cần thiết, vị ấy đã đi đến Giáo Hội của Chư Tỳ Khưu 
và đã tác bạch đến các Ngài “Kính bạch các Ngài Trưởng 
Lão, cầu xin các Ngài chỉ định cho một số vị để đón nhận 
việc cúng dường của con đến với 7: ðng Đoàn”. Sự việc lại 
xây ra đó là việc đề cử một vị Tỳ Khưu vô đạo đức để đại 
diện cho Tăng Đoàn để nhận lễ vật thí. Mặc dù người nam 
nhân đã biết rõ rằng vị Tỳ Khưu được chỉ định đã là vô đạo 
đức, vị ây đã đối xử ông ta với sự tôn kính trọn vẹn: chỗ ngồi 
cho vị Tỳ Khưu đã được sửa soạn như cho một lễ nghi trịnh 
trọng, đã được trang hoàng với một tán lọng ở trên đầu, và 
được xức hương thơm với những bông hoa và các nước hoa.. 
Vị ấy đã rửa đôi chân của vị Tỳ Khưu và đã xức dầu lên đôi 
chân một cách rất là tôn kính y như thể vị ấy đã đang phục 
vụ chính tự nơi kim thân của Đức Phật. Sau đó vị ây đã thực 
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hiện việc cúng dường của ông ta đến vị Tỳ Khưu với việc 
bầy tỏ lòng tôn kính trọn vẹn đến Tăng Đoàn. 

Chiều hôm đó, vị Tỳ Khưu vô đạo đức đã quay trở lại 
nhà của vị ấy và đứng ở ngay cửa ra vào đã xin một cây 
cuốc, ông ta cần phải làm một số việc sửa chữa ở trong tu 
viện. Người thí chủ của tu viện cũng chẳng bận tâm ngay 
đến để đứng lên khỏi nơi chỗ ngồi của mình, vị ấy một cách 
đơn giản đã hất cây cuốc về phía vị Tỳ Khưu bằng với đôi 
chân của mình. Những thành viên của gia đình vị ấy đã vấn 
hỏi ông ta: “Kính thưa Ngài Tôn Kính, sáng hôm nay Ngài 
đã ban cho vị Tỳ Khưu này rất nhiều sự kính trọng mà không 
thể tả hết được; bây giờ Ngài đã đối xử ông ta không bằng 
một phần nhỏ của lòng tôn kính. Vì sao có sự khác biệt như 
vậy giữa buổi sáng và buổi chiều trong thái độ của Ngài đối ` 
với vị Tỳ Khưu?” Người nam nhân đã trả lời rằng, “Nầy 
những người thân thương của ta, lòng tôn kính mà Ta đã biểu 
lộ sáng hôm nay đó là hướng đến Tăng Đoàn không phải 
đến vị Tỳ Khưu vô đạo đức nầy”. 


Some notable poïnfs for considerafion concerning 
offerings made to individual, Puggalikadäna, and 
to the Sangha, Saighikadäna 
Một vài điểm đáng lưu ý cho việc thẩm xét về những việc 
cúng đường được thực hiện đến riêng một người, Cá Nhân 
Tuyển Thí, và đến Tăng Đoàn, Tăng Đoàn Xả Thí 


There are some people who maintain that jƒ some person 
should approach one ƒor almns and iƒ one knew beforehand 
that the person was of bad morality, one should not make 
any ofJering to that person, i one should do so, i† would be 
like.watering a poisonous pÌant. 

But i! cowld not be said that every act oƒ offering made 
kuowingly to immoral persons is bÌameworthy. l† ¡is the 
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volition oƒ the giver that tmust be taken into account here. ]ƒ 
the donor should approve oƒ the bad habits oƒ the recipienf 
and give with a view to give him support and encouragemernt 
ƒor continuance 0ƒ his éwmoral practices, then onl|y hỉs gỹ† 
womld be like wafering a poisonous pÏamt. lƒ the donor đoes 
not approve oƒ the bad habifs to the recipient and has no 
mìnd to encourage hìm to conftinue with his bad practices, 
but emulating the example oƒ the monastery donor described 
above, jƒ he makes his gửi In .such a way that if becormmes a 
true Satnghikadãna, then no blame can be attached to such 
an oƒJering. 

Có một số người vẫn cho rằng nếu như một số người đến 
tiếp cận một người cho việc bố thí và nếu như người ta đã 
biết trước rằng con người đã là xấu xa về tánh hạnh, thì 
người ta sẽ không thực hiện bất kỳ việc cúng dường nào đến 
cho người đó, nếu như người ta sẽ làm như vậy, thì điều đó 
sẽ giống như là tưới nước cho một cây có độc tố. 

Trái lại không thể nói rằng mỗi hành động của việc cúng 
dường được thực hiện một cách cố ý đến những người vô 
đạo đức là đáng khiển trách. Đó là tác ý của người xả thí mà 
cần phải xem xét tại đây. Nếu như người xả thí đồng ý về 
những thói hư tật xấu của người thọ thí và xả thí với mục 
đích để ủng hộ người đó và đem đến sự khuyến khích cho 
việc tiếp tục về các lệ hành vô đạo đức của người đó, thì chỉ 
khi ấy tặng phẩm của người xả thí sẽ giống như là tưới nước 
cho một cây có độc tố. Nếu như người xả thí không đồng ý 
về những thói hư tật xấu của người thọ thí và không có tâm 
thức để khuyến khích người đó tiếp tục với các lệ hành hư 
hỏng, mà trái lại tích cực noi gương của người cúng dường tu 
viện đã được miêu tả ở phía trên, nếu như vị ấy thực hiện 
tặng phẩm của mình trong một phương thức như vậy thì điều 
đó nó trở thành một Tăng Đoàn Xá Thí một cách xác thực, 


212 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol I s Part Ì s Anudipanï I 


và bấy giờ không có việc đồ lỗi mà có thể gắn cho một việc 
cúng dường như vậy. 


Again there are some who maimntain that whether the 
recipienf is oƒ good moradl character or bad.moral character 
is no concern oƒ the donor s; 1† only concerns the recipien. 
T1herefore, remaining indljfferent to the characlter 0o the 
recipient whether good or bad, the donor should give 
bearing in mind “This ¡is a noble person, an Áriyqa (or an 
Arahat”.  They maimain that this act oƒ offering ¡s 
blameless and as ffuifful as making an oƒffering to an Árahat. 
Thịs poinf oƒ View is also untenable. 

Lại có một số người vẫn cho rằng dù cho người thọ thí 
có tánh nết đạo đức tốt đẹp hay là tánh nết hư hỏng về đức 
hạnh thì không có liên quan gì đến việc cúng dường của 
người xả thí; mà nó chỉ có liên quan đến người thọ thí. Do 
đó, vẫn cứ duy trì trạng thái bất phân biệt về tánh nết của 
người thọ thí, đù cho tốt hay là xấu, người xả thí nên chuyên 
tâm ghi nhớ ở trong tâm thức rằng “Đây là một bậc Thánh 
nhân, một bậc Thánh (hay là một bậc Vô %¡nøh)?. Họ vẫn 
cho rằng hành động của việc cúng dường này là không có 
chê trách và có nhiều quả phước báu như là thực hiện việc 
cúng dường đến một bậc Vô ,$inh. Quan điểm nầy cũng 
không được vững chắc. 


Discipnles oƒ other teachers who are not in a position to 
kuow whether a person is an Ariyaq, or an Árahat, wrongiy 
beleve their teacherse to be Noble Ones, enlightened 
Arahat. This sori oƒ belef called Micchãdhimokkha, 
making the wrong đecision or conclusion, is demerilorious. 
Swurel) it wowld be demeritorious and would be making a 
wrong đecision ione were to bear in mind “these are noble, 
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enlightened Arahafs ” when one kmew full vuell that they were 
not. ]† is not proper, therefore, to hold such views. 

Những môn đồ của các vị giáo thọ khác, là những vị 
không có điều kiện để biết được một người có phải là một 
bậc Thánh, hoặc là một bậc Vô ,Sinh, một cách lầm lẫn tin 
các vị giáo thọ của họ là các bậc Thánh nhân, các bậc Vô 
Sinh đã giác ngộ. Thê loại của niềm tin nầy được gọi là 7à 
Kiến Giải, thực hiện sự quyết đoán hoặc sự quyết định sai 
lầm, là bất thiện. Quả thật sẽ là bất thiện và sẽ thực hiện một 
sự quyết đoán sai lầm nếu như người ta đã luôn ghi nhớ ở 
trong tâm thức “đây là các bậc Thánh, các bậc W2 ,Sinh đã 
giác ngộ” khi người ta đã rõ biết một cách trọn vẹn rằng họ 
đã không phải là các bậc Thánh nhân. Do đó, quả là không 
thích hợp, để nắm giữ những quan điểm như vậy. 


When ƒaced with such recipients in maXking one 
offering, the proper ailitude to bear in mind should be 
“BodhisattIas in ƒulfìlhnent oƒ Perƒection oƒ Generosify rmmake 
their offering without discriminating belween persons oƒ 
hịph, medium or low siafu or đdevelopmem. l will also 
emulate the examples oŸ the Bodhisatftas and make my 
oƒferings to whoever comes ƒor them without điscrinination. 
ln this way one wodld not be giving support qnd 
encouragemert to the practice oƒ bad habifs and would nof 
be “mmaking wrong đecisions or conclusions about the 
recipients” developmermt, the act oƒ offering would thus be 
#ree from blame or ƒquÏ!. 

Khi phải đối diện với những người thọ thí như vậy trong 
khi thực hiện việc cúng dường của mình, thái độ chân chánh 
để ghỉ nhớ ở trong tâm thức phải nên là “Các vị Giác Hữu 
Tình (Bồ Tái) trong khi hoàn thành viên mãn Pháp Toàn 
Thiện về Xả Thí là thực hiện việc cúng dường của họ không 
có phân biệt đối xử giữa những người ở địa vị cao, trung 
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hoặc là thấp kém, hay là quá trình phát triển. Tôi cũng sẽ 
tích cực nơi gương các vị Giác Hữu Tình (Bồ T4¡) và thực 
hiện các lễ vật cúng dường của tôi đến bắt luận là ai đi đến 
cho các sự việc đó mà không có sự phân biệt đối xử. Trong 
phương thức nầy, người ta sẽ không đem đến sự ủng hộ và 
sự khuyến khích cho việc lệ hành các thói hư tật xấu và sẽ 
không “thực hiện những quyết định hoặc những quyết đoán 
sai lầm về những người thọ thí” ở quá trình phát triển; hành 
động của việc cúng dường như thế thì sẽ thoát khỏi sự khiển 
trách hoặc là sai lỗi. 


Controversies and difficullies arise onhy in the case ö@ƒ 
oferings made to individuals, Puggalikadäna, because there 
exist various kind oƒ individuadls, good or bad; in the case oƒ 
oferings made to the Sangha, Sanghikadäna, there exisís 
only one one kind oƒ.Sangha, not two — good and bad. (Here 
the noble disciples oƒ the Buddha, the Áriyas, are mmeart.) 
There is no distinction amongst the Ariya Sangha as hịph, 
medium or low stafus or developmermt, they are all equally 
noble. Therefore, as explained above, whenever a donee 
appears before one, without taking into consideration hỉs 
character, one should make the offering with the though( “ïI 
make my offering to the disciples oƒ the Buddha, the noble 
communi) of. bhikkhus” Then this ojjermng ¡is oƒ 
Sanghikadäna type and the recipient is the Sangha; the 
person who appears before hiữm to receive the ojjering ¡s 
merely the representative oƒ the Sangha. llowever low that 
person may be in his morals, the true recipient oƒthe ofJering 
¡s the noble Sangha and therefore this is truly a noble gÙ!. 

Những điểm tranh luận và những sự phản đối khởi sinh 
lên chỉ ở trong trường hợp của các việc cúng dường được 
thực hiện đến những cá nhân riêng lẻ, Cá Nhân Tuyển Thí, 
là vì có các kiểu loại khác nhau của những cá nhân riêng lẻ, 
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tốt hoặc xấu; còn trong trường hợp của các việc cúng đường 
đến Tăng Đoàn, Tăng Đoàn Xá Thí, thì chỉ có duy nhất một 
thể loại của Tăng Đoàn, không có hai — tốt và xấu. (Tại đây 
chư Thánh đệ tử của Đức Phật, các bậc Thánh Nhân là đã 
được nói đến.) Không có sự phân biệt giữa Tăng Đoàn 
Thúnh Nhân như là ổịa vị cao, trung hoặc thấp hay là quá 
trình phát triển, các bậc Thánh nhân đều bình đẳng như nhau. 
Do đó, như đã có giải thích ở phía trên, bất luận khi nào một 
người thọ thí xuất hiện trước một người, thì không cần để 
tâm cho việc truy cứu đến tánh nết của vị ấy, người ta nên 
thực hiện việc cúng đường với sự nghĩ suy “Tôi thực hiện 
việc cúng dường đến chư đệ tử của Đức Phật, Hội Thánh 
Chúng của Chw Tỳ Khưu”. Và như thế việc cúng đường là 
thể loại của Tăng Đoàn Xả Thứ và người thọ thí là Tăng 
Đoàn; người mà xuất hiện trước vị thí chủ để đón nhận vật lễ 
cúng đường chỉ là người đại diện của T7ăng Đoàn. Dù cho 
người đó có thê là yếu kém về mặt đạo đức của mình, người 
thọ thí thực sự của việc cúng dường là 7ăng Đoàn Thánh 
Nhân và do đó đây là một tặng phẩm thánh thiện. 


Sơme people consider that it is very địƒf?cult to put Imo 
actual practice the advice to ignore the personal characfer oƒ 
the immoral recipient wbho has appeared before one and to 
make one 's offering with the mind directed not to him buí ío 
the noble Sangha, regarding him onÌy as representafive 0ƒ 
the Sangha. The difficulty arises only because oƒ lack oƒ 
habitual pracHce in such mafdters. In making reveremial 
vows fo the images and statues oƒ the Buddha, regarding 
them as the Buddha's represeniatives, one is so accustomed 
to the practice 0ƒ )projecting one 's mìind ffom the images and 
sfatues to the person oƒ the living Buddha thai no one says 1f 
is dịƒficult .Just as the householder Ủgga oƒ the Buddha 5 
time and the monastery đdonor oƒ.Jambudipa had habiftuated 
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themselves to make offerings to an ii mmoradl bhikkhU as a 
representative oŸ the Buddha, so also Buddhists oƒ modern 
times should discipline their mỉnd to becorme accusfomedi to 
such an aftitude. 

Có một số người cho rằng quả rất là khó khăn để đem 
thực hành một cách thực tiễn lời khuyên để mà không để ý 
đến tánh nết cá nhân của người thọ thí vô đạo đức, là người 
mà đã xuất hiện trước mặt mình và để thực hiện việc cúng 
dường với tâm thức không hướng về người đó mà là hướng 
tới Tăng Đoàn Thánh Nhân, xem vị đó như chỉ là một 
người đại diện của Tăng Đoàn. Điều khó khăn khởi sinh chỉ 
là vì thiếu thực hành thành thói quen trong các vấn đề như 
vậy. Trong khi thực hiện các lời cầu nguyện một cách tôn 
kính đến những tắm ảnh và các bức tượng của Đức Phật, đã 
được xem chúng như là những hình tượng hoặc các biểu 
trưng của Đức Phật, người ta đã quá quen thuộc để thực hiện 
việc hướng tâm trí của mình từ những hình ảnh và các bức 
tượng đến con người hiện đang sống của Đức Phật mà qua 
đó không một ai nói điều đó là khó khăn cả. Cũng như gia 
chủ gga vào thời kỳ của Đức Phật và vị thí chủ cúng đường 
tu viện ở Đào Hoa Đảo (Nam Thiện Bộ Châu) chính tự nơi 
họ đã quen thuộc để thực hiện các lễ vật cúng dường đến một 
vị Tỳ Khưu vô đạo đức như là một người đại diện của Đức 
Phật, cũng như thế các vị PhậtTử của thời hiện tại nên rèn 
luyện tâm thức của mình để trở nên được quen thuộc với một 
thái độ như vậy. 


Eour kinds of offerings to the Sangha as 
Described in the Vinaya Pifaka 
Bốn thể loại của những việc cúng đường đến Tăng Đoàn 
như đã được miêu tả ở trong Tạng Luật 
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The Vinaya Piaka, the Book oƒ Discipline for meinbers 
öƒ the Order, gives a đescription oƒ the ƒour categories oŸ 
ofjerings made imtentionally for the Sangha. But these ƒour 
cafegories oƒ Sanghikadñna do not concern the lay donor; 
only the seven fypes oƒ Sanghikadãna memtioned above 
concern them. The Vinaya distinciowns are made ƒor the 
Order on|y so that they would know how to distribute the 
oƒferings amongst themselves. The ƒour calegories are: 

Tạng Luật, Quyên sách về Giới Luật dành cho các thành 
viên của Giáo Hội, đưa ra một sự miêu tả về bốn phạm trù 
của các việc cúng dường được thực hiện một cách có tác ý 
đến cho Tăng Đoàn. Tuy nhiên bốn phạm trù nầy của Tăng 
Đoàn Xả Thí là không có liên quan đến người thí chủ tại gia; 
chỉ có bẩy thê loại về Tăng Đoàn Xả Thí đã được đề cập ở 
phía trên là liên quan đến chúng. Sự phân biệt 7gng Luật đã 
được thực hiện dành cho Giáo Hội là chỉ để cho họ sẽ biết 
cách vận hành để phân phát các lễ vật cúng đường ở giữa 
chúng họ. Bốn phạm trù là: 

(U Sanunukhibhia sSanghika: (Oferimgs to be 
distributed amongst the Sangha who are acfudll]y presenf af 
the time and place. Suppose an ofJering oƒrobes is made af 
certain pÏace in fowns or villages where some bhikkhus have 
gathered together, and the offering ¡is made to the noble 
Sangha as a whole by the donor saying “Ï give to the 
Sangha'. l† will be djƒJìcult to reach all the noble Sanghas 
im the lown or the village concerned. The disibution is, 
therefore, to be made amongst the Sangha present at the 
Dlace at the thue. Hience I† is calledl Samưmukhibhita 
Sanghika (Samu~nukihibhitta — present at the thue and pÌace; 
Sanglhika — belonging to the Sangha.) 

- Œ) Hiển Hiện Tăng Đoàn Xá Thí: Những việc cúng 
dường đã được phân phát ở giữa Tăng Đoàn là các vị đang 
thực sự hiện diện ở vào lúc và nơi thích hợp. Giả sử một việc 
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cúng dường các y áo đã được thực hiện tại một địa điểm nhất 
định ở trong các thành thị hoặc những làng mạc nơi mà một 
số Cu Tỳ Khưu đã câu hội lại với nhau, và việc cúng đường 
đã được thực hiện đến Tăng Đoàn Thánh Nhân nói chung 
do bởi người thí chủ với lời tác bạch rằng “Con xả thí đến 
Tăng Đoàn”. Sẽ là khó khăn đề được tiếp xúc tất cả Tăng 
Đoàn Thánh Nhân ở trong thành thị và làng mạc liên hệ. 
Do đó, việc phân phát là được thực hiện ở giữa Tăng Đoàn 
hiện diện ở tại địa điểm và thời gian thích hợp. Vì thế điều 
đó được gọi là Hiển Hiện Tăng Đoàn Xá Thí (Hiển Hiện 
Lộ - hiện diện vào ngay thời điểm và nơi thích hợp; Tăng 
Đoàn Xá Thư — là thuộc về Tăng Đoàn.) 


(2) Aramattha Sanghika: Ofrings to be distributed 
amongst the Sangha residing in the whole cormnpound oƒ the 
monastery. Suppose a donor comes info the compound oƒ a 
monastery and makes an offering oƒ robes to a bhikkhU or 
bhikkhMs whom he meefs, saving “l give to the Sangha”. Ás 
the offering is made within the cormpound oƒ the monasfery, if 
belongs to adÏl the Sangha residing in the whole compound 0ƒ 
the monastery, not Just to the bhikkhUMUSs who are in the 
vicimnity. Hence it is called Ârãmaftha Sanghika (Ảramaffha 
— residing in the compound; Satghika — belonging to the 
Sangha.) 

(2) Tụ Viện Tăng Đoàn Xả Thí Những việc cúng 
dường đã được phân phát ở giữa Tăng Đoàn — đang cư trú 
trong toàn bộ khuôn viên của tu viện. Giả sử một vị thí chủ 
đi vào trong khuôn viên của một tu viện và thực hiện một 
việc cúng đường về các yáo đến một vị Tỳ Khưu hoặc là 
Chư Tỳ Khưu là các vị mà ông ta gặp, với lời tác bạch răng 
“Con xá thí đến Tăng Đoàn”. Vì việc cúng đường đã được 
thực hiện ở bên trong khuôn viên của tu viện, là nó thuộc đến 
tất cả Tăng Đoàn đang cư trú ở trong toàn bộ khuôn viên của 
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tu viện, không phải chỉ để cho Chư Tỳ Khưu là các vị ở 
vùng lân cận. Vì thế điều đó được gọi là Tw Viện Tăng 
Đoàn Xổ Thí (Tu Viện — đang cư trú ở trong khuôn viên; 
Tăng Đoàn Xả Thí — là thuộc về Tăng Đoàn). 


(3) GŒafagata Sanghika: @ƒerings which belong to the 
Sangha oƒ whichever pÌace they (have gone to) have been 
taken to. Suppose a donor comes Ío a monasfery where a 
solitary bhikkhU resides and makes an offering oƒ one 
hundred robes, saving “I give to the Sangbha”. Iƒ the residing 
bhikkhU ¡is well-versed in the Disciplinary rules, he can take 
possessdion of all the oƒferigs ƒor himsejl by sừmphy 
rernarking “Át the presenl momert, in this monasfery, l am 
the sole Sanghq; all these one hundred robes, ther€ƒfOre, 
belong to me and I take possession oƒ them”. He has the 
right (according to the Vinaya rules) to do so; he cannot be 
ƒaulted for monopolishing the offering made to the Sangha. 
Tƒ the bhikkhU ¡is not proficiemt in Vinaya rules, he would not 
kmow what to do. And without resolving, determining “Ï am 
the sole owner, I take possession oƒthem `" suppose he leƒ† ƒor 
another place taking the robes with him, and the bhikkhus 
he met there should ask him how he came by the robes. 
Suppose, on learning how he had come by them, those 
bhikkhUs claimed their share oƒ the robes, saying “Me also 
have the clain on them”, and consequently all the robes 
were divided equally with them. Then this sharing oƒ the 
robes ¡is deemed to be a good one. But suppose, without 
sharing the robes, he should confinue on hỉs way and 
encounter other bhikkhus, these bhikkhMSs would also be 
entiled to receive their share oƒ the robes. In this Way, 
wherever the bhikkhU would go taking the robes with him, 
the bhikkhUs oƒ those pÌaces would be entitled to the robes. 
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Hence ii is called Gafagafa Sanghika (Gafagdfa — where 
ever one has gone; Sanghika — belonging to the Sangha.) 

3) Đảo Đạt Tăng Đoàn Xả Thí: Những việc cúng 
dường mà thuộc về của 7¡ ăng Đoàn ở bất cứ nơi nào mà họ 
(đã đi đến) được thọ dụng đến. Giả sử mộtvị thí chủ đi đến 
một tu viện nơi mà duy nhất một vị 7 Ð Khưu cư trú và thực 
hiện một việc cúng dường đến một trăm y áo, với lời tác 
bạch rằng “Con xả thí đến 7, ăng Đoàn”. Nếu vị thường trụ 
Tỳ Khưu là bậc thông thạo trong các luật lệ thuộc về Giới 
Luật, vị ấy có thể thọ dụng quyền sở hữu về tất cả các lễ vật 
cúng dường cho chính vị ấy qua việc phát lộ một cách đơn 
giản “Vào ngay tại điểm nầy, ở trong tu viện nây, Tôi là vị 
Tăng Đoàn duy nhất; tất cả những một trăm y áo nầy, do đó, 
là thuộc về tôi và tôi thọ dụng quyền sở hữu về chúng”. Vị 
ấy có quyền (theo các luật lệ của Tạng Luật?) để làm như thế; 
vị ấy không thể nào bị phạm lỗi lầm cho sự độc quyền việc 
cúng đường được thực hiện đến Tỡng Đoàn. Nếu như vị ?} 
Khưu không có thông thạo trong các luật lệ thuộc về Giới 
Luật, vị ấy sẽ không biết phải làm điều chỉ cả. Và không giải 
quyết được vấn đề, lại quyết định “Tôi là người chủ nhân 
duy nhất, tôi thọ dụng quyền sở hữu về chúng”; giả sử vị Ấy 
đã ra đi đến một nơi khác mang theo những y áo với vị ấy, và 
các Chư Tỳ Khưu mà vị ấy đã gặp tại nơi đấy sẽ vẫn hỏi ô ông 
ta làm thế nào vị ãy đã có được những y áo. Giả sử, nhờ vào 
sự hiểu biết mà làm thế nào vị ấy đã có được chúng, thì các 
Chư Tỳ Khưu đó đã yêu cầu sự chia sẻ các y áo đến họ, với 
lời nói rằng “Chúng tôi cũng có sự yêu cầu về chúng” và vì 
thế tất cá các y áo đã được phân chia một cách đồng đều với 
họ. Như thế việc chia sẻ về các y áo nầy đã được xem đó là 
một việc thiện hảo. Nhưng giả sử, không có việc chia sẻ các 
y áo, vị ấy vẫn tiếp tục trên đạo lộ của mình và sặp phải các 
Chư Tỳ Khưu khác, thì những vị Tỳ Khưu nầy cũng sẽ có 
được quyền để đón nhận việc chia sẻ các y áo đến họ. Trong 
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phương thức nây, bất luận ở nơi nào vị Tỳ Khu sẽ ủi với 
những y áo của vị ấy, thì Chư Tỳ Khưu ở nHững nơi đó sẽ có 
được quyền về những y áo. Vì thế điều đó được gọi là Đáo 
Đạt Tăng Đoàn Xả Thí. (Đáo Đạt - bất kể ở nơi nào người 
ta đã đi đến; Tăng Đoàn Xá Thí — là thuộc về Tăng Đoàn.) 


(4) Catuddisa Sanghika: @ƒcrings which belong to all 
bhikkhUsS who come from the ƒour đirections. sSuch oƒfjerings 
include gỨls which are weighfy and important, which are to 
be treated with deference, ƒor exarmple, monasteries. They 
are not to be aqpportioned but ƒor use by Sangha coming 
/#tơm all directons. Hence i† is called Catuddisa Sanghika. 
(Catuddisa — from ƒour directions; Satghika — belonging ío 
the Sanghu.) 

(4) Tứ Phương Tăng Đoàn Xả Thí: Những việc cúng 
dường mà thuộc về tất cả Chư Tỳ Khưu là những vị đến từ 
bốn phương hướng. Những việc cúng dường như vậy bao 
gồm những vật thí với những vật trọng yếu và quan trọng, 
mà đã được lễ đãi với sự khác biệt, ví dụ như, các tu viện. 
Chúng đã không bị phân chia ra thành từng phần mà trái lại 
chúng được dùng để phục vụ cho Tăng Đoàn mà đã đến từ 
tất cả mọi phương hướng. Vì thế điều đó được gọi là Tứ 
Phương Tăng Đoàn Xã Thí. (Tứ Phương — từ bốn phương 
hướng; Tăng Đoàn Xả Thí— là thuộc về Tăng Đoàn.) 


Not being mindfUul oƒ the ƒact that these ƒour calegories 
are mentioned in the Vinaya rules to provide measures ƒor 
distinclion oƒ ownership and distribution 9ƒ the oƒferings 
made to the Sangha, some (bhikkhMS) make use öƒ these 
Vinaya provisions when lay people make offerings. To give 
an illustration, suppose a donor actuated by pious đevofion 
to a cerian bhikkhÐU bulds a monastery, though nof 
imending ƒor hữm, but for the whole Sangha  lFor the 
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libation ceremony, he invited ten bhikkhUs including the 
bhikkhU to whom he has so much devotion. Afler recitafion 
oƒthe Parittas (1, vhen the time comes ƒor acfudal announce- 
ment oƒ the oƒffer, the bhikkhHM wanis to be ofjered the 
monastery as a Pugpalika dãna, offering rmade f0 q 
particular individual because he ƒeels thai living in a 
monastery meant ƒor the whole Sangha enfalls so much 
liabilities and responsibilines. But the donor pr€eƒfers to make 
1f a Sanghika dãna because, he believes, such dãng ¡s 
superior and oƒ tmuch merit. The congregation resolves the 
đisagreement between the đdonor and hỉs preceptfor by asking 
the donor to make the offering saying “Ì give this monastery 
to the Sangha who is present here now”` (Satmmukhibhita 
Sangha). Then nine bhikkhUs oƒ the congregdation, saying to 
the rernaining one “We relinqguish all our right oƒpossession 
oƒ the rmmonasfery fo your reverence”, hand over the new 
monastery to hìm and leave. 

[(: Paritfas: litany protection; it is a Buddhist cuslom 
to recite certain Suttas sụch as Mĩangala, Natana, Metfã, 
cíc. to ward of evil influences.] 

Không chú ý đến sự việc mà bến phạm trù nầy đã được 
đề cập đến ở trong các luật lệ của Tạng Luật để quy định 
những tiêu chuẩn cho việc phân biệt về quyền sở hữu và sự 
phân phát các lễ vật cúng dường được thực hiện đến Tăng 
Đoàn, một số (Chư Tỳ Khưu) đã sử dụng những điều khoản 
của Tợng Luật nầy khi có người cư sĩ tại gia thực hiện các 
việc cúng dường. Để dẫn chứng một sự minh họa, giả sử có 
một thí chủ đã phát khởi niềm tín thành kinh mộ đến một vị 
Tỳ Khưu nọ tạo lập một tu viện, dẫu răng không có tác ý đến 
VỊ Ấy, mà là để cho cả toàn thể 7: ăng Đoàn. Trong cuộc lễ 
hội rây nước, vị ấy đã thỉnh mời mười vị 7j Ð Khưu bao gồm 
cả vị 7ÿ Khưu mà vị thí chủ có rất nhiều sự kinh mộ. Sau 
việc trùng tụng các bài Kinh An Lành (1), khi đến thời gian 
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cho việc tuyên bố chính thức của người cúng dường, vị ?} 
Khưu mong mỏi được cúng dường tu viện như là một Cá 
Nhân Tuyển Thứ; việc cũng đường được thực hiện đến riêng 
biệt một cá nhân bởi vì vị Ấy cảm thấy rằng VIỆC sống trong 
một tu viện có ý nói đến cho toàn thể Tăng Đoàn thì đòi hỏi 
rất nhiều nghĩa vụ pháp lý và những trách nhiệm. Tuy nhiên 
vị thí chủ lại vui thích để thực hiện việc đó cho một Tăng 
Đoàn Xã Thí bởi vì, vị ấy tin rằng, Xả Thí như vậy là thù 
thắng và có nhiều phước báu. Hội chúng giải quyết sự bất 
đồng giữa người thí chủ và vị giáo thọ của vị ấy bằng cách 
yêu cầu người thí chủ để thực hiện việc cúng dường với lời 
tác bạch rằng “Con xin đâng tu viện nầy đến Tăng Đoàn với 
vị mà hiện đang hiện diện nơi đây” (Hiển Hiện Tăng Đoàn 
Xả Thị. Sau đó chín vị Tỳ Khưu của hội chúng, nói với vị 
còn ở lại rằng “Chúng tôi từ bỏ tất cả quyền lợi của chúng tôi 
về quyền sở hữu của tu viện đến Bậc Tôn Kính”, bàn giao 
tân tu viện đến vị ấy và ra đi. 

[(): Những bài Kinh an lành: bài kinh cầu nguyện đễ 
được bảo hộ che chở, đây là một tập quán của Phật Giáo để 
trùng tụng vài bài Kizh như là Kiết Tường, Tam Báo, Từ Ái, 
v.v. là để tránh khỏi những ảnh hưởng xấu xa.] 


In this manner such procedures are liable to be ƒollowed, 
believing that by so doing the donor s wish ƒor a Saighika 
dãna ¡is ƒujflled qnd the recipienit who pr€ƒfers individual 
ownership is also happy since the nine co-owners have 
relinguished their righí oƒ possession oƒ the monasiery 
making hìm the sole owner. 

But in reality, sụch a procedure is not proper and should 
not be ƒfollowed. The gỨt oƒ a monastery is a weighfy, 
important one, the ten bhikkhus to whom the monastery has 
been offered cannot make any kind oŸ apportionment oƒ the 
ofjering between them, and the donor s gửi amounis to be 
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onh a gử! to the ten bhikkhUs present on the occasion onÌy 
and nof to the Sangha as a whole. 

Trong cách hành xử nầy, những thủ tục như vậy thì có 
khả năng đề được tuân theo, tin tưởng rằng qua việc làm như 
vậy thì sự ước nguyện của người thí chủ để cho một Tăng 
Đoàn Xả Thí thì đã được thành tựu và người thọ thí là vị vui 
thích quyền sở hữu chủ cá nhân cũng được hoan hỷ bởi vì 
chín vị cộng chủ hữu đã từ bỏ quyền lợi của họ về quyền sở 
hữu của tu viện và làm cho vị ấy thành vị chủ nhân duy nhất. 

Tuy nhiên trong thực tế, một thủ tục như vậy là không 
thích hợp và không nên được tuân theo. Vật thí về một tu 
viện là một loại vật thí trọng yếu và quan trọng; mười vị ?} 
Khưu là những vị đã được cúng đường tu viện thì không thể 
nào thực hiện bất cứ thể loại nào của việc chia ra từng phần 
của việc cúng dường giữa các thành viên của hội chúng 
được; và vật thí của vị thí chủ có giá trị duy nhất là một tặng 
phẩm đến mười vị Tỳ Khu mà chỉ đang hiện điện trong cơ 
duyên nầy và không phải là đến cả 7: ăng Đoàn nói chung. 


(20) OØrimgs to be made on specjfic occasions 
(Kãladäng); @erings which may be made at aqny time 
(Akaladana). Oƒcring oƒ Kathina robes at the end oƒ the 
Buddhist lent for the đuratHon oƒone month, offering oƒrobes 
at the beginning oƒthe Buddhist Lent, offering oƒ đdietary ƒood 
to the sick, offering oƒ ƒood to visiing bhikkhus, ofJering oƒ 
ƒood to bhikkhmMs setting out on a journey are gŸfis made at† a 
Specjfic từne ƒor a specfic purpose qnd are called tinely 
gửs, Kaladãna; all other gjis made as one wishes withouf 
reƒference to any particular time are called Ákãladãna. 

Kaladäna ¡is oƒ greater merit than the Ákñla type 

_ because the oƒffering is made to meet the specffic needs aí a 
specjfc từme. The Nãla type oƒ dãnag, ai the từme oƒ ïfS 
#uition, brings specffic good resuls at the từme they are 
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needed. For example, jƒ the donor wishes ƒor somethig 
special to eat, his wish is mmediately JuJflled,; likewise jƒ he 
wishes to have some special clothes to wear, he will receive 
them. These are examples oƒ special merit that accrues ƒfom 
offerings made at specƒfic từmues to meet specjfic needb. 

(20) Những việc cúng dường được thực hiện vào những 
dịp đặc biệt (Hợp Thời Xá Thí; những việc cúng dường có 
thể được thực hiện vào bất cứ lúc nào (Bá Thời Xả Thị. 
Việc cúng dường những y áo của Lễ Kathina (Đại Lễ Thí 
Tăng Y) vào cuỗi Mùa An Cư Kiết Vũ Phật Giáo trong 
khoảng thời gian của một tháng, việc cúng dường những y áo 
vào lúc bắt đầu của Mùa An Cư Kiết Vũ Phật Giáo, việc 
cúng dường về thực phẩm kiêng cử cho đến người bệnh, việc 
cúng đường về thực phẩm đến Chưự Tỳ Khưu đang viếng 

thăm, việc cúng đường về thực phẩm đến Chw Tỳ Khưu 
đang sắp ra đi một chuyến viễn du, là những tặng phẩm được 
thực hiện vào một thời điểm đặc biệt cho một mục đích đặc 
biệt và đã được gọi là những tặng phẩm hợp thời, Hợp Thời 
Xả Thí; tất cả các tặng phâm khác được thực hiện trong khi 
người ta ước nguyện mà không cần tham chiếu đến bất kỳ 
thời điểm đặc biệt nào thì được gọi là Bất Thời Xá Thí. 

Hợp Thời Xá Thí là thuộc loại phước báu thù thắng hơn 
là thể loại Bất Thời bởi vì việc cúng dường được thực hiện 
là để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt vào một thời điểm đặc 
biệt. Thể loại Hợp Thời của Xã Thí, vào thời điểm trỗổ sanh 
trái quá của nó, thì mang lại những quả phước thiện đặc biệt 
vào ngay thời điểm mà họ đã mong cầu. Ví dụ như, nếu 
người thí chủ ao ước cho có vật gì để thọ thực, thì sự ao ước 
của vị ấy ngay tức thì được thành tựu; cũng như vậy nếu như 
vị ấy ao ước để cho có một số y phục đặc biệt để vận mặc, 
thì vị ấy sẽ đón nhận được chúng. Đây là những thí dụ về 
quả phước báu đặc biệt mà khởi sinh từ những việc cúng 
đường được thực hiện vào những thời điểm đặc biệt để đáp 
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ứng những nhu cầu đặc biệt. 


(21) Oferings made in the presence oƒ the donor 
(Paccakkhadäna); Offerings made in the absence oƒ the 
donor (AÁpaccakkhadäna). The Pa]i word Paccakkha is 
made up 0ƒ Pati and Akkha. Pati means “fowards ”; Akkha 
means ƒÌe senses: eye, ear, nose, ftongue, body. Although 
Paccakkha ¡is generadlly “before the eye”, ifs complete 
meanng should be “perceptible to the senses”. Thus 
Paccakkhadãna has wider scope, not jMs( the kind oƒ 
ofering which can be seen by the donor but aÌlso those which 
can be perceived by his other senses, I.e. by sound, by smell, 
by taste and by touch. In this connectfion, it should be noted 
that offerings made in the presence oƒ the donor, 
Paccakkhadãnda ¡s not exactly the same as Sñhat-thikadãma, 
that made with one”s own hands. QƒJerings made in one $ 
presence ai ones instance but not acfually with one s oWn 
hands are oƒ the nattikadäna tpe, off6rings made at one 
requesf or cormwnand. 

(21) Những việc cúng dường được thực hiện trong sự 
hiện điện của người thí chủ (Hiện Kiến Xả Thú; Những việc 
cúng đường được thực hiện trong sự khiếm diện của người 
thí chủ (Bất Kiến Xá Thộ. Từ ngữ Pä|L Paccakkha (Hiện 
Kiến) đã được tạo thành của từ ngữ Paii (hướng về) và 
Akkha (bộ phận tri giác). Pati có nghĩa là “hướng về, về 
phía”; .4kkha có nghĩa là “năm giác quan”: mắt, tai, mỗi, 
lưỡi, thân xác. Mặc dù Paccakkha (Hiện Kiến) thì thường là 
“trước mắt”, ý nghĩa đầy đủ của nó phải là “có thể cảm thọ 
được đến các giác quan”. Như vậy Hiện Kiến Xá Thứ có 
phạm vi rộng lớn hơn, không chỉ là thể loại của việc cúng 
dường mà có thể được nhìn thấy do bởi vị thí chủ mà nó 
cũng có thể được nhận thấy do bởi các giác quan khác của 
mình nữa, tức là do bởi thính giác, đo bởi khứu giác, do bởi 
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vị giác và do bởi xúc giác. Trong mối quan hệ nầy, cần lưu ý 
rằng những việc cúng dường được thực hiện trong sự hiện 
diện của người thí chủ, Hiện Kiến Xá Thí thì không hoàn 
toàn giống như là 7? Chế Xả Thí, điều mà được thực hiện 
với chính tự đôi tay của mình. Những việc cúng đường được 
thực hiện trong sự hiện diện của thí chủ, theo sự khẩn cầu 
của thí chủ mà không thực sự với chính tự đôi tay của vị thí 


- chủ, là thuộc thê loại của Vô Bì Ích Xá Thí, những việc cúng 


dường được thực hiện do sự thỉnh câu hoặc lời yêu câu của 
vị thí chủ. 


(22) OØerings which can be matched by someone else 
(Sadisadäna); O/Jerings which cannot be maiched by any 
one, wnrivalled alms-giving (Asadisa đãng). When off6erings 
are made in a spri† oƒ competition, donors make efforis to 
excel their rivals in the scale and magnjficence oƒ charity. 
n such competiions, the offerimgs that prove to be 
incomparable, inimitable ¡is called unrivalled alms-giving, 
Asadisadana. 

(22) Những việc cúng đường mà có thể được sánh tương 
xứng với một người nào khác (Tương Đồng Xả Thộ; Những 
việc cúng dường mà không thể nào sánh tương xứng bởi bắt 
cứ một ai, bố thí bất khả tỷ giảo (Vô Song Xá Thị. Khi 
những việc cúng dường được thực hiện trong một tĩnh thần 
của sự cạnh tranh, thì những vị thí chủ nỗ lực để vượt trội 
các đối thủ của mình trong sự quy mô và hoành tráng của 
việc từ thiện. Trong những sự cạnh tranh như vậy, những 
việc cúng dường để mà chứng tỏ là bất thành tỷ lệ, bất khả 
mô phỏng, thì được gọi là bố thí bất khả tỷ giảo, Vô ,Song Xả 
Thứ. 


According to the Dhanunapdda (COHUHGHÍAr, đS 
explained in the siory oƒ Unrivalled alms-giving im the Loka 
Vagga, on'y one donor appears during the time oƒ each 
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Buddha to make an unrivalled offering. lhe sÍOry runs as 
/Øoliows: 

At one time the Bhagavãä, dfier going on a long journey 
/ƒollowed by ƒfwe hundred Arahafs arrved back ai the 
Jetawana monastery The king, PasenadT oƒ Nosala, 
honoured the Bhagavã qnd hịs five hundred disciples by 
inviting them to the palace and oƒffering them ah]ms on a 
magnifcen! scale. The king invited also people oƒ Sãvatthi 
fo his ceremony oƒ offering so that they could watch and 
rejoice in his merilorious deed. The next day the people oƒ 
Sãvafthi, rivaling the king, organized the resources oƒ the 
whole city and gave offerings which surpassed those oƒ the 
king s to the Bhagavã and his disciples. They invited the king 
to their ceremony to observe their deed and rejoice in lí. 

Theo bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú, như đã có giải thích ở 
trong tích truyện về việc bố thí bất khả tỷ giảo thuộc Phẩm 
Thế Gian, duy nhất chỉ có một vị thí chủ xuất hiện trong 
khoảng thời gian của mỗi vị Phật để thực hiện một việc cũng 
dường bất khả tỷ giảo. Tích truyện được trình bầy như sau: 

Vào một thời Đức Thế Tôn, sau một chuyến đu hành lâu 
dài được tháp tùng bởi năm trăm vị Wô ,Sinh đã trở về lại nơi 
Kỳ Viên Tự. Đức Vua, Pasenadr của đất nước Kosala, đã tỏ 
lòng tôn kính Đức Thế Tôn và năm trăm vị đệ tử của Ngài 
qua việc cung thỉnh mời tất cả đến hoàng cung và cúng 
dường Đức Phật và hội chúng các lễ vật trong một quy mô 
hoành tráng. Nhà vua cũng đã có mời dân chúng của kinh 
thành X4 Vệ đến dự cuộc lễ cúng đường của mình để mà họ 
có thể quán sát và tùy hỷ với thiện công đức hạnh của ông ta. 
Ngày hôm sau, dân chúng của kinh thành X Vệ, vì cạnh 
tranh với nhà vua, đã sắp đặt các tài nguyên của toàn cả 
thành phố và đã xả thí cúng đường để mà vượt trội hơn 
những lễ vật của nhà vua dâng đến Đức Thế Tôn và các đệ 
tử của Ngài. Họ đã thỉnh mời nhà vua đến dự lễ hội của họ 
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Catching the spirit oƒ competition, the king accepted the 
challenge oƒ the citizens the next day by conducting a more 
magnificent ceremony 0ƒ offering the next day. The ciflzens 
in turn organized again another grand ceremony oƒ ojjering 
¡o outdo the efforts oƒ the king. In this manner, the keen 
contest between the king and hỉs citizens wenf on unfil either 
side had made six offerings. (The coniest sHll remained 
indecisive.) 

As the seventh round came along, the royal donor was 
ƒeling despondenmt: “II will be very dịƒJicHlt lo surpass the 
eforts oƒ the citizens in this seventh round; and lịƒ@ would 
not be worth living, f1, the sovereign ruÌer oƒ the land, were 
to lose to the people over whom Ï rule in this round”. (To 
console him), his queen, Mallika, thought out a pÌan by 
which the king could make a truly majestic ojfering which 
the people would fìnd tmpossible to match. She had a grand 
pavilion built, five hundred great disciples oƒ the Budadha, 
the Arahats, were to sit in the pavilion with five hundred 
princesses ƒanning them and spraying perfumes and scented 
wafter in the pavilion. ÁAt the back oƒ the five hundred 
Arahats, there would be ƒive hundred elephamts, kneeling 
down and holding a white umbrella over each oƒ the greaf 
Arahas. 

Nắm bắt được tỉnh thần của sự cạnh tranh, nhà vua đã 
chấp nhận sự thách thức của dân chúng ngày hôm sau bằng 
cách tiến hành một cuộc lễ hội cúng đường hoành tráng hơn 
nữa vào ngày hôm sau. Dân chúng đã luân phiên tổ chức 
đáp lại một đại lễ cúng dường khác nữa đê vượt hắn những 
nỗ lực của nhà vua. Trong cách hành xử nây, lòng nhiệt tình 
hãng hái thi đua giữa nhà vua và dân chúng của ông ta đã 
tiếp diễn đi tiếp mãi ở mỗi bên đã thực hiện được sáu lễ cúng 
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dường. (Cuộc thi đua vẫn còn bất khả phân định.) 

Khi vòng thi lần thứ bẩy đã đến, vị thí chủ vương giả đã 
cảm thấy chán nản vì tuyệt vọng “Sẽ rất là khó khăn để vượt 
trội hơn những nỗ lực của dân chúng trong vòng thi lần thứ 
bẩy nây; và đời sống sẽ không có giá trị gì để sống, nếu như 
Ta, bậc cai trị tối cao của đất nước, đã bị thua bại đến những 
người mà Ta cai trị trong vòng thi nầy”. (Để an ủi nhà vua), 
hoàng hậu jM2lka của ông ta, đã nghĩ ra một phương cách 
giải quyết mà qua đó nhà vua có thể thực hiện mnột việc cúng 
dường thực sự là hùng vĩ mà người dân sẽ liễu ngộ được 
rằng không thể nào để sánh cùng. Bà đã cho thiết lập một 
khán đài rộng lớn; năm trăm đại đệ tử của Đức Phật, các bậc 
Vô Sinh, đã được ngồi ở trong khán đài cùng với năm trăm 
nữ vương công chúa đang quạt hầu các Ngài và đang vun Tải 
hương thơm cùng với nước hoa ở trong khán đài. Ở phía sau 
của năm trăm vị Wô ,Sjnh, sẽ có năm trăm thớt voi, đang phủ 
phục xuống và nắm giữ lấy một chiếc lọng trắng che chở cho 
từng mỗi bậc Đại Vô Sinh. 


4s (he arrangemenis were being made according to the 
above plan, they ƒound one tame elephant short oƒ jive 
hundred, so they had a wild, unruly elephant noforious ƒor 
is savagery pÌaced at the back oƒthe Venerable AngHiimäïa 
and made it hold a white umbrella like other elephans. 
People were amazed to Jìnd this savage beast taking part ïn 
the ceremony and holding the umbrella over the head oƒ the 
Venarable Angulimaila in a docile manner. 

AJler the meal had been offered to the congregation, the 
king declared: “I1 made an offering oƒ all the things in thís 
pavilion, allowable things as well as unallowable things. ” 
Ớn this declaration, the people had to admit defeat in the 
confest, because they had no princesses, no white unbrellas, 
no elephanfs. 
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Thus the donor oƒ the unrivalled dãna at the time oƒ the 
Šupreme Being oƒ the three Worlds, the Buddha Gotama, 
was King Pasenadf oƒ Kosala. lt should be noted that each oƒ 
the other Buddhas also had a donor who presernted hữmn with 
an incomparable, unrivalled dãng. (1) 

Theo như những sự sắp đặt đã được thực hiện theo 
phương cách giải quyết ở phía trên, họ đã phát hiện ra thiếu 
một thớt voi đã thuần hóa trong số năm trăm con; thế rồi họ 
đã có được một thớt voi hoang đã, có tiếng là bất kham với 
tính nết hung tợn của nó, đã đặt ở phía sau của Ngài Trưởng 

Lão Angulimala và đã sai khiến nó nắm giữ lẫy một lọng 
trắng giống như với bao thớt voi khác. Dân chúng đã quá 
đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra con đã thú nầy đang tham dự 
trong buỗi lễ hội và đang nắm giữ chiếc lọng che trên đầu 
của Ngài Trưởng Lão .4ngulimãla trong một cung cách 
ngoan hiển. 

Sau bữa thọ thực đã được cúng đường đến hội chúng, 
nhà vua đã tuyên bố rằng: “Trẫm đã thực hiện một việc cúng 
dường gồm tất cả những lễ vật ở trong khán đài nầy, các lễ 
vật có thể được công nhận cũng như các lễ vật không được 
công nhận.” Qua sự tuyên bố nầy, dân chúng đã phải thừa 
nhận thất bại trong cuộc thi đua, bởi vì họ đã không có 
những nữ vương công chúa, không có những chiếc lọng 
trắng, không có những thớt tượng voi. 

Như thế vị thí chủ của việc X4 Tứ bất khả tỷ giảo vào 
thời kỳ của Bậc Hữu Tình Tối Thượng của Tam Giới, Đức 
Phật Go£zmna, đó là Đức Vua Pasenadĩ của đất nước Kosala. 
Cần lưu ý rằng từng mỗi vị của các Chư Phật khác thì cũng 
có một vị thí chủ là người cùng hiện điện với Ngài với một 
việc Xả Thí bất thành tý lệ, bất khả tỷ giảo. 

[(9: Tích truyện nầy ở trong bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú 
ở câu kệ Pháp Cú thứ một trăm bảy mươi bảy, thuộc Phẩm 
Thế Gian, với nội dung câu kệ như sau: 
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Na ve kadariyä devalokam vajanti 
Bäalä have nappasamsati ldãnam 
Dhữo ca dãnam aqnuHmodarnãno 

Ten"eva so hofi sukhi parattha. 
Keo kiệt không sanh thiên, - 
Kẻ ngu ghét bố thí, 
Người trí thích bố thị, 
Đời sau, được hưởng lạc. 
[Khổ thay keo kiệt kẻ ngu, 
Bồ thí xa lánh, kẻ ngu đọa trần. 
Vui thay bậc trí tỉnh cần, 
Bồ thí hưởng lạc trọn phần đời sau.] 
(Dhp. 177) 


(End oƒthe Chapter on Œenerosity in Groups oƒ TWos.) 
(Kết thúc Chương nói về Xả Thí trong 
các nhóm có hai Pháp) . 
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Type of Dãna in Groups of Threes 
Thể loại của Xả Thí trong các nhóm có ba Pháp 


(U Dãna can also be divided imo three calegories 
namely, Inferior (Hma), Medium (Majjhima) and Superior 
(Panita). The degree oƒ benevolence oƒ an acf is dependermt 
upon the strength oƒ intention (Chanda), the consciows s†afe 
(Ciủa), cnerey (Vtiya) and imestigalive knowledge 
(Vimams8) involved in the act. When these ƒOur constHuenf 
elements are weak, the dãng ¡is said to be oƒ inƒerior yp€; 
when they are oƒ medial standard the dãng is regarded as 0ƒ 
medium type; when all are strong, the dãng is considered to 
be oƒthe superior order. 

(1) Xả Thí cũng có thể được chia ra thành ba phạm trù, 
tức là, Thấp Hèn (7y Liệỹ, Trung Dung (Trung Bình) và 
Cao Quý (Tỉnh Lương). Múc độ thiện ý của một hành động 
là phụ thuộc vào năng lực của ý muốn (Dụo), trạng thái hiểu 
biết (Tâm), nỗ lực (Cân) và tri thức thâm thận (Thâm) liên 
quan chặt chẽ với hành động. Khi những bốn yếu tố cầu 
thành nầy yếu kém, thì Xổ Tứ được cho là thuộc thể loại của 
thấp hèn; khi chúng ở mức độ trung dung thì Xổ Thí được 
xem như là thuộc thê loại của trung bình; khi tất cả đều là 
dũng mãnh, thì X¿ 7 được coi như là thuộc thể loại của cấp - 
bậc cao quý. 


(2) When the act oƒ dãng is mofivated by desire for ƒame 
and acclaim, it is oƒ inferior type; when the goal oƒ dãng 1s 
ƒor attainment oƒ happy le as a human being or a devd, ï IS 
oƒ medium type; Iƒ the sử is made in reyerence ío the Áriyas 
or Bodhisattas for their exemplary habits oƒ ofJering, 11 is an 
excellent gử oƒ superior order. 
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(n the various discourwses oƒ the Pali Texis are 
mentioned parks and monasteries which were given the 
names oƒ the individual donors, ƒor example, Jefavana, the 
garden oƒ Prince Jeta; Anãthapitdikarama, the monasfery 
donated by the richman Anathapiudika; Ghositãrãma, the 
monastery donated by the rich man Ghostta. Thís system oƒ 
nomenclature was qdopted by the First Council Elders with 
the intention oƒ encouraging others to ƒollow their example 
and thus acquire merit. So donors today, when mmaking such 
gửis, inscribe their names on marble or stone. In doing so 
they should keep under confrol, by exercise 0ƒ mmindƒulness, 
any desire ƒor ƒame bearing in mind that they mmake the gÙÏ in 
order to set an exarnDle to those who wish to acquire merii.) 

(2) Khi hành động của Xá 7 được thúc đây bởi mong 
cầu để được thanh danh và sự khen ngợi, thì điều đó là thuộc 
thê loại của thấp hèn; khi mục tiêu của Xổ 7h là để cho sự 
thành đạt đời sống an vui như là một nhân loại hoặc một 
Thiên Tứ, thì điều đó là thuộc thể loại của trung bình; nếu 
như tặng phẩm được thực hiện trong sự tôn kính đến những 
bậc Vô Sinh hoặc Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tá£) qua những 
cung cách mẫu mực của việc xả thí của các Ngài, thì điều đó 
là một tặng phẩm tuyệt hảo của cấp bậc cao quý. 

(Trong những Pháp Thoại sai khác của các Văn Bản Pä]i 
đã có đề cập đến những hoa viên và các tu viện đã được gọi 
tên của những thí chủ riêng lẻ, ví dụ như, K) V7ên, khu vườn 
của Thái Tử Je/a; Cấp Cô Độc Tự, tu viện đã được cúng 
dường do bởi bá hộ Cấp Cô Độc; Cáo Thị Tự, tu viện đã 
được cúng dường do bởi bá hộ ŒGhoøsia. Quy lệ của phép 
đặt tên nầy đã được thông qua do bởi Hội Nghị Kiết Tập 
Những Bậc Đại Trưởng Lão Lần Thứ Nhất với tác ý để 
khuyến khích những người khác noi gương theo họ và như 
thế có được phước báu. Vì vậy những vị thí chủ ngày hôm 
nay, đang khi thực hiện các tặng phẩm như vậy, khắc ghi tên 
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của họ ở trên tắm đá cấm thạch hay là bia đá. Qua việc làm 
như vậy, người ta sẽ kiểm soát được, bằng cách huấn tập về 
chánh niệm, về bất cứ sự mong cầu để được thanh danh mà 
nên chuyên tâm ghi nhớ ở trong tâm thức rằng người ta thực 
hiện tặng phẩm nhằm để nêu lên một tắm gương cho những 
ai mong ước để có được phước báu.) 


(3) When the donor aspires ƒor happy ljƒe as a human or 
celestial being, his gỨi ¡is oƒ inƒerior type; when the 
aspiration ¡is ƒor attainment oƒ enlightenment as a disciple 
(Savakabodhinaa), or. as a sien  Buddha 
(Paccekabuddhañana), the gử† ¡is a medium one; when one 
aspires for Perfect Se]f Enlightenment (Sanunasambodli- 
ñãna or Sabaliutañat), one s gử† is of superior order. 

(By Bodhi or Emlightenment is meant khowledge oƒ one 
oƒ the Four Paths. The sages oƒ yore had advised that in 
order ƒor the gỨ? lo serve as a means oƒ escape ƒrom the 
round oƒ rebirths (Vivaffarissitd), one should never make q 
gửi in a haphazard or casual manner, one should seriously 
(osiively) aspừe ƒor one doŸ the thưec ƒorms doƒ 
Enlightermewt while making an oƒfJering.) 

(3) Khi vị thí chủ hết sức mong mỏi đời sống an vui như 
là một nhân loại hoặc một 7iên Tử, thì vật thí của vị ấy là 
thuộc thể loại của thấp hèn; khi sự nguyện vọng là để cho 
việc thành đạt của sự giác ngộ như một vị đệ tử (Tuệ Thỉnh 
Văn Giác), hoặc như một vị Phật im lặng (Tuệ Độc Giác 
Phậo, thì vật thí là một thể loại trung bình; khi người ta hết 
sức mong mỏi cho sự Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ (Tuệ Chánh 
Đẳng Giác hoặc Tuệ Toàn Giác), thì vật thí của vị đó là 
thuộc cấp bậc cao quý.. 

(Với từ ngữ Giác hoặc Sự Giác Ngộ có được ý nghĩa là 
tuệ tri về một trong Tứ Đạo Lộ. Các bậc hiển trí của thời xa 
xưa đã khuyên bảo rằng cốt làm sao vật thí được dùng như là 
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một tác nhân để thoát khỏi từ nơi vòng chu kỳ của những sự 
tục sinh @Níp Bàn Xá TÌ/), người ta không bao giờ thực hiện , 
một vật thí trong sự khinh suất hoặc cách thức tùy tiện, người 
ta nên phát nguyện một cách nghiêm túc (một cách xác 
quyết) cho được một trong ba hình thức của Sự Giác Ngộ 
đang khi thực hiện một việc cúng đường.) 


(49 Again, gỪis may be oƒ three types, viz: Dãna dãsa, 
SỨ! Ji! for a servamt, Dãna sahäãya, gửfs fit ƒor a friend, and 
Dãna sãmi, g?s fl! ƒor a master. 

Just as in everyday lj©, one 0uses rmmaferials oƒ good 
quality while oƒffering the servants inƒferior things, so also iƒ 
one makes a gử! oƒ materials which are poorer in quality 
than those enjoyed by oneselƒ, the gử! is oƒ inƒerior type, a 
dãna đãsa, it ƒor a servant, just as in everyday le, one 
oƒfers one s ƒriends things which one uses and enjoys, so aÏso 
1ƒ one mmakes a gử! oƒrmaterials which are oƒ the same quality 
as 0sed by oneselƒ, then the gữf† is said to be oƒmmedium type 
(dãna sahäyq); just as in everyday liƒe, one makes presenf oƒ 
SỨ to one superior oƒ things bellter in quality than those 
enjoyed by oneselƒ so aiso i one gives đãng oƒ superior 
quality materials, then the gÙ† is said to be oƒ superior order, 
dũng sãmi. 

(4) Lại nữa, những vật thí có thể thuộc ba thể loại, tức là 
Nô Lệ Xả Thí, vật thí phù hợp cho một người tôi tớ; Băng 
Hữu Xá Thứ, những vật thí thích hợp cho một bạn hữu, và 
Chủ Nhân Xá Thí, những vật thí thích hợp với một chủ 
nhân. 

Cũng như trong đời sống hằng ngày, người ta dùng 
những vật phẩm chất lượng tốt trong khi hiến tặng đến những 
tôi tớ những vật thí thấp hèn, cũng như thế nếu như người ta 
thực hiện một vật thí thuộc về những vật chất mà chúng có 
chất lượng thua kém hơn so với những gì mà họ đang thụ 
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hướng, thì vật thí là thuộc thể loại của thấp hèn, một Wô Lệ 
Xá Thí, phù hợp cho một người tôi tớ; cũng như trong đời 
sống hằng ngày, người ta hiến tặng những bạn hữu của mình 
những vật thí mà người ta đang dùng và vui thích, cũng như 
thế nếu như người ta thực hiện một vật thí mà chúng có chất 
lượng tương tự như chính mình đã sử dụng, thế thì vật thí 
được xem như là thuộc thể loại của trung bình (Bằng Hữu 
Xá Thị); cũng như trong đời sống hằng ngày, người ta dâng 
tặng với những vật thí đến bậc trưởng thượng của mình về 
những vật thí có chất lượng tốt đẹp hơn so với những gì mà 
chính mình đã thụ hưởng, cũng như thế nếu như người ta ban 
phát Xổ Thí với những vật phẩm có chất lượng hảo hạng, thế 
thì vật thí được xem như là thuộc cấp bậc cao quý, Chư 
Nhân Xá Thử. 


(5) There are three types oƒ Dhanumnadãna (the division 
being based on the meaning oƒ the word Dharmma ƒor each 
type). In the Jìrst type oƒ Dhanunadãna, “Dhanund” ¡s the 
one associated with the Ámmisa dhanungadãng, menfioned 
above under dãna categories by Twos. Therein, if was stated 
that Ámisa dhanưnadãna ¡is the gử† oƒ paÌmn-ledƒ scripftures 
or books oƒ the Scriplures In this classication, the 
Dhamma ¡is the scriptres themselves, the Pariafii 
Dhamma, that was taught by the Buddha and recorded on 
palm leave or books as Texis) The Dhammadĩma, 
therefore, means here teaching the Scriptures or giving the 
knowledee oƒ the Buddha's  Teachings to others. The 
Pariyati ¡is the gỹfi-object, the malerial that ¡is given, the 
listener is the recipient and one who teaches or expounds the 
Dhamưna is the doHOF. 

(m the second tpe oƒ Dhamưmadãna, the Dhanưna 
refers to the Dhamtma included ¡in the Ábhidhammna 
classijfìicafion oƒ dãnas imto six classes, namely, Rũpadãna, 
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Saddadäna, Gandhadäna, Rasadaäna, Phoffhabbadãna and 
Dhamma dũng. The Dhammma in thí particular case is 
explained as all that ƒorms the object oƒ the mind or menial 
objects). The menfal objecls are: (1) the fïve sense-organs 
(Pasada rñpas); (2) the sixteen subtle ƒorms (SukhUma 
rñpas); (3) the eighf(y mỉne stafeS Oƒ COPSCiOUSf€SS (Citta); 
(4) ñƒty two mental ƒactors (Cefasikas); (5) Nibbãna and (6) 
Concepts (Paiñatdfi). Whereas in PariyatHÙ Dhamưma, the 
Dhamưna means “noble”; here it has the sense oƒthe “truth 
concerning the real nature oƒ things ”. 

Dhamưmadãna oƒ thỉs type is made through rendering 
assistance to those qfflicted with (organic) disabilities, ƒor 
example, weak eye-sight, trouble in hearing, etc. Helping 
others to improve their eye-sighf is CakkhM (Dhamưna) 
dãna; helping them to improve their hearing is Sofa 
(Dhamma) dãna, eíc. The most distinctive dãng oƒ this type 
is Jivita dãna, the promotion oŸ longevitỹ oƒ others. In 
simllar manner, the remaining dãnas oƒ the type, namelÿ, 
gandha, rasa, photthabba and dhamữma may be understood. 

-_ (®) Có ba thể loại của Pháp Bảo Xả Thí (sự phân chia 
đã được dựa trên ý nghĩa của từ ngữ Pháp cho từng mỗi thể 
loại). Trong thể loại đầu tiên của Pháp Bảo Xá Thí, từ ngữ 
“Pháp” là một thê loại đã được kết hợp với Tài Vật Pháp 
Bảo Xả Thí, đã được đề cập đến ở phía trên trong những 
phạm trù X 7 của nhóm Hai Pháp. Tại đó, đã trình bầy 
nêu rõ rằng Tài Vật Pháp Bảo Xá Thí là tặng phẩm về 
những văn bán kinh điển bằng lá cọ đừa hay là những quyền 
sách thuộc về Các Văn Bản Kinh Điển. Trong sự phân loại 
nầy, từ ngữ “Pháp” chính là những văn bản kinh điển, Pháp 
Học, mà đã được giảng dạy do bởi Đức Phật và đã được ghi 
chép lại trên những chiếc lá cọ dừa hoặc những quyển sách 
như là các văn bản.) Pháp Bảo Xả Ti, do đó, có ý nghĩa là 
việc giảng dạy những Văn Bản Kinh Điển hay là bố thí trí 
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thức về Giáo Lý của Đức Phật đến những người khác. Pháp 
Học là đối tượng biếu tặng, chất liệu để được xả thí; vị thính 
giả là người thọ thí và người mà giảng đạy hoặc khải thuyết 
Pháp Bảo là vị thí chủ. 

(Trong thể loại thứ hai của Pháp Bảo Xã Thí, từ ngữ 
“Pháp” đề cập đến “Pháp” được bao gồm ở trong sự phân 
loại của Tạng Vô Tỷ Pháp về những Xả Thí thành sáu thứ 
lớp, đó là, Sắc Thứ, Thinh Thí, Khí Thí, Vị Thứ, Xúc Thí và 
Pháp Thí. Tù ngữ “Pháp” trong trường hợp đặc biệt nầy đã 
được giải thích như là tất cả điều mà hình thành đối tượng 
của tâm thức hoặc những đối tượng tỉnh thần). Những đối 
tượng tỉnh thần là: (1) năm sắc thần kinh („bhững Sắc Thanh 
Triệ); (2) mười sáu hình thức vi tế (những Sắc Vi Tố; (3) 
tám mươi chín trạng thái của ý thức (72m; (4) năm mươi 
hai yếu tố tỉnh thần (các Tâm Sở); (5) Níp Bàn và (6) Những 
Khái Niệm (Chế Định). Xét vì ở trong Pháp Học, thì 
Pháp” có ý nghĩa là “thánh thiện”; tại đây nó có ý nghĩa về 
“chân lý liên quan đến thực tính của các sự vật (các Pháp) ”. 

Pháp Bảo Xá Thí của thể loại nầy đã được thực hiện 
thông qua việc giúp đỡ trợ lực đến những người bị đau khổ 
với những khuyết tật (thuộc về các thần kinh (các căn), ví dụ 
như, thị lực yếu kém, khó khăn trong thính quan, v.v. Giúp 
đỡ những người khác để phục hồi thị lực của họ là Nhấn 
(Pháp) Xá Thí; giúp đỡ họ để phục hồi thính quan của họ là 
Nhĩ (Pháp) Xã Thí, v.v. Phẩm chất Xá Thí cao quý hơn hết 
của thể loại nầy là Cứu Mệnh Xã Thí, sự kích hoạt tuôi thọ 
của những người khác. Trong một cách hành xử tương tự, 
những Xá Tí còn lại của thể loại, tức là, Khí, Vị, Xúc và 
Pháp cũng có thể được hiểu biết như vậy. 


Tn the third type of Dhamưnadãna, the Dharmma reƒers 
to the Dhamưma oƒ the Triple Gem, namely, the Buddha, the 
Dhamma and the Sangha. AÁs in the second type 6ƒ 
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Dhanưnadäna, the Dhamma here means the Scripfures oƒ 
the Teachings oƒ the Buddha. Whereas ín the second type the 
Dhamữna ¡is a gÙ†-object ƒor offering, while the listener is the 
recipient, in this third tụpe, the Dhamưma, which is a par( oƒ 
the trinity oƒthe Buddha, the Dhanưna and the Sangha iiselƒf 
ƒOrms the recipient to which offerings are lo be made. When 
the Buddha and the Sangha become recipienis, the 
associated Dhamưna also becomes a recipienf oƒ ofJerings. 

Trong thể loại thứ ba của Pháp Bảo Xả Thí, từ ngữ 
“Pháp” đề cập đến “Pháp” của Tam Bảo, tức là, Phật Bảo, 
Pháp Bảo và Tăng Bảo. Như ở trong thể loại thứ hai của 
Pháp Bảo Xá Thí, từ ngữ “Pháp” tại đây có nghĩa là những 
Văn Bản Kinh Điền thuộc Giáo Lý của Đức Phật. Trong khi 
mà ở thể loại thứ hai, thì Pháp là một đối tượng biếu tặng để 
cho việc bố thí, trong khi vị thính giả là người thọ thí; thì 
trong thể loại thứ ba nầy, Pháp là một phần của chính nơi 
Tam Bảo thuộc về Phật Báo, Pháp Bảo và Tăng Bảo hình 
thành ra người thọ thí để mà các việc cúng dường đã được 
thực hiện Khi Phật Bảo và Tăng Bảo trở thành những 
người thọ thí, thì Pháp Bảo mà đã được kết hợp cũng trở 
thành một người thọ thí của các việc cúng dường. 


To give an illustration: the Buddha was residing in the 
Jetavana monastery in Savathi At that time a rích 
householder who had ƒfaith in the Teaching, though( fo 
himself thus;, “l have had opportumities to honowur the 
Buddha and the Sangha constantiy with offerings oƒ ƒood, 
robes, eíc. But Ïl have never honoured the Dhanuna by 
making offerings to it. Ï† is time now that Ï shomuld do so”. 
With this thought, he approached the Bhagavã and asked the 
Bhagavä how to do abouf ïf. 

The Bhagavä replied. “ you wish to honour the 
Dhamưma, you should give ƒood, robes, efc. to the bhikkhuU 
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wbho is well cultivated in the Dhamưmna, but with the clear 
intention oƒ honouring the Dhammma which he has realized”. 

When the householder asked the Bhagavä which 
bhikkhU would be appropriale to receive such an oƒƒering, 
the Buddha told him to ask the Sangha The Sangha 
directed hìm to give hỉs offerings to the Venerable Ânanda. 
So he invited the Venerable Änanda and made a generous 
ofering oƒ ƒood, robes, efc. to him, keeping in mind that he 
was honouring the Dhamưmna which the Venerable Ảnanda 
had realized. Thịs story is described in the imroduction to 
the Bhikkhãparampara .Jãtaka, the thirteenth Jãtaka oƒ the 
Pakitnraka Nipa1a. 

Dẫn chứng một thí dụ minh họa: Đức Phật đã đang trú 
ngụ ở tại Kỳ Viên Tự trong thành X Vệ. Vào thời điểm đó 
một gia chủ giàu có là người đã có đức tin ở trong Giáo 
Pháp, đã tự nghĩ như vầy: “Ta đã có những thuận duyên để 
tôn kính đến Phật Bảo và Tăng Báo một cách thường xuyên 
với các lễ vật cúng dường về thực phẩm, những y áo, v.v. 
Tuy nhiên Ta đã chưa bao giờ tôn kính đến Pháp Bảo qua 
việc thực hiện các lễ vật cúng đường đến ngôi báu ấy. Bây 
giờ là thời điểm mà ta phải làm như vậy.” Với sự suy nghĩ 
nầy, vị ấy đã tiếp cận Đức Thế Tôn và đã vẫn hỏi Đức Thế 
Tôn làm thế nào để làm được về điều đó. 

Đức Thế Tôn đã trả lời: “Nếu như ông ước mong để tôn 
kính đến Pháp Bảo, thì ông nên cúng dường thực phẩm, 
những y áo, v.v. đến vị 7} Khuew là bậc đã khéo tu dưỡng ở 
trong Pháp Bảo, nhưng với tác ý rõ ràng về việc tôn kính 
đến Pháp Báo mà vị ấy đã được liễu tri”. 

Khi vị gia chủ đã vấn hỏi Đức Thế Tôn với vị Tỳ Khưu 
mà sẽ là thích hợp để đón nhận một việc cúng đường như 
vậy, thì Đức Phật đã nói với vị ấy đi vấn hỏi Tăng Đoàn. 
Tăng Đoàn đã chỉ dẫn vị ấy đề bố thí những lễ vật cúng 
đường của mình đến Trưởng Lão .Ảøznwởa. Do vậy ông ta đã 
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thỉnh mời Trưởng Lão .4„anđa và đã thực hiện một việc xả 
thí cúng đường về thực phẩm, những y áo, v.v. đến Ngài, đuy 
trì ở trong tâm thức rằng vị ấy đã đang tôn kính đến Pháp 
Bảo mà Trưởng Lão Ẩnanda là vị đã được liễu tri. Tích 
truyện nầy đã được miêu tả trong phần giới thiệu đến T⁄c 
Sanh Truyện Cúng Dường Đúng Hệ Tì hỗng, Túc Sanh 
Truyện thử mười ba thuộc Phẩm Linh Tỉnh. (Khuddaka 
Nikãya (Tiểu Bộ Kinh) Bài Kinh thứ 496, trang 232-234, 
Book XIW — Paji Text Society). 


According to the story, the householder is the donor, 
ƒood, robes, eíc. are material objecfs oƒ ofjfering, and the 
body of the Dhaxmmua which lies embedded in the person oŸ 
the Venerable Ananda is the recipient oƒ the gửf. 

This householder was not the onhy one who mmade such 
ofjerimgs at the từue oƒ the Buddha, keeping in mind the 
Dhamma as the recipient oƒ offering. The lext clearly 
mentions that the great ruler Sirr Dhamưmaãsoka (Ásoka) 
with much pious reverence ƒor the Dhanưna builH 
monasteries, 84,000 in all, one in honour oƒ each oƒ the 
84,000 groups oƒ Dhanmưna (Dhammmakhandha) which form 
the complete Teaching oƒthe Buddha. 

Theo tích truyện, thì người gia chủ là vị thí chủ; thực 
phẩm, những y áo, v.v. là những đối tượng vật thí của việc 
cúng dường, và Pháp Thân đã nằm cắm sâu trong con người 
của Trưởng Lão ,Änamdz là người thọ thí về tặng phẩm. 

Vị gia chủ nầy không phải là người duy nhất mà đã thực 
hiện các lễ vật cúng dường như vậy vào thời kỳ của Đức 
Phật, duy trì ở trong tâm thức Pháp Bảo như là người thọ thí 
của việc cúng dường. Văn Bản đề cập một cách rõ ràng rằng 
Bậc cai trị vĩ đại Pháp Vương A Dục (Vua A Dục) với tất 
nhiều sự kinh mộ tôn kính đối với Pháp Báo tạo lập những 
tu viện, §4,000 cả thảy, mỗi tu viện để tỏ lòng tôn kính với 
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từng mỗi của 84,000 nhóm Pháp Bảo (Pháp Uẩn) thà đã 
hình thành toàn bộ Giáo Lý của Đức Phật. 

__ (Note öoƒ Caution)... Many have heard oƒ this great dãna 
oŸ Asoka°s and have desired to tmitate hữm in such giving. 
But it is ữinportanf to ƒolliow his exatnpÌe in a pYODeY IAHWF. 
The real mofive oƒ the great king Ásoka was not merely 
giving 0ƒ mmonasteries, but the paying oƒ respect to the groups 
oŸ. Dhamưna individuall) Building oƒ monasteries serves 
on ío provide hỉm with materials ƒor offering. Laler 
generafions oƒ donors who wish t†o follow the example oƒ ST 
Dharmmñsoka should understand that they build tmonasteries 
not just as objecfs ƒor offering, not with the intention oƒ 
acquiring the fame oƒ being a monastery donor, but with the 
sole aïm oƒpaying homage to the Dharmma. 

(Điều Cân Trọng)... Nhiều người đã được nghe về việc 
Đại Xâ Thí của Vua 4 Dục và đã có nguyện vọng để bắt 
chước theo Ngài trong việc bố thí như vậy. Tuy nhiên điều 
quan trọng là noi theo gương của Ngài trong một hành xử 
chân chánh. Động cơ thực sự của Đại Đề 4 Dựục đã không 
đơn thuần chỉ là việc bố thí về những tu viện, mà là việc bầy 
tỏ lòng tôn kính đến các nhóm của Pháp Bảo (Pháp Uẩn) 
một cách đặc biệt. Tạo dựng những tu viện là chỉ dùng để 
cung cấp cho mình với những vật thí cho việc hiến tặng. 
Những vị thí chủ thuộc thế hệ sau nầy là những ai mong 
muốn noi theo gương của Ngài Pháp Vương A Dục nên hiều 
biết rằng người ta tạo lập những tu viện không chỉ cốt để 
thành những đối tượng cho việc hiến tặng, không với tác ý 
cho việc đạt được thanh danh là một vị thí chủ cúng dường tu 
viện, mà với mục đích duy nhất của việc bầy tỏ lòng tôn kính 
đến với Pháp Bảo. 


The signjicance of these Dhamunadãnas may be 
appreciated when one remembers the importance oƒ the 
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Teaching the Dhamma. The ŒGreat Commemtator the 
Venerable Mahãä Buddhaghosa concludedl his work 
Althasalim, the Commentary to the Dhaittmnasangdani, the 
ƒìrst book 0ƒ the Abhidhanna, with the wish “May the true 
Dhanưna endure long. May all beings show reverence fo the 
Dhamma. ” (Ciram tihatuU Saddhanưno, Dhanune honfu 
sagãravä, sabbecpi saft8). He made thỉs wish because he was 
/ul aware oƒ the important role oƒ the Dhamưma. le 
realized that as long as the Dharwmna endures, the Teachings 
oƒthe Buddha cannot decline and everyone who honowurs the 
Dhanưna will show reverence to the Teachings and ƒollow 
thơm. And the Buddha had said, “Only those who see the 
Dhamma, sec me.” Ánd nearing the end oƒ his lịe, the 
Buddha had said that “The Dhamữna will be your feacher 
qƒfler Ì am gone”. (So wo rw„amaccayena safthä.) 

Thereƒfore one should strive to culfivate this third type oƒ` 
Dhamưmnadäna which plays sụch as important role. 

Ý nghĩa của những Pháp Bảo Xá Thí này có thê được 
liễu tri giá trị khi người ta nhớ đến tầm quan trọng của Giáo 
Lý, Pháp Bảo. Bậc Chú Giải vĩ đại, Ngài Đại Trưởng Lão 
Giác Âm đã kết luận tác phẩm Chú Giải của mình, bộ sách 
Chú Giải về bộ Kinh Pháp Tự, quyền sách thứ nhất của Tạng 
Vô Tỷ Pháp, với lời ước nguyện rằng “Cầu mong Chánh 
Pháp duy trì lâu đài. Cầu mong tất cả chúng hữu tình biểu 
thị lòng tôn kính đến Pháp Bảo”. (Niềm tin Chánh Pháp 
bằn lâu, tất cả hữu tình tôn kính đến Pháp Báo.) Ngài đã 
thực hiện sự ước nguyện nây bởi vì Ngài đã hoàn toàn nhận 
thức được vai trò quan trọng của Pháp Bảo. Ngài đã liễu trí 
được rằng bao giờ Pháp Bảo vẫn còn tồn tại, thì Giáo Lý của 
Đức Phật không thể nào suy vi và tất cả những ai tôn kính 
Pháp Báo thì sẽ biểu thị lòng tôn kính đến Giáo Lý và nương 
theo Pháp Bảo. Và Đức Phật đã có nói rằng “Chỉ có những 
ai thẩm thị được Pháp Báo, thì suy kiến được Như Lai”. 
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Và lúc gần cuối cuộc đời của Ngài, Đức Phật đã có nói rằng 
Eec¿ Bảo sẽ là bậc Đạo Sư của các con sau khi Như Lai ra 
¡°. (Về sau Giáo Lý nây là của các co?t). 
Do đó người ta nên cố gắng trau giỗi thể loại thứ ba của 
Pháp Bảo Xá Thí nầy điều mà đóng một vai trò quan trọng 
như vậy. 


(6) Another three types oƒ dãna are classjied as 
Dukkaradäna, gửi which is đị]ì\cult to be given, Mahadana, 
awe inspiring gử! oƒ great magnijficence; and Samaiiiadãna, 
common ƒorms oƒ gửls, which are neither too địƒicult ío 
make, no too mmagnificent. 

An example oƒ the first type, Dukkaradãna may be ƒound 
in the story oƒ dãna given by Dãrubhandaka Tissa. Thịs 
sfory is given in the Commentary to the twenty eighth Vagga 
o†. Ekadhammmajhãnu, Ekãkanjpata oƒ the 4ngHttara 
Nikãya. 

(6) Ba thể loại của Xá Tứ khác nữa đã được phân loại 
như là Van Hành Xá Thí, vật thí khó mà để được xả thí; Đựi 
Xá Thí, vật thí mà gây nguồn cảm hứng thán phục về sự 
hoành tráng vĩ đại; và Phổ Thông Xá Thí, những vật thí với 
những hình thức thông thường, điều mà không phải là quá 
khó để thực hiện, mnà cũng không quá tuyệt VỜI. 

Một ví dụ về thể loại thứ nhất, Nan Hành Xá Thí có thê 
được tìm thấy ở trong tích truyện về việc Xả Tí cho ra ở nơi 
Dãrubhapdaka Tissa. Tích truyện nầy đã được chọn ra ở 
trong bộ Chú Giải ở Phẩm thứ hai mươi tám của Nhất Pháp 
Thiên Na, Chương Một Pháp thuộc Tăng Chỉ Bộ Kinh. 


The story of the dãna given by Dãrubhandaka 
Tích truyện về việc Xả Thí cho ra ở nơi Dãrubhandaka 
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There was a poor man who lived in Mahãgima öƒ Sri 
Lanka, and who earned hịs living by selling firewood. Hlis 
name was Tissa, but because his livelihood was selling 
/firewood, he was kuown as DãrnHbhaptdaka Tissa (Tissa who 
has onhy firewood as proper(f)). 

One day he had a talk with hs wifc: “Our le is so 
humble, wretched, lowly; although the Buddha had taughft 
the benefìts oƒ Nibaddhadãma, the observance oƒ the đưty oƒ 
regular giving, ve cannof aƒJord to cultivate the practice. But 
we could do one thing; we could stari givimg alms-food 
regularly twice a month, and when we could qfƒford more, we 
will try ƒor the higher ofjering 0Ÿ ƒood by tickefs (1?!) 
(Salakabhatta).” His wiƒe was agreeable to hỉs proposal 
and they started giving whatever they could qƒƒord as aÌmns 
ƒood the next Inorning. 

[Œ: According to Isaline Blew Horner (Book 0ƒ the 
Discipline), ƒood tickets were issued at thnes when ƒood was 
scarce. But the story oŸ Därwubhandaka sugsesfs that the 
same is adopted also when ƒood is abundarmt as a higher ƒorm 
oƒ dãna. | 

Có một nam nhân nghèo khổ đã sinh sống ở trong 
Mahägãma (Đại Thôn Xóm) của đất nước Tích Lan, và chỉ 
biết mưu sinh qua việc bán củi đun. Tên gọi của ông ta là 
Tïssa, nhưng vì việc nuôi mạng của ông ta bằng việc bán củi 
đun, nên ông được biết đến như là Dãrubhapđaka Tissa 
(Tissa là người chỉ có củi đun làm tài sản). 

Một ngày nọ, ông ta đã nói chuyện với người vợ của 
mình: “Đời sống của chúng ta rất là thấp kém, khốn khổ, hạ 
liệt; cho dù Đức Phật đã có giảng dạy những phúc lợi của 
việc Đẳng Liên Xá Thí, sự hành trì bổn phận cho việc bố thí 
đều đặn, mà chúng ta không thể nào có đủ khả năng để trau 
giồi việc tu tập. Tuy nhiên chúng ta có thể làm được một 
việc, chúng ta có thể bắt đầu bỏ bát vật thực một cách đều 
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đặn hai lần một tháng, và khi chúng ta có đủ khả năng hơn 
nữa, thì chúng ta sẽ cố gắng cho việc cúng dường về thực 
phẩm cao cấp hơn bằng những lá thăm () (Vật thực được 
phát bằng cách bắt thăm). Người VỢ của ông ta đã đồng ý ý 
sự đề nghị của mình và họ đã bắt đầu bố thí bất cứ điều gì mà 
họ có đủ khả năng để bỏ bát vật thực vào sáng hôm sau. 

[Œ9: Theo bà Isalne Blew Horner (Hội Trưởng Hội 
Päji Text Society) (Quyển sách về Giới Luật, những lá thăm 
thực phẩm đã được ban hành vào thời điểm khi thực phẩm 
khan hiếm. Tuy nhiên tích truyện về Dãrubhapdaka cho 
thấy rằng cũng được thực hiện tương tự khi thực phẩm được 
phong phú như thể là một hình thức cao hơn của việc Xá 
Thí. | 


That was a very prosperous time ƒor the bhikkhus who 
were receiving good food in plenty. Certain young bhikkhus 
and Satmaneras accepted the poor aÌms-ƒood offered by the 
Dãrubhapdaka°s family, but threw it away in their pr€Sence. 
The housewiƒe reported to her husband, “They threw aWay 
our alms-ƒfood”, but she never had an unpleasant thoughf 
over the incidert. 

Then Dãrubhaudaka Tissa had a discussion with hs 
wÙe. “Wfe are so poor we cannot ofjfer aÙns-ƒood that would 
please the Noble Ones. What should we do to satisf) them ". 
“Those who have chilđren are not poor”, said his wjfe in 
order to give him solace and encouragement and aavised 
hưm to hire out the services oŸ therế daughter fo a 
householder, and with the money so acquired to buy a milch 
cow. Dãrubhapdaka accepted his wiƒe 's advice; he obtained 
twehe pieces oƒ money with which he boughf q cow. 
Because oƒ the purity oƒ their wholesome volition, the cow 
vielded large quanfities oƒ miÏk. 
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Đó đã là một thời điểm rất thịnh vượng cho các Cu Tỳ 
Khưu những vị đã đón nhận nguồn cung cấp đồi dào thực 
phẩm thượng vị. Một số Cww Tỳ Khưu trẻ tuổi và những vị 
$%œ Di đã thọ nhận thực phẩm bỏ bát nghèo nàn do bởi gia 
đình Dãrubhandaka đã cúng đường, nhưng đã ném nó ởi 
trong sự hiện diện của họ. Người nữ nội trợ đã báo lại với 
người chồng của mình, “Họ đã ném đi thực phẩm bỏ bát của 
chúng ta”, tuy nhiên cô ta đã không bao giờ có một ý nghĩ 
bất duyệt ý đối với sự việc xây ra. 

Bấy giờ Dãrubhapdaka Tissa đã có một sự bàn thảo với 
người vợ của mình. “Chúng ta thì quá nghèo khổ, chúng ta 
không thể nào cúng dường thực phẩm bỏ bát để mà sẽ làm 
duyệt ý các bậc Thánh Nhân. Chúng ta phải làm gì để hài 
lòng các Ngài”. Người vợ của ông ta đã nói rằng “Những ai 
mà có những con trẻ thì không nghèo khổ”, nhằm để cho ông 
ta lời an ủi cùng với sự khuyến khích và đã khuyên bảo ông 
ta để cho con gái của họ đến làm thuê mướn những công việc 
trong một hộ gia đình, và với đồng tiền đã có được như vậy 
thì để mua một con bò sữa. Dãrubhapdaka đã chấp thuận 
lời khuyên người vợ của mình; ông ta đã có được mười hai 
đồng tiền với số tiền ấy ông ta đã mua một con bò cái. Bởi 
do sự tỉnh khiết của tác ý tịnh hảo của họ, con bò cái đã sản 
xuất ra số lượng lớn về sữa. 


The miÌk they got in the evening was made imto cheese 
and butter. The miÏk they got in the morning was used by the 
wiƒe in the preparation oƒ miÏk porridge which together with 
the cheese and butter, they offered to the Sangha. In this 
manner, they were able to make ofjerings oƒ ams ƒood which 
was well accepfed by the Sangha. l'rom that từme onwards 
the Salãkabhata oƒ Dãrubhandaka was available onhy to 
the Noble Ones oƒ hieh atlainmerns. 
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Sữa mà họ đã có được vào buổi chiều thì đã được làm 
thành phó mát và bơ đặc. Sữa mà họ đã có được trong buổi 
sáng đã được dùng do bởi người vợ trong việc chuẩn bị về 
cháo yến mạch được nấu cùng với phó mát và bơ đặc, họ đã 
cúng đường đến Tăng Đoàn. Trong cách hành xử như vầy, 
họ đã có khả năng để thực hiện những lễ vật cúng đường về 
việc bỏ bát thực phẩm mà đã được hoan hỷ thọ nhận do bởi 
Tăng Đoàn. Từ thời điểm đó trở đi, việc vậ/ thực được phát 
bằng cách bắt thăm của Dãrubhapdaka là chỉ đề dành cho 
những bậc Thánh Nhân với sự thành tựu ở bậc cao. 


One day Dãrubhapdaka said to hỉs wiƒe, “Thanks to our 
daughter we are saved ƒom humiliation. We have reached a 
position in which the Noble Ones accepted our aÏms ƒood 
with great satisƒfaction. Now, do not miss out on the regular 
duy of ofering alms ƒood during mỹ absence. Ï shall find 
some kind oƒ employmert, I shall come back qfler redeerming 
our daughter ƒom her bondage. ` Then he wenf to worK six 
months in a sugar mill where he mmanaged to save tp fwelve 
pieces oƒmoney with which to redeem his daughter. 

Một hôm Dãrubhapdaka đã nói với người vợ của mình, 
“Nhờ vào con gái của chúng ta mà chúng ta đã giải cứu khỏi 
sự sỉ nhục. Chúng ta đã đạt đến trong một vị trí mà những 
bậc Thánh Nhân đã thọ nhận những thực phẩm bỏ bát của 
chúng ta với niềm hoan hỷ toại ý to lớn. Bây giờ, đừng bỏ lỡ 
qua nhiệm vụ của việc cúng dường thực phẩm bỏ bát đều đặn 
trong thời gian sự vắng mặt của tôi. Tôi sẽ tìm kiếm một số 
công việc làm; Tôi sẽ trở về lại sau khi chuộc được con gái 
của chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ của cô ta.” Thế rồi ông đã ra 
đi để làm việc trong sáu tháng tại một nhà máy đường mà ở 
nơi đó ông ta đã dành dụm tiết kiệm được mười hai đồng tiền 
và với số tiền đó để chuộc lại người con gái của ông ta. 


250 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS — Vol ï » Part Ï s Anudipani ï 


Seftting out ƒor horme early one morning, he saw ahead oƒ 
him the Venerable Tissa on his way to worship at the Pagoda 
a( Mahagama. Thỉs bhikkhu was one who culfivated the 
austere practice oƒ pindapata, that is, he partakes only oƒ 
alns ƒood ofered hữm when going on alns round. 
Dãrubhatttaka walked ƒfast to catch up with the bhikkhU and 
sirolled along with him, listening to his talk oƒthe Dhamưma. 
Approaching a village, Dãrubhattfaka saw a man coming 
out with a packet oƒ cooked rice in his hand._ He offered the 
man one piece oƒ` /nOnéy fo sell hữn the packet 0ƒ meal. 

Đang khi chuẩn bị để rời khỏi nhà vào một buổi sáng 
sớm, ông đã trông thấy ở phía trước của ông ta Ngài Trưởng 
Lão Tïssa đang trên con đường của mình để lễ bái ở Ngôi 
Chùa tại Mahäagama (Đại Thôn Xóm). Vị Tỳ Khưu nầy đã 
là một vị trau giổi tu tập khổ hạnh về #ì bình khất thực, có 
nghĩa là, vị ấy chỉ thọ dụng thực phẩm bỏ bát được cúng 
dường đến Ngài đang khi đi trì bình vòng quanh. 
Dãrubhandaka đã bước nhanh lên để đuổi kịp với vị ? 
Khưu và đã thả bộ cùng với vị ấy, lắng nghe. việc thuyết 
giảng về Pháp Bảo của Ngài. Đang khi đến gần một ngôi 
làng; Dãrubhandaka đã trông thấy một nam nhân đang ởi ra 
với một gói bọc cơm đã được nấu chín ở trong tay, của mình. 
Ông ta đã hiến tặng người nam nhân một đồng tiền để mua 
gói vật thực của vị Ấy. 


The man realizing that there must be some special 
reason ƒor o[fering one piece oƒ money ƒor the ƒood packet 
when if was not worth the sixteenth part oƒ ít, refused to sell 
¡† for one piece oƒ1noney. Dãrubhattdaka increased hịs or 
to wo, then three pieces oƒ money and so on tmiil be had 
offered all the money he possesed But the man siill 
declined the ofjer (thinking Dãrubhandaka had still more 
money with him.) 
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Finally, Dãrubhapdaka explained to the man, “Ï have 
no money with me other than these twelve pieces. 1Ï would 
have given you more jƒ] had. I am buying this meal packei 
not for myselƒ. wishing to offer alms ƒood, I have requested a 
bhikkhM to wait for me under the shade oƒ that tree. The 
ƒ#bod is to be offered to that bhikkhU. Do sell me the packei 
øƒfood for this twelve pieces oƒ money. You will also gain 
merit by doing so. ” 

Người nam nhân nhận thức rằng chắc phải có một vài lý 
do đặc biệt cho việc hiến tặng một đồng tiền đối với gói vật 
thực khi mà nó đã không có giá trị một phần mười sáu của trị 
giá, và đã từ chối để bán gói cơm đó với giá một đồng. 
Dãrubhandaka đã tăng việc hiễn tặng của mình lên đến hai, 
rồi thì ba đồng tiền và cứ như thế mãi cho đến ông ta đã hiến 
tặng tất cả tiền mà ông ta đã có được. Tuy nhiên người nam 
nhân đã vẫn cứ mực từ chối việc hiến tặng (nghĩ rằng 

- Dãrubhapndaka vẫn còn nhiều tiền hơn nữa với ông ta.) 

Cuối cùng thì, Dãrwbhapgdaka đã giải thích với người 
nam nhân, “Tôi không có tiền nào khác ở nơi tôi ngoài mười 
hai đồng tiền nầy. Tôi sẽ ban tặng đến bạn nhiều hơn nữa 
nếu như Tôi có. Tôi mua gói thực phẩm nầy không phải cho 
bản thân mình, lòng ao ước để cúng đường thực phẩm bỏ bát, 
Tôi đã yêu cầu một vị 7b Khu để chờ tôi ở dưới bóng mát 
của cây ở đàng kia. Thực phẩm là để được cúng đường đến 
vị Tỳ Khưu đó. Hãy bán cho tôi gói thực phẩm với mười hai 
đồng tiền nầy. Bạn cũng sẽ có được phước báu qua việc làm 
như vậy.” 


The man jinally agreed to sell hịs ƒood packet and 
Dãrubhapdaka took ¡t with great happiness to the waifing 
bhikkhU. Taking the bowl from the bhikkhU, Dãrubhapdaka 
put the cooked rice fom the packet into it. But the Venerable 
Thera accepted only ha|ƒ oƒ the meal.. Dãrubhatdtaka made 
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an earnest request to the bhikkhU: “Wenerable Sr, this meal 
¡is sufìcient ƒor on) one person. Ï will not eat any 0ƒ it. Ï 
bought the ƒood intending it only ƒor you. (Quf Oƒ cornassion 
ƒor me, may the Venerable One accept dll the ƒood.” Upon 
this, the Venerable Thera permilted hữm to offer aÏl the ƒood 
in the packet. . 

Người nam nhân cuối cùng rồi đã đồng ý để bán gói thực 
phẩm của mình và Dãrubhap—đaka đã cầm lẫy nó với niềm 
hạnh phúc vô lượng đi đến vị Tỳ Khưu đang đứng chờ. 
Cầm lấy bình bát từ nơi vị Tỳ Khưu, Dãrubhapdaka đặt 
cơm đã được nấu chín từ nơi gói bọc vào trong bình bát. 
Tuy nhiên Ngài Trưởng Lão Khả Kính chỉ thọ nhận phân nửa 
của bữa thọ thực. Dãrubhapgdaka đã thực hiện một sự thỉnh 
cầu khẩn khoản đến vị Tỳ Khưu: “Kính bạch Ngài Trưởng 
Lão, bữa thọ thực nầy là chỉ vừa đủ cho một người. Con sẽ 
không dùng một chút nào của phần đó. Con đã mua thực 
phẩm với tác ý nó là chỉ để cho Ngài. Vì lòng bi mẫn cho 
con, cầu xin Ngài Trưởng Lão thọ nhận tất cả thực phẩm”. 
Theo sự thỉnh cầu này, Ngài Trưởng Lão Khả Kính đã cho 
phép ông ta để cúng đường tất cả thực phẩm ở trong gói bọc. 


AJler the Thera had finished the meadl, they confinued the 
jouney together and the bhikkhUM asked Dãrubhapdaka 
about himself. Dãrubhandaka told everything about himselƒf 
very ƒankly to the bhikkhU. The Thera was struck with awe 
by the infense piety oƒ Dãrubhandaka and he thoupht to 
hiữmself' “This man has made a Dukkaradäna, an offering 
which is djfìcMlt to makc. Having partaken oŸ the meal 
oƒfjered by hìm, under difficult circumstances, Ï am greally 
indebted to hữm and I should show my gratitude in return. ]ƒ 
I can fnd a suitable place, I shall strive hard to atlain 
Arahafship In one siting. Let all my skim, flesh and blood 
đry up. Ï wil not stir fom this position until Ï attain the 
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goal.” As they reachej Mahãgama, they wemt on their 
Separafe Ways. l : 

Sau khi vị Trưởng Lão đã chấm đứt bữa thọ thực, họ đã 
cùng nhau tiếp tục chuyến du hành và vị Tỳ Khww đã vẫn hỏi 
Dãrubhandaka về bản thân của ông ta. Dãrubhandaka đã 
nói tất cả mọi sự việc về bản thân mình một cách chân thật 
đến vị Tỳ Khưu. Vị Trưởng Lão đã sợ hãi về lòng mộ đạo 
mãnh liệt của Dãrubhapgaka và Ngài đã tự nhủ rằng “Người 
nam nhân nẦy đã thực hiện một Wøn Hành Xả Thí, một việc 
cúng đường khó mà để thực hiện. Sau khi đã thọ dụng bữa 
thọ thực được cúng dường do bởi ông ta, trong những tình 
huống khó khăn, Ta đã thọ trọng ân của vị nầy và Ta nên 
biểu thị lòng tri ân của Ta trong sự đền ân báo đấp. Nếu như 
Ta có thể tìm thấy được một nơi thích hợp, thì Ta sẽ phải nỗ 
lực tích cực để thành đạt Quả vị Vô Sinh trong một oai nghỉ 
ngồi. Mặc cho tất cả da, thịt và máu có khô cạn đi, Ta.sẽ 
không rời khỏi vị trí nầy cho đến khi Ta thành đạt được mục 
tiêu”. Trong khi họ đi đến Mfahägãma (Đại Thôn Xóm), thì 
họ đã đi trên những con đường riêng biệt của mình. 


On arriving at the Tỉssa Mahãvihãra Monastery, the 
Thera was allotted a room ƒor himselƒf, where he made his 
greaf efort, determined not to sir om the place umuil he 
had eradicated all defilenents and become an rahat. Noí 
even getting up to go the alms round, he steađfastiy worked 
on unfil at the dawn oƒ the seventh day, he became an Arahaf 
/mlỳ accomplished in the ƒour branches of AnalyHcal 
Knowledge (Patisambhidä). Then he thouglt to hìmselƒ thus 
“M body is greatly enfeebled. I wonder whether I could 
live longer”. He realized through exercise oƒ hỉs psychic 
powers that the phenomenon of. Nãma Ripa which 
constituted hịs living body would not continue much longer. 
PutHting everything ín order in his dwelling place and taking 
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hịs bowl and greal robes he wenf to the Assembly Hall at the 
center oƒ the monastery and sounded the drum to assemble 
all the bhikkhms. 

Khi đã đến tại Tissa Đại Tu Viện, Trưởng Lão đã được 
chỉ định một căn phòng cho bản thân mình, nơi mà Ngài đã 
nỗ lực cùng cực, đã kiên quyết không rời khỏi chỗ ngồi cho 
đến khi Ngài đã đoạn tận tất cả phiền não và trở thành một 
bậc Wô Sinh. Ngay cả không đứng dậy để đi trì bình khất 
thực, Ngài đã gia công một cách kiên định mãi cho đến lúc 
rạng đông của ngày thứ bẩy, thì Ngài đã trở thành một bậc 
Vô Sinh, đã thành tựu viên mãn trong bốn chỉ phần về Tuệ 
Phân Tích (Vô Ngại Giải). Thế rồi Ngài đã tự nhủ như sau 
“Thể xác của ta đã quá đỗi suy kiệt rồi. Ta muốn biết liệu Ta 
có thể sống được lâu hơn nữa chăng”. Thông qua sự vận 
dụng năng lực siêu nhiên của mình Ngài đã nhận thức được 
rằng những đối tượng về Đanh Sốc mà đã cấu thành tấm 
thân sống còn của mình sẽ không thể nào tiếp tục được lâu 
hơn nữa. Sau khi sắp đặt mọi thứ ngay ngắn trong chỗ trú 
ngụ của mình và ôm bình bát cùng với đại y của mình Ngài 
đã đi đến nơi Giảng Đường ở ngay trung tâm của tu viện và 
đã gióng lên tiếng trống để triệu tập tất cả Chư Tỳ Khưu. 


When all the bhikkhUMs had gathered together, the head 
Thơra enguied who had called ƒor the assembly. The 
Venerable Tỉssa who had cultivated the austere pracfice oƒ 
faking only aÌms ƒfood, replied, “Ïl have sounded the drum, 
Venerable Sir.” “AÁnd why have you done so?” “I have no 
other purpose, but {ƒ any member oƒ the Sangha has doubis 
about the attainmments oƒ the Path and Fruition, Ï wish them 
to ask re about them ”. 

Khi tất cá Chư Tỳ Khưu đã tụ hợp lại với nhau, thì vị 
Tăng Trưởng đã chất vấn ai đã cho gọi cuộc triệu tập. 
Trưởng Lão Tissa là bậc đã chỉ trau giỗi tu tập khổ hạnh về 
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trì bình khất thực, đã trả lời rằng, “Tôi đã gióng lên tiếng 
trống, kính bạch Ngài Trưởng Lão.” “Và vì sao Ngài đã làm 
như vậy?” “Tôi không có mục đích nào khác, tuy nhiên nếu 
như bất luận một hội viên nào của Tăng Đoàn đã có những 
sự nghi ngờ về những sự thành đạt về Đạo và Quả, Tôi mong 
họ hãy vấn hỏi Tôi về những điều đó”. 


The head Thera told hìm there were no quesfions. He 
then asked the Venerable Tỉssa why he had persevered so 
arduously sacrjfcing even his le ƒor attainmermt. He related 
dll that had happened and inƒormed hữm that he would pass 
away the same day. Then he said, “May the cafqƒalque on 
which my corpse would be supported remain immovable 
until my alms food donor, Dãrwubhapdaka, comes and ljfis i1 
with his own hands”.. And he passed away that very day. 

Vị Tăng Trưởng đã nói với Ngài không có điều chỉ là 
nghỉ ngờ cả. Sau đó Ngài Tăng Trưởng đã vấn hỏi Trưởng 
Lão Tissœ lý do tại sao Ngài đã kiên trì một cách quá gian 
khổ hy sinh ngay cá thân mạng của mình để cho việc thành 
đạt. Ngài đã kể lại tất cả điều mà đã xây ra và đã báo tin cho 
biết được rằng Ngài sẽ viên tịch trong cùng ngày. Thế rồi 
Ngài đã nói, “Cầu mong thi hài của Ta mà ở trong lịnh cữu 
sẽ vẫn cứ được duy trì bất động cho đến khi vị thí chủ bỏ bát 
thực phẩm của ta, Dãrubhandaka, đến và nhấc nó lên bằng 
với chính đôi tay của ông ta”. Và Ngài đã viên tịch ngay 
ngày hôm đó. 


Then King Kãkavatdtissa came and ordered his men to 
put the body on the cataƒalque and take it to the funeral pyre 
at the cremating groundas, but they were not qbÌe to move 1Í. 
Finding out the reason ƒor this, the king sen! for Dãrubhai- 
daka, had him dressed in fne clothes and asked him to lj up 
the cataƒalque. 
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The Text giues an eÌlabora daccoun of how 
Dãrubhapdaka ljed up the catafalque with the body on ït 
easily over his head and how, as he địa so, the cafaƒalque 
rose in the air and travelled by itselƒf to the ƒuneral pyre. 

Dãrubhandaka's dũng involving the sacrifice ungrud- 
gingly oƒ twelve pieces oƒ money which were needed ƒor 
redeeming his own daughter from servitude and which had 
taken six whole mmonths to earn is indeed a very địƒŸicult one 
to give and thus 1s khown as Dukkaradänd. 

Thế rồi Đức Vua Kãkavanpatissa đã đi đến và đã ra lệnh 
những nam nhân của vua để đặt thân xác vào trong linh cữu 
và mang nó đến giàn hỏa thiêu ở tại bãi đất hỏa táng, nhưng 
họ đã không thể nào đi chuyển được nó. Sau khi tìm ra được 
nguyên nhân của sự việc nầy, nhà vua đã cho mời 
Dãrubhapdaka đến, đã vận trang phục tốt đẹp cho ông ta và 
đã yêu cầu ông ta để nâng linh cữu lên. 

Văn bản đưa ra một sự miêu tả tỷ mỷ về làm thế nào 
Dãrubhandaka đã nâng linh cữu lên với thân xác nằm bên 
trong đó qua khỏi đầu của ông ta một cách dễ dàng và làm 
thế nào, trong khi ông ta đã làm như vậy, thì linh cữu đã cất 
bổng lên trong hư không và chính tự nó đã dịch chuyển đến 
nơi giàn hỏa thiêu. 

Việc Xá Thí của Dãrubhandaka có ảnh hưởng đến sự 
hy sinh một cách không hối tiếc về mười hai đồng tiền mà rất 
cần thiết cho việc chuộc người con gái của mình ra khỏi thân 
phận nô dịch và điều mà phải mất trọn cả sáu tháng mới có 
được thì quả thật là một việc hết sức là khó khăn để xả thí và 
vì thế được gọi là Nan Hành Xả Thứ. 


Another example oƒ such gửls is ƒound im the story oƒ 
Sukha Sãmanera given in the tenh VWagga doƒ the 
Cormmnenfary tfo the Dhamưmapdda. Before he became a 
Sämanera, he was a poor villager who wanted to eat the 
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suinptuous meal oƒ a rịch man. The rịch man ŒGandha íold 
him that he would have to work for three years ío earn such 
a meal.. Accordingly he worked ƒor three years and obtained 
the meal he so earnestly longed for; when he was abowf fo 
enjoy it a Paccekabuddha happened to come by. Wiihoui 
any hesitaion, he offered the Paccekabuddha the meal 
which he had so cherished and which had taken hữm three 
years to earn. (†}) 

Một ví dụ khác về những vật thí như vậy đã được tìm 
thấy ở trong tích truyện về ,Sø D¿ S$ukha đã được chọn ra 
trong Phẩm thứ mười thuộc bộ Chú Giải của Kinh Pháp Cú. 
Trước khi ông ta đã trở thành một vị ,Sø Đi, thì vị ấy là một 
dân làng nghèo khổ mà đã muốn ăn bữa thọ thực xa hoa của 
một người nam nhân giàu có. Người nam nhân giàu có 
Gandha đã nói với ông ta rằng ông sẽ phải làm việc trong ba 
năm để có được một bữa thọ thực như vậy. Theo đó, ông ta 
đã làm việc trong ba năm và đã có được bữa thọ thực mà ông 
ta đã rất là tha thiết mong mỏi; khi ông ta sắp sửa để thưởng 
thức bữa thọ thực đó thì một vị Độc Giác Phật đã tình cờ đi 
ngang qua. Không chút mảy may do dự, ông ta đã cúng 
đường vị Độc Giác Phật bữa thọ thực mà ông ta đã quá đỗi 
ấp ủ khao khát và điều mà đã lấy đi của ông ta ba năm để có 
được. (#) 

[đ: Tích truyện nầy ở trong bộ Chú Giải Kinh Pháp 
Cú ở câu kệ Pháp Cứ thứ một trăm bốn mươi lăm, thuộc 
Phẩm Hình Phạt, với nội dung câu kệ (ở phần tiền kiếp quá 
khứ của ,Sø Di Sukha) như sau: 

Icchitam patthitam tuyham Khippameva sarmmjha£u 
Sabbe phrentu sankappã Cando pannaraso yathä. 
Icchitam patthitam tuyham Khippameva samijhafu 
Sabbe pñrentu sankappä Mani jotiraso yathaii. 

Bao nhiêu phước bu tước nguyễờ, 

Câu cho Tín Thí nhãn tiền trổ sanh. 
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Bao nhiêu tư duy đạt thành, 
Trăng rằm hiển lộ thiện sanh khắp miễn. 
Bao nhiêu phước bđu ước nguyễn, 
Cẩu cho Tín Thí nhãn tiền trổ sanh. 
Bao nhiêu tư duy đạt thành, : 

Ma Ni ngọc ước thiện sanh phỉ nguyên. 
(Dhp. 145)] 


Another example is provided by the Ununädandi .Jätaka 
oƒ Paifiãsa Nipata which gives the story 0ƒ a poor girl who 
worked for three years to get the primted clothes she wanted 
to adorn herself` When she was about to dress herselƒf in the 
clothes she had so yearned for, a disciple oƒ the Buddha 
Kassapa came by (who has covered only with leaves because 
he had been robbed oƒ his robes by the dacoifs). The giving 
away 0ƒ clothes which she so cherished and ƒor which she 
hadi to work for three years is also a Dukkara type oƒ dãna. 

Một ví dụ khác đã được cung cấp ở nơi Túc Sanh 
Truyện munaädanfi thuộc Phẩm Năm Mươi Bài Kệ mà 
được chọn ra tích truyện về một cô gái nghèo khổ mà đã làm 
việc trong ba năm để có được những y phục bằng vải hoa in, 
cô đã mong muốn để tô điểm cho bản thân mình. Khi cô ta 
sắp sửa vận mặc cho mình trong những y phục mà cô ta đã 
quá đỗi mong mỏi khát khao, thì một đệ tử của Đức Phật 
__ Kassapa đã đi ngang qua (là vị chỉ được che phủ bằng những 
chiếc lá bởi vì vị ấy đã bị cướp lẫy đi những y áo của mình 
do bởi bọn cướp có vũ trang). Việc cúng dường về những y 
áo mà cô ta đã quá đỗi ấp ủ khao khát và điều mà cô ta đã 
làm việc trong ba năm thì cũng là một việc X¿ 7T” thuộc thể 
loại Van Hành. (†!) 

[(: Tích truyện nầy đã được miêu tả trong Túc Sanh 
Truyện Kỹ Nữ Umunadarmii, Bài Kinh thứ 527, trang 107- 
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115, thuộc Phẩm Năm Mươi Bài Nệ (Book XVIH — Pal]i Text 
SOCiefy). | 


Awe-inpiring gỨs of great magnjicence are called 
MMahadana. The great Sidhamưnäsoka?s (Asoka”s) gửi oƑ 
84,000 monasteries in honowur o‡ 84,000 passages oƒ the 
PHaka are great dãnas oƒ this type. (On this qccoum the 
Venerablc MahãmoggdalipuHa Tỉssa said “In the 
Dispensation oƒ the Buddha, or even in the Ìljƒe time oƒ the 
Buddha, there is no one equal to yơu as a donor oƒ the four 
requisiles. Your oƒffering ¡is the greatest. ” 

Alhough the Venerable Mahãmoggdliputa Tissa said 
so, the gỹis oƒ Ásoka were made on hỉs own imifiafive 
without any one to compete and thereƒfore, there is no need to 
classJ them as Sadisa or Asadisa type oƒ dãna. Pasenadĩ 
1osala”s gjs were made in competilion with those oƒ the 
cizens (0ý. Savadth) and are therefOre termed 
®A4sadisadãna”, the hAatchless gÙ!. 

Những vật thí hùng vĩ của sự hoành tráng vĩ đại thì được 
gọi là Đại Xá Thứ. Những vật thí của Ngài Đại Hộ Pháp A 
Dục (của Vua 4 Dục) về 84,000 tụ viện để tỏ lòng tôn kính 
đến 84,000 đoạn văn của Tưm TT: ợng là những việc Xả Thí 
của thể loại nầy. Về vấn đề nầy, Ngài Đại Trưởng Lão 
Moggaliputta Tỉssa (Mục Kiền Liên Tì #) đã nói rằng, “Trong 
thời kỳ hiện hành của Đức Phật, hoặc ngay cả trong suốt 
cuộc đời của Đức Phật, không có một ai sánh bằng với Ngài 
như là một vị thí chủ về tứ vật dụng cần thiết. Việc cúng 
dường của Ngài là to lớn cùng cực.” 

Mặc dù Ngài Đại Trưởng Lão Mfoggaliputta Tissa (Mạc 
Kiển Liên Tỉ ) đã nói như vậy, những vật thí của Vwa 4 Dục 
đã được thực hiện do tự chính mình quyết định mà không có 
bất cứ sự cạnh tranh nào và do đó, không có cần thiết để 
phân loại chúng như là thể loại Tương Đồng hoặc là Vô 
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Song của việc Xả Thí. Những vật thí của Vua Pasenadr 
thuộc đất nước Kosafa đã được thực hiện trong sự cạnh tranh 
với những người cư dân (của kinh thành X2 Vệ) và do đó đã 
được gọi là Vô Song Xả Thứ, vật thí bất khả đối đẳng. 


AI otheểr gỰls oƒ ordinary nature which are neither 
điƒ)cult to make nor oƒ great mmagnifude are jUst Cowunon 
gửi, Sammaifiadäna. 

Tn addilion to these, there is another classjficafion oƒ 
three Dhanunadãnas described im the Vinaya Parivara 
Texís and ifS commernfary, vizZ: 

1. Giving to the Sangha gỹis which were verbally 
đeclared to be offered to the Sanghu, 

2. Giving to the Pagoda gifs which were verbally 
declared to be offered to the Pagoda, and 

3. Œ/ving to the individual gỹis which were verbally 
declared to be ofjered to the individual. 

These are caled Dhammmikadãna, gửi ojjered ïn 
connection with the Dhammma. (Further details oƒ these types 
of gÙs will be ƒound below in accordance with the nỉne gử1s 
oƒ 4Adhamrnikadaäna.) 

Tất cả những vật thí khác có tính chất thông thường, điều 
mà không khó để thực hiện mà cũng không có quy mô rộng 
lớn, thì đó chỉ là những vật thí bình thường, Phố Thông Xả 
Thứ. 

Tiếp thêm những việc nầy, có sự phân loại khác nữa về 
ba loại Pháp Bảo Xả Thí đã được miêu tả trong những Văn 
Bán Tập Vếu của Tạng Luật và bộ Chú Giải của nó, đó là: 

1. Cúng dường đến Tăng Đoàn những vật thí mà đã 
được tác bạch bằng ngôn từ để được cúng dường 
đến Tăng Đoàn. 
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2. Cúng đường đến Tự Viện những vật thí mà đã được 
tác bạch bằng ngôn từ để được cúng dường đến Tự 
Viện, và 

3. Cúng dường đến riêng một người những vật thí mà 
đã được tác bạch bằng ngôn từ để được cúng dường 
đến riêng một người. 

Những điều nầy được gọi là Chân Pháp Xá Thí, là 
những vật thí đã được cúng dường trong sự liên kết với Pháp 
Báo. (Những chỉ tiết thêm nữa về những thể loại của các vật 
thí nầy sẽ được tìm thấy ở đưới đây phù hợp với chín vật thí 
của Tà Pháp Xá Thứ.) 


Type of Dãna in Groups of Fours 
Thể loại của Xá Thí trong các nhóm có bốn Pháp 


The Texts do not mention any type of giƒf!s by ƒours. Buf 
Vinaya lisis four kinds oƒ requisites which may be ofJered as 
gỨis. They are; 

1. GỤ† oƒfrobe or robe materials (CTvaradãma), 

2. G1? oƒ alms ƒood (Pindapatadama), 

3. G7! ofdwelling places (Senãsanadãmg), 

4.. GỮ! oƒ medicinal materials (Bhesajjadãna). 

Gÿửs may also be classjield into ƒour types depending on 
the purity oƒ the donor and the receiVer, Vi2z: 

(1) Dãna where the donor has morality but the recipienf 

has noi. 

(2) Dãna where the recipient has morality but the donor 

hs not, 

(3) Dãna where both the donor and the recipienf are 

tữmmoradl, and 

(4) Dana where both the recipient and the đdonor have 

mmoralit. 
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Những Văn Bản kinh điển không có đề cập đền bất kỳ 
thể loại nào về bốn Pháp của những vật thí. Tuy nhiên Tạng 
Luật có liệt kê bốn thể loại về những vật dụng cần thiết mà 
có thể được cúng dường như là những vật thí. Đó là: 

1. Vật thí về y áo hoặc những chất liệu:y phục (Y Phục 
Xả THị), 

2. Vật thí về thực phẩm bỏ bát (Khất Thực Xá Thị), 

3. Vật thí về những nơi trú ngụ (1zú Sở Xả Thị, 

4. Vật thí về những dược phẩm trị liệu (Được Phẩm 
Xả Thị). 

Những vật thí cũng có thể được phân loại ở trong bốn thê 
loại tùy thuộc vào sự thanh tịnh của vị thí chủ và người thọ 
thí, đó là: 

(1) Xả Thí nơi mà vị thí chủ có giới đức trái lại người 

thọ thí thì không có. 

(2) Xá Thí nơi mà người thọ thí có giới đức trái lại vị thí 

chủ thì không có. 

(3) Xả Thí nơi mà cả hai vị thí chủ và người thọ thí là vô 

đạo đức, và 

(4) Xả Thí nơi mà cả hai người thọ thí và vị thí chủ có 

giới đức. 


Type of Dãna ïn Groups of Eives 
Thể loại của Xả Thí trong các nhóm có năm Pháp 


The KRladãna Sutta in the Sumana Vagga, Pañcaka 
Nipata, Angudtara Nikãya |(E): Päjli Text Society, Part HH, 
The Book oƒ Fives, page 33] mentions the ƒollowing ƒive 
types oƒg1ƒls which are to be given at an aDDYOpriate time: 

(1 Gữ! made to a visitor, 

(2) Gửi made to one sfarting on a jOurney, 
(3) GỤI made to one who ïs 1Ì], 

(49 GÚ? made at the time oƒ scarcity, and 
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(5) Gi oƒ newly harvesied grains đế crops mmảđe fo 
those endowed with virtue. 

The Jjh type has đirect reference to ƒarmers and 
cultivators, but it should be understood that it also includes 
the fìrst fruifs oƒ labour oƒ any one who offers them as đãng 
beƒfore 1Ising them ƒor oneseÏƒf' 

[đ: Pali Text Society, Part LH, The Book oƒ Fives, page 
33- 7e từmely gÚÌ. 

“Monks, there are these JIve timely gỹs. What five? 

One gives fo the new-comwer, fo one going away, to the 
Sick; when ƒood is hard to get, the first ƒruifs oƒ field and 
orchard he fìrst sets before the viYfuous. 


Monks, these are the Jive timely gỨ1s. 

Tiừmely, unstinting give the very Wise, 

The qƒJable; their tìmely g† to such 

4s they — the Noble upright Arkpyan men — - 

1s a rịch oƒffering that brings man peace, 

Nor they who laud, nor they who do the deed 

TLack ofjering, but both in merit share. 

GŒive withowt let oƒrmnind where great the ƒruit, 

or living things (such) meritorious deeds 

Are in another world a ƒooting sure. | 

Kinh Hợp Thời Xả Thí ở trong Phẩm Sumanä, 
Chương Năm Pháp, Tăng Chỉ Bộ Kinh (0) đề cập đến năm 
thể loại của những vật thí sau đây mà đã được xả thí vào một 
thời điểm thích hợp: 

() Vật thí được thực hiện đến một vị khách viếng thăm, 

(2) Vật thí được thực hiện đến một vị đang chuẩn bị 

rnột chuyến du hành, 
(3) Vật thí được thực hiện đến một vị đau bệnh, 
(4) Vật thí được thực hiện vào thời điểm khan hiếm, và 
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(5) Vật thí về những hạt ngũ cốc và những hoa quả đã 
vừa mới thu hoạch được thực hiện đến những bậc đã 
hội đủ phúc duyên về đức hạnh. 

Thể loại thứ năm có sự đề cập trực tiếp đến những nông 
phu và những người trồng trọt, tuy nhiên nó phải được hiểu 
rằng nó cũng bao gồm những thành quả đầu tiên của sự lao 
động của bất kỳ một ai mà đã cúng đường chúng như là Xả 
Thứ trước khi được thọ dụng chúng cho bản thân mình. 

[(: Trong Päli Text Society, Phần II, Tập nói về Năm 
Pháp, trang 33, với nội dung như sau: Vật thí hợp thời. 

“Nầy Chư Tỳ Khưu, có năm vật thí hợp thời như vầy. 
Thế nào là năm? 

Một xả thí đến người vừa mới tới; đến người sắp ra đi; 
đến người đau bệnh; khi thực phâm khó khăn để kiếm được; 
những trái cây đầu mùa trong cánh đồng và những hoa quả 
người ta dành để trước hết cho những bậc đức hạnh. 

Này Chư Tỳ Khưu, đây là năm vật thí hợp thời. 

Họp thời hữu trí cho ra, 

Thân ái độ lượng buông ra hợp thời. 
Thánh Nhân chánh trực mỗi người 
Bỗ thí đem lại con người an Vui. 
Không vì thiện đức khen chê, 
Quên việc xả thí mọi bề cân phân. 
Bồ thí tịnh tín chuyên cần, 

Đời sau an lạc thiện nhân vẹn toàn. 
Thế gian kẻ trí phước hoàn, 
Hợp thời xả thí tầm chân hai đời. ] 


Five kinds of Asappurisa Dãna 
Năm thể loại của Phi Hiền Triết Xả Thí 


There are ƒive kinds oƒ gjfÌs made by men oƒ ro virfue: 
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(Œ)  Dãna made without seeing careƒfully that the gỹt to 
be ofjered is properiy prepared, ƒresh, wholesome 
qnd clean, 

(2) Dãna made without đục reverence or consideration, 

(3) Dãna made without offferimg it with one s own 
hanđs, (For example, the dãnga oƒ King Pãyãsi (†}) 
vwho instead oƒ preseming the gifs with his own 
hands had hỉs adtendant UHara do so ƒor him.) 

(4) Dãna made in the manner oƒ điscarding one 's leƒ† — 
Overs, qnd 

(5) Dãna made without the knowledge that the good 
deed done now will surely bring good resulis in the 
/uture (Kammassakatä Ñan4). 

[(: Papãsi, a chieffain at Setavya in the kingdom oƒ 
Kosala, was reborn in Catumahärđika as a result 6ƒ hs 
alms-giving in the human worlid. He relaed his pasf 
experiences to the visiting Mahä Thera Gavampdati He said 
he had given alms without thorough preparation, not with his 
own hand, without due thought, as something điscarded; 
hence hịs rebirth in that lowest oƒ the six celestial planes. But 
UHtara, the young man who supervised his alms-giving at his 
request, was reborn in a higher abode — Tñãvafinsa — 
because he gave with thorough preparation with hs own 
hand, with due thought, not as something discarded. The 
story teaches the righ† way oƒ alms-giving. ] 

Có năm thể loại của những vật thí đã được thực hiện do 
bởi những người không có đức hạnh: 

(1) Xả Thí đã được thực hiện mà không có sự suy xét 
một cách cân trọng rằng vật thí để được cúng dường 
là phải được chuẩn bị một cách đàng hoàng, tươi tốt, 
thiện hảo và tỉnh khiết; 

(2) Xả Thí đã được thực hiện mà không có lòng tôn kính 
hoặc sự kính trọng; 
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(3) Xã Thí đã được thực hiện mà không có sự cúng 
dường vật thí bằng với chính đôi tay của mình. (Ví 
dụ như, việc X¿ 7 của Đức Vua Pấyãs¿ (1) là vị mà 
thay vì dâng tặng những vật thí bằng với chính đôi 
tay nhà vua thì đã có người quan hầu /ara của 
mình làm như vậy cho ông ta.) 

(4) Xá Thí đã được thực hiện trong cách hành xử của 
việc vứt bỏ những vật còn thừa của mình, và 

(5) Xã Thí đã được thực hiện mà không có sự hiểu biết 
rằng thiện hạnh đã được làm ngay bây giờ thì sẽ một 
cách đoan chắc mang lại những quả an vui trong thời 
vị lai (Nghiệp Chủ Xả Thú. 

[(: Payäsi, một vị tộc trưởng ở tại Šefawya trong vương 
quốc Kosala, đã được tục sinh ở trong Cối Tứ Đại Thiên 
Vương bởi do một quả phước qua việc cúng dường bỏ bắt 
của ông ta ở trong Cõi Nhân Loại. Ông ta đã kể lại những 
kinh nghiệm quá khứ của mình qua việc viếng thăm Ngài 
Đại Trưởng Lão Gavzmpadi. Ông ta đã nói rằng ông đã cúng 
đường bỏ bát mà không có sự chuẩn bị cần thận, không với 
chính tự đôi tay của mình, không có sự quan tâm đến, như là 
một cái gì dư thừa; do đó sự tục sinh của ông ta đã là ở trong 
cõi thấp nhất của Lục Dục Thiên Giới. Trái lại thanh niên 
Ufara, là người đã trông nom việc cúng dường bỏ bát do sự 
mong muốn của ông ta, thì đã được tục sinh ở trong cối giới 
cao hơn — Đao Lợi Thiên — là do bởi anh ta đã dâng cúng với 
sự chuẩn bị cân thận, bằng với chính đôi tay của mình, với sự 
quan tâm đến, không như là một cái gì còn thừa. Tích truyện 
giảng dạy phương cách đúng đắn cho việc cúng dường bỏ 
bát.] 


Five kinds of Sappurisa Dãna 
Năm thể loại của Hiền Triết Xả Thí 
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There are ƒfive kinds oƒ gifis made by men oƒVirfue: ` 

(U Dãna maáe afler seeing carefully that the gi† to be 
oƒffered is properly prepared, ƒresh, wholesome and clean; 

` (2) Dãna made with due reverence with the mind Jirmiy 
piaced on the maferial for offering; 

(3) Dãna made with one s own hands; (Throughout the 
beginningless cycle oƒ existences, the beginming oƒ which we 
have no knowledge, there have been Imanÿ exisieHces In 
which one is not equipped with hands and ƒeet. In this 
existence when one has the rare ƒortune 0ƒ being equipped 
with complete limbs, one should aqvail oneselƒ oƒ thỉs rare 
opportunity oƒ offering gửls with one s own hands rejflecting 
that one would work for liberation making use oƒ the hands 
one is ƒortunate enoueh to be born with); 

(4) Dãna made with due care, and nof as jƒ one is 
điscarding one s own leflovers; and 

(5) Dãna made with the knowledge that the good deed 
done now will surely bring good results in the ƒufure. 

These two groups oƒ ƒfìve kinds oƒ gỨis are described in 
the seventh Sutta oƒ the Tikqnda Vagga, Paicaka Nipãía, 
Anguttara Nikãya.) (No. 147, Not a good man s gử, page 

_129-— Paäji Text Society.) 

Có năm thể loại của những vật thí đã được thực hiện do 
bởi những người có đức hạnh: 

(1) Xá Thí đã được thực hiện sau khi đã có sự suy xét 
một cách cẩn trọng rằng vật thí để được hiến tặng là phải 
được chuẩn bị một cách đàng hoàng, tươi tốt, thiện hảo và 
tỉnh khiết; 

(2) Xá Thí đã được thực hiện bằng với lòng tôn kính 
cùng với tâm thức đã đặt để một cách kiên quyết vào vật thí 
để hiến tặng; 

(3) Xá Thí đã được thực hiện bằng với chính đôi tay của 
mình; (Trải qua bao kiếp sống của vòng chu kỳ vô thủy, mà 
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chúng ta không biết về điểm khởi nguyên của nó, và đã có rất 
nhiều kiếp sống mà ở trong đó con người ta đã không có 
được trang bị với những đôi tay và những bàn chân. Ngay 
trong kiếp sống nầy khi người ta đã có hạnh vận hy hữu là đã 
được trang bị với những chi thể hoàn hảo, thì người ta nên 
lợi dụng cơ hội hiếm có nầy qua việc cúng đường những vật 
thí bằng với chính đôi tay của mình suy nghiệm được rằng 
người ta phải tu tập cho sự giải thoát bằng cách sử đụng đôi 
tay với người rất may mắn là đã được sanh ra với chúng); 

(4) Xá Thí đã được thực hiện với sự cẩn trọng thích 
ứng, và không như thể việc vứt bỏ chính những vật còn thừa 
của mình; và 

(5) Xá Thí đã được thực hiện với sự hiểu biết rằng thiện 
hạnh đã được làm ngay bây giờ thì sẽ một cách đoan chắc 
mang lạt những quả an vui trong thời vị lai. 

Hai nhóm của năm thể loại về những vật thí nầy đây đã 
được miêu tả ở trong bài Kiữh thứ bẩy của Phẩm Tikanda, 
Chương Năm Pháp, trong Tăng Chỉ Bộ Kinh. (Bài Kinh 
thứ 147, Những vật thí không là của bậc thiện nhân, trang 
129 —Pa|I Text SocIety.) 


Another five kinds oŸ gỨi made by men oŸ virtue 
(Sappurisa Dãng): 

(1) Dãna made with ƒaith im the law oƒ cause and efject 
(Saddhä Dãng); 

(2) Dãna made afier seeing careƒfully that the gử† to be 
offered ¡is properly prepared Jresh, wholesome and clean 
(Sakkacca Dãma); 

(3) Dãna made at the right từne, on the proper occasion 
(Kala Dang). (When it is the meal time alms ƒoodi is offered, 
when it is the Kathina sèason, robes and ofJered); 
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(4 Đang made with a view to rendering assisiance ío 
the recipien† or fo show kindness to hìm (Anuggaha Dãna); 
and 

(5) Dãna made without qfecling in any way 0one S 
dignity and the dignity ofothers (Anupaghata Dãmad). 

Năm thê loại của những vật thí khác nữa đã được thực 
hiện đo bới những người có đức hạnh (Hiền Triết Xá Thị: 

(1) Xả Thí đã được thực hiện với niềm tin vào trong định 
luật về nhân và quả (1†nh Tín Xá Thị; 

(2) Xả Thí đã được thực hiện sau khi đã có sự suy xét 
một cách cần trọng rằng vật thí để được cúng dường là phải 
được chuẩn bị một cách đàng hoàng, tươi tốt, thiện hảo và 
tỉnh khiết (Tôn Kính Xá Thị); 

(3) Xá Thí đã được thực hiện vào đúng thời điểm, vào 
dịp thích hợp (Hợp Thời Xá TPỤ. (Khi đó là vào thời thọ 
thực phẩm bỏ bát đã được cúng dường; khi đó là mùa lễ Thí 
Tăng Y Ka£hina, những y áo đã được cúng dường); 

(4) Xá Thí đã được thực hiện với một quan điểm để hỗ 
trợ giúp đỡ đến người thọ thí hoặc tỏ lòng thân ái đến vị ấy 
(Chiếu Liệu Xả Thị); và 

(5) Xả Thí đã được thực hiện mà không có ảnh hưởng 
tới bất luận phương thức nào về phẩm cách của mình và 
phẩm cách của những người khác (Bắt Tôn Hại Xả Thj). 


All oƒ these five kinds oƒ gử?s give rise to great wealth, 
riches and prosperity. In addition, Saddhã Dãng resulis in 
ƒ#air, handsome appearance. 4s a resulis oƒ.Sakkacca Dũng, 
one's ƒollowers and attendants are aftenftive and obedient. 
Resulting from Kñla Dãna are benefits that come at the righf 
thue and in abundance. Ás a result oƒ Ánuggaha Dãng, one 
is well disposed to enjoy the ƒruifs oƒone S good đeeäs and is 
able to do so in fMll. As a result 0ƒ Ánupaghãta Dãna, one š 
property ¡is fully protected against the ƒive destuctive 
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elements (wafter, fire, king, thieves qnd opponens.) This 
classification oƒfive kinds oƒ Dãna comes in the eighth Sufta 
oƒthe above Text. 

Tất cả những năm thể loại của những vật thí nầy làm 
phát sinh ra tài sản to lớn, những sự giàu có và sự thịnh 
vượng. Thêm vào đó, 7jnh Tín Xá Thí thì dẫn tới kết quả 
xinh đẹp, ngoại hình mỹ lệ. Trong khi mà quả báo của Tôn 
Kính Xá Thí, thì những người tùy tùng và những người hầu 
hạ thì ân cần chu đáo và biết vâng lời. Kết quả từ nơi Hợp 
Thời Xá Thí thì những quả phúc lợi mà qua đó trổ sanh vào 
đúng ngay thời lúc và trong sự cực thịnh. Trong khi mà quả 
báo của Chiếu Liệu Xả Thứ, thì người ta được tùy ý sử dụng 
mỹ mãn để tận hưởng những thành quả của những thiện sự 
của mình và có thể hưởng như vậy một cách viên mãn. 
Trong khi mà quả báo của Bất Tấn Hại Xả Thí, thì tài sản 
của người ta đã được bảo vệ một cách trọn vẹn phòng hộ 
năm yếu tố gây ra để hủy hoại (nước, lửa, nhà vua, những kẻ 
trộm đạo và những kẻ thù.) Sự phân loại về năm thể loại 
của Xá Thí nầy trích ở trong bài Kữzh thứ tám của Văn Bản 
ở phía trên (“huộc Tăng Chi Bộ Kinh). 


The opposites oƒ these five kủinds oƒ Dãnag đre noi 
mentioned in the Texis; but it may be assumed that the five 
corresponding Dãngs made by men oƒno virtues would be as 
ƒollows: 

(U Dãna made without believing in the law oƒcause and 
eject (Asaddhiya Dũng), just to tứémitate other s Dãng or to 
escape ƒom being censured or reviled. (Such Dãnas will 
produce wealth and riches ƒor the donor, but he will not be 
bestowed with Jìne appearance.) 

(2) Dãna made without seeing carefully that the gửi to 
be ofered is properly prepared, ƒtesh, wholesome and clean 
(Asakacca Dãnag). (Wealth and riches will accrue ffom such 
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Đãnas, but the donor will not receive obedience and 
discipline from hịs sub-ordinates. ) 

(3) Dãna made at inappropriate time (Akala Dãma). (1í 
will produce wealth but is benejicial resulis will not be ỉn 
great abundance and will not come at the time needed.) 

(4A Dãna made perfunciorilỳ (Ananuggaha Dãna), 
without imemion oƒ assising or doing honour to the 
recipient. (One may reap riches and wealth out oƒ such 
deeds, but he will not be disposed to enjoy hỉs wealth or he 
may be đenied the occasion to enjoy them.) 

(3) Dãna made in sụch a way that is wiÏl qƒfƒect in some 
way one”s dignity or the digmity of others (Upaghata Dãna). 
(Wealth and riches may accrue fom such Dãnas bu( they 
wil] be sub}ect to damage or destruction by the ƒfive enernies.) 

In view oƒ the Kãla Dãna and Akãla Dũng 0ypes oƒ 
offering mentioned above i.e. off£rings made at appropriate 
or inapproprialte times, is should be well noted that i† is 
improper to make offerings, even with the best oƒ inientions, 
oƒlight to the Buddha during the day when there is light, or 
offood when it is qflernooH. 

Những Pháp đối nghịch của năm thể loại của Xổ 7 đã 
không có đề cập đến ở trong các Văn Bản; tuy nhiên có thê 
giả định rằng năm Pháp Xớ Tí tương xứng đã được thực 
hiện do bởi những người không có đức hạnh thì có thể sẽ là 
như sau: 

(1) Xả T” đã được thực hiện mà không có niềm tin vào 
trong định luật của nhân và quả (Bấ Tín Xá Thọ, chỉ đề bắt 
chước việc Xổ 7T của những người khác hoặc để thoát khỏi 
trạng thái phê bình gay gắt hoặc là bị trách mắng. (Những 
việc Xđ Tý như vậy sẽ sản sinh ra tài sản và giàu có cho 
người thí chủ, tuy nhiên ông ta sẽ không được ban tặng với 
ngoại hình mỹ lệ.) 
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(2) Xá Thí đã được thực hiện mà không có sự suy xét 
một cách cân trọng rằng vật thí để được cúng dường là phải 
được chuẩn bị một cách đàng hoàng, tươi tốt, thiện hảo và 
tỉnh khiết (Bất Kính Xá Thị. (Tài sản và những sự giàu có 
sẽ nây sinh từ những việc Xớ 7 như vậy, tuy nhiên người 
thí chủ sẽ không đón nhận sự vâng lời và điều quy phạm từ 
những thuộc hạ của ông ta.) 

(3) Xá Thí đã được thực hiện vào thời điểm không thích 
hợp (Bất Thời Xả Thị. (Nó sẽ sản sinh ra tài sản tuy nhiên 
những quả phúc lợi sẽ không là trong sự phong phú cực thịnh 
và sẽ không đến đúng ngay thời lúc cần yếu.) 

(4) Xả Thí đã được thực hiện một cách miễn cưỡng 
(Chiếu Lệ Xá Thị, không có tác ý để giúp đỡ hoặc đối xử 
kính trọng đến người thọ thí. (Người ta có thể gặt hái những 
sự giàu có và tài sản do những tác hành như vậy, tuy nhiên vị 
ấy sẽ không có được tùy ý sử dụng mỹ mãn để tận hưởng tài 
sản của mình hoặc là vị ấy có thể không đón nhận được cơ 
hội để tận hưởng chúng.) 

(5) Xá Thí đã được thực hiện làm thế nào mà trong một 
phương thức nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến phẩm cách của 
mình và phẩm cách của những người khác (Tôn Hạqi Xả 
Tý. (Tài sản và những sự giàu có có thể nây sinh từ những 
việc Xi Thí như vậy, tuy nhiên chúng sẽ không tránh khỏi sự 
tổn thất hoặc sự phá hủy do bởi năm kẻ thù.) 

Xét thấy những thể loại của việc hiến tặng về Hợp Thời 
Xá Thí và Bắt Thời Xá Thí đã đề cập đến ở phía trên có 
nghĩa là những việc hiến tặng được thực hiện vào thời điểm 
thích hợp hoặc không thích hợp, điều mà cần được lưu ý kỹ 
lưỡng đó là không đúng hợp cách để thực hiện các lễ vật hiến 
tặng, thậm chí với những tác ý tốt đẹp nhất, như cho ánh 
sáng đến Đức Phật trong lúc có ánh sáng của ban ngày, hoặc 
cho thực phẩm khi đã là sau ngọ. 
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The 


Five kinds of Immoral gifts 
Năm thê loại của những vật thí vô đạo đức 


Parivara (Vinaya Piaka) memions ƒive kinds oƒ 


giing which are cow=nonhly and convermtionally called by 
people as acfs Oƒ meril, but which are nothing but harmful, 
demerilorious ƒorms oƒoffering. They are: 


(U 


Gj† of imtoxicanfs (Majja Dãma), 


(2) Holding of ƒestivals (Samajja Dăng), 
(3) Provision oƒ prostitutes ƒor sexual enjoyment oƒ 


those whho wish to đo so (Ttthỉ Dãng). 


(4 Dispatch oƒ bulls into a herd oƒcows ƒor mafing 


(Usabha Dãna) and 


(5) Drawing and offering oƒpornographic piclures 


(Citfakarmna Dãmng). 


Bộ Tập Yếu (Tạng Luậ?) đề cập đến năm thể loại của 
việc xả thí mà theo dân gian thường được gọi và một cách 
phổ biến như là những tác hạnh phước báu, nhưng quả là 
không phải vậy mà trái lại là tác hại, những hình thức bất 
thiện của việc hiến tặng. Đó là: 


q) 
@ 
@G) 
4 
@®S) 


Vật thí về những chất nghiện say (Ma Túy Vật Xá 
Thộ, 

Tổ chức những lễ hội tiệc tùng ( Yến Hội Xá Thủ, 
Cung cấp về những nữ dâm nghiệp cho việc thụ 
hưởng tình dục với những ai mong muốn làm như 
vậy (Nữ Giới Xả Thị), 

Gửi bò đực vào trong một đàn bò cái cho giao phối 
(Mẫu Ngưu Xá Thị) và 

Vẽ và hiến tặng những hình ảnh khiêu dâm (Họa 
Báo Xả Thị. 


The Buddha described these ƒorms oƒŸ ojfering as 
immoral, demeriorious gỹ because they canno( be 
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accompanied by good intentions, wholesome volitions. Some 
people think that by providing opium to an addicfed person, 
who ¡s nearing death because oƒ the withdrawal oƒ the drug, 
they are doing a meritorious deed oƒ lie-giving (Jivifa 
Đăng). Ás a matter oƒ ƒact, this does not consfifute an ac† oƒ 
merit because I† is unWholesome consciousness that 
mofivates one ío offer opiun which is not suitable ƒor 
consumnption. The same consideration holds goodl in the case 
ofoƒfJering oƒ imtoxicanfs. 

Đức Phật đã miêu tả những hình thức của việc hiến tặng 
nầy là vô đạo đức, là những vật thí bất thiện, bởi vì chúng 
không thể nào được đi cùng VỚI những ý định tốt đẹp, những 
tác ý thiện hảo. Một số người nghĩ rằng qua việc cung cấp 
thuốc phiện đến một người đã bị nghiện ngập mà họ đang là 
người cận tử bởi do sự cai về thuốc nghiện, là họ đang làm 
một thiện công đức hạnh về cứu hộ sinh mệnh (Cứu Mệnh 
Xá Thú. Thực tế thì, điều nầy không tạo thành một tác hạnh 
phước báu, bởi vì đó là Tâm Bất Thiện mà qua đó thúc đây 
người ta cung cấp thuốc phiện điều mà không thích hợp cho 
việc tiêu thụ. Việc suy xét tương tự cũng là thích hợp ở trong 
trường hợp của việc hiến tặng về những chất nghiện say. 


The Commentary to the Jñfaka mertions the inclÏusion oƒ 
intoxicating drinks in the display oƒŸ mafterial to be given 
away by the Bodhisatta King Vessantarad as a gredl oƒfering, 
1Mahaã Dãna. 

SƠ"C people tfry to explain away this inclusion oƒ 
Intoxicatanís as mafterial ƒor offering by the King Vessanftara 
by saving that the king had no intention oƒ providing liquor 
to the drunkards; that it is only the voliion that delermines 
the merits Oƒ an offering; that King Vessantara đid not want 
any one to drink the intfoxicants, there is no wrong inlention 
involved. He merely wanted to avoid being crilicised by 
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those who would say that the king s Great Dãng" hàs n0 
oƒfjerings oƒ intoxicans. 

(But such rationalization is untenable.) Greaf persons 
like King Vessantara do not worry about criticism levelled at 
them by others, especially when the criticism is unjustied. 
The ƒact oƒ the matter is that it is onÌy in drimhkhing that the 
guIl! lies; using it as a lotion or ƒor medicinal preparadtions 
in a proper mmanner ¡is not demeritorious. We should take ủ, 
therefOre, that it is ƒor such purposese thai the King 
WVessantara included intoxicants as malteriadls ƒor offering in 
his Great Dũna. 

Chú Giải của Túc Sanh Truyện đề cập đến việc bao gồm 
về những thức uống nghiện say trong việc trình bẦy về vật thí 
đã được ban phát ra do bởi Đức Vua Wøssamfara bậc Giác 
Hữu Tình (Bồ Táj như là một việc hiến tặng to lớn, Đại Xá 
Thứ. 

Một số người cố gắng để biện minh việc bao gồm về 
những thức uống nghiện say nầy như là những vật thí cho 
việc hiến tặng do bởi Đức Vua Vessarara qua việc nói rằng 
nhà vua không có tác ý để cung cấp rượu đến những người 
nghiện rượu; mà đó chỉ là tác ý để mà xác định rõ những 
thiện công đức của một việc hiến tặng; rằng Đức Vua 
Vessarfara đã không muôn bắt cứ một ai uống những chất 
nghiện say; là không có bị ảnh hưởng đến bởi tác ý sai lầm. 
Chẳng qua là Ngài chỉ muốn tránh đi trạng thái bị chỉ trích 
đo bởi những người sẽ nói rằng việc Đại Xả Thí của nhà vua 
không có những vật thí của những chất nghiện say. 

(Tuy nhiên cách giải thích duy lý như vậy quả là bất khả 
biện minh.) Những bậc vĩ nhân như Đức Vua Weøssanfara 
không lo ngại về sự chỉ trích đã nhằm vào chúng do bởi 
những người khác, một cách đặc biệt là, khi sự chỉ trích đã 
không biện minh được. Sự thực của vấn đề rằng nó chỉ là 
dùng ở trong việc uống rượu thì đó là những điều tin tưởng 
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sai lầm tội lỗi, một khi sử dụng nó như là một thuốc nước 
hoặc để cho thành những được phẩm pha chế trong một cách 
hành xử thích đáng thì không là bất thiện. Chúng ta nên thọ 
dụng nó, vì thế mà, điều đó nhằm những mục đích như vậy 
mà Đức Vua Wessanfara đã bao gồm những chất nghiện Say 
như là những vật thí cho việc hiến tặng trong sự Đại Xá Thí 
của mình. 


Five kinds of “Great Giffs” — Mahä Dãna 
Năm thể loại của “Những Đại Vật Thí” — Đại Xả Thí 


In the mìnth Sutta oƒ the ƒourth Vagga oƒ the Afthaka 
Nipăta Anguttara Nikãpa are given comprehensive 
expositions 0ƒ the Five Precepts begimning with the words 
%SPancunami bhikkhave dãnãni mahäãdãnãn†” describing the 
Five Preceps as the Five Kinds oƒ Great ŒGÿis “Mahä 
Dãna”.  Bul ¡! should not be wrongly understood that Sila is 
Dãnag just because the Five Precepfs are described as the 
tive Gredft Dãngs in the Text mentioned above. The Buddha 
does not mean to say that Sila ¡s not difƒeremt from Dãna or 
the fwo are exactly the same. Sila ¡is proper restraini oƒ 
one s physical and verbal actions and Đăng ¡s offering oƒ a 
gỹt, and the two should not be taken as idemtical. 

Trong bài Kinh thứ chín của Phẩm thứ tư thuộc Chương 
Tám Pháp, trong Tăng Chỉ Bộ Kinh đã đưa ra sự giải thích 
tỷ mỷ một cách toàn điện về Ngũ Điều Giới Học được bắt 
đầu với những từ ngữ “Wầy Chư Tỳ Khưu năm điều xả thí 
là Đại Xá Thí” miêu tả Ngũ Điều Giới Học như là Năm Thể 
Loại của Những Vật Thí Vĩ Đại “Đại Xổ TH”. Tuy nhiên 
không nên một cách sai lầm để được hiểu rằng Giới +Luật là 
XảThíứ chỉ vì lẽ Ngũ Điều Giới Học đã được miêu tả như là 
Ngũ Đại Xả Thí ở trong Văn Bản đã có đề cập ở phía trên. 
Đức Phật không có ý để nói rằng Giới Luật thì không phải là 
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khác biệt với Xả 7ý hoặc cả hai là hoàn toàn giống hệt nhau. 
Giới Luật thì đặc biệt kiểm thúc về những thân hành và ngữ 
hành của con người và Xá 7% là việc hiến tặng một vật thí, 
và cả hai không nên được xem như là giống hệt nhau. (Bài 
Kinh thứ 39, Những nguôn sản sinh, trang 167-168, Pä]i Text 
SocIety.) 


When a virtuous person observes the precepf oŸ non- 
kiling and abstains ffƯom taking le oƒ other beings, that 
moradl person is actually giving them the gi oƒ harmlessness 
(Abhaya Dãng). The same consideraton applies to the 
remaining precepts. Thus when all the Five Precepls are 
well observed by a moral person, he is, by his restrdim, 
offering all beings gỪs oƒ Jfreedom from harm, Jrom dangef, 
ƒtom worrries, ƒom anxiety, eíc. II is in this sense that the 
Buddha teaches here that observance oƒ the Five Precepis 
constitutes offering oƒ the Five Great GjJis, Mahã Dãna. 

Khi một người có đức hạnh thọ trì về điều giới học 
không sát sanh (Đá: sđi) và tránh xa khỏi việc đoạt mạng của 
chúng hữu tình khác, bậc chánh hạnh đó đã thực sự đang ban 
phát chúng hữu tình vật thí về điều bất úy cụ (2 Úy Xá 
Thộ. Việc suy xét tương tự cũng được áp dụng đến những 
điều giới học còn lại. Như thế khi tất cả Ngũ Điều Giới Học 
đã được khéo thọ trì đo bởi một bậc chánh hạnh, thì vị ấy, 
bởi do việc kiểm thúc của mình, đã đang hiến tặng tất cả 
chúng hữu tình những vật thí về sự thoát khỏi điều tôn hại, 
khỏi điều nguy hiểm, khỏi những điều lo lắng, khỏi điều ưu 
não, v.v. Chính ngay trong ý nghĩa nầy mà Đức Phật giảng 
dạy ở tại đây rằng việc thọ trì về Ngũ Điều Giới Học tạo 
thành việc hiến tặng về Ngũ Đại Vật Thí, Đại Xả Thứ. 


Types of Dãna in groups of Sixes 
Những thể loại của Xá Thí trong các nhóm có Sáu Pháp 
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Just as the Texfs do not menftion any list oƒ gỨis in 
groups oƒ Fours as such, so there is no đirect mention oƒ 
types 0ƒ gƒ in groups oƒ six im the Texis. BulL the 
Afthasalinr, the Commemtary to Dhamưmasangani, the Jirsí 
volmue oƒ Abhidhamưna, gives an exposifion oƒ six fypes oƒ 
gửis in which the six sense-objects provide rmmaferials ƒor 
oferings viz: the gử oƒ colour, oƒ sound, oƒ odour, oƒ fasfe, 
oƒobjects oƒtouch, and oƒmmind-objecis. 

Vì như là những Văn Bản không có đề cập đến bất kỳ 
một danh sách nào về những vật thí ở trong các nhóm có Bốn 
Pháp, vì thế trong những Văn Bản đã không có đề cập đến 
một cách trực tiếp về những thể loại của các vật thí ở trong 
các nhóm có sáu Pháp. Tuy nhiên bộ Chú Giải Affhasalim, 
Chú Giải về Bộ Pháp Tụ, Tập thứ nhất của Tạng Vô Tỷ 
Pháp, đã đưa ra một sự giải thích tỷ mỹ về sáu thể loại của 
những vật thí mà trong đó sáu đối tượng của giác quan (Ee 
Trân Cảnh) cung cấp những chất liệu cho các việc hiến tặng, 
tức là vật thí về màu sắc (Sốc Trần). về âm thanh (Tinh 
Trân), về mùi hơi (Khí Trần), về vị nêm (Vị Trần), về những 
đối tượng của sự xúc chạm (Xúc Tì vân), và những đối tượng 
của tâm thức (Pháp Trẩn). 


Types of Dãna in groups of Sevens 
Những thể loại của Xả Thí trong các nhóm có Bảy Pháp 


Similarly there is no menfion oƒ types oƒ Dãna in sroups 
oƒ sevens as such, but the seven kinds oƒ Sanghika Dãng, 
described above under the heading “Types oƒ gỨis in pairs `, 
sub-heading “GỰs to the Sangha” may be taken to 
represenf this type oƒ Đăng. 

Một cách tương tự như vậy là không có để cập đến 
những thể loại về Xá 7# trong các nhóm có Bảy Pháp; tuy 
nhiên bảy thể loại về Tăng Đoàn Xá Thí, đã có miêu tả ở 
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phía trên dưới tiêu đề “Những thể loại của các vật thí trong 
những đôi cặp”, thì tiêu đề phụ “Những vật thí đến Tăng 
Đoàn” có thể được PHNE để đại điện cho thể loại của việc Xở 
Thí nầy. 


Types of Dãna in groups of Eights 
Những thê loại của Xả Thí trong các nhóm có Tám Pháp 


1he Buddha teaches the group oƒ eight Dãnas in the 
/rst Sutta oƒ the Fourth Vagga, 1tthaka Nipaía, 4hgutfara 
Nikãya. 
(1) The bight Dãnas are: 

(4) Đãna made without delay, without hesitalion, as 
Soon as the reciDienf arrives; 

(b) Dana made through ƒear oŸ censure or oƒ being 
reborn in the realms oƒ1misery and sujJering, 

(c) Dãna made because the recipient had in the pasf 
given him gửi; 

(3) Dãna made with the imtention that the recipient oƒ 
the oƒfJering will make a return ofƒering in ƒuture; 

(e) Đăng made with the thought that mmaking a gỹf is a 
good deed; 

ứ) Dãna made with the 19DHBii “I am a householder 
who prepares and cooks food to eat; 1 would not be 
proper j Ï parlake oƒ the ƒood without making 
offerings to those who are not allowed (by their 
đisciplinary rules, i.e. Buddhist monks) 1o prepare 
and cook their own ƒood? ” 

(g) Dãna made with the thought “The gử! Ìl am offering 
wil] bring me a good reputation which will spread 
/ar and wide, ” and 

(h) Dãna made with the idea that if will serve as an 
instrument to heÏp one ditain concentrafion when 
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one ƒals  !fo achieve it while pracfising 
Concentration and Insieht Meditation. 

Đức Phật giảng dạy nhóm về Tám Pháp Xá T” trong bài 
Kinh thứ nhất của Phẩm Thứ Tư, ChiEEG:? Tám * HH5 thuộc 
Tăng Chỉ Bộ Kính. 

(1) Tám Việc Xả Thí là: 

(a) Xá Thí đã được thực hiện mà không có sự chậm 
trễ, không có sự do dự, ngay khi người thọ thí 
vừa đi đến; 

(b) Xả Thí đã được thực hiện vì sự sợ hãi bởi sự phê 
bình gắt gao hoặc bởi sẽ bị tục sinh trong các Cõi 
Khổ Thú và thọ khổ đau; 

(c) Xả Thí đã được thực hiện bởi vì người thọ thí đã 
cho ta những vật thí ở trong thời quá khứ; 

(d) X¿ Thí đã được thực hiện với tác ý nghĩ rằng 
người thọ thí của việc hiến tặng sẽ thực hiện một 
việc hiến tặng đáp trả lại trong thời vị lai; 

(e) Xá Thí đã được thực hiện với sự nghĩ suy rằng 
thực hiện một vật thí là một thiện sự; 

(Ð Xá Thí đã được thực hiện với sự nghĩ suy “Fa là 
một vị gia chủ mà là người đã sửa soạn và nấu 
thực phẩm để thọ thực; sẽ không là thích hợp nếu 
như Ta thọ thực với thực phẩm mà không thực 
hiện việc cúng dường đến những ai mà không 
được cho phép (đo bởi những điều răn dạy giới 
luật của họ, tức là những vị tu sĩ Phật Giáo) để 
sửa soạn và nấu thực phẩm của chính mình?” 

(ø) Xá Thí đã được thực hiện với sự nghĩ suy “Vật 
thí Ta đang hiến tặng sẽ mang lại cho Ta một 
danh tiếng tốt đẹp mà sẽ lan truyền ra xa và lớn 
rộng, và 

(h) Xả Tí đã được thực hiện với ý nghĩ rằng nó sẽ 
trợ giúp như là một công cụ để hỗ trợ người ta 
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thành đạt sự định thức khi mà người ta đã thất 
bại để đạt được điều đó trong khi đang tu tập về - 
Định Thức và Thiền Tuệ Giác. 


Oƒ the eight kinds oƒ Dãnga, the last one ¡is the best, the 
noblest. The reason is that this last Dãng is unique, one 
which promotes joy and delight in one who is pracfising 
Concentration and Insight Meditation, and renders great 
assistance to his endeavours in meditation. The ƒirst seven 
modes oƒ giving do not arouse and encourage the mmind in the 
work oƒ Conecemtration and Insight Meditaion and oƒ them, 
the Jìrst and the fIfth are superior ones (Panifa). The seventh 
type is an inƒferior one (Hĩma), wihile numbers 2, 3, 4, 6 are oƒ 
mediun stafus. 

The eight categories oƒ Dãna may be đdivided imto fwo 
groups: Puññavisaya Dãna, Dãna which belongs to the 
sphere oƒ merilorious giving and Lokavisaya Dãna, Dãna 
which belongs to the sphere oƒ worldly gỹs. The Jìrst, the 
/J\_tìh and the eighth are Puliavisaya Dãnas qnd the 
remaining five belong 1o the Lokavisaya type. 

Trong tám thể loại của Xứ T7, thì điều cuối cùng là tốt 
nhất, thánh thiện nhất. Lý đo là vì điều Xổ 7ý cuối cùng 
nầy là vô song, đó là điều mà khuyến khích tăng tiến niềm 
hân hoan và duyệt ý ở trong con người mà đang tu tập Định 
Thức và Thiền Tuệ Giác, và hỗ trợ mãnh liệt đến những sự 
nỗ lực của vị ấy trong sự thiền định. Bẩy phương thức đầu 
tiên của việc xả thí không đánh thức và khuyến khích tâm 
thức trong việc rèn luyện về Định Thức và Thiền Tuệ Giác 
và trong các điều đó, điều thứ nhất và điều thứ năm là những 
điều thù thắng (Tỉnh Lương). Thê loại thứ bây đó là điều 
thấp kém (Ty Liệ/, trong khi những điều số hai, ba, bốn, sáu 
là thuộc ở tình trạng trung bình. 
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Tám phạm trù của Xá Tư có thể được chia Ta thành hai 
nhóm: Phước Cảnh Xả Thí, Xả Thí mà thuộc về lĩnh vực 
của công đức xả thí và Hiệp Thế Cảnh Thí, Xả Thí mà 
thuộc về lĩnh vực của các vật thí thuộc thế tục. Điều thứ nhất, 
điều thứ năm và điều thứ tám là những Phước Cảnh Xá Thí 
và năm điều còn lại là thuộc thể loại Hiệp Thế Cảnh Thí. 


(2) Again, the third Suta in the Dãna Vagga oƒ Athaka 
Nipata oƒ the Anguttara Nikãya Pr0Vidos another list 
oƒeight Dũng. 

(a) Dãng made out oƒ qfection, 

(b) Dãna made under unavoidable circumstances, made 
reluctantly and showing resentmer, 

(c) Dãna made through bewilderment and ƒoolishness 
without understanding the law oƒcause and eƒJect, 

(4) Dãna made through ƒear oƒ censure, through ƒear oƒ 
rebirth in the realms oƒmmisery and suffering, through 
/ear oƒ harm that may be caused by the recipient, 

(e) Dãna made with the thought “lÚU has been the 
tradition oƒ generations oƒ my ancestors and Ï should 
carry on the tradifion `, 

(Q0 Dãna made with the objective oƒ gaining rebirth in 
the Deva realÌms, 

(g) Dãna made with the hope oƒ experiencing joy and 
delight with a pure mìnd, and 

(h) Dãna made with the idea that if wiÏ serve as an 
instrumer to help one allain concentrafion when one 
/ails to achieve it while practising Concentration and 
Insight Meditation. 

Oƒ these eight categories oƒ Dãna also, onhy the eighth 

khủd ¡is the noblest, the sith and the seventh qre 
Puiiñavisaya type oƒ Dãna and are quite meritorious. The 
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remaining ƒve are doƒ. inƒerior type THỊ to the 
Lokavisayd fyD€s. 

(2) Lại nữa, bài Kinh thứ ba ở trong Phẩm Xá Thí của 
Chương Tám Pháp thuộc Tăng Chỉ Bộ Kinh cung cấp bản 
danh sách khác nữa về Tám Pháp Xá Tư. 

(a) Xã Thí đã được thực hiện là vì sự cảm kích; 

(b) Xã Thí đã được thực hiện trong những trường hợp bắt 
khả kháng, thực hiện một cách bất như ý và biểu thị 
sự bực tức; 

(c) Xả Thí đã được thực hiện thông qua sự hoang mang 
và sự xuân ngốc, không có sự hiểu biết định luật về 
nhân và quả; 

(đ) Xã Thứ đã được thực hiện vì sự sợ hãi bởi sự phê bình 
gắt gao, vì sự sợ hãi về việc tục sinh trong các Cõi 
Khổ Thú và thọ khổ đau, vì sự sợ hãi về điều tổn hại 
có thể bị gây ra do bởi người thọ thí; 

(e) Xả Thí đã được thực hiện với sự nghĩ suy “Đó đã là 
truyền thống của những thế hệ thuộc các tổ phụ của 
Ta và Ta sẽ tiếp tục về truyền thống Ấy”; 

(Ð Xả Thí đã được thực hiện với mục tiêu của việc đạt 
được sự tục sinh ở trong những Cõi 7?jên Giới; 

(g) Xả Thí đã được thực hiện với niềm hy vọng về sự trải 
nghiệm hân hoan và duyệt ý với một tâm thanh tịnh, 
và - 

(h) Xả Thí đã được thực hiện với ý nghĩ rằng nó sẽ trợ 
giúp như là một công cụ đề hỗ trợ người ta thành đạt 
sự định thức khi mà người ta đã thất bại để đạt được 
điều đó trong khi đang tu tập về Định Thức và Thiền 
Tuệ Giác. ˆ 

Trong tám phạm trù của X¿ 7ý nầy cũng vậy, chỉ có thê 
loại thứ tám là thánh thiện nhất; điều thứ sáu và điều thứ bây 
là thuộc thể loại Phước Cảnh của việc Xả Thí và đúng thực 
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là công đức. Năm điều còn lại là thuộc thể loại thấp kém, là 
thuộc về những thể loại Hiệp Thế Cảnh Thí. 


(3) Again, in the J}th Sutta oƒthe Dãna Vagga, Atthaka 
Niãta, Angutara Nikãya, the Buddha had taught 
comprehensively on the subject oƒ gaiming rebirths as a 
result oƒ giving aÌms, Dãnuppafti According to the eighí 
kinds oƒ destination to be gained as future births, the Dãnas 
are divided imto eighf cafegories: 

(a) Seeing the happy circumstance oƒ rích and prosDerows 
people in this liƒe one makes the Dãna wishing ƒor such 
wealth and comƒortable lịe in the ƒuture, at the same 
time tahing care to lead a lje oƒ moradlity. AJler death, 
his wish is fulflled; he gains rebirth in the human worid 
¡in happy, cornfortable, wealthy circurnsiances. 

(b) Hearing that the Catumahãrajika Devas are powerƒul 
beings leading a le oƒ comƒort and pÌeasures, one 
makes the Dãng wishing for such powetful, cormortable 
lực ƒMll oƒ pleasures in the CatHmaharajika Deva 
world, at the same từme taking care to lead a le oƒ 
moradlity. Ajfier death, his wish is fMÏfilled, he is reborn. 
in the Catumahäraäjika Deva world. 

(c) Hearing that the Tñvatimsa Devas are... in the 
Tãvatisa Deva word. 

(4) Hearing that the Yamä Devas are ... in the Yamaã Deva 
worid. 

(e) Hearing that the Tusitãầ Dewas are... in the TusHã 
Deva worid. 

(3) Hearing that the Nhnmãnaratfi Devas dđre...... in the 
Nhưưmãnarati ` Deva world. 

(g) Hearing that the Paranim~„miftavasavaffi Dewas are ...... 
in the Paranirnmitavasavaffi Dewa world. 
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(h) Hearing that the Brahmmas live a long le, having 
beauftiful đpp€arance and enjoying happy, blissful lives, 
one makes the Dãna wishing to be reborn in the 
Braiưma world and at the same time taking care to lead 
a le oƒmorality. Afier death, one gains rebirth in the 
Bralưna world as one has wished. 


]¡ should not be concluded from the qbove statement that 
giving oƒ aÌns alone is a sure guarantee ƒor a happy ljƒe in 
the Brahma world. Ás stated under the eiehth type, in the 
above ?†wo cafegories, i† is only by making the mind soƒfi and 
gentle through offering oƒ alms and through developmenf oƒ 
concentralon up to the Absorpton síage, Jdhãna, by 
practising meditation on the ƒour illimitable, namely, Loving 
Kimdness (Meft), Compassion (Karuta, Sympathefic .Joy 
(Muditã) and hquanmmii? (Dpekkhñ) that one can gain 
rebirth in the Brahma world. 

(3) Lại nữa, trong bài Xnh thứ năm của Phẩm Xá Thí, 
của Chương Tám Pháp, thuộc Tăng Chỉ Bộ Kinh, Đúc Phật 
đã có giáng dạy một cách hàm súc về chủ đề đạt được những 
sự tục sinh như là một kết quả của việc bố thí, Thuận Sinh 
Xá Thí. Theo tám thể loại của mức đến quy định để đạt 
được trong những kiếp sống vị lai, những Xả 7# đã được 
chia ra thành tám phạm trù: 

(a) Khi được trông thấy hoàn cảnh an vui của con người 
giàu có và thành đạt ngay trong kiếp sống nầy, người ta 
thực hiện việc X¿ 7í với lòng mong ước cho cuộc 
sống giàu có và thoải mái như vậy trong thời vị lai, 
đồng thời để bảo hộ sống một đời sống có giới đức. 
Sau khi mệnh chung, lòng mong ước của vị ấy đã được 
thỏa nguyện; vị ấy có được việc tục sinh trong Cõi 
Nhân Loại ở trong những hoàn cảnh an vui, thoải mái, 
và giàu có. 
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(b) Khi được nghe rằng các Thiên Chúng Tứ Đại Thiên 
Vương là chúng hữu tình có quyên lực đang sông một 
cuộc sống thoải mái và nhiều lạc thú, người ta thực hiện 
việc Xả Thí với lòng mong ước cho cuộc sống có quyền 
lực, thoải mái và đầy đủ về những lạc thú ở trong Cõi 
Tứ Đại Thiên Vương, đồng thời đề bảo hộ sống một 
đời sống có giới đức. Sau khi mệnh chung, lòng mong 
ước của vị ấy đã được thỏa nguyện; vị ấy đã được tục 
sinh ở trong Cối Tứ Đại Thiên Vương. 

(c) Khi được nghe rằng các Thiên Chúng Đao Lợi Thiên 
là ..... ở trong Cõi Đao Lợi Thiên. 

(đ) Khi được nghe tằng các Thiên Chúng Dạ Ma Thiên là 
.... Ở trong Cõi Dạ Ma Thiên. 

(e) Khi được nghe rằng các 7iên Chúng Đâu Xuất Thiên 
là .... ở trong Cõi Đâu Xuất Thiên. 

(Ð Khi được nghe rằng các Thiên Chúng Hóa Lạc Thiên 
là .... ở trong Cõi Hóa Lạc Thiên. 

(g) Khi được nghe rằng các Thiên Chúng Tha Hóa Tự Tại 
Thiên là .... ở trong Cối Tha Hóa Tự Tại Thiên. 

(h) Khi được nghe rằng Chư Phạm Thiên sống một đời 
sống lâu đài, có ngoại hình xinh đẹp và thụ hưởng hạnh 
phúc với đời sống phúc lộc thiền, người ta thực hiện 
việc Xổ Thứ với lòng mong ước để được tục sinh trong 
Cối Phạm Thiên và đồng thời để bảo hộ sống một đời 
sống có giới đức. Sau khi mệnh chung, vị ấy có được 
việc tục sinh ở trong Cõi Phạm Thiên như vỊ ấy đã có 
được ước nguyện. 

Từ sự trình bầy ở phía trên thì không nên được kết luận 
rằng chỉ với việc xả thí về những vật thí là một sự đảm bảo 
chắc chắn cho một đời sống an vui ở trong Cõi Phạm Thiên. 
Như đã được trình bầy trong thể loại thứ tám, ở trong hai 
phạm trù phía trên, thì điều đó là trừ khi được thực hiện do 
bởi tâm thức mềm mỏng và nhu nhuyễn thông qua việc hiến 
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tặng về các vật thí và thông qua sự tiến hóa của định thức lên 
đến giai đoạn Nhập Định, đắc chứng 77w Na, qua việc tu 
tập thiền định về Tứ Pháp Vô Lượng, tức là Sự Lân Ái (7), 
Sự Bi Mẫn (j), Sự Hỷ Cảm (#fý) và Sự Bình Thản (X4) mà 
qua đó người ta có thể có được việc tục sinh ở trong Cõi 
Phạm Thiên. 


Again im the seventh Sutta oƒ the same Dãna Vagga ¡s 
given the ƒollowing list oƒ eight Dãnas given by a moral 
person (Sappurisa Dãng): 

(0) Giving of gÿÌs which have been made clean, pure and 
affracfive, 

(b) Giving oƒ gƒs oƒ choice materials and oŸ excellent 
quality; 

(c) Giving of gữs at proper and appropriate từm@S; 

(d) Giving oƒ gửis which are suitable ƒor and acceptable by 
the recipient, 

(6) Giving oŸ gỨs ajfler making careful selection oƒ the 
recipient and the objects to be offered (Viceyya Dãng); 
excluding persons oŸ immoral conduct, the selected 
recipiens should be moral persons who ƒollow the 
Teachimgs oƒ the Buddha; as to the malerials to be 
offered, when possessing things oƒ both good and bad 
quality, better quality malterials should be selected ƒor 
making a gửl; 

Œ) Giving of gỨls according fo one 's abilifp in 4 consfan( 
THaH"€T; 

(9) Giving of gÿs with a pure, calm mìnd. 

(h) Giving of gữs and feeling giad qfter having done so. 

Lại nữa trong bài Kinh thứ bẫy thuộc cùng Phẩm Xá Thí 
đã đưa ra bản danh sách sau đây về tám việc Xả Tứ đã được 
cho do bởi một bậc chánh hạnh (Hiền Triết Xá Thị: 
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(a) Xá Thí về những vật thí mà đã được thực hiện trong 
sạch, tỉnh khiết và hấp dẫn; 

(b) Xả Thí về những vật thí với những vật liệu thượng hạng 
và với phẩm chất tuyệt hảo; 

(c) Xả Thí về những vật thí vào thời gian thích hợp và hợp 
lê; 

(d) Xá Thí về những vật thí mà phù hợp với và đáp ứng 
được với yêu cầu đo bởi người thọ thí; 

(e) Xá Thí về những vật thí sau khi thực hiện việc tuyên 
chọn một cách thẩm thận về người thọ thí và các. đối 
tượng để được hiến tặng (1ï hẳm Đoán Xả Thị); loại trừ 
ra những người có tánh hạnh vô đạo đức, những người 
thọ thí đã được tuyển chọn phải là những bậc chánh 
hạnh, là bậc thực hành theo Giáo Lý của Đức Phật; về 
những vật thí để được hiến tặng, khi đang sở hữu những 
tài vật với cả hai loại hạng tốt và xấu, thì những vật liệu 
với chất lượng tốt hơn nên được chọn lọc cho việc thực 
hiện một vật thí; 

(0 Xá Thí về những vật thí theo khả năng của mình trong 
một đường lối liên tục không ngừng. 

(g) Xả Thí về những vật thí với một tâm thức thuần khiết 
và an tịnh; 

(h) Xá Thí về những vật thí và cảm thọ hoan hỷ sau khi đã 
được hoàn thành như thế. 


A separate list oƒ eight types 9ƒ gifis made by perSons of 
tmmoral conduct (Assapurisa Dãn) is noí given as such in 
the Texts, but one could surmise that they would be as 
ƒollows: 

(aGivng oƒ gƒa which are unclean, H"pUr€ and 
tandftfracfive, 

(b) Giving oƒg”s oƒinƒerior qualHiy, 

(c) Giving oƒgifis at improper and inappropriate tim6s, 
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(3) Giving of sgjfs which are unsuitable for the recipieni, 

(9) Giving oƒ gỨis without making careƒful selecfion oƒ the 
recipient and the objecfs to be ofjered, 

@ Gưiưg of gỹ on|y occasionaly although one is 
capabhle oƒ doing so in a COnSÍqnf IanHn€fr, 

(8) Giving oƒgữs without calming the mind, and 

(h) Giving oƒgỨs feeling remorse qƒler having done so. 

Một bản danh sách riêng biệt về tám thể loại của những 
vật thí đã được thực hiện do bởi những người có tánh hạnh 
vô đạo đức (Phi Hiền Triết Xá Thị) thì đã không có được 
nêu ra như vậy ở trong các Văn Bản, tuy nhiên người ta có 
thê phỏng đoán rằng chúng sẽ là như vầy: 

(a) Xả Thí về những vật thí mà đó là bất tỉnh khiết, bất tịnh 
và không hấp dẫn (xấu xj, 

(b) Xả Thí về những vật thí kém chất lượng, 

(c) Xá Thí về những vật thí vào thời gian không thích hợp 
và bất hợp lễ, 

(d) Xả Thí về những vật thí mà không phù hợp với HENS 
thọ thí, 

(e) Xá Thí về những vật thí mà không có thực hiện việc 
tuyến chọn một cách thâm thận về người thọ thí và các 
đối tượng để được hiến tặng, 

( Xá Thí về những vật thí chỉ là một cách ngẫu nhiên mặc 
dù người ta có khả năng để làm như vậy trong một 
đường lối liên tục, 

(g) Xá Thí về những vật thí mà không có sự an tịnh tâm 
thức, và 

(h) Xá Thí về những vật thí và cảm thấy hối hận sau khi đã 
được hoàn thành như thế. 


Types of Dãna ỉn Groups of Ñines 
Những thê loại của Xả Thí trong các nhóm có Chín Pháp 
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The Vinaya Parivãra Paji Text memtions the nìne iypes 
of giving which are taught by the Buddha as not valid as a 
deed o‡ ofering (Adhamrmika Dãna). The Commmeniary on 
the Text explains these nine types oƒgifs as ƒollows: 

(1) Causing the gƒf† which has been intended by the donor 
ƒor a certain group oƒ the Sangha ío be given to 
another group oƒthe Sangha, 

(2) or to be given fo a shrine, 

(3) or fo be given to an individual, 

(4 Causing the gử! which has been intended by the donor 
or a certain shrine to be given to another shrine, 

(5) or to be given to the Sangha, 

(6) or fo be given to an individual, 

(7) Causing the g1 which has been intended by the donor 
or a certan imdividual to be given tfO another 
imdividual, 

(8) or to be given to the Sangha, and 

(9) or to be given to a shrine. 

Văn Bản Pãli Tập Yếu thuộc Tạng Luật đề cập đến chín 
thể loại của việc xả thí mà đã được giảng dạy do bởi Đức 
Phật không có giá trị như là một tác hành của việc hiến tặng 
(Tà Pháp Xả Thị. Chú Giải của Văn Bản giải thích chín thể 
loại của những vật thí nầy như sau: 

(1) Nguyên do là vật thí mà đã có được tác ý do bởi người 
thí chủ để cho một nhóm nào đó của Tăng Đoàn đã 
được dâng đến một nhóm khác của Tăng Đoàn, 

(2) hoặc đã được dâng đến một thánh địa, 

(3) hoặc đã được dâng đến một cá nhân, 

(4) Nguyên do là vật thí mà đã có được tác ý do bởi người 
thí chủ để cho một thánh địa nào đó đã được dâng đến 
thánh địa khác, 

(5) hoặc đã được dâng đến Tăng Đoàn, 

(6) hoặc đã được dâng đến một cá nhân, 
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(7) Nguyên do là vật thí mà đã có được tác ý do bởi hgười 
thí chủ để cho một cá nhân nào đó đã được dâng đến cá 
nhân khác; 

(8) hoặc đã được dâng đến 1: ðng Đoàn, và 

(9) hoặc đã được dâng đến một thánh địa. 


Here the gÙi which has been imended by the donor 
means the ƒour requisites oƒrobes, food, dwelling pÌace and 
medicines and other small items oƒ necessilies which the 
donor has already committed verbally to give to the Sangha, 
or a shrine, or an individual. 

The story oƒ why the Buddha taught these nine types oƒ 
Adhammika Dãna ¡is given in the Parajika Kanda and 
PacMtta Pa]i Texis oƒ the Vinaya PHaka Once the 
Bhagavã was residing at the jJefavana Monastery in 
Sãvatthi. Then a certain group oƒ people decided to make 
offerings oƒ'ƒfood and robes to the Sangha. Accordingly they 
made necessary preparations and had the robes and ƒood 
ready prepared ƒor the offtring  A group oƒ immoral 
bhikkhUs went to the would-be donors and ƒorcibly urged 
them to make the offering oƒ robes to them imstead. Being 
thus ƒorced to give away the robes to the nmoral bhikkhus, 
the people had only ƒood lefi to oƒffer to the Sangha. llearing 
Oƒ. this, the modest bhikkhUs denouncedl the immoral 
bhikkhMUs and reported what had happened to the Bhagava. 
l† was then that the Bhagavã laid down the rulÌe: whoever 
bhikkhU should knowingly appropriate ƒor hừmselƒ the gử? 
which has been declared to be intended ƒor the Sangha, 
theếre ¡is an ofence of, expiaton involving ƒorfeiture 
Nissaggiya Pãcitiya Apatti. 

Tại đây vật thí mà đã có được tác ý do bởi vị thí chủ có 
nghĩa là những tứ vật dụng cần thiết về những y áo, thực 
phẩm, nơi trú ngụ và dược phẩm cùng với những tiểu vật 
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dụng thiết yếu khác mà vị thí chủ đã có hứa khả bằng ngôn 
từ để dâng đến Tăng Đoàn, hoặc đến một thánh địa, hoặc 
đến một cá nhân. 

Tích truyện về lý đo tại sao Đức Phật đã giảng dạy chín 
thể loại về Tà Pháp Xá Thí nầy đã có được nêu ra ở trong 
các Văn Bản Pã|i về Chương Bắt Cộng Trụ và Ung Đối Trị 
thuộc trong Tợng Luật. Một thuở nọ Đức Thế Tôn đã đang 
trú ngụ ở tại Kỳ Viên Tự trong thành $Zyafhi. Thế rồi có 
một nhóm người kia đã quyết định để thực hiện các lễ vật 
cúng dường về thực phẩm và những y áo đến 7t ng Đoàn. 
Vì vậy họ đã thực hiện những sự chuẩn bị cần thiết và đã có 
những y áo cùng với thực phẩm đã chuẩn bị sẵn sàng cho 
việc cúng dường. Một nhóm Chw Tỳ Khưu vô đạo đức đã đi 
đến những người muốn trở thành những vị thí chủ và đã thúc 
giục một cách cưỡng ép họ để thực hiện việc cúng dường về 
những y áo đến bọn chúng thay vì là Tăng Đoàn. Sau khi đã 
bị ép buộc để trao đi những y áo đến Chư Tỳ Khưu vô đạo 
đức như thế, thì người ta chỉ còn để lại thực phẩm đặng cúng 
đường đến 7ăng Đoàn. Khi nghe qua sự việc như vậy, Chư 
Tỳ Khưu khiêm cung đã lên án công kích Chưw Tỳ Khưu vô 
đạo đức và đã trình báo những sự việc đã xây ra đến Đức 
Thế Tôn. Thế là lúc bẫy giờ Đức Thế Tôn đã đặt ra giới luật 
rằng: bất luận vị 7 Ð Khưu nào một cách cố ý chiếm đoạt làm 
của riêng một cách bất hợp pháp cho chính mình vật thí mà 
đã được tuyên bố là đã có tác ý để cho Tăng Đoàn, thì đó là 
một hành vi phạm luật về việc chuộc tội liên quan đến vật bị 
tịch thu (xử phạt) Phạm Tội Ung Xả Đối Trị. 


tr the explication that accompanies the rule, the Buddha 
explains: lƒ the gỨt already commiited by word 0ƒ mouth to 
be given to the Sangha is appropriated ƒor oneselƒ, there is 
the ofJence oƒ expiaHon involving ƒorfeiture (Nissaggiya 
Pacitiya Apaffl); Ú it is caused to be given to the Sangha 
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other than the intended one or to a shrine, there is an o[Ïence 
oƒDukkatu Apdatii. Knowing the gi† is iniended ƒor a ceriain 
shrine, Iƒ i is made to be given to another shrine or to the 
Sangha or to an individual, there is an oƒfjfence oƒ Dukkata 
ApatHi. Knowing the gử† is intended to be given to a ceriain 
individual, ƒ 1t is caused to be given to another individuadl, or 
to the Sangha, or to a shrine, there is an offence oƒ Dukkata 
Apdatti. 

Trong sự giải thích để mà thêm vào điều giới luật, Đức 
Phật giảng giải rằng: nếu như vật thí đã có được hứa khả 
bằng với khâu ngữ để dâng đến Tăng Đoàn mà đã bị chiếm 
đoạt làm của riêng một cách bất hợp pháp cho chính mình, 
thì đó là một hành vi phạm luật về việc chuộc tội liên quan 
đến vật bị tịch thu (Phạm Tội Ưng Xả Đối Trị); nếu việc đó 
được tạo ra là đã được dâng đến Tăng Đoàn khác mà ngoài 
tác ý của vị thí chủ, hoặc là đến một thánh địa, thì đó là một 
hành vi phạm luật về Phạm Tội Tác Ác. Am tường vật thí là 
đã có tác ý để cho một thánh địa kia, nếu việc đó được thực 
hiện là đã được dâng đến thánh địa khác, hoặc là đến Tăng 
Đoàn, hoặc là đến một cá nhân, thì đó là một hành vi phạm 
luật về Phạm Tội Tác Ác. Am tường vật thí là đã có tác ý để 
được dâng đến một cá nhân kia, nếu việc đó được tạo ra là đã 
được đâng đến một cá nhân khác, hoặc là đến Tăng Đoàn, 
hoặc là đến một thánh địa, thì đó là một hành vi phạm luật về 
Phạm Tội Tác Ác. 


The above síory is given to illustrate how ones well 
intentioned deed oƒ merit could become viliated through 
intervention and interference oŸ undesirable Intermediaries 
and how đue to their Imtervention it could be turned imto an 
Adhamummika Dãna. The Buddha also explaimed the nine 
unrighleous qccepfances (Adhamưmmika Pafiggaha) oƒ the 
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nỉe Adhammika Dãna and the nỉme righieOus 1ses 
(Dhammika Paribhoga) oƒrighteously oƒfJered requisiles. 

1l should be noted, however, that noí every transƒer oƒ 
gỨ fom the recipient originaljy intended by the donor to 
another results in an dhammmika Dãna. The donor hừnselƑf 
may change his original intention ƒor sorme good reason or 
may be persuaded by a well-wisher to transƒfer the gỨi ƒor 
đCqQUIrInĐ THOY€ Tn€r1t. 

An illusraHon oƒ such tramsfer oƒ gữ?s ¡is ƒound in the 
story oƒ Mahä Pajãpati who had made a new robe infending 
¡† to be offered to the Buddha. The Buddha advised her to 
offer the robe to the Sangha instead. ]ƒ it were an oƒjence, 
the Buddha would not have given the advice. Ás a mafter oƒ 
/#act, the Buddha knew that Mahã Pajãpatfi would gain much 
greater merit by ojjering the robe to the Sangha headed by 
the Buddha hữmsef. 

Tích truyện ở phía trên đã được nêu ra để minh họa làm 
thế nào tác ý khôn khéo về thiện công đức của một người có 
thể trở nên bị mất hiệu lực bởi do sự can thiệp và sự quấy 
nhiễu của những người trung gian bất khả ái và vì sao sự can 
thiệp của họ vào nơi tác ý đó có thể bị đổi thành một Tà 
Pháp Xá Thí. Đúc Phật cũng đã giải thích chín Pháp thọ 
nhận bất chính (7à Pháp Thụ Dụng) về chín Tà Pháp Xá 
Thư và chín Pháp thọ dụng chân chánh (Chân Pháp Thụ 
Dụng) về các vật dụng đã được cúng dường một cách chân 
chánh. 

Nên lưu ý rằng, mặc dù vậy, không phải tất cả mọi hoán 
chuyển về những vật thí từ người thọ thí lúc ban đầu đã có 
tác ý do bởi người thí chủ đưa đến những kết quả khác ở 
trong Tà Pháp Xá Thí. Chính tự nơi vị thí chủ có thể thay 
đổi tác ý ban đầu của mình vì một lý do thích hợp nào đó 
hoặc có thể đã được thuyết phục do bởi một bậc có thiện ý đề 
rồi hoán chuyên vật thí cho thâu được nhiều phước báu hơn. 
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Một ví dụ minh họa về việc hoán chuyên những vật thí 
đã được tìm thấy ở trong tích truyện của (Dì Ä⁄4ẫu) Mahã 
Pajãpaii là người đã thực hiện một mảnh y mới với tác ý về 
mảnh y đó, là để được cúng đường đến Đức Phật. Thay vào 
đó, Đức Phật đã khuyên bảo bà ta là để cúng đường mảnh y 
đến Tăng Đoàn. Nếu như việc đó đã là một hành vi phạm 
luật, thì Đức Phật sẽ không có đưa ra lời khuyên bảo. Thực 
tế là, Đức Phật đã biết được rằng Mahã Pajãpafi sẽ có được 
nhiều phước báu thù thằng hơn bởi do việc cúng đường đến 
Tăng Đoàn và được chủ trì do bởi Đức Phật chính tự nơi 
Ngài. 


In qnother instance, the Buddha persuaded King 
Pasenadi oƒ Kosala to change hịs mìnd about permitting a 
monastery ƒor ascetics oƒ another ƒaith to be built close by 
the Jetavana Monastery. The king had been bribed by the 
ascetics ƒor graming land to bưulli their monasiery. 
Foreseeing endless disputes that womuld later arise, the 
Buddha Jìrst sent the Venerable Ảnanda and other bhikkhus 
and later the two Chieƒ Disciples, the Venerable Sãriputta 
and the Venerable Mahãä Moggallãna, to dissuade the king 
#rom taking the bribe and granting the land to the ascetics. 
The king gave some excuse fo avoid seeing the Greaf 
Disciples. Consequemtly the Buddha himse]ƒ had to go to the 
king and told him the story oŸ King Bharu, menfioned in the 
Duka Nipãta, who in a similar situation has caused tmuch 
sufering through taking bribes  PKtuliy conmimced oƒ his 
wrong doing, King Pasenadf made amends by withdrawing 
the grant oƒ land and appropriadting the building materials 
gathered on ït by the ascetics. The king then had a monastery 
built with those materials on the very site and donafted i† to 
the Buddha. 
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Trong một thí dụ khác, Đức Phật đã thuyết phục Đức 
Vua Pasenadr của đất nước Kosala đề thay đổi ý định của 
mình về việc cho phép những tu sĩ khổ hạnh thuộc tín 
ngưỡng khác để được tạo lập một tu viện ở sát cạnh bên Kỳ 
Viên Tì ự. Nhà vua đã bị hối lộ bởi những tu sĩ khổ hạnh để 
được cấp phát đất cho tạo lập tu viện của bọn chúng. Tiên 
kiến những tranh chấp vô tận mà sau nầy sẽ phát sinh, Đức 
Phật trước tiên đã gửi Trưởng Lão 4nanda và các Chư Tỳ 
Khưu và sau 6ùng là hai vị Đệ Tử Trưởng, Trưởng Lão 
Sãripua và Trưởng Lão Mahäã Moggalläna, để khuyên 
ngăn nhà vua không nhận việc hối lộ và việc cấp phát đất cho 
những vị tu sĩ khổ hạnh. Nhà vua đã viện dẫn một số biện 
giải để tránh gặp mặt những vị Đại Đệ Tử. Bởi do thế chính 
đích thân Đức Phật đã đi đến nhà vua và đã kể cho ông ta 
tích truyện về Đức Vua Bbarwu, đã có đề cập đến ở trong 
Chương Hai Pháp, là vị ở trong một tình cảnh tương tự mà 
đã gây ra nhiều khổ đau bởi do nhận hối lộ. Hoàn toàn nhận 
thức được về việc làm sai lầm của mình, Đức Vua Pasenadr 
đã tu chỉnh bằng cách rút lại việc cấp phát đất và việc chiếm 
dụng những vật liệu xây dựng đã thu thập được ở nơi đó do 
bởi những tu sĩ khổ hạnh. Sau đó nhà vua đã tạo lập một tu 

_viện với những vật liệu đó ở chính ngay địa điểm và đã cúng 
đường ngôi tu viện đó đến Đức Phật. 


As stated above there is no offence when a donor 
changes hs fìrst intention ƒor a good reason and makes the 
ofer to another person. This has direct reƒference ío one Qƒ 
the attributes oƒ the Aripa Sangha. Iƒa donor prepares giƒfs 
ƒor bhikkhUs who would be visiting hữn, and jƒ in the 
meantime, bhikkhUs who are well-established in the higher 
Dhammas and who are members oƒ the riya Sangha come 
upon the scene, he may change hỉs mỉnd and oƒfer the gjƒis to 
the newcomers to hs better advantage. And they may aÌso 
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accept such gjs. They may also make use oƒ the gửis so 
received. Being worthy oƒ accepting such gửis originally 
imtended ƒor visitors is kuown as the Pãhuneyya atribute oƒ 
the Ariya Sangha. 

Như đã có trình bầy ở phía trên là không có một hành vi 
phạm luật khi một vị thí chủ thay đổi tác ý ban đầu của mình 
vì một lý do chính đáng và thực hiện việc hiến tặng đến một 

người khác. Điều nầy đã ám chỉ trực tiếp liên quan đến một 
trong những ân đức của Bậc Thánh Tăng Đoàn. Nếu như 
một vị thí chủ chuẩn bị những vật thí cho Cw Tỳ Khưu mà 
họ sẽ đến viếng thăm vị ấy, và nếu như trong thời gian đó, 
Chư Tỳ Khưu là các bậc đã được khéo an trú trong Pháp 
Bảo bậc cao hơn và các Ngài là những thành viên của Bậc 
Thánh Tăng Đoàn mà bất chợt đi đến hiện trường, thì vị thí 
chủ ấy có thê thay đổi ý định của mình và cúng dường những 
vật thí đến những bậc mới đến để cho mình sự lợi lạc tốt hơn. 
Và những vị Thánh Tăng đó cũng có thể thọ nhận những vật 
thí như vậy. Các Ngài cũng có thể sử dụng về những vật thí 
mà đã có được thọ nhận như thế. Xứng đáng để được thọ 
nhận những vật thí đã có ý định ban đầu cho những khách 
viếng thăm như thế thì đã được biết đến như là ân đức.Xứng 
Đảng Được Tôn Trọng của Bậc Thánh Tăng Đoàn. 


Types of Dãna ïn Groups of Tens and Eourteens 
Những thể loại của Xả Thí trong các nhóm 
có Mười và Mười Bốn Pháp 


As ím the case oƒ Dãn in Groups oƒ Fours, Sixes, or 
Sevens there is no direct mertion oƒ type oƒ Dãng in groups 
0ƒ Tens in the Texts. But the Commmernaries provide a list 0ƒ 
ten material things which may be offered as Dãn. 

TLikewise the Dakkhina Vibhanga Sutta gives a list 0ƒ 
Dãnas which come under the category oƒ ƒourteen kinds oƒ 
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gử?s by individuals (see ilei nìneleen oŸ types oƒ Dãna in 
erowips 0ƒ TWoS). 

Như ở trong trường hợp của việc Xả 7 trong các nhóm 
có Bốn, Sáu hoặc Bây Pháp, thì trong các Văn Bản không có 
đề cập trực tiếp về thể loại của việc Xả Thứ ở trong các nhóm 
có Mười Pháp. Tuy nhiên các Bộ Chú Giải cung cấp một 
bản danh sách về mười loại vật thí mà có thể được hiễn tặng 
như là việc Xả Thứ. 

Thêm nữa, bài Kinh Phân Biệt Cúng Dường (bài 142, 
trang300 — Paäji Text Society) thuộc Năm Mươi Pháp Thoại 
Cuỗi Cùng của Trung Bộ Kinh, đưa ra một bản danh sách 
về những việc Xđ 7 thuộc vào phạm trù của mười bốn thể 
loại của những vật thí đến những cá nhân (xin xem điều mục 
thứ mười chín thuộc những thể loại của Xả Thứ ở trong các 
nhóm có Hai Pháp.) 


End of Chapter on types of Dãna 
Kết thúc Chương nói về những thể loại của Xả Thí 


5. WHAT ARE THE ELEMENTS THAT 
STRENGHTEN THE BENEFICLAL RESULTS 
OE DANA? 

5. Những yếu tố nào mà làm tăng cường những 
quả phúc lợi của Xả Thí? 


6. WHAT ARE THE ELEMENTS THAT WEAKEN 
THE BENEEICIAL RESULTS OF DÂNA? 

6. Những yếu tố nào mà làm giám suy những 
quả phúc lợi của Xả Thí? 


The Dãna Sutta, the seventh discourse oƒ the Devatã 
Vagga, in the Chakka Nipata, Anguttara Nikãya, explains 
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the elements that strengthen the benejìcial results oƒ Dãnga 
and those that weaken them. Ái one từne, the Bhqgavñ was 
residing at the Jetavana Monastery in Sãvatthi. At thai time, 
hè saw by the exercise 0Ÿ supernormal psychic power oƒ 
đivine sight that a certain ƒenale ƒollower oƒ the Teaching by 
the name oƒ Nandamãtã, was mmaking an ofJering to the fwo 
Chief` Disciples and the Sangha in the distanf lown oƒ 
Velukandakr. He saidi to the bhikkhUS “BhikkhUs, 
Nandamantãä of Velukandakĩ ¡is righi now making a greai 
ofjering to the Sangha headed by Venerable Sãriputta and 
Moggalãana. Her offering has the distinguished ƒeature oƒ 
the donor possessing three special qualiies oƒ voliional 
purity, namely: 
(4) ƒeeling happy beƒfore the act 0ƒ ofering; 
(b) having a clear, pure mind while making the offering 
and 
(C) rợjoicing afier having made the offering, and oƒ the 
recipienfs possessing three special qualities oƒ menial 
purity, namely: 
(4) being free oƒ atachmemt (Rãgaq) or practising to be 
liberated from it; 
(b) being free oƒ ill-will (Dosa) or practising to be 
liberated from i11; 
(c) being free oƒ bewildermerw (HA Ø0? pracfising fo 
be liberated from it. 

Bài Kinh Xá Thí, Pháp Thoại thứ bẩy của Phẩm Chư 
Thiên, ở trong Chương Sáu Pháp, thuộc Tăng Chỉ Bộ Kính, 
giải thích những yếu tố mà làm tăng cường và những điều 
mà làm giảm suy về những quả phúc lợi của việc Xả Thứ. 
Vào một thời, Đức Thế Tôn đã đang trú ngụ ở tại Kỳ Viên 
Tự trong thành ,Sãyø#i. Vào thời gian đó, do bởi sự vận 
dụng về năng lực siêu nhiên về thiên nhãn mà qua đó Ngài 
đã nhìn thấy rằng một nữ môn đồ xác tín về Giáo Lý với tên 
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gọi là ậứe của Nanda, đã đang thực hiện một việc cúng 
dường đến hai vị Đệ Tử Trưởng và Tăng Đoàn ở trong thành 
thị xa xôi của Velukandakr. Ngài đã nói với Chư Tỳ Khưu 
“Nầy Chw Tỳ Khưu, người Mẹ của Nanda ở thành 
Velukandakf ngay bây giờ đang thực hiện một việc cúng 
đường to lớn đến Tăng Đoàn được chủ trì do bởi Trưởng 
Lão Sãripuffa và Moggallãna. Việc cúng đường của bà ta 
có tính năng ưu việt của vị thí chủ đang sở hữu ba phẩm chất 
đặc biệt về tác ý thanh tịnh, đó là: 
(a) cảm thọ hạnh phúc trước khi hành động của việc cúng 
dường; 
(b) có một tâm thức thuần khiết, tịnh tín trong khi đang 
thực hiện việc cúng dường và 
(c) hoan hỷ thỏa thích sau khi đã được thực hiện việc cúng 
dường, và về những người thọ thí đang sở hữu ba phẩm 
chất đặc biệt của sự thuần khiết tinh thần, đó là: 
(a) đã được thoát khỏi sự dính mắc (Tham Ái) hoặc 
đang tu tập để được giải thoát khỏi nó; 
(b) đã được thoát khỏi sự cừu hận (Sân Hận) hoặc đang 
tu tập để được giải thoát khỏi nó; 
(c) đã được thoát khỏi sự hoang mang mê muội (Sï Mê) 
hoặc đang tu tập để được giải thoát khỏi nó. 


“BhikkhUSG jUSL as the waler in the ocean ïs 
immeasurable, the benefìt that wilÏ accrue ƒfom an offering 
distinguished by those six ƒeatures is aqÌlso immueasurable. Ás 
a matter oƒ fact you speak oƒ the wafter-in the ocean as an 
témưmeasurable huge mass oƒwaler; likewise yơu say 0ƒ such 
an ofjering which is unique with these six ƒeafures as one 
that will bring an immeasurably huge qccumulation oƒ 
mer. ` 

According to this Paj]i Text, it may be seen that the three 
qualiles possesedl by the donor qnd three qualifies 
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possessed by the recipients form the elements thai srerigthen 
the beneficial resulis oƒ Dãna. 1l follows j†om it that, to the 
extent that the donor and the recipienfs are lacking in their 
respective qualities to that extent will the act oƒ Dãna ƒall 
short oƒ the full possible beneficial results. 

“Nầy Chư Tỳ Khưu, cũng như nước ở trong đại dương 

thì vô hạn lượng, quả phúc lợi mà sẽ gia bội từ một việc cúng 
đường ưu việt do bởi những sáu tính năng đó thì cũng là vô 
hạn lượng. Thực tế là khi các người nói tới nước ở trong đại 
dương như là một khối lượng nước khổng lồ vô hạn lượng; 
thì cũng như vậy khi các người nói về một việc cúng dường 
mà đó là vô song với những sáu tính năng như vầy vì rằng nó 
sẽ mang lại một sự tích lãy to lớn vô hạn lượng về phước 
báu.” 
Theo Văn Bản Päli này, thì có thể được thấy rằng ba 
phẩm chất đã được sở hữu đo bởi vị thí chủ và ba phẩm chất 
đã được sở hữu do bởi những người thọ thí hình thành những 
yếu tổ mà qua đó làm tăng cường những quả phúc lợi của Xá 
Thứ. Tiếp theo từ nơi đó, tùy theo tầm mức mà vị thí chủ và 
những người thọ thí khiếm khuyết trong từng những phẩm 
chất của riêng họ đến tầm mức đó thì hắn là hành động của 
việc Xả Thí không còn đủ về điểm số những thành quả phúc 
lợi. 


Again, in the nừúh birth story oƒ Mahãadhammapdla, ïn 
the Dasaka Nipäta oƒ the Jãtaka, ¡t is mentioned that King 
Suddhodãna was a Brahmin in a past lỨc. The greaf 
teacher oƒ the Texilã to whom he had entrusted hìs son ƒor 
education asked hữm why members oŸ his clan đĩa not die 
young but lived to a ripe old age. 

He replied in verse: 

Pubbeva dãnã sumang bhavãmg 
Dadamjpi ve attam~ana bhavãma 
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Da£vapi ve nãnHfappaäma pacchã 
Tasmä hì qmham dahard na mïydre. 
“We feel very hapDy beƒfore we ever make an oƒJering. 
We are delighted and satisfied while making the ofjering; 
And we rejoice aqfler having made the ojjering, never ƒeeling 
remorseful.. For these three reasons people never đie )young 
in our cÌan. ` 
From this siory one can surmise that when an offering ¡is 
made with fulfìllment oƒ these three volitional conditions, the 
benefìt that accrues ffom it is enjoyment oƒ long le in the 
Dr€sen† existence. 
Lại nữa, trong bổn sanh truyện thứ chín nói về Đại Nhân 
Hộ Pháp, ở trong Chương Mười Pháp thuộc Túc Sanh 
Truyện đã có đề cập đến rằng Đức Vua Tịnh Phạn đã là một 
vị Bà La Môn ở trong một kiếp quá khứ. VỊ đại giáo thọ 
thuộc xứ 7øzkkasizlã là bậc mà Ngài đã giao phó con trai của 
mình cho việc thụ giáo đã vấn hỏi Ngài vì sao những thành 
viên của gia tộc Ngài đã không yếu tử mà trái lại đã sống đến 
cao niên lớn tuổi. 
Ngài đã trả lời trong câu kệ: 
Trước bố thí dạ hân hoan, 
- Vui mừng duyệt ý khi đang cúng dường. 
Bố thí xong dạ hỷ hườn, 
Không ai yêu tử chặng đường thanh xuân. 
“Chúng tôi cảm thấy rất là an vui trước khi chúng tôi vẫn 
hằng thực hiện một việc hiến tặng; Chúng tôi đã duyệt ý và 
đã hài lòng trong khi đang thực hiện việc cúng đường; Và 
chúng tôi hoan hỷ thỏa thích sau khi đã được thực hiện việc 
cúng đường, không bao giờ cảm thụ hối hận. Với ba lý do 
nầy người ta không bao giờ yêu tử trong gia tộc của chúng 
tôi.” : 
Từ tích truyện nầy người ta có thể phỏng đoán rằng khi 
một việc hiến tặng đã được thực hiện với việc hội đủ về ba 
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điều kiện tác ý này, thì quả phúc lợi mà nẫy sinh từ nơi đó sẽ 
tận hướng về thọ mạng lâu đài ngay trong kiếp sống hiện tại. 


Again, in the AlthasainT and the Dhammmapada 
Comwnentary are menioned ƒour conditons that brimg 
benefìcial resulis in the presemt le ftom an act ofofjering: 

(4) The mafterials to be offered as gfs have been acquired 
legitimately and equitably (Paccayãänatn Dhamrkatf8). 

(b) They are given with ƒaih and confidence and with 
ƒ#ulfilhnent oŸ.  three yoliional condlitions. 
(Cetaqnãmahaf). 

(c) The recipient is one oƒ high attaimmnemt, an Árahaqt or an 
Anãagãmin (Vafthusampatt). 

(d) The recipient has just arisen ƒtom “the uncondiioned 
state”, Nirodha Samapatfi (Guatirekaf3). 

Offerings oƒ this kind which bring benejfìcial resulis in ' 
the presenl le were made by people such as Puta, 
Kãkavaliya and the ƒlower girl Sumanã who reaped great 
benefits #tom their Dãnas which met these ƒour condiHions 
comnnpletely. 

In the Althasalini, these ƒour condilons ƒor a gửi are 
termed the ƒour purities oƒ gifs (Dakkhina Visuddhi); in the 
Dhammapada Commemtary, they are caled “the Four 
Accomplishmers (Sampadä). 

Lại nữa, trong bộ Chú Giải 4/ghasãlinr và bộ Chú Chải 
Kinh Pháp Cú đã có đề cập đến bốn điều kiện mà qua đó 
mang lại những thành quả phúc lợi ngay trong kiếp sống hiện 
tại từ một hành động của việc hiến tặng: 

(a) Những vật liệu để được cúng dường như là những vật 
thí thì phải được có một cách hợp pháp và một cách 
chánh trực (Túc Duyên Pháp Lÿ); 

(b) Chúng được xả thí với niềm tịnh tín và lòng tự tin cùng 
với hội đủ ba điều kiện tác ý (Tác Ý Đại Lượng); 
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(c) Người thọ thí là một bậc với sự thành đạt cao quý, một 
bậc Vô Sinh (A La Hán) hoặc là một bậc Bắt Lai (A Na 

_ Hàm) (Tông Chỉ Thành Tựu); 
(d) Người thọ thí đã vừa xuất khỏi “trạng thái vô điều kiện” 

Nhập Thiền Diệt (Ân Đức Thành Tựu). 

Những việc hiến tặng thuộc thể loại nầy mà qua đó 
mang lại những thành quá phúc lợi ngay trong kiếp sống hiện 
tại đã được thực hiện đo bởi những con người như là Puya, 
Kñkavaliya và cô gái bán tràng hoa Sumana là những vị đã 
gặt hái những quả phúc lợi to lớn từ những việc Xổ Thứ của 
họ mà đã được hội tụ bốn điều kiện nẦy một cách hoàn hảo. 

Trong bộ Chú Giải .4ƒƒhasalinr, bốn điều kiện này để cho 
một vật thí thì được gọi là bốn Pháp thanh tịnh về những vật 
thí (Cứng Dường Thanh Tịnh); trong bộ Chủ Giải Kinh 
Pháp Cú, thì chúng được gọi là “Tứ Pháp Hoàn TMHH 
(Thành Tựu). 


Again, there is a list oƒ four kinds oƒ purity (Dakkhina 
Visuddhi) connected with an act oƒ Dãnag ghen in the 
Dakkhina Vibhanga Sutta oƒ the Uparipannasa Pajli. They 
đre: 

(4) 4 gữi made pure by the donor but not by the recipieni. 
(Even ƒÿ the recipiemt is oƒ no moral viưtue (Dussfla), ïƒ 
the donor is virfMous and makes an offering oƒwhat has 
been acquired legitimately and equitably, with pure and 
good volition before, đuring qnd aƒler giving the Dãng. 
and does it with full ƒaith in the law Qƒcause and eƒƒect, 
then the Dãng ¡is pure because oƒ the donor and will 
bring great benefit.) 

(b) A gửi made pure by the recipient but not by the dOnOF. 
(Even ÿ the donor is oŸno moral virtue, and makes an 
ofering oƒ what has been acquired illegitimately and 
unequitably, and does not have pure, good volition 
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before, during and qjier giving the Dãna, and wilhoui 
/aith in the law oƒ cause and sƒfJect, iƒ the recipieni ¡is 
morally virtuous, then the Dãng is pure because oƒ the 
recipient and will bring great benefifs.) 

(Q AÁ gửi not made pure either by the donor or the 
recipient. (When the donor oƒno mmoral virtMe makes an 
ofering oƒ il-gotlen wealth to an mmoral recipleni 
with no pure, gooảd volition before, đuring and ajier the 
act oƒ ofering and withoul ƒaith in the law 0ƒ cause and 
efect, the Dãna will bring no great beneficial resull, 
just as a poor seed planted on poor soil will not grow 
properly to produce good crops.) 

(3 A gửi made pure both by the donor and the recipiem. 
(When the donor oƒ moral virtue rmakes an ofJering oƒ 
what has been acquired legitimately and equitably, with 
pure and good volition before, during and ajier the acf 
of ofering to a morally vituous recipient, the Dãna 
will bring great beneficial resull, just as a good seed 
pÌanted in good soil produces good crops.) 

Lại nữa, có một bản danh sách về bốn thể loại thanh tịnh 
(Cúng Dường Thanh Tịnh) có liên quan với một hành động 
của việc Xá Tứ đã được nêu ra ở trong bài Kinh Phân Biệt 
Cúng Dường (bài 142, trang300 — Paji Text Society) thuộc 
Năm Mươi Pháp Thoại Cuỗi Cùng của Trung Bộ Kinh. 
Bốn Pháp đó là: 

(a) Một vật thí đã được thực hiện thanh tịnh đo bởi vị thí 
chủ mà không do bởi người thọ thí. (Mặc dù người thọ 
thí là thuộc hạng bất lương vô đạo (Phá Giới), nếu như 
vị thí chủ là đức hạnh và thực hiện một việc hiến tặng 
về điều mà phải được có một cách hợp pháp và một 
cách chánh trực, với tác ý thiện hảo và thanh tịnh trước, 
trong lúc và sau khi ban phát việc Xứ Tứ và làm điều 
đó với đức tin trọn vẹn trong định luật về nhân và quả, 
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thì bấy giờ việc Xá 7 là thanh tịnh đo vị thí chủ và sẽ 
mang lại quả phúc lợi to lớn.) 

(b) Một vật thí đã được thực hiện thanh tịnh do bởi người 
thọ thí mà không do bởi vị thí chủ. (Mặc dù vị thí chủ 
là thuộc hạng bất lương vô đạo và thực hiện một việc 
hiến tặng về điều mà có được một cách bất hợp pháp và 
một cách bất chánh, và không có tác ý thiện hảo và 
thanh tịnh trước, trong lúc và sau khi ban phát việc Xả 
Thứ, và không có đức tin trong định luật về nhân và quả, 
nếu như người thọ thí là lương thiện đạo đức, thì bấy 
giờ việc Xổ 77 là thanh tịnh do người thọ thí và sẽ 
mang lại những quả phúc lợi to lớn.) 

(c) Một vật thí đã không được thực hiện thanh tịnh luôn cả 
do bởi vị thí chủ hoặc là người thọ thí. (Khi vị thí chủ 
là thuộc hạng bất lương vô đạo thực hiện một việc hiến 
tặng thuộc của cải phi nghĩa đến một người thọ thí vô 
đạo đức với tác ý không thanh tịnh và bất hảo trước, 
trong lúc và sau khi hành động của việc hiến tặng và 
không có đức tin trong định luật về nhân và quả, việc 
Xả Thí sẽ không mang lại quả phúc lợi to lớn, ví như 
một hạt giống èo uột đã được gieo trồng trên vùng đất 
cần cỗi sẽ không thể mọc lên một cách đúng mức để mà 
sản sinh ra những hoa lợi tốt đẹp.) 

(đ) Một vật thí đã được thực hiện thanh tịnh với cả hai do 
bởi vị thí chủ và người thọ thí. (Khi vị thí chủ là thuộc 
hạng lương thiện đạo đức thực hiện một việc hiến tặng 
về điều mà phải được có một cách hợp pháp và một 
cách chánh trực, với tác ý thiện hảo và thanh tịnh trước, 
trong lúc và sau khi hành động của việc hiến tặng đến 
một người thọ thí lương thiện đạo đức, thì việc Xả Thứ 
sẽ mang lại quả phúc lợi to lớn, ví như một hạt giống 
thiện hảo đã được gieo trồng trong vùng đất mầu mỡ thì 
sản sinh ra những hoa lợi tốt đẹp.) 
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1he third type, ø@ƒ course, is not concerned with purity ai 
all, but it is mentioned to include all the cases imvolved. To 
summarise all that we bave considered, there are ƒiwe 
elermeris that strengthen the beneficial results oƒ Dãng: 

(The donor observes the precepfs and is oƒ good moral 
conduct, 

(2) The recipient is also mordlly virfMows, 

(3) The materials ofjered have been acquired justỳ and 
right)y, | 

(4) The offering is made with happiness beƒfore, with pure 
satisfacton and delight during and with rajoicing 
qfier making the ofJer, 

(5) The donor has complete faith in the law oƒ cause and 
cƒfect. 

These ƒive elements should accompany the Dãna to be 0ƒ 
greatest purity and benejìt, when they are lacking when 
offerings are made, to that extent will the Dãna be deficient 
ỉm benafi cial resul1s. 

Thể loại thứ ba, lẽ tất nhiên, đã hoàn toàn không có liên 
quan với. sự tỉnh khiết, tuy nhiên nó đã được đề cập đến để 
bao gồm tất cả những trường hợp có liên quan. Để tóm tắt 
tất cả điều mà chúng ta đã có được truy cứu, thì có năm yếu 
tố mà qua đó làm tăng cường những thành quả phúc lợi của 
việc Xảá Thí: 

(1) Vị thí chủ thọ trì những điều giới học và là thuộc hạnh 
—— kiểm thiện đức, 
(2) Người thọ thí cũng là lương thiện đạo đức, 
-_ @) Những vật thí được cúng dường phải được có một 
cách chính đáng và một cách chánh trực, 
(4) Việc hiến tặng là được thực hiện với niềm hạnh phúc 
trước khi, với niềm hân hoan tịnh tín và duyệt ý trong 
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khi và với niềm hoan hỷ thỏa thích sau khi thực hiện 
việc hiến tặng, 

(5) VỊ thí chủ đã có trọn vẹn đức tin trong định luật về 
nhân và quả. 

Những nắm yếu tố nầy nên cùng câu sanh với việc Xả 
Thí đễ có được độ tỉnh khiết và quả phúc lợi cùng cực; khi 
những lễ vật hiến tặng đã được thực hiện mà phải bị khiếm 
khuyết đi những Pháp nầy, thì đến tầm mức đó hẳn là việc 
Xá Thí bị thiếu hụt trong những thành quả phúc lợi. 


Some remarks on “Saddhäã” 
Một sô nhận xét vê “Đức Tin” 


lỊ is ứmportan to understand clearly the complete 
meaning oƒ the fjfth clement, namely, “ƒaith im the law oƒ 
cause and effect”. Here, ƒfaith ¡is the rendering into Myanmar 
oƒ the Pa]i word “Saddhã”. Grammaticadlly ¡ft would mean 
“that which holds and keeps well". 

Just as clear wafter in which all sediment qnd tmpurities 
have settled down to the bottom can hold the image oƒ the 
moon, 0ƒ the sun qnd keep iÍ well, so also ƒaith which ïs 
đevoid oƒ mental defìlemews can firmly hold the virtues and 
atributes oƒ the Buddha (1o serve as objecL ƒor 
confernplation)). 

Thật là hệ trọng để hiểu được một cách rõ ràng ý nghĩa 
trọn vẹn vẻ yếu tố thứ năm, đó là, “đức tin trong định luật về 
nhân và quả”. Tại đây, đức tin là việc phiên dịch sang Miến 
Ngữ của từ ngữ Pä]i “7ứ:”. Theo ngữ pháp thì nó có ý nghĩa 
là “năm bắt và gìn giữ tốt đẹp”. 

Ví như nước trắng trong mà ở trong đó tất cả cặn cáu và 
những tạp chất đã được lắng đọng xuống đáy thì có thể giữ 
lẫy hình ảnh của mặt trăng, của mặt trời và gìn giữ lây nó 
một cách tốt đẹp, cũng như thế đức tin là điều mà đã lọc lấy 
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đi những phiền não về mặt tỉnh thần thì có thể nắm giữ lây 
một cách kiên định những đức hạnh và những ân đức của 
Đức Phật (được dùng như là đối tượng cho việc thâm sát). 


To give another illustration, jƒ man is not equipped with 
hands, he would not be able to help himsel]ƒ to jewels lying 
about hừữn although he sees them. ]ƒ he does not poss€SS 
wealth he would not be able to provide hừmse]ƒwith a variefy 
ofgoods and materials. 

Without seeds, there would be no CrODS HOF grdÌmS. 
Similarly, without ƒaith we cannot acquire the Jjewels oƒ 
senerosity, morality and developmenl oƒ concentration and 
insight, (and there can be no enjoyment oƒ the pÏleasures oƒ 
the humnan or Deva world or the bliss oƒ Nibbãna). llence 
the Buddha in his Teaching compared ƒaith fo possessing 
handđs, wealth or seeds. 

Để cung cấp thí dụ minh họa khác, nếu như một người 
đã không được trang bị với đôi tay, thì vị ấy sẽ không có khả 
năng để tự tiện đặt để những vật trang sức quanh khắp mình 
mặc đù vị ấy có nhìn thấy chúng. Nếu như vị ấy không có sở 
hữu tài sản thì vị ấy sẽ không có khả năng tự cung cấp cho 
mình với một loạt những của cải và vật chất được.. 

Không có những hạt giống, thì sẽ không có những cây 
trồng luôn cả những hạt ngũ cốc. Tương tự như vậy, không 
có đức tin thì chúng ta không thể nào có được những báu vật 
về lòng quảng đại, đức hạnh và việc phát triển của sự định 
thức và tuệ giác; (và không thể có việc thụ hưởng về những 
an lạc của Cõi Nhân Loại hoặc Thiên Giới hay là phúc lộc 
của Wíp Bàn). Do đó Đức Phật trong Giáo Lý của Ngài đã 
so sánh đức tin với việc sở hữu đôi tay, của cải hoặc những 
hạt giống. 
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In the MihindapaRhä Pali and AlthasãlirT Commentary, 
/uith is compared to the crown jewel, ruby, oƒa Universal 
Àonarch, which has the property oƒ instantÌ) purfing and 
clearing the water in which if is puf, no matter how dirty the 
wafter is. In a sửữmllar manner, ƒaith đispels instantly all that 
is defiling the mind and make it pure and clear dt once. ]ƒ 
the mỉnd ¡is filed with ƒauth, there is no roømn in ï† for 
deflements such a grieƒ, WOTFV, €Íc. 

How diƒcMH it 1s to keep the mind sieadƒfastiy 
contemnplating on the attributes oƒ the Buddha is within the 
experience oƒ all good Buddhists. In other words, ï† is nof a 
sửnple matter to keep the mìnd ƒilled with only ƒaith devoid oƒ 
all delilememts. But with pracfice, one can mainfain q pure, 
clear mind through ƒaith ƒor short periods, unHl with 
steadfast effort, one can do so continuousửy ƒor long periodis. 

Trong Kinh điển Päli Minda vấn hói và Chú Giải 
Afthasalinr, đức tin đã được ví như viên ngọc trên vương 
miện, hồng ngọc, của một vị Chuyển Luân Vương, mà có 
đặc tính của việc thanh lọc và việc làm trong sạch nước ngay 
lập tức khi nó được đặt vào ở trong đó, bất luận là nước có 
dơ bân như thế nào. Trong một phương cách tương tự, đức 
tin xua tan ngay lập tức tất cả điều mà làm uế nhiễm tâm 
thức và cùng một lúc làm cho tâm thức được tính khiết và 
thanh tịnh. Nếu như tâm thức đã được lấp đầy với đức tin, 
thì ở trong đó không còn có chỗ cho những uế nhiễm như là 
ưu phiền, lo lắng, v.v. 

Biết bao khó nhọc ở trong sự trải nghiệm của tất cả các 
Phật Tử đáng kính qua việc gìn giữ tâm thức một cách kiên 
định trong việc thẩm sát về những ân đức của Đức Phật. Nói 
cách khác, nó không phải là một vấn đề đơn giản để gìn giữ 
tâm thức được lấp đầy chỉ với đức tin duy nhất mà chẳng có 
tất cả những phiền não. Tuy nhiên bằng với việc thực hành, 
người ta có thể duy trì một tâm thức tỉnh khiết, thanh tịnh 
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thông qua đức tin. trong những khoảng thời gian ngắn, mãi 
cho đến bằng với sự nỗ lực kiên định, người ta có thê làm 
được như vậy một cách liên tục trong những khoảng thời 
gian đài. 


As regards having ƒfaith in the law oŸ cause and eƒfect, 
menfioned above, we should reflect thus: “Ï will have spenf a 
certain amount oƒmy wealth by offering this Dãng, bui ii will` 
noí be spent in vain. Through this act oƒ Dũng, Ï will have 
developed voliions which is much more precious than the 
wealth I will have spemt. My wealth is liable to be destroyed 
by ve kinds oƒ enemies, but this mental action oƒvolition is 
indestructible and will ƒollow me through rounds 0ƒ existence 
tll I adain Nibbana. Ability to keep the mỉind clear and pure 
in this manner ¡s having ƒaith in the law oƒ cause, the mmental 
action oƒvolition. 

And considering the results that would accrue from the 
memtal aclion we will come to a very clear, definite 
conclusion: “Because öƒ this mental acHion 9ƒvolifion, I will 
reap beneficial resulls throughout the rounds 0ƒ exisience, 
there is no doubt aboult it”. Reflecting thus and experiencing 
the exhilarating purity oƒ the mind ¡is having ƒailth in the law 
oƒ efJfect. 

Thus it is iémportanf to develop, through reflecting on the 
law oƒ.cause or the law oƒ efJect, ƒaith which is conducive ío 
purity oƒ mìnd, ƒor it is the J†h elememt that strengthens the 
beneficial resulls oƒ Dãng. 

Về việc có đức tin trong định luật của nhân và quả, như 
đã có đề cập ở phía trên, thì chúng ta nên suy nghiệm như 
vầy “Tôi sẽ phải tiêu phí một SỐ lượng về của cải của mình 
qua sự hiến tặng việc xả thí nầy, tuy nhiên điều đó sẽ chẳng 
phải là tiêu phí vô ích. Thông qua hành động nầy của việc xả 
thí, Tôi sẽ có được tiến hóa những tác ý với điều mà có nhiều 
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giá trị cao quý hơn cả của cải mà Tôi sẽ phải tiêu phí. Của 
cải của tôi có thê sẽ bị hủy hoại do bởi năm thể loại của kẻ 
thù, tuy nhiên hành động của Tư Tác Ý nầy thì bất khả hủy 
diệt và sẽ dõi theo tôi xuyên suốt vòng luân hồi của kiếp 
sống mãi cho đến Tôi thành đạt Níp Bàn. Khả năng gìn gữ 
tâm thức thanh tịnh và tinh khiết trong phương cách hành xử 
nầy, đó là có đức tin trong định luật về tác nhân, Tư Tác Ý. 

Và xét về phương diện những thành quả mà sẽ được tích 
lũy từ Tư Tác Ý thì chúng ta sẽ đi đến một kết luận rất rõ 
ràng và xác định rằng “Bởi do Tư Tác Ý nầy, Tôi sẽ gặt hái 
những thành quả phúc lợi xuyên suốt vòng luân hồi của kiếp 
sống, và về điều nầy không còn nghi ngờ gì nữa”. Khi suy 
nghiệm như vậy và trải nghiệm niềm tịnh khiết phấn khởi 
của tâm thức, đó là có đức tin trong định luật của quả báo. 

Do vậy để được tiến hóa thì đức tin quả là hệ trọng, 
thông qua việc suy nghiệm về định luật của tác nhân hoặc là 
định luật của quả báo, thì đức tin quả là hữu ích cho việc 
thuần khiết của tâm thức, để mà nó được làm thành yếu tố 
thử năm để làm tăng cường những thành quả phúc lợi của 
việc Xả Thí. 


End of Chapter on Generosity 
Kết thúc Chương nói về Pháp Xả Thí 


ko chi so co đe đà há 
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Vessantara The Charitable Prince 
Supreme Perfection of Charity 
Thái Tử Vessantara Nhân Từ 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng về Lòng Từ Thiện 


There once lived in the city of Jetuttara in the kinmgdom 
oƒ Sivi, King Sanjaya and Phusati with ten blessings ƒ#rom 
Sakka, king oƒ gods, they became the parents oƒ Bodhisatta 
Vessantara. 

Một thuớ nọ trú tại kinh thành Jø#,f/ara trong Vương 
Quốc Si, Đức Vua ,Sarjaya và Phusafi với mười điều ban 
phúc lành từ Để Thích, Thiên Chủ của Thiên Chúng, họ đã 
trở thành Phụ Mẫu của Giác Hữu Tình (Bồ Tát) Vessarara. 


Vessamara gave a white elephant that had broughí 
prosperity to the Sivi kingdom to eight Brahimins oƒ Kalinga 
kingdom. Thỉis caused the citizens to be angry, they asked the 
king his ƒather to banish hìm. 


(To explain this, the Master sai: 
“Upon that loud and mighty sound, so terrible ío hear, 
WPhen the great elephant was given the earth dịd quake ƒor ƒear. 
Upon that loud and mighiy sound, so terrible lo hear, 
When the great elephant was given trembled the town to hear, 
So loud and mighty was the sound all terrible did rìng, 
When the great elephan! was given by Sivi s ƒoster-king. ”) 


Vessarfara đã bỗ thí một bạch tượng mà đã mang lại sự 
thịnh vượng cho Vương Quốc 4%vi đến tám vị Bà La Môn 
của Vương Quốc Kalinga. Điều nầy đã tạo ra những đân 
chúng kinh thành phẫn nộ, họ đã yêu cầu Phụ Vương của 
Ngài đày Ngài biệt xứ. 

(Đề giải thích việc nầy, bậc Đạo Sư đã nói: 

“Tiếng thét lớn kia cứ vọng vang, 
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Tai nghe như vậy thật kinh hoàng. 
Khi voi báu đã được ban cho, 
Quả đất hãi hùng phải chuyển rung. 
Tiếng thét lớn kia cứ vọng vang, 
Tai nghe như vậy thật kinh hoàng. 
Khi voi báu đã được ban cho, 
Cư dân kinh thành phải rẫy run. 
Tiếng thét lớn cứ vọng vang, 
Toàn dân phải kinh khiếp bàng hoàng, 
Khi voi báu đã được ban cho, 
Do bởi Vua S?w¿ dưỡng dân lành.”) 


Ởn the way, Wessanfara bestowed a chariot and horses 
to Bralhunins. He together with his wiƒe Maddl, his son Jali 
and hịs daughter Nanha, made a journey on ƒoot 1o 
Vongglod Moumtain qnd he became a hermit there. In 
Kalinga there lived a poor Brahmin Jujaka who haä a 
beauHful young wiƒe Ảrmitta. mifía sugsested to Jwjaka to 
seek Wessantara and asked him for his two chiÏdren fo serve 
her. (On his journey, Jnjaka was attacked by watchdogs of a 
hunter Jefaqputra. Jujaka showed him a case oƒ chiliy by 
saying that lí was a case confaining King Sanjayd?s leiter. 
He did the same to a ƒorest hermit, who reluctantly directed 
hiữm to Vessanfara?s hermilage. Jjaka wdaited urmtil Maddr 
had departed into the ƒorest before approaching Wessantara 
fo ask for hịs fwo children. Wessarntara called his children 
who hid under the lotfus paÌm in the pond and bestowed them 
to Jujaka. 


Trên đường đi, Wessarfara đã ban phát một cỗ xe và 
những con ngựa đến các vị Bà La Môn. Ngài đã cùng người 
vợ là Madd, con trai của Ngài là JZ, và con gái của Ngài là 
Kanhã, đã thực hiện một cuộc hành trình đi bộ đến núi 
Vongglod (Vạn Cổ Cao Sơn) và Ngài đã trở thành một ấn sĩ 
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ở nơi đó. Trong Vương Quốc Kziinga có một Bà La Môn đã 
sinh sống, tên gọi là Jjaka là người có một cô vợ trẻ xinh 
đẹp tên là ma. muiita đã gợi ý đến Jwjaka đi tìm kiếm 
Vessanfara và đã vẫn xin Ngài về hai trẻ thơ của mình để 
phục vụ cô ta. Trên chuyến du hành của ông ta, .J„jaka đã bị 
tấn công bởi một người thợ săn kiểm lâm, .Jefaputra. Jujaka 
đã biểu thị cho vị ấy một trường hợp lạnh lùng qua việc nói 
(đối) rằng đó là một trường hợp bao hàm lá thư của Đức Vua 
Sanjaya. Ông ta đã cùng sinh hoạt với một ấn sĩ rừng già, là 
người mà một cách miễn cưỡng đã chỉ đường cho ông ta đến 
nơi ẩn cư của Wessamfara. Jwjaka đã chờ đợi cho đến khi 
Maddr đã cất bước đi vào rừng già trước khi đến tiếp cận 
Vessanfara đề xin hai trẻ thơ của Ngài. Vessanfara đã kêu 
gọi những trẻ thơ của Ngài mà đã ấn nấp ở dưới lá sen ở 
trong ao hồ và đã ban tặng chúng đến Jwjaka. 


(So he called “Jäli, my boy!” reciting these Iwo sianzas: 
“Come hìther, my beloved son, my perƒfect stale ƒMJƒil; | 
Come now and consecrate mỳ heart, and ƒollow out my wil 
Be thơu my ship to ƒerry me saƒe o 'er existence ` sea, 

Beyond the worlds oƒ birth and Goás T l cross and I "]] be free. ” 
“Come, Jãñli, my boy!” cried he, and the lad hearing hỉs 
voice thought thus: “Let the Brahmin do with me what he 
will, I will not quarrel with my ƒather!” He raised his head, 
parted the lily-leaves, and came out oƒ the waler, throwing 
himselƒf upon the Great Being righi ƒbot; embracing the 
ankle he wept. Then the Great Being said: “Mỹ boy, where 
is your sister?” He answered “Frather, all creatures take 
care oƒ themselves in time oƒ danger.” The Great Belng 
recognized that the children must have made a bargain 
togethør, and he cried ou( “Hore, Kanhã!” reciting wo 
sSianzas: 


“Come hither, my beloved girl, my petƒect state ƒulìi, 
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Come now and consecrate my heart, and ƒollow out my will, 
Be thou my ship to ƒerry me sqƒe O 'er eXisÍeHC€ S sa, 
Bayond the words oƒmen and Œods l]] cross and ljÌ me ƒree. ” 


She also thought “Ï will not quarrel with my ƒather ` and 
in a momenl out she came, and ƒalling on her ƒather s leƒfi 
ƒoot claspel his ankle and wept. Their tears ƒ6ll upon the 
Great Being s Jeet, coloured like a lily-ledƒ, and his tears ƒell 
on their backs, which had the colour oƒ golden slabs. Then 
the Great Being raised up his children and comƒorted them, 
saying “My son JãH, don † you kuow that I have giadly given 
yơu away? So do that my đesire may attain fulfillimew.” 

(Explaiming this, the Master said: 

“The ƒoster-king oƒ.Siwi land then took his children both, 

And gave thỉs gửi most precious to the Brahmin, nothing lolh. 
Then was there terror and afƒight, and the great earth địa quake, 
What time the King with folded hands bestowed the children both, 


Then was the terror and qƒrieht, and the great earth địa shake, 
When Sivi's King his children gave the Brahimin, nothing loth. ') 


_(Thế là Ngài đã kêu gọi “Nầy J, con trai của Ta! và 
Ngài ngâm hai vần kệ như vầy: 


“Trai yêu dấu, tới đây nhanh, 
Hãy làm đạo hạnh hoàn thành cho Cha. 
Đến đây thánh hóa tim Ta, 

Hãy theo nguyện ước với Cha đến cùng. 
Con làm thuyền chở băng dòng, 
Cho Cha vượt biển sinh tồn bình yên. 
Vượt lên thế giới Nhân Thiên, 

Cha nguyễn vượt đến bến miền tự đo.” 

“Nầy Jali, hãy đến đây con trai của Ta!l Ngài đã kêu to, 
và cậu bé nghe được thanh âm của Ngài đã nghĩ suy như sau: 
“Cứ để lão Bà La Môn làm gì với ta cứ đễ mặc ý ông ta, Ta 
sẽ không cãi với Cha của ta! Cậu bé đã ngẫng đầu của mình 
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lên, đã rẽ những lá sen và đã bước ra khỏi nước, đã tự nhây 
xổ đến trên chân phải của Bậc Đại Sĩ, ôm lẫy mắt cá chân và 
cậu bé đã khóc. Thế rồi Bậc Đại Sĩ đã nói: “Nầy con trai 
của Ta, em gái của con ở đâu?” Cậu bé đã trả lời “Thưa Cha, 
tắt cả những sinh vật đều biết tự bảo vệ lấy mình trong lúc 
gặp hiểm nguy.” Bậc Đại Sĩ đã nhận biết rằng những trẻ thơ 
chắc hẳn là đã thực hiện một sự thỏa thuận với nhau rồi, và 
Ngài đã kêu to lên “Đến đây, nầy Kanhã!” và Ngài ngâm hai 
vần kệ: 
“Gái yêu dấu, tới đây nhanh, 
Hãy làm đạo hạnh hoàn thành cho Cha. 
Đến đây thánh hóa tim Ta, 
Hãy theo nguyện ước với Cha đến cùng. 
Con làm thuyền chở băng đòng, 
Cho Cha vượt biển sinh tồn bình yên. 
Vượt lên thế giới Nhân Thiên, 

- Cha nguyễn vượt đến bến miền tự do.” 

Cô bé cũng nghĩ suy “Ta sẽ không cãi với Cha của Ta”, 
và trong một khoảnh khắc, cô bé đã đi đến, và ngã trên chân 
trái Cha của mình, đã siết chặt mắt cá chân của Ngài và đã 
khóc. Những giọt nước mắt của hai trẻ thơ đã nhỏ trên đôi 
chân của Bậc Đại Sĩ, đã có màu sắc như một lá sen; và nước 
mắt của Ngài đã rớt trên lưng của chúng mà có màu sắc của 
những phiến vàng. Thế rồi Bậc Đại Sĩ đã nâng hai con của 
mình lên và đã an ủi chúng, với lời nói rằng “Nầy JãH con 
trai của Ta, con không biết rằng Cha đã hoan hỷ bố thí con 
hay sao? Hãy làm như thế để cho ước nguyện của Cha được 
hoàn thành viên mãn.” 

(Để giải thích việc nầy, Bậc Đạo Sư đã nói rằng: 

“Vua dưỡng dân nước ,S?vi, 
Dẫn cả hai trẻ uy nghỉ trao liền, 
Và tặng vật bậc thánh hiển, 
Sẵn lòng trao đến phi nguyền La Môn. 
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Thế rồi sợ hãi kinh hoàng, 

Địa cầu rung chuyển động vang mọi miễn. 
Phút giây vua chắp đôi tay, 

Ban tặng hai trẻ thơ ngây của mình. 

Thế rồi sợ hãi kinh hoàng, 

Quả cầu rộng lớn chuyên mình động vang. 
Khi Vua ®$wi sẵn lòng ban, 

Hai trẻ trao đến La Môn ước thành.”) 


The Brahmin bound the childrens hands with Jungle 
creepers and whipped them along the journey. Three đeiHies 
wbo took the form oƒ a lion, a tiger and a leopard prevented 
Maddi°s return to the hermitage and gave way to her onhy 
when the nighi had ƒallen. Vessamara could not bring 
himselƒf to tell her what had become oƒ the chiidren. Sshe 
searched ƒor them til dawn umiil she collapsed in a ƒaim. 
When she awoke, he told her he had given the children to the 
Brahmin. Understanding hịs aim, she điả not profest. 

Vị Bà La Môn đã trói đôi tay của những trẻ thơ với 
những dây leo rừng và đã quất vào chúng đọc theo cuộc hành 
trình. Ba vị Chư Thiên là các vị đã giả dạng ra một sư tử, 
một cọp và một báo, đã cản ngăn việc trở về nơi ân cư của 
nàng Madar và chỉ cho nàng đi trở lại một khi màn đêm đã 
buông xuống. essartara không thể buộc lòng để nói cho 
nàng biết điều mà đã xây ra của những con trẻ. Cô nàng đã 
tìm kiếm chúng (suốt đêm) mãi đến lúc bình minh, cho đến 
khi nàng ta đã ngã gục ngất lịm. Khi nàng ta đã tỉnh dậy, 
Ngài đã nói với nàng là Ngài đã cho những con trẻ đến vị Bà 
La Môn. Liễu trì được mục đích của Ngài, nàng ta đã không 
còn phản đối. 


(Then Maddi afier a lidle while regains her senses, and 
rising tp in conƒfiusion, does obeisance to the Great Being, 
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and asks “Mỹ Lord Wessartara, where are the children 
gone?” “I have given them ” says he “to a Brahimmin. ” 


The Master thus explainedi ii: 


“He sprinkled her with wafter as she ƒell down ƒaint as dead, 
And when she had come back again to consciousness, he 
said”. 
She asked hìm “My dear, iƒyou had given the children to 

a Brahmin, why điả you let me go weeping about all nghi, 
without saying a word? ” 

The Great Being replied: 
“T địa not speak at once, because Ï shrank t0 cause you paÌn, 
A poor old Brahmin came to beg, and so, oƒgiving ƒain, 
T gave the children: do not fear, O Maddi! breathe again. 
O Madäl, do not grieve too sore, bu set yOur @ÿ€S On Im€: 
We 1 get them back alive once more, and happy shaÏl we be. 
Good men should ever give when asked, sons, cattle, weallh 

qnảd graim. 
Madäi, rejoicel a greater gử† than children cannot be. `” 


Maddi replied: 


“I do rejoicel a greater gửt than chiÌdren cannot be. 

By giving set your mind at rest; pray do the like again; 

For you, the mighty ƒostering king oƒ all the Sivi land, 
Amidst a world oƒselfish men gave gilÌs with lavish hand. `) 


(Thế rồi Møđđï sau một khoảnh khắc ngắn phục hồi lại 
tỉnh thần của mình, và đã đứng lên trong sự bối rối, vừa kính 
lễ đến Bậc Đại Sĩ, và vấn hỏi “Tâu Chúa Thượng 
Vessanfara, những con trẻ đã đi đâu rồi?? “Ta đã cho bọn 
trẻ, Ngài nói rằng, đến một vị Bà La Môn.” 

Bậc Đạo Sư đã giải thích việc nầy như sau: 

“Ngài liền rẫy nước cho nàng, 
Trong khi nàng ngã mê man lịm dân. 
Và khi nàng mới tỉnh dần, 
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Ngài liên cât tiềng khuyên lơn vô về.” 


Nàng đã vấn hỏi Ngài “Nầy Phu Quân của Thiếp, nếu 
như Ngài đã cho những con trẻ đến một vị Bà La Môn, vì 
sao Ngài đã để Thiếp than khóc đi tìm quanh quân suốt cả 
đêm, mà không nói một lời?” 

Bậc Đại Sĩ đã trả lời: 

“Ta không thể nói tức thì, 
Vì Ta không muốn biển phi đau buôn. 
Một người già yếu, Đạo nhân, 
Đến đây xin được cầu ân đó mà. 
Ta đã bố thí con thơ, 
Maddr đừng sợ, thờ vô ra liền! 
Xin Madäï đừng quá ưu phiền, 
Xin nàng ngước mắt nhìn lên Ta nầy. 
Chúng ta đem trẻ về ngay, 

Rồi ta hạnh phúc sum vầy biết bao. 
Thiện Nhân được hỏi liên trao, 
Các con, thóc lúa, bò trâu, bạc vàng. 
Madảdï xin hãy hân hoan! 
Không gì hơn lễ cúng đường các con.” 

Madadir đã đáp trả lại tằng: 

“Thiếp nay quả thật hân hoan! 
Không gì hơn lễ cúng dường các con. 
Nhờ đây tâm trí bình an, 

Xin Ngài cứ mãi phát ban cúng dường. 
Vì Ngài, là Bậc Đại Vương, 

Đất nước ,S‡w¿ giang sơn oai hùng. 
Giữa đời ích kỷ nhân quần, 
Riêng Ngài bố thí phát phân rộng lòng.”) 


Sakka assumed the guise 0a Brahmin and approached 
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ío ask hừm for Maddï whom he bestowed TH SP" to the 
Brahmin. 

(As they were fhus Tin together, SuRR2 thought: 
“Yesterday Vessartara gave his chỉilđren to Jjaka, and the 
carth did resound. Now suppose a vile creature should corne 
and ask him ƒòor Maddi herselj, the incomparable, the 
virtuous, and should take her away with him leaving the king 
alone; he will be lef† helpless and destitute. Well, then, Ï wHl 
take the form oƒa Brahmin, and beg ƒor Maddr. Thus I will 
enable hìim to attain the supreme height oƒ perƒection, 1 shall 
make it impossible that she should be givên ío any0ne else 
and then I will give her back.” So aí dawn, to hữm goes 
Sakka. 


The Mñaster explained it thus: 


“And so when night was at an end, aboul the peep oƒ day, 

Sakka in Brahimin 's form to them fìrst early maae his Way. 

“O holy man, Ï trust thai you are prosperous and well, 

With grain to glean, and roofs and fuit abundanf where 
yơu dwell. 

Have you been muụch by ƒlies and gnafs and creeping 
things annoyed, 

Or om wild beasts oƒprey have yơu itmmunily enjoyed? ” 


The Great Being replied: 


“Thank you, Brahmmin — yes, Ï am both prosperos and well, 
With grain to glean, and ƒfuils and roots abundant vwhere 
T dwvell. 
Erom ƒlies and gnats and creeping things Ï Suƒfer n0 ann0ÿ, 
And from wild beasts oƒprey I here immuniiy enj0y. 
1've lived here seven sad months, and you the second 
Brahmin ƒound, 
Holding a goat-staƒf in his hand, to reach thịs #Ðrest-ground. 
Welcome, O Brahmim! blest the chance directed you this Wway, 
Come enter with a blessing, come, and wash your ƒeef, I pr4ÿ. 
The tindook and the piyal leaves, and Kãsumãt1 sw©©l, 
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And fruits like honey, Brahmin, take the best I have, and eal. 
And this cool water from a cave hịgh hidden on a hi, 
O Noble Brahmin! Take oƒ it, drink i1 be your WwiÏl. ” 

As thus they talked pleasantly together he asked ñj" 
hiS COMINS: 

“ 4nđ now vwhat reason or what cause directed you this way? ` 
Why have you sought the mighy woods2 resolve me this, Ï pray. ” 

Then Sakka replied: “O king, I am old, but Ï bảy COfne 
here to beg your wiƒe Madädï, pray give her to me, ` and he 
repeated this sianza: 

“Ás a great water — floodi is full and ƒfails not any day, 
So you, ƒfom whom Ï come to beg — give me your wiƒe, Ï pray. ”) 

Then, Sakka having seen that the ŒGreat Being was 
capable of supreme charity, returned Maddl to hìm. 

Thiên Chủ ,$økkø (Đé Thích) đã giả ra hình dáng của 
một vị Bà La Môn và đã tiếp cận đế xin Ngài cho nàng 
jMadẩï người mà Ngài đã sẵn lòng ban tặng đến vị Bà La 
Môn. 

(Trong lúc hai vị đang cùng nhau nói chuyện như thể, 
Thiên Chủ $økkø (Đề Thích) đã nghĩ suy: “Ngày hôm qua 
Vessanfara đã cho những con trẻ của mình đến Jwjaka, và 
quả địa cầu đã rúng động. Bây giờ giả sử một kẻ ty liệt nào 
khác xuất hiện và xin Ngài cho chính nàng /MøđZĩ, bậc đức 
hạnh bất khả tỷ giảo, và rồi đem nàng ra đi với kẻ ấy, để nhà 
vua ở lại một mình: Ngài sẽ phải bị hoàn toàn bơ vơ và khốn 
cùng. Thôi. được, thế thì, Ta sẽ giả dạng ra một vị Bà La 
Môn, và đến xin nàng NMaddĩ. Như thế Ta sẽ có thể giúp 
Ngài đạt tột đỉnh tối thượng của Pháp Toàn Thiện, Ta sẽ thực 
hiện điều mà không thể có được để nàng sẽ bị đem cho bất 
cứ một ai khác, và sau đó thì ta sẽ hoàn trả nàng về.” Vậy là 
vào lúc rạng đông, Thiên Chủ $økka (Đề Thích) đến gặp 
Ngài. 
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Bậc Đạo Sư đã giải thích việc nầy như sau: 
“Vậy khi đêm đã dần tàn, 
Và ngày vừa mới tỉnh sương sáng dần. 
Đề Thích giả đạng Đạo nhân, 
Lên đường thật sớm đến thăm thảo đường. 
Ta tin rằng, hối Thánh nhân, 
Ngài thường thịnh vượng, an khang mọi bề. 
Với bao lúa thóc thu về, 
Và bao củ quả tràn trễ ẫn am. 
Ngài nay có bị phiền lòng, 
Vì loài rắn rít, bọ ong quấy hoài. 
Hoặc bầy dã thú tìm mồi, 
Chắng hay Ngài tránh mọi loài được chăng? 
Bậc Đại Sĩ đã trả lời rằng: 
“Cám ơn Ngài, vâng, Đạo nhân, 
Ta nay thịnh vượng an khang mọi bề. 
Với bao lúa thóc thu về, 
Và bao củ quả tràn trề ẫn am. 
Ta quả không phải phiền lòng, 
Vì loài rắn rít, bọ ong quấy hoài. 
Và bầy dã thú tìm mồi, 
Ta đây tránh được mọi loài, bình an. 
Sống đây đã bảy tháng trường, 
Và Ngài là bậc Đạo nhân thứ nhì. 
Cầm cây gậy trong tay mình, 
Tìm đến thảo địa rừng xanh nơi nầy... 
Kính chào, nầy bậc Đạo nhân! 
Mừng duyên hạnh ngộ đưa đường đến đây. 
Hãy vào chúc phúc cầu may, 
Bước vào và rửa chân tay, Ta mỜi. 
Pịn — ya Tìn dook lá tươi, 
Và KZsu - mar7 quả ngọt tươi ngon. 
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Trái cây như thể mật ong, 
Chọn ngay hạng nhất, La Môn, ăn nào. 
Nước này lấy tự hang sâu, 
Ân mình dưới ngọn đồi cao trong rừng. 
Xin mời, hãy bậc Thánh nhân, - 
Uống vào cho thỏa tấm lòng ước ao.” 

Trong lúc hai vị đang cùng nhau nói chuyện một cách 
vui vẻ như thế, Ngài đã vấn hỏi lý do của việc đi đến của ông 
ta. 

“Bây giờ vì lý do nào, 
Hoặc duyên cớ dẫn ông vào đường đây? 
Vì sao ông kiếm rừng cây, 
Ta xin ông giải điêu nầy cho hay.” 

Sau đó Thiên Chủ $økka (Đề Thích) đã trả lời rằng: 
“Nầy Đại Vương, thần nay đã già yếu, tuy nhiên thần đến nơi 
đây xin Ngài ban Vương Hậu Mađđ7 của Ngài; mong Ngài 
ban tặng nàng ta cho thần” và Thiên Chủ đã lặp lại câu kệ 
nầy: 

“Ví như hồng thủy ngập đầy, 
Và không hề có một ngày nào vơi. 
Đại Vương, thần đến ván nài, 
Xin ban Vương Hậu của Ngài, thần mong.”) 

Thế rồi, Thiên Chủ $økka (Đề Thích) đã được trông thấy 
rằng Bậc Đại Sĩ đã có khả năng về lòng từ thiện tối thượng, 
và đã hoàn trả nàng /MøđZäï lại cho Ngài. 


(When thus Sakka had expressed his approval, he 
though( “Now Ï must make no more delay here, but give her 
back and go”, and he said: 


“Sr, now Ï give you MaddT back, your fair, and lovely wiƒe, 
A païr well — matched, and fìited for a most harmoniows le. 
Like the Inevitable bond' twixt wafer and a shell, 

So yơn with Maddir, mind and heart are both according well. 
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QOƒequal birth and family on either parents ` side 
_Here in a forest hermitage together you abide,. 
Thai ye may go on doïng good where in the woods yơu dWwell. ” 


- (Khi Thiên Chủ ,Sakka (Đề Thích) đã bầy tỏ sự tán đồng 
của mình, Thiên Chủ đã nghĩ suy “Bây giờ ta không được trì 
hoãn nữa, mà phải trao trả nàng lại và ra đi” và Thiên Chủ đã 
nói rằng: 

“Nay ta trả lại cho Ngài, 
Madär hiền phụ tuyệt vời đẹp xinh. 
Xưng đôi vừa lứa duyên tình, 
Sống đời hòa hợp an bình tối cao. 
Như đây ràng buộc nhiệm mẫu, 
Như là cá nước gặp nhau lạ gì. 
Cũng vầy, Ngài với Maddi, 
Đồng tâm hòa hợp phu thê sắt cầm. 
Cả hai đồng đẳng giống dòng, 
Đôi bên Cha Mẹ cũng đồng gia môn. 
Nơi đây trong chốn thảo am, 

Các Ngài chung sống rừng hoang một mình. 
Đề rồi tiếp tục làm lành, 

Ở ngay trong chốn rừng xanh là nhà.” 


Thịs said, he went on, oƒjering a boon: 


“Sakka the King oƒ Gods am 1, here come thy pÌace fo se: 
Choose thou a boon, Ó royadl sage, eighi boons Ï give to thee. ” 


As he spoke, he rose into the air ablaze like the morning 
sun. Then the Bodhisatta said, choosing his boons: 


“Sakka, the lord oƒ all the earth, has given me a boon. 

Prithee my father reconcile, let hìm recadll me soon 

And set me in my royal seat: this the first boon Ï crave. 

May I condemn no man to death, not though he guilly be: 
Condemned, may Ì release from death: this second boon Ï crave. 
May all the people for their help look onÌy unfO me, 
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The young, the old, the middle-aged': this the third boon Ï crave. 
May 1Ì not seek my neighbour 's wjƒe, contented with my own, 
Nor subject to a woman 's WilÏ: this the ƒourth boon Ï crawe. 
Tprithee, Sakka, granf long lịƒe to my beloved son, 
Conquering the world in righteousness: this the f\fth boon Ï crave. 
Then at the end oƒ every night, at dawning oƒ the day, 
May ƒood celestial be reveadled: this the sixth boon Ï crave. 
May meams oƒ giving never fail, and may Ï give away 
With hearty gladness and content: this the seventh boon Ï crawe. 
Hence ƒreed, may I be straight advanced to heaven, 

then that Ì may 
No more be born upon the earth: thịs the eight boon Ï crave. ` 


When Sakka, King oƒ Œods, had heard his saying, 
thus said he: 


“kre long, the ƒather whom you love, wil] wish his son 1o see. ˆ 


+ 


2 


With this address, Sakka went back to his own pÌace. 

bxplaining this, the \aster said: 
“The Mighty One, the King oƒŒodk, this said, Sujampdti, 
After the giving oƒ the boons straight back to heaven went 
he. ”) 

Điều nầy đã nói xong, Thiên Chủ tiếp tục, hiến tặng một 
điều đặc ân: 

'“Ƒa là Thiên Chủ .Sakka, 
Đến đây thăm viếng ngôi nhà Hiền nhân. 
Chọn đặc ân hỡi Minh Quân, 
Tám ân huệ ban cho phần Hiền Vương.” 

Thiên Chủ đã vừa nói xong, Ngài đã bay lên hư không 
sáng ngời như ánh chiêu đương. Lúc ấy, bậc Giác Hữu Tình 
(Bồ Tái) đã nói, trong khi chọn các đặc ân của Ngài: 

“$akka Chúa tễ Thiên Nhân, 
Khắp cả địa cầu đặc ân đến Ta. 
Mong Vương Phụ chóng giải hòa, 
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Mong Ngài hãy sớm gọi Ta về nhà. 
Cho Ta bảo tọa Vương Gia, - 
Đặc ân thứ nhất mong Ta đạt thành. 
Ta không kết án tử hình, 

Dù ai có phạm tội tình ra sao. 
Mong Ta cứu tử người nào, 
Giam cầm ngục thất đặc ân thứ nhì. 
Mong tất cả chúng dân xa, 

Khi cần giúp đỡ kiếm Ta tiếp liền. 
Trẻ già, lớn bé, trung niên, 

Đấy là ân huệ ước nguyễn thứ ba. 

Ta không tìm vợ người ta, 
Vừa lòng mãn nguyện vợ nhà thiết thân. 
Không chìu theo ý nữ nhân, 
Đấy là đệ tứ đặc ân mong cầu. - 
$akka, Thiên Chủ xin cầu, 

Ban cho Quý Tử sống đời dài lâu. 
Chánh hạnh chỉnh phục toàn cầu, 
Thứ năm ước nguyện đặc ân xin Ngài. 
Mỗi khi vừa hết đêm đài, 

Vằầng đông vừa hé, ban mai tiếp liền. 
Mong sao thực phẩm thần tiên, 


Cũng liên xuât hiện, ước nguyên sáu đây. 


Mong sao vật thí đủ đầy, 

Ta luôn ban phát rộng tay không ngừng. 
Với lòng sung sướng hân hoan, 
Đấy nguyện thứ bây đặc ân hiện thời. 
Mong Ta thẳng tiến về trời, 

Tự do, giải thoát khỏi nơi nhân quần. 
Không còn sinh cõi phàm trần, 

Đấy nguyện thứ tám đặc ân xin Ngài. 
Sakka, Thiên Chủ Cõi Trời, 

Đã nghe Ngài nói, đáp lời như sau: 
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Phụ Vương Ngài chẳng bao lâu, 

Sẽ mong gặp mặt Tử Nam con mình.” 

Vừa nói lời nầy xong, Thiên Chủ ,$akka (Đề Thích) 
đã quay trở về lại trủ xứ của mình. 
Để giải thích việc nầy, Bậc Đạo Sư đã nói rằng: 
“Sakka, Thiên Chủ Hùng Oal, 
S„ja phu tướng, nói lời nầy xong. 
Sau khi ban đủ đặc ân, 
Trở về thắng Cõi Thiên Thần trú an.”) 


Mleanwhile deifies guided the path oƒ JHjaka to Sivi 
instead oƒ to Kalinga. There, the children were recogrized 
and brought before King Sanjayad. .Jdqjaka was paid a great 
ransom but later đied oƒ overeating. King Sanjqya together 
with Kanha and Jãli formed a royal procession ífo ƒetch 
Vessanfara and MaddT back to Sivi. So great was their joy 
a( being reunited that all ƒell weeping on the ground in a 
#aimt. Then from the skles ƒell a shower oƒ heavenly rain that 
revived the royal ƒamily. The six royal members, with their 
army returned to Jetuttara and WVessantfara became king oƒ 
Jcfuttara. 

Trong lúc đó các Chư Thiên đã dẫn lối đưa đường cho 
Jujaka đi đến Sivi thay vì là đến Køửnga, những trẻ thơ đã 
được nhận ra và đã mang đến trước Đức Vua ,$arÿaya. 
Jujaka đã được trả một khoản tiền chuộc rất lớn tuy nhiên đã 
mạng vong sau đó do bởi sự bội thực. Đức Vua ,Sønjaya đã 
cùng với Kønhã và JZï¡ thực hiện một cuộc đón rước thuộc 
nghi lễ hoàng tộc để cung đón Wessamfara và Maddi trở lại 
đất nước ®%i. Nỗi mừng vui của họ quả thật là lớn lao ngay 
lúc đã được đoàn tụ để mà tất cả đều khóc than ngã lăn trên 
mặt đất trong sự ngất lịm. Sau đó từ trên hư không đã trút 
xuống một cơn mưa thật to để mà làm hồi tỉnh gia đình 
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hoàng tộc. Sáu thành viên trong hoàng gia, cùng với đoàn 
quân của họ đã quay trở về đến kinh thành Jefw#arø và 
Vessanfara đã trở thành Vua của thành Jefufttara. 


(This the Master explained as ƒollows: 


“The royadl road was newly made, with ƒlowers and bunting 
ƒ#air arrayed 
From where he lived in ƒorest glade down to the town Jetuttara. 
His sixty thousand males around, and boys and women 
places ƒound, : | 
Brahưmins and Vesipas, homeward bound unio the town Jetuffara. 
There many an elephanf mmahout, the charioteers and men qƒoot, 
With all the royal guard to boot were goïng to JetHttara. 
Warriors that skulls or pelties wore, oƒ mailed men with awords 
Øoođ store, 
To guard the prince went on beƒfore down to the town .JJetuffara. ” 
(Việc nầy Bậc Đạo Sư đã giải thích như sau: 
“Đường vua vừa mới được làm, 
Với muôn hoa lá trang hoàng đẹp xinh. 
Từ nơi Ngài ở rừng xanh, 
Xuôi dần đến chốn kinh thành Jeứ 74. 
Sáu mươi ngàn bạn ấu thơ, 
Nam nhi, phụ nữ, thương gia quây quần. 
Đạo nhân trở lại quê hương, 
Kinh thành thắng tiến đường về Je/ 7a. 
Nhiều người quản tượng, quản xa, 
Cùng đoàn binh vệ hoàng gia xuất hành. 
Và nhiều lữ khách, bộ hành, 
Thấy đồng tiến tới kinh thành Je/ Ta. 
Chiến binh mang mão áo da, 
Quân mang bảo giáp sáng lòa kiếm thương. 
Để cùng bảo vệ Quân Vương, 
Tiến về kinh địa thắng đường Jeứ Ta.” 
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The king traversed this journey 0ƒ sixty leagues in fwo 
months. He then entered Jetuftara, decorated fo receive 
him, and weml up to the palace. This the Master explained: 

“Then the ƒair city entered they, with walls and arches hỉph, 

With songs and dances, food and drink in pÌlentiful suppÌy. 

Delighted were the country ƒolk and people oƒ the town 
To welcome back to Sivi land their prince oƒ hịph reHowH. 
All waved their kerchief in the qir to see the giver come; 
Now is gaol — delivery proclaimed by beat oƒ drum. ” 

Nhà vua đã trải qua cuộc hành trình đài sáu mươi đặm 
đường trong hai tháng. Sau đó Ngài đã vào kinh thành 
Jetutfara, đã được trang hoàng để cung đón Ngài, và Ngài đã 
bước lên hoàng cung. Việc nầy Bậc Đạo Sư đã giải thích: 

“Đoàn quân vào đến thành đô, 
Đep xinh hào lũy, cửa ô cao vầy, 
Đàn ca múa hát vui thay, 

Thức ăn thức uống đủ đầy liên hoan. 
Thần dân toàn thể hân hoan, 
Nông dân thành thị ca vang mọi nhà. 

- Chào mừng trở lại quê cha, 
Vương nhi danh vọng gần xa vang lừng. 
Khăn tay vẫy gọi tưng bừng, 
Hư không chào đón ân cần chân nhân. 
Bấy giờ trống vọng rung vang, 
Lệnh truyền đại xá ban ân muôn loài.” 


So King Vessantara set Jree all creatures, down to the 


_—_ vwery cafs, and on the day that he entered the city, in the 


evening, he thought: “WWhen day dawns, the suitors who have 
heard oƒ my return will come, and what shall I give them?” 
At that moiment Sakka s throne grew hot, he considered, and 
saw the reason. He brought down a rain oƒ the seven kinds 
oƒ.Jjewels like a thundershower, filling the back and.ffront oŸ 
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the palace with them waist-high, and over all the city knee- 
đeep. Next day, he allotted this or that pÏace fo various 
ƒamilies and let them pick up the jewels; the rest he made fo 
bè collected and placed in hỉs own dwelling with hís 
treasure; and in his treasuries he had enough to distribufe 
aÌways in ƒufure. 

Thịs the M4aster explained as ƒollows: 

“When as Vessantara came back, Sivi's protecior king, 

The Goả a shower oƒprecious gold upon the place địd bring. 
So wbhen Vessantara the prince hỉs generous gÙÌs had given, 
He died at last, and fully wise, he passed away to heaven. ”) 

Và như thế Đức Vua Vessarwfara đã ban ân xá tất cả mọi 
sinh vật, chí đến ngay cả những con mèo, và ngày hôm Ấy 
Ngài đã bước vào thành, vào lúc chiều tối, Ngài đã nghĩ suy: 

“Khi vừa tảng sáng, những người cầu ân mà khi đã được 
nghe sự trở về của Ta thì sẽ đi đến, và Ta sẽ lấy cái chỉ để 
cho họ đây?” Ngay lúc â ấy ngai vàng của Thiên Chủ ,Sakkøa 
(Đá Thích) đã phát nóng lên, Ngài đã suy xét và đã thấy được 
duyên sự. Ngài đã trút xuống một trận mưa với bẩy thể loại 
báu vật chẳng khác chi một trận mưa đông, tràn ngập khắp cả 
mặt trước lẫn mặt sau của cung, điện đến tận thắt lưng và 
khắp cả kinh thành đến tận đầu gối. Ngày hôm sau, Ngài đã 
phân phát các phần đất ở chỗ nầy hoặc chỗ nọ đến rất nhiều 
gia đình và cho phép họ thu lượm những châu báu; phần còn 
đư lại, Ngài đã thực hiện để thâu nhặt và cất trữ vào kho tàng 
trong cung thất của Ngài; và trong những kho báu của mình, 
Ngài đã có đủ để thường luôn phân phát ở thời vị lai. 

Việc nầy Bậc Đạo Sư đã giải thích như sau: 

“Khi Vessanfara đã tái hồi, 
Đại Vương bảo hộ dân lành S1v1. 
Trời cho mưa báu tràn trẻ, 
Vật quý rải khắp ê hề mọi nơi. 
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Vessanfara nhần từ muôn nơi, 
Phát ban tặng vật người người hân hoan. 
Cuối cùng Ngài đã mạng chung, 
Trí tuệ viên mãn, Thiên Cung Ngài về.” 


Thịs Jataka shom›s the Bodhisaffa”S Suprerme 
perƒcction oƒ Chariy. 
Túc Sanh Truyện nầy trình bầy 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng về Lòng Từ Thiện 
của Bậc GŒ7dc Hữu Tình 
(Trích lược Túc Sanh Truyện thứ 547, trang 246-305 / PalI 
Text Soctety) 


se se se de đe se nh 
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INDEX OF PÄII WORDS 
BẢNG MỤC LỤC VỀ NHỮNG PÄÃLI NGỮ 


Akäla dãna: Bất Thời Xả Thí (Akñla: unseasonableness, af 
the wrong time) 

Ankura: Thiên Tử Ankura 

Angapariccäga: Chỉ Phần Phóng Khí (Pariccäga: 
abandonment, renunciation, sacrifce, expenditure, 
Hiberality) 

Angulimala: Trưởng Lão Angulimäla (Ánguii: a finger) 

Accaypa dãna: Quá Vãng Xả Thí (AÁccaya: passing away, 
lapse (of time), death, transgression) 

Ajjhadtika dãna: Nội Thân Xả Thí (a personal or corporeal 
giÍt, e.g. the sacrifice of an eye or arm, as opposed to 
the sacrifice of external goods) 

Anjasa: Đức Vua Anjasa 

Afthasam: Bộ Chú Giải Atthasàlinì (commentary on 
Dhammasangani) 

Affapariccäga: Tự Ngã Phóng Khí (sacrificing my own life) 

Athãävara dãng: Di Dịch Xã Thí 

Adhammùa dãna: Phì Pháp Xả Thí (Adhammmo: 
misconduct, false doctrine, wrong, unlawfulness, 
1religion, unrighteousness, 1nJustice) 

Adhammika dãna Tà Pháp Xả Thí (Adhammiko: 
1rreligious, Impious, wicked) 
Anavaja dãna: Bất Khả Chỉ Trích Xả Thí (Anavajjo: 

blamelessness, harmless, not sinful). 

Anadika dãna: Vô Bì Ích Xả Thí (Anaữi: command, 
injunction, ordinance) 
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Anäthapindikãrama: Cấp Cô Độc Tự Viện 
(Anathapindiko: feeder of the poor, surname of an 
eminent lay đisciple of Buddha, his name was Sudatta) 

Ananuggaha đãna: Chiếu Liệu Xã Thí 

Anuggaha: Hỗ Trợ (Anuggaho: favour, patronage, heÏlp, 
assistance, compassion, kindness) 

Anuggaha dãna: Hỗ Trợ Xả Thí 

Anucchitha dãna: Toàn BỊ Xả Thí (Anucchiffha: that 1s 
not thrown away or left over, untouched, clean) 

Anudiparr: Chú Minh (to explain) 

Anupaghãta dãna: Bất Tôn Hại Xả Thí (Anupaghãro: not 
Injuring, not hurting, non-injury, humanity, non- 
violence) 

Anfara kappa: Trung Kiếp (an intermediary kappa, inter- 
mnedlatory. An 44zarakappa being the interval that 
elapses while the aøe of man increase from ten years to 
an 4sankhepya, and then decreases again to ten years, 
this period 1s of1mmense duration.) 

Anibaddha dãna: Hữu Thời Xả Thí 

Apaccakkba dãna: Bất Kiến Xã Thí (Apaccakkho: unseen, 
indefimte, without being seen, not by đirect evidence, 
not realized, not tested) 

Apacayana: Cung Kính (honouring, honour, worship, 
Teverence) 

Apađdana: Thí Dụ Kinh (Tt is the name of the thirteenth book 
of the Khuddaka Nikãya; it is a collection of tales of 
mmeritorIous actions performed by Buddhas and eminent 
Arahats, as for instance Ananda, in former existences) 

Aparamaffha đãna: Thanh Khiết Xả Thí 

Aparivara dãna: Bắt Phụ Tùng Xã Thí 

Abhaya dãna: Vô Úy Xả Thí (fearless, safety, protection 
from danger) : 
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Abhidhammattha vibhãvan Tĩka: Phụ Chú Giải Minh 
Nghĩa Nội Dung Vô Tỷ Pháp 

Amaravaf: Kinh thành AmaravatI (name of Indra”s city) 

Arindưma: Bồ Tát Arindama (victorious) 

Ariya Sangha: Bậc Thánh Tăng Đoàn (The communion of 
the Nobles ones) 

Asakkacca dãna: Bất Kính Xã Thí 

Asankharika dãna Vô Dẫn Xả Thí (Asankharika: 
unspontaneous) : 

Asankhepya kappa: A Tăng Kỳ Kiếp (The term Køppa 1s 
given to certain vast periods or cycles of time, of which 
there are three: /Mahãkappa, Asankheyyakappa and 
Anfarakappa. All the Cakkøväjas are subject to an 
alternate process of destruction and renovation, and a 
Mahãkappa 1s the period which elapses from the 
commencemert of the destruction of a Cakkaväja to 1fs 
complete restoration. Each X⁄#abãkappa is subdivided 
imnto four 4sa#khepya-kappas, called  ,Samwdffo, 
SarmwatathãpE, Vivafo and Vivaffafthayr Each 
Asaikhepyakappa contains twenty 4nfarakappas.) 

Asadisa đãng: Vô Song Xả Thí (unexampled, incomparable, 
rnatchless) 

Asaddhiya dãna: Bất Tín Xã Thí (4ssaddho: without faith, 
unbelieving, not credulous) 

Asufiña kappa: Phì Hư Không Đại Kiếp 

Asappurisa dãna: Phi Hiền Triết Xả Thí (4sappwrisa: a 
wicked person) 

Ananda: Trưởng Lão Ananda (joy, delight, happiness; name 
of a famous đisciple of Buddha). 

Amisa dãna: Tài Vật Xả Thí (donation of requisities (I.. 
food, lodging, etc.) material gifis (as food, clothing, 
etc.), opposed to Dhamznadãna: religious gIfts) 
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AAmisadhanuna dãna: Tài Vật Pháp Bảo Xả Thí 

misãnuggaha: Tài Vật Hỗ Trợ 

Ayu kappa: Tuổi Thọ Kiếp (duration of lif&) 

Aramatfha Sanghika: Tu Viện Tăng Đoàn Xả Thí (Ãrãma: 
the gardens or wooded enclosure Surrounding a 
Buddhist Temple, a Buddhist monastery or temple) 


Trth dãna: Nữ Giới Xã Thí (Hfhịí: a woman, a female) 
Imdaka: Thiên Chủ Đề Thích (lorđ, king, the king of devas, 
Indra) 


Ucchiftha đdãna: Tàn Dư Xả Thí (UDcchiffha: left, rejected, 
1mpưre; left over (food or drink), used) 

U/ara: Thanh niên Dttara (Ufara: higher, hiph, superlor, 
upper) 

Upanissaya Paccaya: Cận Y Duyên (panissayo: basis, 
proundwork (and hence), tendency, potentialty, 
destiny, support; suffieing condition) 

Upali Thera Sutfta: Kinh Trưởng Lão Ủpäll 

Dpekkhãa dãna: Xả Thọ Xả Thí (Upekkhã: cquanimrity) 

Ummãdarff.Jataka: Túc Sanh Truyện mrnadantì 

Usabha dãna: Mẫu Ngưu Xã Thí (Usabha: a bull, name of 
one of the nofes of the Hindu gamut; at the end of a 
compound; name ofa drug) 


Kappa- Kiếp (time, a short tne, moment, a vast perIod, age, 
cycle, a world cycle, an aecon) 

Kãkavatttdfissơ: Đức Vua KkavannatIssa 

Kala dãna: Hợp Thời Xả Thí (a gIÍt given at a particular 
season) 

Kãla dãna sufa: Kinh Hợp Thời Xả Thí 
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Kicca rasq: Phận Sự Sự Vụ (Kicca: that ought to be made 
or done; duty, work, service, that which should be đone) 


Gafagafa Sangha: Đáo Đạt Tăng Đoàn Xả Thí (Gafagaia: 
having attained; whenever he went there; at every place 
reached by the venerable man) 

Gandha dãna: Khí VỊ (Gandha: smell, odour, perfurme, 
fragrance, fragrant substance, a mere whiff or scent of 
thing 1.e. a very little of1t) 

Ghosửa: Bá Hộ Ghosita 

Ghositirzma: Cáo Thị Tự Viện (Ghosửfa: to shout, to 
proclarh, to announce; to proclaim (shout) that the 
preaching is going to begin, to sound the church call) 


Cakkhu Dhamưnua Dãna: Nhãn Pháp Xả Thí (“the eye of the 
truth” said of the attainment of that right knowledge 
which leads to Arahantship; ¡insight, perception; 
supernatural insight or kaowledge) 

Catuddisa Sanghika: Tứ Phương Tăng Đoàn Xã Thí 
(Ca£fuddisa: the four cardinal points; coming from the 
four quarters; ruling the four quarters; belonging to the 
four đirections; ,Sawghika: belonging to or connected 
with the priesthood) 

Cñtumwwnahãräjika: Tú Đại Thiên Vương (belonging to the 
retinue of four Deva Kings, inhabiting the lowest Deva 
heaven. The CØfwuưnahãr8jikã devã are the inhabi- 
tants of the lowest of the six Dewalokas. The lowest of 
the Devalokas is called Catumưmahãrjika (see the 
word): its rulers are the Ca#aro Mahäräjã, or four 
Great Kings, who are Lokapälas or guardians of the 
world of men. Their place are situated on the 
Vugandhara rocks at the four Cardinal points. Their 
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names are Dhafaraffho (Tảng Hương Thiên Vương), 
regent of the North; Virñ1hø or VirHlhako (Đa Văn 
Thiên Vương), regent of the South; Viripakkho (Quản 
Mục Thiên Vương), regent of the West; and Vessavano 
(Trì Quốc Thiên Vương), regent of the East) 

Cñrifa sữla: Giới Đức Phẩm Hạnh (“duties of performance”, 
opposed to WVZri/zsffa “duties of avoidance”) 

Cittakamưna dãna: Họa Báo Xả Thí (Cifakamưna: paintng; 
the art of painting; ornamenfation) 

CTvarakkhandhaka: Chương Y Phục (Ciara: the dress or 
robes of a Buddhist monk. The three robes of the 
Buddhist priest (#cïvaram) are sanghãi, uifarasanga 
and ørwfarayvasaka) 

Cfara dãna: VY Phục Xả Thí (the time for giving robes; 
donation ofrobes) 

Chia vagga: Tiêu Phẩm [the minor section (Vinaya II) as 
subordinate to Maha Vagga (Vinaya ])] 


Jambudipa: Đào Hoa Đảo (Nam Thiện Bộ Châu) (Jœmbñ: 
the rose-apple tree, “Ewgenia jarnmbu”. Jambudipa: 
one of the four #ahãđïpas, 1t 1s the Southernmost, and 
imncludes India When opposed to S7baladipa, 
Jambudipa means the continent of India; the country of 
the rose-apples, i.e. India) 

Jefa (Prince): Thái Tủ Jeta 

Jefavana: Kỳ Viên Tự Viện (name of a famous moniastery 
at Sãyaffii, long the residence of Buddha, for whom it 
was bullt by .Ánahãthapindika; name oŸ a monastery at 
Anurãdhapura in Ceylon) 

Jfifapariccñga: Sinh Mạng Phóng Khí (sacrifice of one”s 
HÍc; 1s Paramatthapaärami) 
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IÑãnavippayuta dãng: Bất Tương Ưng Xả Thí 
Nãnasampayutfa dãna: Tương Ứng Trí Xả Thí 


Tỉna Santhãraka Thera: Trưởng Lão Tinasanthãraka 

Tusiã: Đâu Suất Đà (name of the angels inhabiting the 
fourth Devaloka) 

Terasakanda Trka: Phụ Chú Giải Chương thứ Mười Ba 

Thãvara dãna: Cô Định Xả Thí (Thãyara: stationary, 
fixed, stable, firm, strong; mmovable) 


Dakkhiuavibhanga Sufa: Kinh Phân Biệt Cúng Dường 
(Dakkhiuã: a gift a present to a Buddhist prlest; an 
offering to a Pe/2) 

Dãna Upapärami: Xã Thí Ba La Mật Cao Thượng (signifies 
presenting gifts of an inferior kind, as gold, silver, 
robes, treasures, efc.; is .4zgapariccãäga, sacrifice of 
limbs) 

Dãna dãsa: Nô Lệ Xả Thí (one who gives lile and keeps 
mnuch, a sordid giver) 

Dãna Paramattha Pãrami: Xà Thí Ba La Mật Tối Thượng 
(expresses religious offerings or gifữs of the highest 
order, as the gift of wife and children, the g1ft of one”s 
own body, flesh, bones, blood, and sinews, as well as 
the soul or principle of life, when required.) 

Dãna Pãrzmi: Xã Thí Ba La Mật (expresses the duty In 
general terms, and signifies acts of charity, or making ' 
offerings, wIthout any reference to their nature or value; 
1s Bãhirabhandapariccäga, sacrtfice oŸ external goods 
Or property) 

Dãng sami: Bằng Hữu Xã Thí 

Dãrubhatdaka Tỉssa: Thanh niên Dãrubhandaka Tìssa 

Dighãvu: Thái Tủ Dighầvu 


340 THE GREAT CHRONICLE OF BEUDDHAS — Vol I s Part Ï s Anudipani Ï 


Dukkara dãna: an Hành Xã Thí (Dukkafa: badly done, 
wrong action; an offence, a sinful, sin. There 1s a class 
of priestly offences called Dukkøfz  requrring 
confession and absolution) 

Dubbhikkhamtara kappa: Cơ Khốn Trung Kiếp 
(Dubbhikkhanfara: scantiness oŸ alms, famine, 
scarcity of food; ¡II provided with food) 

Dosasanga: Sân Phần 

Dvisanfaka: Nhị Sở Hữu Chủ (Dvi: two; Santaka: 
belonging to, 1n the power of) 

Dhammma cefiya: Bảo Tháp Pháp Bảo (ä memorial in honour 
of the Dhamma; a shrine in which sacred texfs are 


enshrined) 
Dhamưna dãng: Pháp Bảo Xả Thí (GIẾt of sptritual, gIft of 
the Dhamma) 


Dhammñnuggaha: Hỗ Trợ Pháp Bảo 

Dhammmika dãna: Chân Pháp Xả Thí (Dhamumika: lawfUl, 
according to the Dhamma or the rule; proper, fit, ripht, 
permitted, justified; ripghteous, honourable) 

Dhanumỳya dãna: Hợp Pháp Xả Thí (Dharmumijya: 1n 
accordance with the Dhamma) 

Dhammmapada: Pháp Cú Kinh (a line or stanza of the 
Dhamma, a sentence confaIning an ethical aphorism; a 
portion or piece of the Dhamma) 

Dhanunãsoka: Pháp Vương A Dục (name of a famous 
Indian King) 


Nănavippayufa: Bắt Tương Ưng Trí (disconnected with 
knowledge) 

jÑãnasampaywfa: Tương Ưng Trí (associated with 
knowledge) 
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Nayanapariccäga:. Nhãn Mục Phóng Khí (Wayana: the eye) 

Nibaddha dãna: Đẳng Liên Xả Thí (Nibaddha: continually, 
constantly, always) 

Nibbuftapiuda: Tịnh Thực (Nibbufa: peace, tranguilty, 
serenity of mind, happiness) 

Nimiưa: Trẫm Triệu (a sign, mark, token, omen, cause, 
reason; pudendum) 

Nimmaãnarai Deva: Hóa Lạc Thiên (The Nhnmãnarati 
Deva are the inhabitants of the 5” Deyaloka. When 
they wish to enjoy themselves in a greater depree than 
the enjoyments (ãramznana lìt. materials oŸ enjoymen)) 
originally prepared for them admit of, they create ad 
libitum new sources of pleasure and enjoy themselves; 
accordingly the pleasures of the ửmmnãnarafi Deva are 
called created pleasures.) 

Panca Mahäpariccäga: Ngũ Đại Phóng Khí (The Panca 
Mahiãpäriccäga or ĩive great donation are the sacrifice 
(in the exereise of Dãnapãramiifđ) of the most valuable 
treasure, of wife, of children, of kingdom, of life and 
limb) 

Paccaya đãna: Vật Dụng Xả Thí (Paccaya: a requlsite or 
necessary. The four Pøccayas or necessaries of a Bud- 
đhỉist priest are cfara, pindapđfa, sanäsana, bhesdqjj4, 
clothing, food, bedding and medicine) 

Paccakkhadana: Hiện Kiến Xã Thí (Paccakkha: perceptible 
to the sense, visible, evident, presenf) 

Pakinnakakathäa: Kệ Linh Tĩnh (Pakippraka: miscellaneous) 

Paranimmitavasavaffiieva Tha Hóa Tự Tại Thiên 
(Paranimmifa: created or brought into being by others. 
The Paranừnmifavasavafideva are the inhabitants of 
the highest of the Dewafokas. The angels of Öãrz's 
heaven, the Paranimmifavasavaffideva, aI© called 
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NMãras. The archangel Mlãra (or Vasavatfftirnara) 1s the 
ruler of the highest of the six K#madevalokas (Lục Dục 
Thiên Giới). By the word Mãra 1s generally understood 
the being described above, whose full name ¡is 
Paranimirnifavasavattiimära.) 

Paramattha dipamr: Siêu Lý Chú Giải (commentaries on 
Udãna, Vinanavatthu, Petavatthu and Theragñtha) 

Paramattha Pãrami: Ba La Mật Tối Thượng (the highest or 
most perfect exerclse ofa Pãrarnifä) 

Parãamaftha dãna: Khinh Thị Xả Thí (Paramaffha: touched, 
grasped, usually In bad sense; succumbing to, defiled, 
corrupted; affected, actuated, influenced) 

Pariccäga: Phóng Khí (abandonment, renunciation, sac- 
rifice, expenditure, liberality; donation, charlfy; giving 
[to the poor]) 

Paria: Kinh Cầu An (protection, đefence. There is a 
collection caled Parizm, or Protection (Sinhalese 
Pư?), which consists of the peacock's hymn and a 
number of short hymns and sermons of a similar 
character taken from the Tipitaka. It is publicity read 
on certain with a view to warding off the inñuence of 
evil spirlts (gru„anussa, yakkha, bhữía, ct(c.) Ï( 1s oŸ 
course not one of the Tipifaka books, and 1s probably 
quife a modern compilation.) 

ParyatI Dhamưna: Pháp Học (Pariyafi: adequacy, suf- 
ñiclency, fuliness, plenitude; learning by heart; that 
which 1s learnt by heart; the text of Buddha”s word, the 
Tiptaka. The Pariyaffidhamma means the Buddhist 
scrIpture with its nine divisions.) 

Parväara: Tập Yếu (Parivära: covering, a scabbard; 
enftourage, retinue, following, pomp. The last book of 
the Vimmaya 1s called Pariväro or Parivarapatho, the 
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Appendix: it js a sort of resume and index (wữfik8) of 


the preceding books) 
Pasenadï (oƒ Kosala): Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) của nước 
Kosala 


Pãcitiya: Ung Đối Trị (requiring explanation, explatory. 
There are ninety-two Pãciffiyädhamna, or priestly 
offences requiring confession and absolution, 
enumerated in the Vinaya. The ñrst three are lying, 
abusive language, and slander. PZciiyãpaffi or simpÏy 
Pãcitiyam, a Pãcittiya offence. Pãcifiyam 1s the name 
of one of the books of the Vinaya.) 

Pãfalipua: Thành phố Pãtaliputta (name of a city in 
Magadha. Originally called PZføljgãmo, and named 
Pãtaliputfam by Buddha shortly before his death) 

Payäsi: Tộc trưởng ở tại thành Setavya 

Pãrãjika kanda: Chương Bắt Cọng Trụ (meriting expulsion. 
The PãrZikã dhamưmà, or sins involving expulsion 
from the priesthood, are the most heinous o£ the priesy 
offences enumerated in the Vinaya, and are placed at 
the head of the list. There are four, fornication, theft, 
taking life (even of an insect), and falsely laying claim 
to the possession of Arahatship or any of the other 
supernatural gifts. A p. offence ¡s also called Pãräjikã 
ãpaểi, or simply Pãrãjikã (£) or Pãrãjikam (neuL) 
“that which involves expulsion”. A priest who has 
committed a p. ofence ¡is called Parãj¡iko “deserving 
expulsion”.) 

Pãhunayye: Xứng Đáng Được Tôn Trọng (worthy o£ being 
guests, worthy of hospitaly) 

Pindãpäfa đãna: Khất Thực Xả Thí (Pindãpara: food 
received in the alms-bowl of a Buddhist monk; a 
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collection of alms. The monks go on their rounds 1n the 
early morning, and must not eat after noon.) 

Puggalika dãna: Cá Nhân Tuyển Thí (Puggalika: con- 
nected with an individual; personal) 

Punnakiriya vafthu: Phúc Hành Tông (Punnakiriyavatthu 
Ot Punndkriya-vaffhu, cause, occasion or materlal of 
acquiring merit or doing good works. There are three, 
Dãnamayam punnakirjyavatfhu [Xà ThÍ|, Silamayam 
p- [Trì Giới], Bhãvanãmayam p. [Tu Tập], almsgiving, 
moral conduct and contemplation. There are also ten, 
Đãnamayam p. [Xả Thí], Silamayam p. [Trì Giới], 
Bhãvaqnữmayamn p [Tu Tập] 4pacifisahagafam 
p.[Cung Kính], Vepyävaccasahagatfam p. {Phụng ThỊ], 
Padti anuppadãänam p. [Hồi Hướng], Abbhanumodanä 
pc [Tùy Hỷ] Desanamayam p. [Thuyết Pháp], 
Savanamayam p. |Thính Pháp], Dữth/ukamữmma p. 
[Chân Tri Chước Kiến]. Of these 4bbhanumno-dãna 
[Tùy Hỷ] means the acceptance or use of merit made 
over by another; DữØu/wkamưna [Chân Trì Chước 
Kiến] is making one;s views or faith straight or firm; 
Desanãmayam and Savandrnudaydm p. [Thuyết Pháp] và 
[Thính Pháp] are teaching and hearing the truth) 

Punnawisaya đãng: Phước Báu Cảnh Thí (Punnavisaya: 
DOSSe€ssing merif, mmeritOrious, virtuous) 

Pijã đãng: Cúng Dường Xả Thí (Pijã: attention, care; 
veneration; offering; to be honoured, honourable) 

Petavafthu: Ngạ Quỷ Sự (“Preta Stories” 1s the name of one 
of the books of the Khuddaka Nikãya; story about a 
ghosf) 

Phothabba dãna: Xúc Xả Thí (Phofthabba: to touch, to 
reach) 
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Bahira dãna: Ngoại Thân Xả Thí (gift of externals, gIft of 
prOperty as opposed to gift of the person) 

Baranasr: Kinh thành BaranasI (Ba La Nại) (The city of 
Benares) : 

Byakarana: Tù ngữ Đyäakarana (words not found under 
these initials are to be looked up under wyø efc.) 

Bralưuã Vihãra: Phạm Trú (excellent or perfect state; hfe 
or abode in the Brahma world. This term is explained 
in the comments by Sef#havihãro or Ariyaviharo, and 
generally means the exercise of the ⁄4ppœmannãs, OT 
perfect good will towards all beings) 

Bhaddaka: Hạnh Vận (good, happy, a lucky or good thing; 
O£ good quality, lucky) 

BhaddaEka kappa: Hạnh Vận Đại Kiếp (The present kappa 
1s a Bhaddaka kappa, of 1ts five Buddhas four have 
appeared, viz. Kakusandho, Konãgamo, Kassapo and 
Gofamo (Sakyamửnj), the fifh Mefeyyo has yet to 
appear) 

Bhujissa đãng: Giải Thoát Xả Thí (Bhujissa: a freed slave, 
a freedman, a freeman; a servant as distinguished from 
a slave; freeing from slavery; productive of freedom) 

Bhesajjakbandaka: Chương Thuốc Chữa Bệnh (Bhessajja: 
a remedy, medicament, medicine) 

Bhesajja dãna: Dược Phẩm Xả Thí 


Majja dãna: Ma Túy Xả Thí (Maja: an intoxicant, 
intoxicating drink, wine; strong drink, spirituous liquor) 

Manda kappa: Tình Khiết Đại Kiếp (Mandakappa in which 
two Buddhas appear) 

Mailikã: Hoàng Hậu Mallikã 

Mahäkappa: Đại Kiếp (a Mahãkappa is the period which 
elapses from the commencement of the destruction of a 
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Cakkaväala to 1ts complete restoration. Each Mfahã- 

kappa is subdivided into four 4sankkheyyakappas, 

caled ,Samwdfo Samwadfathäy, Vivafo and 
_ VivafatthãyF) 

Mahãagama: Đại Thôn Xóm : 

Mahã Thera Gavampafi: Đại Trưởng Lão Gavampat 

Mahä dãna: Đại Xã Thí (great gifts or charity; the great gIft 
[to the Bhikkhus] a special offering of food and 
presents given by laymen to the Buddha and his 
followers as a meritorious deed, usually lasting for a 
week or more) 

Mahadhammapala: Đại Nhân Hộ Pháp 

Mahä Parinibbãäna Sufa: Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn (By 
this term is meant the death of Gotama Buddha, lit. “the 
great attainment of Nirväna”. As Buddha was the 
greatest of men so his death was the greatest of deaths. 
The Buddhist era 1s reckoned from the death of Gotama 
Buddha, B.C. 543; thus the present year (2015) 1s the 
2558” of the Buddhist era.) 

Mahãä Buddhaghosa: Đại Trưởng Lão Giác Âm (An 
eminent Buddhist đivine who flourished 1n the fourth 
century A.D.) 

Mahãmoggalipufa Tissa: Trưởng Lão Mục Kiền Liên Tử 

Mahãvihara: Đại Tu Viện (great monastery) 

Mahãsiva thera: Trưởng Lão Mahäsiva 


Yarmadevaloka: Dạ Ma Thiên (name of the 1nhabitants of 
one of the Deva worlds; is the thrd of the 
Kñmadevalokas) 


Rasa đãng: VỊ Thí (Ñasa: occuples the 4ˆ place, following 
upon gawdha. It is stated that one tas(es (or “senses”) 
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taste with the tongue (no reference to palate; tasfe, 
juice, flavor, quiek - silver) 

Rañjagaha: Thành Vương Xá (name of the capital of 
Masgadha) 

Rñpa dãna: Sắc Thí (Rñpa: is one of the technical terms of 
the Buddhist metaphysics. A sentient being consists of 
an aggregate of Nøma and Rñpa, by the latter of which 
are designated the material or physical elernents and 
attributes of the individual. In another technical sense 
Rñpam or Form is the correlative of Cakkbw or the 
Eye, being that whereon the eye feeds or exercises 
1(self, and means anything perceptible to the sense of 
siphf) 

Rogariara kappa: Bệnh Hoạn Xả Thí (having a disease, 
suffering from; one who has a disease; afflicion by 
1lÌness) 


Lakkhana: Trạng Thái (specific attribute, characteristic 
(mark); a sign; a prognosticative mark; a quality) 

Lokavisaya đdãna: Hiệp Thế Cảnh Thí (Lokawisaya: the 
Ortgin o£ Matter) 


Vatffanissita dãna: Luân Hồi Xã Thí (circle, revolution or 
realm of transmigration; round and back again; In the 
circles of transmigration) 

Vaddhana kappa: Gia Tăng Kiếp (Vaddhana: increase, 
enlargement, augmenting, fostering, prolongation, 
growth) 

Vatthu dãna: Vật Phẩm Xã Thí (Vaffhu: object, real thing, 
property, thing, substance, matter) 

Varadassr kappa: Tuyệt Hảo Đại Kiếp (Vara: excellent, 
best, precious, noble; Dass¿: seeing, showing) 
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Viceyya đãng: Thấm Đoán Xả Thí (V7ccsyya: accompanied 
with điscrimination) 

Vinaya Mahã Vagga: Đại Phẩm thuộc Tạng Luật (Vinayo 
1s the ecclesiastical code, or common law, by which the 
Buddhist monks are governed, and ¡is cơntained in the 
Vinmaya Piaka The Vinayapiaka consists oŸ Íive 
books, entiled respectively, ?Pãräãjika  Pãcita, 
Mahãavagga CHỈIavagga and Parivära. There 1s a 
division of the Wimaya called Khandhaka, and from 
Buddhaghosa's account of the 1# couneil it would 
appear that it is a collective name for the Mfahãyagga 
and Cñiavaggd) 

Vipassanãn Ñãpa: Tuệ Minh Sát (ability or method of 
ataning ¡nsipht to attain sanctificaion by 
contemplating the dry facts of physical and moral 
phenomena, such as impermanence, sufering, non —~ 
1dentity, efc.) 

Vừmuttirasa: Giải Thoát VỊ (Vimuffi: release, emancipation, 
Arahatship, Nirvana or Anmihilation; intellectually 
emancipated) 

Vivatfa Asankhyapya Kappa: Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp 

Vivafa Kappa: Hình Thành Kiếp [beginning again, 
renovation; 1.e. descending aeon; “rolling back” with 
reference to the development of the world (or the aeons, 
kappa) used to đenote a devolving cycle (“devolution”) 
whereas Vøf#fa alone or ,Sazwwøffa denote the involving 
cycle (both either with or without kappa)] 

Vivattatthayï kappa: Thành Trụ Kiếp 

Vivatfanissifa dãna: Níp Bàn Xả Thí 

Visuddhimagga: Thanh Tịnh Đạo (The Way of Holiness, 
name of a famous work of Buddhaghosa, which forms a 
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sort of cyclopedia of Buddhist PP the path to 
obtain holiness) 

Visuddhimagga Mahãankäa: Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh 
Đạo ở 

Vissisagaha: Thâm Giao (to confide 1n, to put one”s trust 
1n, to be friendly with; intimacy, confidence, trust, faith) 

Velukandakĩ: Thành phố Velukandakì 


Sakkacca đãna: Tôn Kính Xả Thí (respectfully, attentively, 
carefully, thoroughly, duly, zealously; having well 
prepared, honoured; serve with due honour) 

Sanghabhedakakkhandaka: Chương Chia Rẽ Tăng Đoàn 
(Sanghabhedaka: causing divisions or schisms among 
the priesthood; one of the 4ÁbfhZnas; one who causes 
đissension 1n the community of monks) 

Sañghika đdãna: Tăng Đoàn Xả Thí (Sañghika: belonging 
to, or connected with the Order; gifts bestowed on the 


priests) 
Sajma dãna: Hiện Tiền Xá Thí (Sajwa: alive, living with; 
endowed with life) 


Safthanfara kappa: Sát Thương Trung Kiếp (Suftha: a 
weapon, sword, knife, Iron, steel) 

Sađisa đãng: Tương Đồng Xã Thí (Sadisa: like, similar, 
equal) 

Sadda dãna: Thình Thí 

Saddhã dãna: Tịnh Tín Xả Thí (a gift in faith; Saddhã: 
faithful, believing) 

Saparivara dãna Phụ Tùng Xả Thí (Sapariira: 
accompanied by an escort or attendants) 

Sappwrisa dãna: Hiền Triết Xả Thí (Sappwrisa: a good or 
pious man; a worthy man; equal to 4rjyz) 

Sgmajja dãng: Yến Hội Xá Thí (giving festivals) 
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Samanapabbajjã: Sa Môn Xuất Gia (The terms Pabbajita, 
Samana, and Bhikkhu are applied to all members of 
the Buddhist priesthood; of a Wanderer; to go forth into 
the homeless state, to leave home and wander about as a 
mendicant, to give up the world, to take up the ascetic 
life (as BhikkhU, Samana, Tapassin, Isi, c(C.) 

Sœmnpaffirasa: Thành Đạt Phận Sự (Sưmpdđffi: success, 
prosperity, glory, magnifcence, beaufty; successful 
attainment, attainmenf) 

Sammukhibhnta sanghika: Hiền Hiện Tăng Đoàn Xả Thí 
(Sammnukbo: face to face with, in the presence of; 
Sammukhibhia: being face to face with, confronted) 

Sammohavinodam: Bộ Chú Giải “Xua Tan Mê Mờ” 
(commentary on Vibhanga) 

SSaiyHffa PZii: Tương Ưng Bộ Kinh Päli Ngữ (name of one 
of the đivisions ofthe utfantapifaka) 

Samvatta Asaukheyya Kappa: Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp 

Samwatffa Kappa: Tiêu Hoại Kiếp 

SamvaffatthäyT Kappa: Hoại Diệt Kiếp 

Sasankhãrika đãna: Hữu Dẫn Xả Thí (Sasankharika: 
spontaneous, action being “the result of some 
inducement by another or example set by another) 

Sãmanna đãna: Phỗ Thông Xả Thí (Sấmanna: general, 
universal, common; generality, equality, conformrty) 

Sñmanera pabbdjjä: Tiểu Sa Môn (Sa DÙ Xuất Gia 
(designate respectively the orders of deacon or nOVIC€; ä 
Buddhist monk in deacon”s orders, a novice, neophyte) 

Sara kappa: Ưu Việt Đại Kiếp (SZra: essential, most 
excellent, strong choicest part) 

Sãra manda kappa: Cực Tình Khiết Đại Kiếp 

Sãvdjja đdãna: Chỉ Trích Xả Thí 
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iSãvajjapinda: Khiển Trách Thực Phẩm VS2P2089 blamable, 
faulty; wrong, sinful, sin). 

Sãya£i: Kinh thành Xá Vệ (name of a town In India, the 
capttal of Kosala) 

Sãhatthika dãna: Tự Chế Xả Thí (one°s own hand, from or 
with one”s own hand) 

Sữa: Giới Luật (moral practice; code of morality) 

Sữa Pãrami: Trì Giới Ba La Mật Thông Thường 

Sila Upapäramĩ: Trì Giới Ba La Mật Cao Thượng 

Sila Paramattha Pãramĩ: Trì Giới Ba La Mật Tôi Thượng 

Senãsana đãng: Trú Sở Xả Thí (Senäsana: sleeping and 
sitting, bed and chaïr, dwelling, lodging; sleeping place) 

Sukha Samapera: Sa Di Sukha 

Sunna kappa: Không Hư Đại Kiếp (a Kappa in which there 
are no Buddhas) 

Sofa dhamưmna dãna: Thình Pháp Xả Thí 

Sonaka: Độc Giác Phật Sonaka 

Somanassa dãna: Hỷ Thọ Xả Thí (Sormanassa: satisfaction, 
enJoyment) 

Hãyana kappa: Giảm Dần Kiếp (Hãyana: to điminish, to 
dwindle, to waste away; diminution, decay, decrease) 


sứ sen se se se e sắ 
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LỜI PHÁT NGUYỆN VÀ CHÚ NGUYÊN 


Thành kính trì ân đến các vị Trưởng Lão tác giả 
qua những tài liệu đã được tham khảo: 


1. PAILI-ENGLISH DICTIONARY - THE PATLI 
TEXT SOCIETY 
Edited by T. W. Rhys Davids and William Stede 
2. DICTIONARY OF THE PÄLI LANGUAGE 
Rogers Cesar Childers 
3. CONCISE PAILI- ENGLISH DICTIONARY 
A. P. Buddhadatta Mãhã Thera 


Ngưỡng mong ân đức phiên dịch bộ kinh Biên Niên Sử 
của Chư Phật (Tập I — Phần I — Chú Minh T) do Ngài Đại 
Trưởng Lão Ä#INGỮN biên soạn, xin được liễu trị về Pháp 
Học và Pháp Hành, thâm nhập và khải trí vào sở học sở cầu 
Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ 
xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đẳng 
Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên địch bộ kinh Biên Niên 
Sứ của Chư Phật (Tập I —- Phần I - Chú Minh ]), hội túc 
duyên Phước Báu to lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ 
và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao nầy hướng đến hai 
bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SAN7⁄44KICCO 
MAHÄ THER4), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT 
(ULARO MAH THER4) với tất cả lòng thành kính của 
con. 
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Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Biên Niên 
Sứ của Chư Phật (Tập I - Phần I —- Chú Minh ]), hội đủ 
túc duyên Phước Báu to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước 
thanh cao này hướng đến Song Thân trí kính của con, Cô Tư 
Tu Nữ PHẠM THỊ YÊN kính thương (Chùa Siêu Lý — Phú 
Định — Quận 6), đến Cô Diệu Pháp (thế danh là Vũ Thị 
Phương — Annapolis — Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan 
hý thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu Ân 
Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, điều chỉnh, bổ túc với 
tất cả những kỷ năng kỳ công và phát hành bộ Kinh Biên 
Niên Sử của Chư Phật (Tập I - Phần I - Chú Minh ]), và 
chí đến toàn thể quý Phật Tử cùng với gia quyến hữu duyên 
trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước 
như ý nguyện mong cầu, đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong ÂN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được 
tồn tại lâu dài cho đến năm ngàn năm, đem lợi lạc thù thắng 
vi diệu đến tắt cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, Nhân Loại và 
tất cả chúng sanh. 


(Anumodanä, Anumodan3, Anumodan3). 
Với tấm lòng Từ Ái, -Hết lòng cần kính, 
MettaäparamatthapäramT Bhikkhu PASÃDO 
Sadhu, Sadhu, Sadhu 


Bố Thí, Pháp Thí vô song ` 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp Hương. 
Bậc Tri biết cách cúng đường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 
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In this world, there are three things oƒvalue for 
one who gIves... 
BợJre giving, the mind oƒ the giver i5 hqDDÿ. 
While giving, the mìnd oƒ the giver is peacefiHl. 
Afier giving, the mind oƒ the givếr 15 uplyed. 
A637 
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Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mua Pháp trôi đùa áng lợi danh. 


giàn tưn004016400e01504)g.8/24)681804400202.15E 
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VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 
: .— , . 


12734 Marsh Road, Bealeton, VÀ 23712 


- PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG 


ẤN TỐNG KINH SÁCH 
BIÊN NIÊN SỬ KÝ - VOLI s TẬP I « CHÚ MINH I 
Huỳnh Ngọc Đính 100.00 
Phạm Hữu Anh & Gia Đình 400.00 
Tâm Bảo 50.00 
AIbert Phạm l 1,000.00 
Từ Thanh Danh & Mom 20.00 
Huỳnh Ngọc Lan 40.00 
Tu Nữ Tịnh Không 40.00 
Lê Minh Nguyệt 100.00 
Long Châu 100.00 
Hồ Ánh Nguyệt (Hòa Lan) 50.00 
Hồ Minh Tâm (Hòa Lan) 50.00 
Phan Quốc Tuấn (OK) l 200.00 
Gia Đình Phạm Hữu Minh 100.00 
Phạm Ngọc (OK) 50.00 
Huỳnh Kim Chi 100.00 
Tươi Trần 100.00 
Mindy Nguyễn 50.00 
Nguyệt Quang & Từ Mẫn 200.00 
Lê Minh Nghiêm 50.00 
Gia Đình Thủy & Đạt 300.00 
Kim Thạch Phạm 50.00 
Tu Nữ Tịnh Trí 50.00 
Bình Ngọc Brewster 50.00 
Mỹ Yến Huỳnh 50.00 
Phạm Ngọc Thành 50.00 
Phạm Ngọc Quế 50.00 
Bạch Tuyết T. Nguyễn 40.00 
Nguyên Thiện 100.00 
Gia Đình Phương Trần 100.00 
Gia Đình Hồ V. Khánh & Lâm T. Huệ 50.00 


Chúc Nguyên & Gia Đình 60.00 
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Tú T. Nguyễn 
Tu Nữ Tịnh Nhẫn 
Tâm Thiện 
Tu Nữ Tịnh Hỷ 
Tâm Tường Ân 
Điệu Minh 
Phượng Hoàng 
Tu Ñữ Tịnh An 
Võ Văn Nương (P/D Tâm Lạc) 
Lê Nên (P/D Tâm Hỷ) 
Võ T. Hoa (P/D Chơn Hạnh Thuần) 
Mã Tấn Dũng & Mã Tuấn Minh 
Mã Thị Xuân Tiên & Mã Thị Xuân Uyên 
Lương Năng 
Cô Lê T. Bài 
Lê T. Uyên (Điệu Tịnh) 
Xin Hồi Hướng Đến Cửu Huyền Thất Tổ 
Xin Chia Phước Báu Đến Ba Mẹ & Thân Bằng Quyến Thuộc 
Kiêm Dung & Bình An 
Ánh Dương 
Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 
Thuy Van Nguyễn & Minh Thu Nguyễn (Diệu Toàn & Cát Tường) 
Trần Diệp Dung, Trần Mai Ngân & Nguyễn Trần Ngân Hà 
Gia Đình Chị Cúc Weirich (P/D Citra) 
Phương T. Định 
San Ngô Nghiêm 
Hòa T. Phan 
Lê Hữu Lộc (Thụy Sĩ) 
Nguyễn Thị Ngọc Nga (Thụy Sĩ) 
Dì Thọ {Thụy SE) 
Đặng Xuân Nga, Đặng Xuân Thái & Đặmg T. Nga (Thụy Sĩ) 
Gia Đình Chị Muối & Chị Hạnh (Thụy Sĩ) 
Thầy Thích Hạnh Bổn (Tây Đức) 
Phật Tử (Tây Đức) 
Phật Tử (Pháp) 
Phật Tử (Tây Đức) 
Đạo Tràng (Pháp) Tu Nữ Diệu Thiện, Huỳnh Như Minh, 


Diêu Chương, Tâm Phoriz, Thanh Vân. Ngoc Lan & Oanh 
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100.00 
50.00 
100.00 
20.00 
100.00 
50.00 
50.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
100.00 
200.00 
100.00 


100.00 
20.00 
200.00 
200.00 
40.00 
100.00 
100.00 
100.00 
500.00 
200.00 
100.00 
290.00 
1,000.00 
1,175.00 
194.00 
38.00 
194.00 
194.00 
330.00 


LÓT a0 ca 0x bi 60-1.Li,ekie44g0f 
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Đặng Xuân Nga, Hambuch Thị Tuyết & Muller Lê Anh (Thụy Sĩ) 146.00 ` 
Muller Lê Anh & Hambuch Thị Tuyết (Tây Đức) Ậ 97.00 
Đạo Tràng Từ Nghiêm (Tây Đức) 486.00 
Gia Đình Tuệ Vân : 200.00 
Ruth Nga Nguyễn 100.00 
Tuân Thế Nguyễn & Huyền B. Lê 50.00 
Chị Hiệp Lowman 100.00 
Yến Như B. Huỳnh 50.00 
Hồi Hướng Đến Anh Huỳnh Thanh Toàn 
Cô Diệu Hoàng h 15.00 
Lê Như Mỹ 100.00 


Hồi Hướng Đến Cửu Huyền Thất Tổ 
Chia Phước Báu Đến Gia Đình Quyến Thuộc 


Cô Từ Mẫn 100.00 

Cô Diệu Hoà 100.00 : 

Lê Kim Dung (Hà Sang) 100.00 Ễ 
Hồi Hướng Đến Cha Lê Văn Vốn & Mẹ Nguyễn T. Anh : 

Chiêu Nguyễn 100.00 


Hồi Hướng Đến Mẹ Lê T. Thẳnh(P/D Trường Ngọc) 
Nguyễn T. Phi Yến 
Nguyễn Phương Khanh 
Nguyễn T. Đẹp 


SÄDHU! SÃDHU! SÃDHU! 
LÀNH THAY! LÀNH THAY! LÀNH THAY! 


son s ch se de se £ 
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Kinh sách đã được in ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 

2) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO JATILA 
(1000 QUYỂN) 

3)_ CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 

4) _TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP -TẬP I (1000 QUYỂN) 

5) _TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP II (200 QUYỂN) 


6)_ GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN) 
7)_ GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH-TẬP I (500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
9)_ GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
11) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 
12) KINH ĐẠI PHÁT THÚ 
(TRỌN BỘ: TẬP I- TẬP V, 200 QUYỂN) 
13) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - 


. TẬP I s PHẦN I s CHÚ MINH I (200 QUYỂN) 
Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - 
TẬP I * PHẦN I ° CHÚ MINH II (200 QUYỂN) 
* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - 
_ TẬPI* PHẦN I * CHÚ MINH II (200 QUYỂN) 
* TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP II 
(200 QUYỂN) 
* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 
* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 
* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
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